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Lời giới thiệu 
Hãy bắt đầu tiếng Anh vỡ lòng từ gia đình
“Mẹ Tưởng” là nghiên cứu sinh tốt nghiệp Đại học Hoa Đông. Do học khác ngành nên chúng tôi chưa từng gặp nhau. Cách đây không lâu, tôi nghe đồng nghiệp giới thiệu mẹ Tưởng học quản lý hành chính, nhưng lại có kinh nghiệm khá sâu sắc, toàn diện và vô cùng hiệu quả về dạy tiếng Anh vỡ lòng tại nhà cho trẻ. Cô cũng đã nhận lời mời của nhà xuất bản để viết sách nhằm hệ thống lại những kinh nghiệm và chi tiết tâm đắc trên con đường dạy tiếng Anh vỡ lòng cho con. Tôi đã xin đọc bản thảo cuốn sách sắp ra lò ấy. Sau khi đọc thật kỹ từ đầu đến cuối, tôi đã cảm động đến mức không thể đặt sách xuống. Quá đỗi bất ngờ! Chỉ cần vài chữ để đánh giá tác phẩm của mẹ Tưởng: quá chuyên nghiệp!
Hiện nay, việc trẻ em học tiếng Anh rất phổ biến nhưng lại tồn tại nhiều bất cập. Theo quan niệm truyền thống vốn quá phụ thuộc vào trường lớp và các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp, rất nhiều bậc phụ huynh đưa con em mình vào các lớp học đắt tiền, mong muốn đào tạo nên một đứa trẻ nói tiếng Anh thành thạo, nhưng đa phần không được như mong muốn. Bởi nếu chỉ dựa vào vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mỗi tuần tham gia vào môi trường nói tiếng Anh ở trường thì không thể khiến trẻ thực sự “yêu” tiếng Anh, hứng thú với tiếng Anh, chưa nói tới việc giúp trẻ học được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Vì vậy, những năm trở lại đây, rất nhiều phụ huynh bắt đầu tự mình thử dạy con tiếng Anh vỡ lòng, nhưng đáng tiếc là nhiều người áp dụng sai phương pháp, đi đường vòng, tốn công mà hiệu quả thấp.
Kết quả nghiên cứu dạy học ngoại ngữ hiện đại cho thấy, quá trình học ngoại ngữ của trẻ em liên quan mật thiết đến các yếu tố như sinh lý, nhận thức, tình cảm và văn hóa xã hội. Khi bắt đầu học ngôn ngữ, cần áp dụng đúng phương pháp, nếu không sẽ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực, khó thay đổi khi trẻ hình thành thói quen, sau này rất khó điều chỉnh lại.
Cuốn sách “Cùng con tắm tiếng Anh” do mẹ Tưởng biên soạn truyền tải chính xác các phương pháp dạy tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ. Trọng tâm của cuốn sách là đưa việc dạy tiếng Anh vỡ lòng vào trong gia đình qua chính sự tương tác hằng ngày của cha mẹ, từ đó tạo ra môi trường học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, gần gũi, chân thực và tự nhiên.
Mẹ Tưởng không phải giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp, nhưng lại có thể viết nên một cuốn sách dạy tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ trong gia đình chuyên nghiệp như vậy, quả là không đơn giản, cũng không dễ dàng! Khi đọc sách, chúng ta có thể thấy một người mẹ bao năm nay luôn hết lòng hướng dẫn, đồng hành cùng con học tiếng Anh, cho con môi trường học tập tiếng Anh rõ nét trong gia đình. Trên con đường trưởng thành cùng con, bản thân cô cũng trải ra rất nhiều cung bậc cảm xúc trong việc dạy tiếng Anh vỡ lòng tại nhà. Thật đáng mừng vì cô là một người mẹ sẵn sàng chia sẻ, ghi chép những kinh nghiệm và phương pháp giáo dục của chính mình, tạo thành một bản tổng kết có giá trị, đưa ra con đường mà nhiều bậc cha mẹ có thể áp dụng. Những vấn đề khó khăn cha mẹ thường gặp phải trong quá trình dạy tiếng Anh cho trẻ cũng sẽ được giải đáp trong cuốn sách này.
Những ý tưởng trong cuốn sách này đều dựa trên những khái niệm và kết quả nghiên cứu mới nhất của các ngành tâm lý học, giáo dục học, ngôn ngữ học, giáo dục trẻ em trong và ngoài nước, hỗ trợ cha mẹ hoàn thiện hệ thống giáo dục, nắm vững phương pháp và các nguồn tài liệu, dễ dàng tiến bước trên con đường giáo dục tiếng Anh vỡ lòng. Cuốn sách này sát với thực tiễn gia đình hội tụ đủ ba yếu tố để trở thành một cuốn sách dạy tiếng Anh vỡ lòng xuất sắc:
Thứ nhất, hệ thống khái niệm độc lập. Tác giả rất quan tâm tới yếu tố tình cảm khi trẻ học ngoại ngữ. Miêu tả và hướng dẫn tổng quát ba phương diện trong quá trình học tập gồm: hành vi, nhận thức và tình cảm. Không chỉ hoàn thiện hành vi và nhận thức mà còn giúp trẻ nhanh chóng hình thành năng lực tư duy và diễn đạt bằng tiếng Anh. Hơn nữa, trẻ sẽ được trải nghiệm những cảm xúc thú vị, giảm bớt áp lực học hành, tăng sự tự tin, nuôi dưỡng thái độ học tập tích cực, thúc đẩy sự phát triển toàn diện. Ví dụ, tác giả đưa ra nhiều khái niệm quan trọng tạo nên môi trường học tiếng Anh như cha mẹ đảm nhiệm việc dạy vỡ lòng, giáo dục bằng tình yêu thương, học tập vui là chính, môi trường học tiếng Anh ba trong một, sắp xếp chúng logic, cấu trúc hợp lý, từng phần riêng biệt nhưng vẫn liền mạch, độc đáo, sáng tạo, thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc và những kinh nghiệm quý báu của mẹ Tưởng trong quá trình dạy tiếng Anh vỡ lòng.
Thứ hai, chú trọng phương pháp truyền thụ. Toàn bộ cuốn sách dựa trên những trải nghiệm dạy con của chính tác giả, xoay quanh nội dung chính là nắm bắt giai đoạn nhạy bén ngôn ngữ quý giá của trẻ, bồi dưỡng toàn diện các kỹ năng nghe, đọc, viết tiếng Anh, phát triển dần theo sơ đồ hình cây. Các nội dung học vỡ lòng và phương pháp phong phú thiết kế theo từng độ tuổi. Nhà tâm lý học Jean Piaget người Thụy Sĩ cho rằng sự phát triển nhận thức ở trẻ em có tính giai đoạn, do đó cần cân nhắc nội dung và phương pháp giáo dục phù hợp với độ tuổi và trình độ nhận thức của học sinh. Đồng thời, học tập là một quá trình xây dựng tích cực, cần nhận thức được sự tham gia tích cực của cá thể (trẻ em): được thực hiện bởi sự tương tác giữa cá thể và môi trường. Trong cuốn sách này có một chương riêng để giới thiệu về cách phân loại và sử dụng tài liệu học tập. Mở đầu mỗi chương đều cung cấp sơ đồ các giai đoạn tuổi, giới thiệu các nội dung, phương pháp chi tiết cho từng độ tuổi. Các phương pháp này được thiết kế vô cùng khéo léo. Khác với cách học tích lũy máy móc theo phương pháp dạy học kích thích – phản ứng, mẹ Tưởng chú trọng vào những thay đổi về nhận thức trong quá trình học tập của trẻ, khuyến khích trẻ suy nghĩ tích cực, phát triển trí tuệ toàn diện và tiềm năng của chúng.
Thứ ba, cung cấp nguồn tài liệu phong phú. Tài liệu trong sách chia làm sáu bộ phận chính là sách tranh, tài liệu nghe, hoạt hình, đánh vần tự nhiên, tài liệu đọc theo các trình độ, sách cầu nối và công cụ hỗ trợ. Nội dung sách phong phú nên độc giả có thể lựa chọn nội dung phù hợp với mình. Căn cứ vào lý thuyết đa trí tuệ của nhà tâm lý học người Mỹ Howard Gardner, trí tuệ của người học vốn đa dạng, có tính tổng thể, tính sáng tạo và tính khác biệt. Tất cả mọi người dù ít hay nhiều đều có trí tuệ đa nguyên. Một số người có năng lực này rất nổi trội, trong khi một số năng lực khác yếu hơn. Giáo viên cần chú ý đến sự khác biệt của mỗi cá thể, phân tích nhu cầu của học sinh, dạy học theo khả năng của từng học sinh, thực hiện giáo dục đa dạng, cởi mở. Nội dung trong sách của mẹ Tưởng đều thể hiện quan điểm này. Trên thực tế, đặc điểm tư duy và cách thể hiện của trẻ không giống nhau. Có những đứa trẻ bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ nổi bật, số khác lại có năng khiếu âm nhạc vượt trội, cha mẹ cần chú ý tới những điểm khác biệt này khi giáo dục vỡ lòng, phát hiện năng khiếu của con để lựa chọn nội dung và phương pháp giáo dục cá nhân hóa phù hợp để khi chuyển sang lĩnh vực yếu hơn, trẻ có thể phát triển ở mức cao nhất. Ví dụ, với một đứa trẻ có thiên phú âm nhạc, cha mẹ có thể lựa chọn một số tài liệu âm nhạc để kết hợp học tiếng Anh với hoạt động con yêu thích nhất, sở trường giúp con tự tin hơn, môi trường học tập vui vẻ sẽ thúc đẩy trình độ tiếng Anh phát triển. Ở phần cuối, mẹ Tưởng còn dày công giới thiệu rất nhiều cuốn sách nguyên tác nổi tiếng trên thế giới.
Là một người làm công tác giáo dục tiếng Anh, tôi hy vọng có nhiều hơn nữa các bậc cha mẹ đọc được cuốn sách này để dẫn dắt và đồng hành cùng con, mở ra một lộ trình tiếng Anh vỡ lòng thực sự linh hoạt và hiệu quả.
Thân mến!
‒Giáo sư học viện ngoại ngữ Đại học sư phạm Hoa Đông
Ngụy Bảo Lâm



Lời tác giả 
Những bông hoa âm thầm nở
Ba tin nhắn của Cam gửi tới lúc tôi đang rửa bình sữa trong nhà bếp. Cuộc sống rập khuôn sau khi sinh với những việc lặt vặt như đánh răng rửa mặt, giặt giũ, khử trùng, chơi cùng con, ru con ngủ. Cũng giống như bao người mẹ sinh con lần đầu, ngày ngày loanh quanh dường như quên mất cả sự tồn tại của thời gian, để nó cứ thế trôi qua tầm tay. Cho đến khi ảnh đại diện của cô ấy hiện lên với câu hỏi cũ – câu mà cô ấy từng hỏi nhiều người nhưng chỉ hỏi nhiều nhất ba lần: “Cậu đã đọc Hạt giống hạnh phúc chưa?”
Hôm đó, tôi nghiêm túc hỏi cô ấy thế nào là sách tranh. Câu hỏi trẻ con khi ấy có thể khiến nhiều người bật cười, nhưng thực sự đã mở ra cho tôi một hành trình cha mẹ đọc sách cùng con, cũng là bước vào con đường dạy tiếng Anh vỡ lòng cho con chủ yếu dựa trên sách tranh nguyên tác và các nguồn tài liệu khác bổ trợ khác. Chỉ hơn ba năm, sự trưởng thành của con giúp tôi vượt xa hơn hẳn mười năm tôi tự trưởng thành.
Đêm ấy, chúng tôi nói chuyện tới tận khuya. Tôi cảm động đến trằn trọc không ngủ được, dậy lấy cuốn sách tranh song ngữ tiếng Anh Hạt giống hạnh phúc mới mua đọc thật kỹ một lượt. Trong ánh bình minh, tôi viết ra những kỳ vọng, một bản thảo cho tương lai và một bản đồ Gantt cho hiện tại bắt đầu từ đây. Năm ngày sau, tôi nhận được một lô sách đặt qua mạng, ngày hai mẹ con tôi cùng nhau đọc cuốn sách đầu tiên là khi Tưởng được 98 ngày tuổi. Đó cũng là quãng thời gian ấm áp nhất giữa tôi và Cam. Chúng tôi đặt mua rất nhiều sách nguyên tác, “cày bừa” đủ loại tài liệu tải về từ Internet.
Mấy năm nay, tôi đã chia sẻ với nhiều bà mẹ về sự trưởng thành của con cái nhưng rất ít khi đề cập đến trình độ tiếng Anh của trẻ, điều đó không đủ để tôi vẽ một miếng bánh lớn hấp dẫn khuyến khích các phụ huynh tiến lên phía trước. Nhớ lại thời gian đầu đọc sách cùng con với tâm lý gieo hạt giống để gặt hái hạnh phúc. Ban đầu, tôi ôm con vào lòng giống như chuột túi con ở trong lòng mẹ, rồi vai kề vai, sau đó là lưng dựa vào nhau. Trong mỗi khoảnh khắc chúng tôi đều cảm nhận được nhau, nhẹ nhàng và tinh tế. Đèn bật sáng, hai mẹ con và một chồng sách bên cạnh, bé thường vòng đôi bàn tay ấm áp nhỏ xíu từ phía sau ôm lấy mặt mẹ, cười giòn giã và hạnh phúc trong tình yêu thương mênh mang. Có lúc bé nắm lấy đuôi tóc tôi gãi gãi vào cổ mình, nằm bò trên lưng tôi cười khúc khích.
Con trai tôi đã lớn lên như vậy đó.
1.359 buổi tối đọc sách cùng mẹ, con học được bao nhiêu từ tiếng Anh, nói được bao nhiêu câu tôi không còn nhớ rõ. Trên con đường trưởng thành, những đóa hoa nở bất ngờ đem đến biết bao niềm vui cho các bậc cha mẹ, nhưng chẳng kịp lưu giữ lại vì chúng ta luôn tiến bước. Chỉ có khuôn mặt tươi cười của con khi ôm quyển sách trong lòng khắc sâu vào trong tâm trí tôi như những thước phim điện ảnh, trở thành ký ức ấm áp nhất trong đời. Sự tự tin, niềm vui, cảm giác an toàn ẩn sâu bên trong bé, cùng niềm đam mê tiếng Anh từ trong tim mới là niềm tự hào lớn nhất trong việc giáo dục tại nhà của tôi.
Sự sơ sài thiếu khát vọng và đầu tư gặp được sự kiên trì của một chú rùa tạo nên chuyện dạy tiếng Anh vỡ lòng chỉ là sự tình cờ bất ngờ. Sự tình cờ đó lại gặp được sự nhạy cảm, chuyên nghiệp của các cố vấn và cho ra đời cuốn sách này – những suy nghĩ của một người mẹ với việc giáo dục tiếng Anh cho trẻ. Tôi cố gắng viết tất cả những gì đã nghĩ, đã làm khi dạy tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ tại nhà trong suốt hơn ba năm, bao gồm các khái niệm, phương pháp, tư liệu. Dạy tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ không khó như chúng ta tưởng, môi trường ngôn ngữ không quan trọng bằng môi trường học tập. Tôi không phải là một người mẹ có trình độ tiếng Anh xuất sắc nhưng vẫn có thể tạo cho con môi trường học tập nên tất cả những người mẹ trên thế giới này đều có thể làm được! Phương pháp kết hợp với sự kiên trì, rất đơn giản, không có gì đặc biệt.
Giữa biển người mênh mông, tôi và bạn không hẹn mà gặp vì cùng chung mục tiêu giáo dục tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ. Tôi luôn cố gắng chia sẻ “hạt giống” để đưa thật nhiều cha mẹ đến với con đường hạnh phúc, giúp ngày càng nhiều trẻ em cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của ngôn ngữ. Tuy nhiên, điều tôi mong muốn hơn cả là sau khi bạn đọc xong cuốn sách này, hãy quên nó đi, quên giáo dục tiếng Anh vỡ lòng, quên đi những mục đích và tiêu chuẩn muôn thuở, quên đi tất cả những gì không thuộc về tình yêu và tinh thần, hãy mang theo những hạt giống hạnh phúc lên đường. “Những bông hoa luôn nở âm thầm”, giáo dục tiếng Anh vỡ lòng cấm kị đốt cháy giai đoạn.Chỉ có “quên đi” và chờ hoa nở, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng một tâm hồn rộng mở khác xa thông thường. Nói tóm lại, giáo dục tiếng Anh chính là giáo dục của tình yêu thương, đó mới là ý nghĩa căn bản nhất.
Từ trước đến nay cả từ nay về sau, tôi và con trai vẫn chỉ là những người bình thường, chưa có gì để khoe, tương lai cũng chưa chắc xán lạn vượt bậc, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc! Bởi con đường giáo dục lấy tình yêu làm gốc nhất định sẽ thênh thang và vươn xa.
Chân thành dành tặng cuốn sách này cho cha mẹ tôi – họ đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu thương và khiến cuộc đời tôi trọn vẹn hơn.
Mẹ Tưởng



Phần I 
Quan điểm của cha mẹ quyết định trình độ tiếng Anh của trẻ 



Chương 1 
Giáo dục tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình, bạn đã làm đúng chưa? 
Có một “cây đại thụ” trong giới ngôn ngữ học luôn nhấn mạnh rằng “tiếng nói, chữ viết là kết tinh văn hóa của một dân tộc”. Học tiếng nước ngoài không chỉ là nắm vững một công cụ ngôn ngữ, mà còn được tiếp xúc với những tinh hoa văn hóa, cách tư duy và phương thức sống khác hẳn nước mình, ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách và xây dựng nhân sinh quan. Tiếng Anh được nhiều người sử dụng, là ngôn ngữ phổ biến số một, có phạm vi sử dụng rộng nhất thế giới. Hơn nữa, trong thời gian không xa, tiếng Anh sẽ trở thành một công cụ ngôn ngữ được cả thế giới sử dụng, đảm nhiệm vai trò kết nối trung gian không thể thay thế.
Thế hệ sinh ra trong thập niên 70, 80 như tôi đã tốn rất nhiều công sức để học tiếng Anh. Học đến mất ăn mất ngủ, dốc sức thuộc lòng từ điển, lao tâm khổ tứ nhớ từ vựng. Mặc dù đầu tư nhiều, học hành vất vả nhưng xét về tổng thể thì tố chất tiếng Anh lại không cao.
Trong một lần đi du lịch châu Âu, tôi muốn trải nghiệm một chút phong tục địa phương nên tiện đường rẽ vào một siêu thị trong vùng. Rất nhiều loại rau củ quả tươi ngon hiện ra trước mắt, rõ ràng rất quen thuộc nhưng tôi thấy choáng váng trước những nhãn mác chưa bao giờ nhìn thấy. Chút tự tin tiếng Anh tôi tích lũy bao năm bỗng tan thành mây khói. Quả cam hóa ra không gọi là orange mà là tangerine, bông cải xanh thường ăn hóa ra gọi là broccoli, củ cải phân loại theo màu đỏ hay màu trắng mà gọi là carrot hay turnip. Tôi còn ngỡ ngàng nhận ra rằng những từ được dùng nhiều nhất khi giao tiếp với người nước ngoài đa phần là mấy câu tiếng Anh kiểu cũ được học từ hồi đầu cấp hai. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy bối rối, tự hỏi bao nhiêu năm qua mình đã học được những gì.
Cũng chính vì thế, rất nhiều cha mẹ cảm thấy trình độ tiếng Anh của mình chưa cao, làm sao có thể dạy tiếng Anh vỡ lòng cho con? Chính sự do dự lại để lỡ mất khoảng thời gian đẹp nhất cho tiếng Anh vỡ lòng. Trong mấy năm cùng con học tiếng Anh, tôi nhận ra rằng, không chỉ con bắt đầu làm quen với tiếng Anh mà cha mẹ thực ra vẫn đang học mỗi ngày, trưởng thành mỗi ngày. Không có những áp lực thi cử, tìm việc làm, cảm hứng học tiếng Anh mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Khi bạn bất ngờ phát hiện ra rằng người nước ngoài có những cách gọi khác nhau cho con ngựa và con lừa, con bò mẹ và con bê, con vịt và con vịt con, turtle và tortoise là hai từ không thể dùng lẫn lộn, con gà trống ở nước ngoài thường gọi là rooster chứ không gọi là cock. Hay khi bạn coi con như người trưởng thành móc tay và nói “It’s a deal!” “It’s up to you!” hoặc thoải mái đập tay với con và nói “Give me five!”… bạn sẽ thấy tiếng Anh rất thú vị.
Lúc Tưởng được hơn một tuổi, có hôm tôi đưa con đi ngắm thuyền ở kênh đào gần nhà. Trời tối dần, Tưởng muốn về nhà liền nói “Mommy, let’s head home”, tôi thấy hơi ngạc nhiên, Tưởng dùng từ “head home” không giống chúng ta thường nói, nhưng cảm giác đúng hơn cách thầy cô dạy trên sách vở là “go home”. Tôi hỏi con học từ đâu, ra là trong một cuốn sách tranh chúng tôi từng đọc.
Trong quá trình cùng con trưởng thành, chúng ta sẽ cảm nhận được sức hút kỳ lạ của tiếng Anh. Học tiếng Anh kết hợp với cuộc sống thường ngày, ngữ cảnh đối thoại, chủ động tự phát, thoát ra khỏi những mục đích lợi ích mới là con đường lâu dài chúng ta cần hướng tới. Chỉ như vậy mới có thể tránh cho thế hệ chúng ta học tập lúng túng.
PHẦN 1.1 Dạy Tiếng Anh vỡ lòng từ những phát âm đầu đời của trẻ
Tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ bắt đầu như thế nào, dạy song song cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh hay dạy tiếng mẹ đẻ trước, tiếng Anh sau? Vấn đề này mỗi người thường có ý kiến khác nhau, có thể đưa ra hàng trăm lý do. Tổng hợp các quy luật phát triển của não bộ, học tập ngôn ngữ, thời kỳ phát triển nhạy cảm của trẻ, kết hợp với thực tiễn bản thân, theo tôi: tiếng Anh vỡ lòng nên bắt đầu càng sớm càng tốt.
1. Dạy tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh cùng một lúc có thể thúc đẩy sự phát triển trí lực ở trẻ.
Từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn then chốt cho sự phát triển IQ của trẻ, dung lượng não ở trẻ 1 tuổi đạt 70% người trưởng thành, 2 tuổi tăng lên đến 80%. Trong giai đoạn này bộ não sẽ sản sinh ra hàng tỷ liên kết thần kinh có liên quan mật thiết tới sự phát triển IQ. Khoảng 3 tuổi, dung lượng não sẽ đạt đỉnh. Các liên kết thần kinh này tuân theo nguyên tắc nếu được sử dụng sẽ phát triển, không sử dụng sẽ thoái hóa, một số tế bào thần kinh bị co lại do không được sử dụng thường xuyên. Kích thích đa ngôn ngữ cho trẻ trong giai đoạn này giúp bộ não phát triển tối đa liên kết thần kinh, đem lại lợi ích to lớn cho sự phát triển não bộ và trí lực của trẻ.
Học ngôn ngữ thứ hai có thể thay đổi rõ rệt chức năng và kết cấu của não bộ, điều này đã được nghiên cứu chứng minh. “Ở lớp vỏ bên dưới đỉnh não trái có một khu vực, diện tích khu vực não này của người biết hai ngôn ngữ hoặc đa ngôn ngữ sẽ lớn hơn người chỉ biết một ngôn ngữ, hơn nữa người học ngôn ngữ thứ hai khi còn nhỏ hoặc những người thành thạo ngoại ngữ thì phần diện tích não này càng lớn hơn.”* Đồng thời, học song ngữ có thể nâng cao năng lực nhận thức và tự chủ của trẻ, trên phương diện thấu hiểu suy nghĩ của người khác thì “trẻ biết song ngữ” cũng tốt hơn “trẻ biết một ngôn ngữ”. Học song ngữ còn có thể thúc đẩy phát triển tư duy ở trẻ. Tháng 4 năm 2012, nhà tâm lý học Boaz Keysar của trường đại học Chicago nước Mỹ, hướng dẫn một nhóm nghiên cứu sinh trải qua hàng loạt thử nghiệm, đã phát hiện ra rằng tư duy bằng ngoại ngữ có thể giảm bớt những suy nghĩ sai lệch, từ đó khiến người ta cân nhắc chính xác những ưu điểm và nhược điểm của rủi ro để đưa ra quyết định hợp lý và chính xác hơn. Ngoài ra, ở cùng độ tuổi, lượng từ vựng và kiến thức của những trẻ nắm vững hai ngôn ngữ trở lên vượt trội hơn hẳn những trẻ chỉ biết một ngôn ngữ. Do đó, không thể coi nhẹ tác dụng của việc bồi dưỡng lòng tự tin, tự hào của ngoại ngữ với trẻ ngay từ bậc tiểu học.
* Nghiên cứu của tác giả Sandra Aamodt [Mỹ] viết trong cuốn “Sổ tay khám phá bộ não của trẻ”.
2 Hiện tượng xa lánh tiếng Anh – Nỗi khổ của học vỡ lòng muộn
Tiếng Anh vỡ lòng muộn dễ gây trở ngại tâm lý và hiện tượng “tự trọng ngôn ngữ”, sợ nói sai viết sai, hai là dễ bị “đề cao tiếng mẹ đẻ, xa lánh tiếng Anh”. Dựa vào quy luật phát triển tiếng mẹ đẻ, khi trẻ em được 2-3 tuổi đã bắt đầu bộc lộ rõ ưu thế của ngôn ngữ mẹ đẻ, nó nhanh chóng chiếm vị trí độc tôn, hình thành “thói quen ngôn ngữ mẹ đẻ”, gây ảnh hưởng và độ nhiễu tới việc học tiếng Anh. Điều này khiến quá trình thích nghi (từ tiếp xúc tới tiếp nhận) ngôn ngữ mới kéo dài hơn trẻ được tiếp xúc với tiếng Anh trước một tuổi. Thứ ba là dễ gây ra hiện tượng “Chênh lệch giữa trình độ nhận thức và trình độ tiếng Anh”. Vỡ lòng tiếng Anh bắt đầu càng muộn thì mức độ chênh lệch của hai phần đó càng lớn. Mâu thuẫn này thể hiện trong việc chọn lựa tài liệu học. Tài liệu tiếng Anh phù hợp với trình độ nhận thức thì ngôn ngữ lại khó nên trẻ không theo kịp, trong khi những tài liệu phù hợp với trình độ tiếng Anh thực tế của trẻ thì nội dung lại quá đơn giản khiến trẻ không hứng thú. Tìm kiếm những tài liệu trẻ vừa hiểu được, vừa muốn đọc là quá trình tốn nhiều tâm sức.
Hiện nay, trong các nhóm giáo dục trẻ em, có rất nhiều cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề làm thế nào để trẻ tự nguyện đón nhận tiếng Anh. Bé Tưởng được bắt đầu dạy song ngữ từ ba tháng tuổi. Với cậu bé, tiếng mẹ đẻ hay tiếng Anh chỉ là hai loại âm thanh khác nhau, chỉ cần chọn tài liệu thú vị, không quan trọng là ngôn ngữ gì.
3. Nắm bắt giai đoạn nhạy cảm về ngôn ngữ ở trẻ
Trẻ em ở một giai đoạn phát triển đặc biệt sẽ ghi nhớ rất sâu, tiếp thu rất nhanh các kinh nghiệm và thông tin, còn gọi là giai đoạn nhạy cảm. Nắm bắt được đặc điểm của các giai đoạn nhạy cảm khác nhau, kịp thời nạp vào kiến thức phù hợp (học toán trong giai đoạn nhạy cảm về số, học phân biệt màu sắc trong giai đoạn nhạy cảm về màu sắc) có thể hiệu quả hơn nhiều lần. 
0 đến 6 tuổi là giai đoạn nhạy cảm về ngôn ngữ ở trẻ đã được công nhận, cũng chính là giai đoạn vàng cho việc giáo dục ngôn ngữ. Trong giai đoạn này, có thể nói niềm đam mê học ngôn ngữ ở trẻ vô cùng mạnh mẽ để trẻ học càng nhiều ngôn ngữ thì hiệu quả càng cao. Hơn nữa, dạy tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ trong giai đoạn này còn thúc đẩy khả năng nghe âm, phân biệt âm và bộ nhớ thính giác phát triển. Qua giai đoạn nhạy cảm ngôn ngữ, trẻ vẫn có thể học ngôn ngữ mới nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn, hiệu quả cũng giảm đi nhiều lần so với giai đoạn nhạy cảm. Giáo dục tiếng Anh vỡ lòng sớm còn có thể giải quyết được vấn đề bị khẩu âm theo tiếng mẹ đẻ đã định hình. Người Nhật Bản sở dĩ không phân biệt rõ được âm r và l là bởi cách phát âm tiếng mẹ đẻ sau khi hình thành rất khó sửa lại. Nếu trẻ em được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ từ nhỏ, cơ quan phát âm sẽ tự động điều chỉnh hình thái, phát triển tính đàn hồi để phù hợp với phát âm ngôn ngữ ấy, từ đó phát ra những âm thanh chính xác mà các ngôn ngữ đó yêu cầu.
4 Tiếng Anh vỡ lòng có thể thúc đẩy học tiếng mẹ đẻ
Rất nhiều bậc cha mẹ còn lo ngại với tiếng Anh vỡ lòng, sợ rằng trẻ cùng lúc học song ngữ sẽ dẫn đến tình trạng cả hai ngôn ngữ đều không tốt, sự thực thì lo lắng này là không cần thiết. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng “trẻ em dùng các bộ phận não khác nhau để nắm bắt các ngôn ngữ khác nhau” nên việc cùng lúc tiếp nhận nhiều ngôn ngữ sẽ không gây ra sự rối loạn ngôn ngữ ở trẻ.
Cũng có phụ huynh lo lắng: trẻ tiếp xúc với tiếng Anh quá sớm liệu có ảnh hưởng tới việc học tiếng mẹ đẻ hay không? Trên thực tế, tiếng mẹ đẻ đã có những khác biệt nhất định với tiếng mẹ đẻ cổ, trong đó phát âm, ngữ pháp đều vay mượn rất nhiều từ tiếng Anh (bảng thanh mẫu, vận mẫu trong phiên âm đều ghép với bảng chữ cái tiếng Anh; ngữ pháp cũng có nhiều điểm giống nhau, câu “con yêu mẹ” là kết cấu chủ vị tân ngữ tiếng Anh thường gặp). Rất nhiều từ tiếng mẹ đẻ vốn được chuyển đổi từ tiếng Anh, thậm chí trực tiếp dịch âm mà ra (ví dụ coffee, sofa, copy, fans…). Do đó, tiếng mẹ đẻ hiện đại và tiếng Anh ở một góc độ nào đó cũng có những điểm tương đồng. Học tiếng Anh sớm không những không ảnh hưởng tới tiếng mẹ đẻ mà còn có thể thúc đẩy việc học tiếng mẹ đẻ ở một mức độ nhất định. Vì thế mà trong lời mở đầu của cuốn Từ điển Oxford tác giả đã nói rằng “trong các ngôn ngữ phương Tây, tiếng Anh tương đối dễ tiếp cận và gần gũi”.
Tóm lại, tiếng Anh vỡ lòng bắt đầu càng sớm càng tốt.
Cần nói rõ thêm là trên con đường giáo dục tiếng Anh vỡ lòng có thể nghe được nhiều ý kiến khác nhau, nhưng khi đã quyết tâm theo đuổi thì hãy kiên trì đến cùng. Bởi học ngôn ngữ ngoài việc trau dồi liên tục, tích lũy liên tục, kiên trì không mệt mỏi, không có con đường tắt nào khác, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ gặt hái thành quả.
PHẦN 1.2 Bí quyết dạy vỡ lòng trong gia đình không chuyên tiếng Anh – Xây dựng môi trường học tập tiếng Anh
1 Môi trường học tập tiếng Anh quan trọng hơn môi trường ngôn ngữ
Làm thế nào để xây dựng môi trường ngôn ngữ tiếng Anh vẫn luôn là câu hỏi lớn khiến vô số gia đình phải đau đầu. Trong quá trình khởi xướng tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ nhỏ, một trong những câu hỏi được hỏi nhiều nhất là “Bạn và con có nói chuyện bằng tiếng Anh hằng ngày không?”, tôi luôn trả lời dứt khoát là “rất ít”, sau đó sẽ nhận được những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thực ra, Tưởng sống trong một gia đình thuần tiếng mẹ đẻ, trên con đường học tiếng Anh vỡ lòng, tần suất nói chuyện bằng tiếng Anh với cha mẹ gần như không tính.
Không thể phủ nhận tầm quan trọng và sự cần thiết của môi trường ngôn ngữ. Ưu thế lớn nhất của môi trường ngôn ngữ chính là được sử dụng ngôn ngữ trong mọi tình huống, sức hấp dẫn của nó lớn tới mức khiến mọi đứa trẻ đều nắm vững tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên mặc dù bạn chẳng phải dạy gì. Tuy nhiên, đó chỉ là tiếng mẹ đẻ mà thôi. Cặp cha mẹ nào có thể nói lưu loát, chuẩn tiếng Anh quả là hiếm có khó tìm. Do đó, trẻ em trong nước khó có cơ hội tiếp cận môi trường tiếng Anh.
Trong công cuộc giáo dục tiếng Anh, kể cả các phụ huynh là chuyên gia tiếng Anh cũng không thoát khỏi cái bóng của “ngữ pháp tiếng Anh”, tôi và bố của Tưởng cũng không là ngoại lệ. Ví dụ những câu đơn giản kiểu như “Mặt trăng mọc rồi” “không sửa được nữa” thì chúng tôi sẽ dùng nguyên mẫu ngữ pháp để nói rằng “The moon came out” “It can’t be repaired”, thoáng nhìn thì không sai nhưng lại không sinh động chuẩn xác như cách nói của Tưởng là “Out came the moon” “It’s beyond repair”. Có thể thấy rằng, nếu cha mẹ không thành thạo tiếng Anh, trẻ lớn lên trong một môi trường ngôn ngữ ngữ pháp chặt chẽ nhưng thiếu thực tế sẽ không tốt bằng việc tạo một mảnh đất trống cho trẻ tự cảm nhận sắc thái thực sự của ngôn ngữ.
Khi Tưởng được 3 tuổi 4 tháng, con muốn tham gia một lớp học trải nghiệm liên kết đào tạo tiếng Anh toàn cầu. Con phải trải qua 50 phút giao lưu trực tiếp với giáo viên nước ngoài. Sau khi kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, từ vựng, biểu diễn tự do, giáo viên còn kiểm tra cả trình độ toán học (phép tính cộng 3 số trong phạm vi 10), đọc hiểu (Tưởng chọn một cuốn sách chưa từng đọc là Horton Hatches the Egg) và viết (nghe và viết ra chữ cái hoặc từ đơn). Giáo viên nhận xét: “Trình độ tiếng Anh rất cao, tương đương với trình độ tiếng Anh của trẻ em bảy tuổi, thậm chí còn hơn trình độ tiếng Anh của trẻ cùng độ tuổi ở quốc gia có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ!”
Khi trao đổi sau giờ học, giáo viên nước ngoài nhận xét trường hợp của Tưởng vô cùng đặc biệt, trước mắt chưa có giáo trình nào phù hợp, đồng thời hỏi thăm về quá trình dạy tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình. Sau khi biết tôi không phải là giáo viên chuyên nghiệp, thường ngày ít khi nói tiếng Anh, chỉ tận tâm cùng con đọc sách tranh, nghe audio và xem một ít phim hoạt hình, ông ngạc nhiên thốt lên rằng: “That’s amazing!” Đây chính là sự khẳng định và khích lệ tuyệt vời nhất với việc dạy tiếng Anh vỡ lòng của một gia đình chỉ nói tiếng mẹ đẻ.
Như vậy, có thể nói môi trường học tập tiếng Anh còn quan trọng hơn môi trường ngôn ngữ!
2. Xây dựng môi trường học tập tiếng Anh trong gia đình bằng cả tâm huyết
Giáo sư Hồng Lan – chuyên gia giáo dục nổi tiếng trong cuốn sách Một đứa trẻ ngoan: ba phần thiên bẩm, bảy phần dựa vào giáo dục đã đề cập tới trường hợp thành công “không đi học thêm, không mời gia sư, chỉ hằng ngày nghe các tiết mục phát thanh tiếng Anh và đọc tiểu thuyết tiếng Anh, kết quả cuối cùng là đạt điểm tối đa TOEFL”; bà Thái Hạnh tác giả cuốn Dùng sách có âm thanh thoải mái nghe tiếng Anh có ý tưởng dùng 100 cuốn sách tranh giúp trẻ tự nhiên yêu thích tiếng Anh, nói tiếng Anh thành thạo; bí quyết tiếng Anh dành cho cha mẹ và con cái của bà Thỉnh ‒ nhà văn lại nằm ở chỗ cùng nhau đọc sách cầu nối và sách tranh nổi tiếng, hai mẹ con bà đã đạt được những thành quả rất thực tế đáng tự hào, những ví dụ về sự thành công tương tự cũng không phải là số ít. Nhìn chung, dễ thấy con đường học tập tiếng Anh của các gia đình có ba điểm chung như sau:
	 Không có sự tham gia của các tổ chức đào tạo

Các lớp đào tạo tiếng Anh hiện nay chủ yếu ứng dụng theo mô hình Âu Mỹ, giáo viên nước ngoài dạy toàn bộ chương trình, học phí đắt đỏ, mỗi tuần chỉ có 1, 2 buổi, mỗi buổi hai tiếng học tiếng Anh, cách xa mục tiêu đặt ra.
	 Chủ yếu dựa vào nguồn lực gia đình

Với hình thức cha mẹ đồng hành cùng con, không chỉ chú trọng vào việc học “nói” mà còn phải học “nghe” và “đọc”, để mỗi ngày con đều được “đắm mình” trong không khí học tập tiếng Anh, hình thành thói quen và biến việc học tiếng Anh trở thành một phần của cuộc sống. Cuối cùng, “nghe” và “đọc” sẽ thúc đẩy con “nói” tốt hơn.
	 Cho con dùng tài liệu chính thống nhất

Cha mẹ đọc cùng con và con tự đọc nhiều sách cho thiếu nhi chất lượng cao, cho con nghe thường xuyên tài liệu chính thống sẽ giúp trẻ thấm nhuần cách thức diễn đạt tiếng Anh bản địa, từ đó nắm vững được toàn bộ ngôn ngữ.
Chính vì vậy người ta vẫn thường nói “Cha mẹ không giỏi tiếng Anh vẫn có thể dạy tốt tiếng Anh cho con”. Thật vậy, một gia đình không chuyên về tiếng Anh hoàn toàn có thể thành công! Nếu cha mẹ mong muốn con giỏi tiếng Anh, nhưng chỉ vì không tự tin về trình độ tiếng Anh của bản thân mà để lỡ mất giai đoạn vàng dạy tiếng Anh vỡ lòng cho con thì sẽ vô cùng đáng tiếc. Chúng ta hãy tin rằng: chỉ cần bạn từng học tiếng Anh, trình độ có tốt hay không cũng không hề liên quan trực tiếp tới trình độ tiếng Anh của trẻ.
Chìa khóa để mở ra cánh cửa ngoại ngữ là phương pháp tiếng Anh vỡ lòng phù hợp với mỗi gia đình.
PHẦN 1.3 Bản chất của tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình – Giáo dục bằng tình yêu thương
Khác hẳn với cách giáo dục trong trường lớp, điều chúng tôi nhấn mạnh là giáo dục tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình, cha mẹ là chủ đạo, mục tiêu là bồi đắp tình cảm cho trẻ bằng cách kích thích hứng thú, học ngôn ngữ chỉ là sản phẩm phụ. Trong gia đình, thực hiện các hoạt động cha mẹ cùng con học tiếng Anh một cách khoa học có hệ thống, ưu tiên tạo không khí vui vẻ, thoải mái, nên còn gọi là “tiếng Anh mẹ con”.
Cụ thể hơn, tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình sử dụng ba nguồn tài liệu trọng tâm là sách tranh nguyên tác, âm thanh chất lượng cao và phim hoạt hình vui nhộn, kết hợp với ba nguồn tài liệu bổ sung là đánh vần tự nhiên, tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối, các công cụ bổ trợ hỗ trợ nhau, cùng nhau tạo nên môi trường học tập ngôn ngữ lập thể. Tài liệu trọng tâm chuyên sâu bồi dưỡng kỹ năng nghe, nói, xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc.
Tài liệu bổ trợ tập trung bồi dưỡng kỹ năng đọc, viết, nâng cao trình độ tiếng Anh một cách hệ thống. Hai nguồn tài liệu cùng tạo nên một nền tảng mang tính hệ thống cho tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình.
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Tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình
Khi đã có đủ sáu nguồn tài liệu kể trên, con đường tiếng Anh của trẻ có thể tiến xa hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào cách cha mẹ vận dụng những nguồn tài liệu đó để xây dựng môi trường học tập tiếng Anh. Mỗi loại tài liệu có vai trò đảm nhiệm và mức độ tham gia của cha mẹ cũng khác nhau. Với sách tranh nguyên tác, cha mẹ cần tham gia nhiều hơn, hướng dẫn con đọc sách, trong khi với tài liệu nghe cha mẹ cần để trẻ tập trung tự nghe, ít tham gia và ít gây gián đoạn. Khi học tiếng Anh, cha mẹ chỉ nên tích cực tham gia khi cần tham gia, khi phải làm ngơ thì dứt khoát làm ngơ, tập trung xây dựng cho trẻ thói quen học tập độc lập mới đạt được kết quả cao.
Cần phải nhấn mạnh rằng, gốc rễ của tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình là phương pháp giáo dục bằng tình yêu và sự dìu dắt của cha mẹ. Trong quá trình đó, vai trò của cha mẹ là không thể thay thế, mặc dù trên lớp có các giáo viên chuyên ngành tiếng Anh hướng dẫn, ngoài giờ học cũng có các tổ chức giáo dục nước ngoài, nhưng con trẻ hằng ngày, hàng giờ vẫn không thể thiếu môi trường có tiếng Anh trong gia đình.
Như ở trên chúng ta đã nói, tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình phải đặt không khí thoải mái, vui vẻ lên hàng đầu vì chỉ có xóa bỏ tiếng Anh máy móc mới có thể kích thích mạnh đam mê học tập ở trẻ. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates từng nói “mục đích của giáo dục không phải là sự thấm nhuần mà là làm cháy lên ngọn lửa”, ý nghĩa của giáo dục không phải là thấm nhuần tri thức một cách giáo điều mà là khéo léo đốt lên ngọn lửa đam mê và thói quen học tập. Trong quá trình gia đình giáo dục tiếng Anh vỡ lòng cha mẹ phải có đánh giá chính xác nhận thức của con, quan tâm tới niềm đam mê của con, quen với những sở thích của con, biết cho đi đúng lúc, tinh tế nhẹ nhàng, không lo lắng, không so sánh, luôn giữ được thái độ bình tĩnh, vững vàng và ung dung thì con đường tiếng Anh vỡ lòng mới có thể tiến xa được.
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Chương 2 
Bộ tứ của tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình 
PHẦN 2.1 Điều quan trọng nhất của tiếng Anh vỡ lòng là bồi dưỡng tư duy tiếng Anh
1 Tư duy tiếng Anh là phải ứng biến linh hoạt
Trước tiên chúng ta cần làm rõ hai khái niệm “học ngôn ngữ” và “tiếp thu ngôn ngữ”. “Học ngôn ngữ” là hoạt động học tập có ý thức dưới sự ảnh hưởng của nhận thức, thường dùng cho thanh niên hoặc người trưởng thành có ý thức tự chủ. “Tiếp thu ngôn ngữ” thường dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ em, nó nhấn mạnh quá trình học và nắm vững một loại ngôn ngữ, năng lực nhận thức và hiểu ngôn ngữ qua vô thức bởi sự ảnh hưởng của ngôn ngữ giống như tiếng mẹ đẻ. Lý thuyết “tiếp thu ngôn ngữ” cho rằng trẻ em vốn có năng lực tiếp thu tự nhiên, nhận thức ngôn ngữ tự nhiên đặc biệt mà không cần cố gắng học. Như vậy, trẻ sẽ tiếp thu thông tin một cách tự nhiên từ việc tiếp xúc và sử dụng nhiều ngôn ngữ, từ đó hình thành năng lực ngôn ngữ. Thời gian tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai càng sớm thì phương thức tiếp thu nó càng giống với ngôn ngữ thứ nhất (tiếng mẹ đẻ).
Do đó, trọng tâm của tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình là để trẻ tự tiếp thu tiếng Anh, không phải là lấy các nguồn tài liệu làm giáo trình rồi yêu cầu trẻ đọc theo, học thuộc lòng mà là tạo bầu không khí học tập thoải mái, hài hòa, đưa tiếng Anh hòa nhập vào cuộc sống thường ngày để từng bước tiếp thu, chuyển hóa thành năng lực ngôn ngữ tự thân mà không có cảm giác là học tập.
Tiêu chí đánh giá trình độ tiếng Anh, năng lực tiếp thu tiếng Anh có thành công hay không chính là tư duy tiếng Anh. Ở đây chỉ khả năng nắm vững tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ ở trẻ, có thể sử dụng tiếng Anh linh hoạt, diễn đạt chính xác những gì mình suy nghĩ và mong muốn, hình thành phương thức tư duy bản năng kiểu phản xạ có điều kiện. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình và giáo dục vì thi cử. Mục đích của tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình là bồi dưỡng tư duy tiếng Anh, trong khi giáo dục vì thi cử lại xuất phát từ tư duy tiếng mẹ đẻ, đây chính là vấn đề nan giải mấu chốt đang tồn tại của “tiếng Anh kiểu tiếng mẹ đẻ”. Học giả ngôn ngữ nổi tiếng nước Mỹ Eugene A. Nida từng chỉ ra rằng “dùng tư duy ngoại ngữ là điều vô cùng cần thiết, người ta không thể mong chờ vào việc vừa giao tiếp trôi chảy lại vừa phải dịch những ý tưởng từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác ở trong đầu.”
2 Bồi dưỡng tư duy tiếng Anh như thế nào?
Tư duy tiếng Anh bắt nguồn từ việc xây dựng mối liên quan giữa ngôn ngữ và sự vật cụ thể trong não bộ, hình thành một kho dữ liệu khổng lồ. Lượng thông tin trong kho dữ liệu càng lớn thì khả năng lấy dữ liệu linh hoạt càng cao. Với những gia đình không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, mối liên quan giữa ngôn ngữ và sự vật cụ thể chủ yếu phải dựa vào các nguồn tài liệu như sách tranh nguyên tác, âm thanh chất lượng cao, phim hoạt hình vui nhộn, tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối. Ví dụ như từ witch (phù thủy), trong đầu của người lớn lập tức xuất hiện hình ảnh một người đội chiếc mũ nhọn màu đen, mặc bộ đồ màu đen, cưỡi cây chổi và biết đọc thần chú, nhưng với một đứa trẻ chưa có chút trải nghiệm nào, đơn thuần sử dụng ngôn ngữ quả là rất khó để miêu tả hình tượng đó chính xác, ngắn gọn. Nhưng sách tranh, phim hoạt hình tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối lại có thể thể hiện được hoàn chỉnh những từ ngữ trừu tượng bao gồm cả những nhân vật hư cấu và cụ thể hóa chúng. Những từ ngữ này được não bộ giải thích và chuyển thành thông tin não bộ có thể tiếp nhận để tiến hành suy nghĩ. Khi tái hiện, trẻ có thể lấy ra những đặc trưng hành vi có cùng tính chất, hình thành trí nhớ và lưu trữ vào trung khu ngôn ngữ, cứ như vậy tích lũy từng ngày từng tháng. Khi gặp những trường hợp tương tự ở ngoài cuộc sống đã có trong trí nhớ, trẻ có thể bỏ qua tiếng mẹ đẻ, tự động bật ra được ngôn ngữ khác để phản ứng lại. Đây gọi là quá trình bồi dưỡng tư duy tiếng Anh.
Do đó, trong gia đình cần tạo ra môi trường học tập ngôn ngữ thấm nhuần, đọc nhiều, xem nhiều, nghe nhiều, tiếp xúc nhiều với các tài liệu ngôn ngữ chính thống, làm phong phú hơn thông tin ngôn ngữ trong kho dữ liệu. Những thông tin lưu trữ trong kho dữ liệu của não bộ được cất giữ không theo hình thức các câu ban đầu mà sau khi trải qua việc gọt giũa, tổ hợp lại đến khi gặp những điểm tiếp xúc sẽ sắp xếp lại đầu ra căn cứ theo từng trường hợp cụ thể. Đó mới là năng lực ngôn ngữ thực sự.
Khi Tưởng được 2 tuổi, từng đọc một bộ sách câu chuyện của Lego, trong đó có cuốn Ready for Takeoff, sử dụng hình ảnh lắp ráp Lego kèm theo chữ tiếng Anh, miêu tả chi tiết cả quá trình máy bay từ lúc kiểm tra an ninh cất cánh đến khi hạ cánh an toàn, cậu bé rất thích thậm chí đọc đi đọc lại mấy lần. Sau đó lại đọc cuốn sách thiếu nhi kinh điển Chicka Chicka Boom Boom, Should I Share My Ice Cream. Những thông tin ấy được tích luỹ nhiều lần trong đầu Tưởng. Nửa năm sau, khi đi máy bay, xuất hiện một tình huống như thế này: trước khi lên máy bay nhìn thấy máy bay cất cánh ở đường băng, Tưởng lập tức nói: “Mommy, the airplane is ready for takeoff!” rồi lại nhìn xuống tầng bên dưới: “We’re as high as the coconut tree.” Khi máy bay bay qua tầng mây: “We are flying in the sky.” Máy bay va chạm với luồng khí: “It is a bumpy road.”, máy bay bị xóc: “Too bumpy!” Tôi đưa cho con một cốc nước ngọt: “Apple juice! It look yummy! Thank you, mommy.”, sau khi con nếm thử: “I don’t like this flavor!”
PHẦN 2.2 Phương pháp đánh vần tự nhiên hay toàn ngôn ngữ, phụ huynh nên lựa chọn như thế nào?
Có rất nhiều phương pháp học tiếng Anh, chủ yếu là phương pháp đánh vần tự nhiên, phương pháp thuần ngôn ngữ, phương pháp phiên âm quốc tế và một vài loại khác. Phương pháp phiên âm quốc tế ban đầu do người châu Âu học tiếng Anh tạo ra để áp dụng ở các quốc gia tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ dần phổ biến trong những năm gần đây. Chúng tôi đề xướng tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình theo cách nhận thức tự nhiên nên xin đưa ra phương pháp đang được các quốc gia nói tiếng Anh áp dụng rộng rãi nhất là phương pháp đánh vần tự nhiên, nhân tiện giới thiệu thêm về phương pháp thuần ngôn ngữ.
1 Phương pháp đánh vần tự nhiên (Phonics)
Phương pháp đánh vần tự nhiên hay còn gọi là đọc âm tự nhiên, là phương pháp dạy tiếng Anh phổ biến nhất thế giới hiện nay. Đây là phương pháp đọc từ đơn dựa trên nguyên tắc căn cứ vào chữ cái hoặc tổ hợp chữ cái.
Trong tiếng Anh, có khoảng 80% từ đơn tuân thủ quy luật đánh vần tự nhiên, nắm vững quy tắc đánh vần chữ cái và tổ hợp chữ cái của 44 âm cơ bản của tiếng Anh (nguyên âm + phụ âm) có thể giúp trẻ nhìn từ là đọc được, nghe âm là viết được, tức “nhìn hình hiểu âm, nghe âm hiểu hình”. Dễ thấy, học Phonics có thể nâng cao năng lực đọc, thực hiện công đoạn quan trọng của việc tự đọc. Các nước có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ như Mỹ, Canada, Anh thường sử dụng phương pháp này để dạy học. Các nước coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai cũng tương tự. Du nhập và phát triển ở Đài Loan, Hongkong từ năm 2000, nhưng hiện nay đã có không ít trường tiểu học dạy tiếng Anh bằng phương pháp dạy phiên âm quốc tế, từ đó sinh ra cả một thế hệ lấy “đánh vần tự nhiên tốc hành” làm cơ sở đào tạo tiếng Anh thương mại.
	 Ưu điểm của Phonics

Các bà mẹ từng học phiên âm quốc tế đều biết khi gặp từ mới không biết đọc thì phải tra từ điển xem phiên âm quốc tế, nếu không nhớ được phiên âm còn phải ghi chú dưới từ mới để phát âm chính xác được. Vấn đề là gì? Chính là ở chỗ phiên âm mượn các ký hiệu văn bản khác để biểu thị âm tố* để chuyển đổi từ từ sang phát âm. Khi gặp từ mới phải tra từ điển để biết các ký hiệu phiên âm, nếu thiếu công cụ này sẽ không đọc được từ mới. Điều này khiến khả năng đọc lưu loát phụ thuộc vào lượng từ mới, bao nhiêu từ mới là bấy nhiêu lần bị gián đoạn, rất khó đọc trôi chảy từ đầu đến cuối. Phonics thì sử dụng chữ cái và tổ hợp chữ cái để thể hiện âm tố, chỉ cần nắm vững được mối liên hệ giữa chữ cái và tổ hợp chữ cái với âm tố là đọc được từ mới trực tiếp, không cần dựa vào phiên âm, mang lại hiệu quả “đọc”, dù không biết phần lớn từ nhưng vẫn có thể đọc được tám, chín phần. Nghe qua có vẻ rất kỳ diệu, tất nhiên có người sẽ hỏi: nếu Phonics là để đọc, tại sao tiếng Anh vỡ lòng lại không bắt đầu từ Phonics? Đáp án không phải là như vậy, học Phonics cũng cần có những điều kiện nhất định.
* Âm tố là đơn vị nhỏ nhất trong đánh vần tự nhiên, ví dụ từ bed, bao gồm ba âm tố là b, e, d.
	 Điều kiện để học Phonics

Chúng ta biết rằng, hoạt động đọc là quá trình chắp nối ba yếu tố “hình”, “âm” và “nghĩa”, nhìn là hình, đọc là âm, còn hiểu là ý nghĩa, như vậy việc đọc mới có ý nghĩa. Trong đó, sự tương ứng giữa âm và nghĩa là điều kiện. Sự tương ứng này chính là quá trình tích lũy từ vựng nghe*. Nói nôm na là phải học “nghe” thanh âm trước rồi mới học “đọc” chữ. Các quốc gia phương Tây đã bắt đầu dạy trẻ Phonics ngay từ trước khi đi học, tạo nền tảng nghe nói vững chắc khi vào tiểu học, hình thành cách phát âm từ đơn trong não bộ, cộng thêm việc học đánh vần sẽ chuyển từ vựng nghe thành từ vựng đọc.
Khi Tưởng lần đầu đọc sách tranh Tớ là khủng long bạo chúa của nhà văn Miyasa Tatsuya, nhìn thấy dưới bìa sách có dòng chữ “I’m tyrannosaurus”, từ tyrannosaurus (khủng long bạo chúa) con không biết, bèn thử cách đánh vần. Trong đầu con lập tức tìm ra từ tyrannosaurus từng nghe từ đĩa nhạc trước đây, nên biết ngay ý nghĩa của câu này. Bây giờ nghĩ lại, nếu trong não bộ chưa từng lưu trữ âm này thì cho dù trẻ có thể phát âm chính xác cũng không hiểu được ý nghĩa.
* Từ vựng nghe là các từ vựng hiểu được ngay khi nghe. Học giả phương Tây chia từ vựng thành bốn loại: từ vựng nghe, từ vựng khẩu ngữ (từ vựng thường dùng trong khẩu ngữ), từ vựng đọc (những từ vựng hiểu ngay khi đọc) và từ vựng viết (từ vựng thường dùng khi viết).
Vì vậy, một mặt cần nghe nhiều để rèn luyện kỹ năng nghe, phân biệt âm, nâng cao sự nhạy cảm với “âm”, mặt khác cha mẹ cần cùng con đọc nhiều sách tranh để tích lũy và hiểu rõ hơn về “nghĩa”. Trên cơ sở đó, Phonics là phương pháp nâng cao kỹ năng, giúp trẻ chuyển từ đọc sách cùng cha mẹ sang tự đọc sách.
2 Cuộc chiến giữa phương pháp Phonics và phương pháp thuần ngôn ngữ
Khi nhắc tới Phonics không thể không nhắc tới phương pháp thuần ngôn ngữ vì chúng là hai phương pháp học tiếng Anh chính gây tranh cãi trong thời gian dài ở các quốc gia nói tiếng Anh. Thuần ngôn ngữ (Whole Language), còn có thể gọi là phương pháp ngôn ngữ tổng thể. Giáo sư Ken Goodman khoa đọc ngôn ngữ và văn hóa của Đại học Arizona (Hoa Kỳ), người được mệnh danh là “cha đẻ của phương pháp thuần ngôn ngữ” định nghĩa: “Đây là phương pháp tư duy coi việc phát triển ngôn ngữ ở trẻ em và việc học ngôn ngữ là một hệ tư duy đồng nhất”. Quan niệm cho rằng ngôn ngữ được coi là một thể hoàn chỉnh, đọc thường xuyên để tự rèn luyện khả năng nhận chữ. Ông cho rằng, người đọc thông qua phát âm, dùng âm để đánh vần trong câu và đoạn văn, dùng lý luận logic và tư duy tổng thể để tăng cường khả năng hiểu từ đơn.
Ở phương Tây, cuộc tranh luận về phương pháp đánh vần tự nhiên và phương pháp toàn ngôn ngữ kéo dài mấy chục năm. Cuộc tranh luận về “phiên âm” và “phân biệt mặt chữ” đến nay dường như vẫn đáng để thảo luận vì nhấn mạnh phương pháp nào quan trọng hơn cũng là thiên vị, cả hai phương pháp đều dựa trên cơ sở nghe nói thường xuyên, tự nhiên sẽ chuyển sang hình thức kết hợp cả hai phương pháp, hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau mới có thể đạt được kết quả cao.
Trẻ em được đọc sách liên tục trong một thời gian dài, tích luỹ dữ liệu đến mức nhất định có thể tự tìm ra được quy luật đánh vần, sau đó mới học đánh vần tự nhiên, hiệu quả sẽ tăng lên rõ rệt. Song song với việc học quy tắc đánh vần tự nhiên, kết hợp hoạt động đọc tăng cường thực hành và vận dụng, càng hiểu rõ hơn về quy tắc. Sau khi học xong quy tắc đánh vần tự nhiên, cần vượt qua được giới hạn đánh vần tự nhiên, tuân thủ quy tắc hiểu tổng thể và tư duy logic của đọc thuần ngôn ngữ, đưa việc đọc lên một tầm cao mới.
Tiếng Anh vỡ lòng của Tưởng cũng đi theo lộ trình đó, sau hơn hai năm đọc sách tranh và nghe audio, con đã nắm vững được một lượng lớn từ vựng. Từ vựng sẽ bắt đầu bằng một chữ cái tiếng Anh, tôi tiện đường dạy con luôn 26 chữ cái (letter sound), kết hợp thêm với luyện nghe Super Simple Phonics và luyện tập Brain Quest Workbook, chỉ sau vài ngày Tưởng nghe từ là có thể nói ra gần hết chữ cái đầu tiên (trừ các từ mở đầu tương tự như C và K). Ngạc nhiên hơn là khi được ba tuổi, con đã rất chắc cách phát âm tổ hợp chữ cái, tự tìm ra quy luật đánh vần tự nhiên theo cách của mình, con có thể tự đánh vần được các từ mới chưa biết, từ đó tự đọc được sách. Do vậy, không cần xác định phương pháp Phonics hay thuần ngôn ngữ quan trọng hơn: Phonics xuất hiện tự nhiên khi đọc và tự động kết tụ lại trong thuần ngôn ngữ.
PHẦN 2.3 “Nghe, đọc, nói, viết” – Lộ trình học tiếng Anh vỡ lòng cần phải tuân thủ
Nghe, nói, đọc, viết là năng lực vận dụng ngôn ngữ tổng hợp của một người, cũng là quy luật nội tại của phát triển ngôn ngữ.
Học tiếng mẹ đẻ cũng bắt đầu từ học nghe, học nói rồi học đọc, sau cùng mới học viết. Nhưng khi ứng dụng trong việc học tiếng Anh, quy luật nhận thức sẽ hơi khác. Chúng ta biết rằng, trong gia đình, cha mẹ không thể nào tạo ra môi trường nói toàn tiếng Anh giống như gia đình tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ. Do đó bắt đầu từ việc nghe thường xuyên, cha mẹ đọc sách cho con để từng bước học đọc. Trong quá trình nghe và đọc, trẻ lĩnh hội và hiểu được ý nghĩa người khác muốn biểu đạt, ngôn ngữ bên ngoài dần chuyển thành ngôn ngữ bên trong. Tiếp theo là học giao tiếp rồi học cách viết tiếng Anh. Trong quá trình nói và viết, trẻ biết diễn đạt suy nghĩ của mình, ngôn ngữ bên trong lại chuyển thành ngôn ngữ bên ngoài như lúc đầu. Do đó, lộ trình học tiếng Anh trong gia đình nên là “Nghe – Đọc – Nói – Viết”. Bốn phương diện này có quan hệ mật thiết, đan xen bổ trợ nhau. Nghe đọc (đầu vào) là nền tảng cho khả năng nói và viết (đầu ra). Khả năng nói và viết tăng sẽ tác động ngược lại đẩy mạnh thêm khả năng nghe và đọc. Bốn kỹ năng cùng hợp lực nâng cao trình độ tiếng Anh theo hình xoáy ốc.
Từng có rất nhiều cố vấn trung tâm đào tạo tiếng Anh và giáo viên nước ngoài trao đổi với tôi về cái gọi là “bí quyết” học tiếng Anh của Tưởng. Thực ra, quá trình học tiếng Anh vỡ lòng của chúng tôi bắt đầu từ khi con ba tháng tuổi đến vài năm trở lại đây chỉ là kiên trì đọc sách tranh nguyên tác, kết hợp với luyện nghe nội dung chất lượng cao hằng ngày. Hai phương pháp này có vẻ như cực kỳ đơn giản, nhưng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa quan trọng.
1. Nghe: luyện nghe như thế nào cho hiệu quả?
Học bất cứ ngôn ngữ nào, nghe là điều đầu tiên cần thực hiện, cần luyện tập nghe các nội dung gốc chất lượng cao. Xây dựng đam mê tiếng Anh cho trẻ và một đôi tai nhạy cảm với ngôn ngữ, xây dựng nhận thức về ngữ cảm, đánh vần tự nhiên* và âm tố**. Khi Tưởng bốn tuổi, không tính đọc sách, thời gian nghe là hơn 800 giờ, đây là đầu vào đã được tích lũy từng ngày để tạo nền tảng tiếng Anh vững chắc. Hơn hai tuổi, con có thể nói được âm đầu tiên khi nghe một từ bất kỳ, nghe những câu ngắn có thể nhận ra có bao nhiêu từ đơn, còn có thể liệt kê được chữ cái mở đầu của từng từ. Việc đào tạo khả năng nghe từ đoán chữ phụ thuộc vào việc nghe ở bốn điều dưới đây:
	 Nghe “lặp đi lặp lại”

Thích nghe lặp lại là đặc trưng của trẻ từ 1 đến 4 tuổi, một đoạn âm thanh phát đi phát lại hàng giờ mà vẫn giữ được sức hút hàng tháng. Với các đoạn âm thanh yêu thích, Tưởng tiếp nhận theo cách “ném bom”. Trong số tám máy nghe đĩa đã hỏng, nút luôn hỏng đầu tiên là nút “Mục trước”. Lần thứ hai xem bộ phim hoạt hình “Leap Frog”, con mới hơn hai tuổi nhưng đã có thể nói cùng phim hoạt hình, không khác gì lồng tiếng. Có thể thấy, việc lặp đi lặp lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tiếp thu và thẩm thấu, đặc biệt trong giai đoạn đầu tiên của vỡ lòng. Không cần để ý tới số lượng tài liệu nghe, thay vào đó, cố gắng thu nhỏ phạm vi tài liệu nghe, bảo đảm sự lặp lại để thúc đẩy trí nhớ và tiếp thu.
	 Nghe “có ý thức”

Rất nhiều mẹ thích mở âm thanh làm nền trong lúc con đọc sách hoặc vui chơi, trong giai đoạn bồi dưỡng thói quen nghe thì làm vậy cũng không có gì là sai. Tưởng trong giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi cũng vậy, tuy nhiên giai đoạn “nghe vô thức” cũng không quá dài, thường là một năm. Khi Tưởng được một tuổi, thói quen luyện nghe cũng được hình thành. Trong thời gian nghe, con thường thích tập trung, khi nghe là bỏ hết đồ chơi xuống. Khi không nghe nữa, tắt âm thanh rồi mới đi làm việc khác. Con nghe năm lần là học được một bài hát, điều này liên quan tới việc nghe tập trung và nghe có ý thức.
* Nhận thức đánh vần tự nhiên (Phonological Awareness) bao hàm ý nghĩa rộng hơn nhận thức âm tố, nhằm chỉ việc có thể phân tích từ thành âm tiết và âm tố, đồng thời có thể hiểu được cả nhịp điệu trong ngôn ngữ.
** Nhận thức âm tố (Phonemic Awarenesss) chỉ năng lực phân biệt từng âm tố trong từ, có thể chia từ thành các âm tố, cũng có thể ghép nhiều âm tố để tạo thành từ.
	 Nghe “phù hợp với hoàn cảnh”

Đầu vào cần phải dễ hiểu. Ngoài những bài hát và tiết mục phát thanh, tài liệu nghe của Tưởng là sách tranh và phim hoạt hình, nội dung sẽ được nhập vào sau khi tự đối chiếu chính xác tiếng nói và sự vật. Điều này rất hữu ích với việc hiểu và nắm vững ngôn ngữ, nâng cao hiệu quả học tập rõ rệt.
	 Nghe “vui vẻ”

Với Tưởng, nghe không phải là một nhiệm vụ mà là sự tận hưởng. Mỗi khi tìm được băng đĩa sách tranh con từng đọc là tôi mừng rỡ mang về nhà, việc đầu tiên là sao chép vào USB, con vội lấy máy MP3 mở lên nghe như nuốt lấy từng lời. Có lúc nằm trên ghế sofa, có lúc quỳ trên thảm, có lúc ngồi trên ghế, dù ở bất cứ tư thế nào con cũng tập trung, đắm chìm hoàn toàn vào câu chuyện, khi nghe đến những đoạn thú vị lại bật cười khúc khích.
2. Đọc: đọc như thế nào để tăng cường tiếp thu
Đọc sách trong giai đoạn sơ sinh bắt đầu từ việc cha mẹ đọc cho con nghe (hay cha mẹ đọc cùng con). Khả năng đọc của trẻ sẽ từ từ chuyển thành khả năng đọc thực sự (tự đọc). Tưởng sở dĩ tự đọc được những cuốn sách cấp độ khó như Horton Hatches the Egg lúc 3 tuổi 4 tháng là dựa vào bốn cách sau đây:
	 Đọc tác phẩm hay

Danh mục sách của Tưởng, mọi tác phẩm từ đơn giản cho đến nâng cao đều là kinh điển và của các tác giả nổi tiếng. Đó đều là những tác phẩm hoặc là được đánh giá rất cao trong lĩnh vực sách thiếu nhi, hoặc của những tác giả nổi tiếng giành được giải thưởng. Từ câu từ đến tranh minh họa, từ phong cách đến trình bày, từ chủ đề đến nội dung đều đảm bảo chất lượng rất tốt. Đọc những cuốn sách như thế không chỉ tăng khả năng tưởng tượng từ ngữ và cảm thụ nghệ thuật của Tưởng, mà còn giúp con hiểu biết phong phú và mở rộng tư duy. Thực ra, tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình bồi dưỡng nhiều tố chất tổng hợp cho con hơn việc học câu chữ tiếng Anh. Đây cũng chính là ý nghĩa cao hơn việc học bản thân ngôn ngữ.
	 Đọc lại các tác phẩm hay nhiều lần

Khi ba tuổi, số sách tranh nguyên tác của Tưởng chỉ có khoảng 300 cuốn, nhưng có ít nhất 200 cuốn trong đó đã đọc rất kỹ. Con đã quen thuộc rất nhiều tranh minh họa và câu chữ trong sách, có thể đọc to trôi chảy cả bài, thậm chí thuộc lòng được cả bài. Đầu vào ngôn ngữ rất tốt chính là sự chuẩn bị đầy đủ cho đầu ra ngôn ngữ.
	 Phương pháp vay mượn nâng cao hiệu quả và khả năng đọc

Khi việc đọc đạt đến giai đoạn nhất định thì cần luyện thêm chữ viết, mở rộng chữ viết, thay thế từ, tổ hợp từ, thậm chí thay thế câu với các trò chơi về chữ mà tôi và Tưởng thường chơi. Việc này thúc đẩy đáng kể khả năng nắm vững từ vựng và cấu trúc câu trung tâm, khiến cuốn sách phát huy được hiệu quả bằng nhiều cuốn sách. Sau khi chuẩn bị cho năng lực đọc sơ cấp, còn có thể nâng hoạt động đọc lên một tầm cao mới bằng phương pháp Phonics.
3. Nói: hướng dẫn như thế nào để hỗ trợ đầu ra tốt hơn
Dựa vào lượng lớn đầu vào chất lượng, chính thống, kèm theo ngữ cảnh, não bộ của trẻ đã xây dựng được một kho dữ liệu ngôn ngữ tiếng Anh khá lớn chuẩn bị cho đầu ra. Nếu cha mẹ có thể nói chuyện với con bằng tiếng Anh lúc này là tốt nhất. Tuy nhiên, các gia đình bình thường sẽ gặp chút khó khăn với việc này, cũng không thể đảm bảo rằng sử dụng từ ngữ chính xác, nói tiếng Anh sai chẳng bằng nói tiếng mẹ đẻ. Những bà mẹ trình độ tiếng Anh không tốt lắm có thể áp dụng hai phép màu dưới đây:
	 Bám sát tình tiết

Đầu ra ngôn ngữ của trẻ bắt nguồn từ đầu vào, có thể là sách tranh hoặc là phim hoạt hình. Trong quá trình đọc sách tranh và cùng trẻ xem phim hoạt hình, cha mẹ cũng lưu lại những ký ức. Khi trẻ nói một câu, có thể dùng lời đối thoại gốc trong sách để trả lời. Mỗi khi Tưởng miêu tả một con thỏ con và nói “Mommy! Guess how much I love you!”, tôi luôn mỉm cười và nhắc lại câu nói trong cuốn sách “Guess How Much I Love You” (Đoán xem con yêu mẹ nhiều bao nhiêu) để trả lời:“Oh, I don’t think I could guess that.” Tưởng bèn mở rộng hai cánh tay, vui vẻ nói: “This much.” Tôi cũng dang rộng cánh tay: “But I love you this much!” Nếu mẹ không nhớ được câu nói trong nguyên tác, có thể dẫn dắt con nhớ lại tình huống trong nguyên tác: “À, (ai đó) nói như vậy có đúng không con?” hoặc hỏi con: “Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”, con sẽ rất hào hứng kể lại tình tiết câu chuyện. Sau khi thuật lại, có thể tìm sách hoặc phim hoạt hình để cùng con ôn tập lại.
	 Động viên tích cực

Động viên luôn luôn là liều thuốc tinh thần giúp nâng cao tự tin và đam mê học tập ở trẻ, học tiếng Anh cũng lấy việc động viên làm gốc. Bất cứ sự chủ động nào cũng đáng được khích lệ: “Ôi, câu này con vận dụng rất tốt!”, “Đánh vần tự nhiên và ngữ điệu con đều nắm vững rất tốt!”… Khen ngợi có thể giúp trẻ có được cảm giác đạt được kết quả trong việc học, tạo động lực không ngừng luyện tập diễn đạt, tăng cường và kích hoạt kho dữ liệu tiếng Anh trong não bộ.
4. Viết: kết quả tự nhiên có được sau “nghe nói đọc”
Bồi dưỡng khả năng “viết” được xây dựng trên nền tảng ba bước “nghe, nói, đọc” vững chắc. Sau khi trẻ học được “nghe”, “đọc”, “nói” thì “viết” có thể coi là kết quả tất yếu. Do cơ tay của trẻ mầm non còn chưa phát triển toàn diện, các ngón tay còn yếu, viết chữ quá sớm có thể gây biến dạng ngón tay. Hơn nữa, giai đoạn tiếng Anh vỡ lòng thì “viết” không phải là trọng tâm nên chúng tôi không đề cập nhiều trong cuốn sách này.
PHẦN 2.4 Bốn bí quyết để tiếng Anh vỡ lòng trở nên dễ dàng hơn
1 Quan trọng nhất là phù hợp
Mỗi đứa trẻ đều là một đóa hoa đặc biệt có những cá tính và sở thích khác nhau, thời điểm ra hoa cũng khác nhau, không có phương pháp chung nào phù hợp cho tất cả các trẻ. Trong quá trình dạy tiếng Anh vỡ lòng, nhất định phải tuân theo quy luật nhận thức của trẻ. Chọn lọc nguồn thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng, chọn cách giáo dục dựa theo tiềm năng của con. Các tài liệu sách tranh, audio, video phù hợp với trẻ có thể khơi dậy hứng thú nghe, nói, đọc, viết. Ngược lại đầu vào có nội dung khô khan có thể khiến trẻ nảy sinh thái độ chống đối, thậm chí chán ghét, cuối cùng tạo ra đầu vào không hiệu quả. Vì vậy, cần đánh giá kỹ lưỡng, tuyệt đối không chạy đua theo trào lưu, bắt chước người khác sẽ chỉ mang lại cảm giác tiếc nuối.
Thời gian đầu Tưởng học tiếng Anh vỡ lòng, tôi cũng rất bối rối xem có cần phiên dịch sách tranh tiếng Anh hay không. Lúc đó tôi có hỏi một vài chuyên gia tiếng Anh vỡ lòng thì đều nhận được lời khuyên là không phiên dịch, nhưng nghĩ tới thực tế bản thân, cuối cùng tôi lựa chọn dịch hai cuốn đầu, còn các cuốn sau thì không. Với một gia đình thuần tiếng mẹ đẻ, thiếu môi trường giao tiếp tiếng Anh, nếu không giúp trẻ hiểu ngôn ngữ thì rất khó đọc sách, vậy tại sao không xây dựng một cây cầu nối giữa hai ngôn ngữ để xóa bỏ mọi rào cản? Lợi ích tốt nhất của phương pháp này là: Tưởng có thể sử dụng linh hoạt cả hai ngôn ngữ, khi giao tiếp cùng các bạn cũng không có cảm giác lạc lõng khó hiểu. Trên thực tế, có thể học được cả hai ngôn ngữ cùng một lúc. Vì vậy, các tài liệu phù hợp với bản thân mình chính là tài liệu tốt nhất, phương pháp phù hợp với bản thân mình là phương pháp tốt nhất.
2. Đào sâu điểm hứng thú
Nhà tâm lý học nổi tiếng Harry F. Harlow nói: “Học tập không phải là để đáp trả. Phương pháp tốt nhất để thúc đẩy một người học là kích thích sự tò mò, tạo ra động lực thực sự cầu thị tìm hiểu kiến thức.” Tiếng Anh vỡ lòng là một con đường rất dài, cả người lớn và trẻ nhỏ đều cần phải tìm thấy niềm vui thực sự, có được những trải nghiệm học tập tốt đẹp thì mới duy trì được niềm đam mê học tập lâu dài. Nói về tiếng Anh vỡ lòng, điều chúng ta cần làm là duy trì và phát triển tích cực việc trẻ nói tiếng Anh, học tiếng Anh. Dựa trên tiền đề tôn trọng sở thích của trẻ, khai thác và mở rộng hơn niềm hứng thú đó, không bỏ qua những hứng thú hiện tại để áp đặt những hứng thú mới, vì đi xuôi dòng nước bao giờ cũng tiết kiệm thời gian và sức lực hơn đi ngược dòng.
Khi trẻ thích ô tô, không nhất thiết bắt trẻ thích cả động vật và búp bê. Cung cấp sách tranh, audio, phim hoạt hình tiếng Anh có liên quan đến ô tô để “thỏa mãn” mong muốn tìm hiểu về ô tô ở trẻ, “dẫn dắt” trẻ từ màu sắc, hình dáng, loại ô tô mở rộng sang các câu chuyện về chủ đề ô tô. Chú ý hơn tới các chữ cái, chữ số trên nhãn hiệu xe cùng với các kiến thức liên quan đến hãng xe, rồi đến những kiến thức khoa học thường thức liên quan, tiếp xúc và tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý vận hành của ô tô. Trong quá trình đó từ từ “nhóm lên” ngọn lửa thích thú tàu hỏa, máy bay và các phương tiện giao thông khác. Chờ đến khi trẻ chuyển sang thích động thực vật và các sự vật khác lại đổi sang các tài liệu liên quan. Cần nhấn mạnh rằng, cha mẹ không nên lo lắng về việc có thời kỳ trẻ quá quan tâm đến một lĩnh vực mà ít tiếp xúc với các sự vật khác vì sở thích của trẻ sẽ thay đổi theo thời gian, về lâu dài có thể duy trì được trạng thái cân bằng tương đối.
3 Hình thành thói quen tốt
Một nhà giáo dục nổi tiếng từng nói rằng “Giáo dục chính là bồi dưỡng thói quen tốt”. Thói quen học tập tốt hay xấu quyết định rất lớn tới tâm huyết bỏ ra để đạt được mục tiêu. Do vậy, giai đoạn đầu nhất định phải dành nhiều công sức để bồi dưỡng thói quen học tập, cung cấp các loại tài liệu theo quy luật, cố định thời gian cha mẹ cùng con đọc sách, nghe audio luyện kỹ năng nghe, kiên trì từng ngày, mỗi ngày dù chỉ 15 phút, lâu dần sẽ hình thành thói quen. Cha mẹ sẽ vất vả lúc này nhưng sẽ nhàn nhã về sau. Nếu thực hiện gián đoạn, không kiên trì kiểu “ba bảy hai mốt ngày” thì sau này muốn sửa lại thói quen sẽ càng mất nhiều công sức hơn. Vì vậy, chỉ cần hình thành được thói quen học tập tốt sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức, nỗ lực vừa phải nhưng hiệu quả lại rất cao.
Tưởng sau khi chào đời đều được nghe audio mỗi ngày, cố gắng hết sức để nghe nhiều chủ đề, từ 15 phút đến nửa tiếng. Khi được 11 tháng tuổi, Tưởng thích bộ loa trong nhà, tôi nhân tiện đó dạy con kỹ năng mở đầu đĩa. Trước tiên là học cách tắt mở, điều chỉnh âm lượng, ngay sau đó là học cách điều chỉnh tua đi tua lại, rồi học cách cắm rút USB, thay đĩa CD, chuyển từ Radio, DVD sang USB. Kết quả của việc làm hỏng hơn 10 cái USB là Tưởng đã học được cách tự mở audio. Khi được một tuổi, Tưởng được toàn quyền sử dụng máy MP3, người lớn chỉ cần cung cấp nội dung nghe, còn hằng ngày nghe gì, nghe lúc nào, nghe bao lâu con tự quyết định. Từ sự mới mẻ ban đầu cho đến thích thú rồi hình thành quy luật, thói quen nghe audio rèn kỹ năng nghe đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tưởng. Đến bây giờ, con vẫn giữ được thói quen nghe audio hằng ngày, xây dựng nền móng cho kỹ năng nghe, đem lại rất nhiều thuận lợi cho việc học tiếng Anh. Đây chính là ý nghĩa của lòng kiên trì.
4 Vận dụng tối đa nguồn tài liệu
Trong quá trình trao đổi với rất nhiều bà mẹ dồn tâm sức cho giáo dục tiếng Anh vỡ lòng, tôi phát hiện ra một hiện tượng tương đối phổ biến. Ba loại tài liệu gồm sách tranh, audio và phim hoạt hình là những hệ thống riêng biệt, khi phân loại và chọn lựa chúng ta vô thức tách chúng theo các chủ đề khác nhau, dẫn tới việc cùng lúc sử dụng ba tài liệu sẽ không có mối liên quan, làm giảm đáng kể hiệu quả học tập. Tôi luôn đề cao việc lựa chọn tài liệu bắt nguồn từ cuộc sống, lấy niềm đam mê của trẻ làm trọng tâm rồi mở rộng ra bên ngoài. Cần sử dụng tương tác ba nguồn tài liệu. Trẻ thích sách tranh về khủng long, tìm ngay phim hoạt hình và audio cùng chủ đề; trẻ thích phim hoạt hình Maisy, ngay lập tức bổ sung sách tranh và audio Maisy; trẻ nghe audio học được bài hát Today is Monday, tìm ngay sách và phim hoạt hình tương tự. Đây gọi là lập thể hóa tài liệu, cách sử dụng tài liệu tiện nhất, hiệu quả nhất.
Không chỉ vậy, sau khi nuôi dưỡng được niềm yêu thích tiếng Anh cho trẻ, cần xóa bỏ ranh giới giữa các nguồn tài liệu khác nhau, giữa các album khác nhau, liên kết các nguồn tài liệu. Trẻ thích xem phim hoạt hình Thomas và những người bạnphiên bản tiếng mẹ đẻ, sau khi đã quen chuyển sang nghe bản gốc. Khi trẻ đã xem Một bà lão nuốt phải con ruồi bản tiếng mẹ đẻ thì không thể bỏ qua bản audio tiếng Anh. Không nên bắt buộc nghe theo album hoặc tuyển tập, nên chia nhỏ và phối hợp linh hoạt. Có những tài liệu trong các album khác nhau còn có tác dụng “xâu chuỗi” đặc biệt. Ví dụ, trẻ rất thích nghe bài Five Little Ducks trong album English Nursery Rhymes, như vậy có thể tìm nghe bản Five Little Ducks trong We sing Animals, Animals, Animals rồi nghe tiếp bài Six little ducks, six little chickens trong album đó. Rồi nghe Ten Little Elves trong album Super Simple Songs, Ten little Indians trong album English Nursery Rhymes, cuối cùng thử cùng trẻ cải biến thành Ten little toes/babies/Birds. Xâu chuỗi các bộ tài liệu lại, trẻ tự nhiên sẽ nắm vững được nhiều nội dung hơn.



Chương 3 
Sáu nguồn tài liệu tạo môi trường học tiếng Anh 
Ở hai chương trước chúng ta hiểu rõ về khái niệm tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình. Trọng điểm của chương này sẽ bàn về việc triển khai cụ thể, đưa những kiến thức và khái niệm đó vào trong thực tế như thế nào? Để đảm bảo tính hệ thống của tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình, chúng ta cần phải “tìm đúng tài liệu, dùng đúng cách”, xây dựng hệ thống học vỡ lòng khoa học, hoàn thiện.
PHẦN 3.1 Thực hành tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ theo độ tuổi và trình độ ngôn ngữ?
0 đến 6 tuổi là giai đoạn phát triển ngôn ngữ, nhận thức nhanh nhất, mỗi năm (thậm chí mỗi tháng) tuổi đều thay đổi rõ rệt. Không thể áp dụng tư tưởng đánh đồng vào tiếng Anh vỡ lòng, mà phải dựa vào từng đặc điểm phát triển sinh lý, tâm lý, quy luật phát triển ngôn ngữ và trình độ tiếng Anh, sử dụng linh hoạt tài liệu, điều chỉnh phương pháp vỡ lòng theo từng độ tuổi.
Đây mới là con đường của tiếng Anh vỡ lòng khoa học biện chứng và đạt hiệu quả cao.
[image: a3]
1. Đặc điểm phát triển và phương pháp dạy vỡ lòng cho trẻ từ 0 đến 1 tuổi:
Trẻ từ 0 đến 1 tuổi không từ chối bất cứ tài liệu gì, là giai đoạn quý báu để bồi dưỡng thói quen “nghe” và “đọc”. Về nhận thức, trẻ dần dần chú ý và hứng thú với các sự vật, khám phá bằng cách “cắn” hoặc “tiếp xúc”. Về phát triển ngôn ngữ, bắt đầu biết ê a một vài từ và có thể phát ra những âm thanh giống như tiếng mẹ đẻ. Một số trẻ khi được 10 tháng tuổi đã có thể nói các từ đơn đặc biệt. Về giao tiếp ngôn ngữ, chú trọng tới âm hơn là nghĩa của từng từ, thích nghe giọng nói của cha mẹ, đặc biệt thích những kết cấu câu ngắn.
	 Sử dụng tài liệu:

Ở giai đoạn này, dạng sách đồ chơi có thể lật mở rất phù hợp với trẻ. Sách đồ chơi được thiết kế độc đáo, chất liệu dày dặn, bền đẹp, có nội dung, hình thức của một cuốn sách và cả sự thú vị, tính năng của đồ chơi, có thể thu hút trẻ dùng tay để lật mở. Cấu tạo của sách, câu chữ, câu chuyện trong sách bổ sung nhau nên vừa tạo được mối quan hệ bắc cầu giữa đồ chơi và sách, vừa giúp trẻ dễ dàng hấp thụ trong thời kỳ nhạy cảm của các giác quan, rất có lợi cho sự phát triển của não bộ. Âm thanh đơn giản và hiệu quả cao, có thể sử dụng nhiều tài liệu nghe đơn giản như bài hát thiếu nhi, phát thanh, trò chuyện. Không yêu cầu nghe hiểu mà nghe để tăng cảm giác gần gũi với tiếng Anh, hình thành ý thức về ngôn ngữ, trau dồi cảm giác về nhịp điệu.
	 Phương pháp vỡ lòng:

Sử dụng âm thanh cường điệu để diễn đạt ngôn từ sách tranh, cùng chơi trò ú òa Peek-a-boo mà trẻ thích thú nhất ở lứa tuổi này, chỉ vào hình ảnh trong sách, giới thiệu bằng từ đơn, giúp con học lật mở các trang sách, học bài hát, đồng thời mở nhạc nền cho con nghe.
2. Đặc điểm phát triển và phương pháp dạy vỡ lòng cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi
Bắt đầu từ một tuổi, trẻ có thể nói được các từ đơn, dùng một vài từ để diễn đạt mong muốn của mình. Sau 18 tháng số lượng từ vựng sẽ tăng lên đáng kể, biết tập hợp thông tin, thể hiện quan hệ ngữ nghĩa rõ ràng trong câu. Giúp con tổ chức những thông tin trong sách và hiểu nghĩa là điều vô cùng quan trọng lúc này. Với những trẻ đã biết tên gọi của động vật, khi nhìn thấy một con chim bay trên trời thì nói với con là “a bird is flying in the sky” sẽ hay hơn là nói “It’s a bird”. Khoảng 20 tháng tuổi, nhiều bé đã bắt đầu tập đếm số, thích kể tên các nhân vật và sự vật trong sách, hiểu được tiết tấu và trật tự của lời nói. Lượng từ vựng tăng lên nhanh chóng, trẻ bắt đầu dùng câu để diễn đạt mong muốn, lặp lại các tài liệu yêu thích, hiểu hơn về bài hát, hát theo nhịp điệu dù phát âm còn chưa chính xác.
	 Sử dụng tài liệu:

Nên lựa chọn những truyện tranh có hình vẽ đơn giản, màu sắc trong sáng, từ ngữ đẹp có chọn lọc, đọc to rõ ràng, giàu tiết tấu và nhiều từ tượng thanh. Cần chú ý lặp lại lời nói và các chi tiết nhiều lần nhưng cần phù hợp với sự thay đổi. Kết cấu này rất có lợi cho trẻ đọc hiểu nội dung và phát triển cảm giác ngôn ngữ. Tài liệu nghe có thể dựa trên các bài hát thiếu nhi, tăng cường nghe các bản audio tương ứng với sách tranh đã đọc trước đây, giúp tìm hiểu ý nghĩa của chữ viết, tích lũy thêm từ vựng.
	 Phương pháp vỡ lòng:

Cùng với việc đọc chữ nguyên tác, có thể tiến hành phát triển và mở rộng chữ cái, chơi các trò chơi về chữ cái, tăng cường nắm vững các cấu trúc và hình thức câu chuẩn. Về phần nghe, cần xây dựng khái niệm “nghe có ý thức”, đọc hiểu ý nghĩa văn bản trước rồi nghe để học cách phát âm chuẩn xác.
3. Đặc điểm phát triển và phương pháp dạy vỡ lòng cho trẻ từ 2 đến 3 tuổi
Khả năng ngôn ngữ của trẻ hai tuổi sẽ phát triển thêm một bước, không gian sống mở rộng hơn, hiếu kỳ và khát khao tìm hiểu mạnh mẽ hơn. Dựa vào bản năng trưởng thành dồi dào để khám phá những sự vật hữu ích cho sự phát triển của bản thân và tiếp thu một cách “tham lam”. Ngôn ngữ diễn đạt ngày càng hoàn thiện. Đến ba tuổi, ngôn ngữ thể hiện hình thái phát triển mạnh mẽ. Những mạo từ, trợ động từ và thì ngữ pháp chưa hề có khái niệm thường xuyên bị bỏ qua (ví dụ, -s, -ed, -ing) sẽ bắt đầu được dùng thử. Thỉnh thoảng còn có thể đưa ra câu hỏi về kết cấu ngữ pháp. Đặc biệt thích lặp lại những tài liệu yêu thích. Thị lực ngày càng phát triển hoàn thiện.
	 Sử dụng tài liệu:

Lấy đề tài, hình tượng và tình tiết câu chuyện trẻ thường xuyên tiếp xúc trong cuộc sống làm trọng tâm, lựa chọn sách tranh phù hợp, thử mở rộng ra nhiều đề tài hơn, phong phú hơn. Đồng thời, dùng âm thanh đầu vào giàu cảm xúc để tích lũy ngôn ngữ trong não bộ. Cung cấp phim hoạt hình phù hợp, kết hợp ba nguồn tài liệu là sách tranh, phim hoạt hình, audio và các tài liệu lập thể hóa.
	 Phương pháp vỡ lòng:

Không chỉ dừng lại ở nội dung trong sách tranh, phim hoạt hình, audio mà phải lồng ghép vào cuộc sống, vận dụng các phương pháp trải nghiệm, thực hành, phát triển nghệ thuật, giúp trẻ nhận thức thế giới để việc đọc vượt lên giới hạn “đọc” + “xem”, nuôi dưỡng sâu trong tâm hồn và thể chất.
4 Đặc điểm phát triển và phương pháp dạy vỡ lòng cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi
Phần lớn trẻ em đã bắt đầu sử dụng các câu tương đối phức tạp, có thể dùng ngôn ngữ miêu tả hình ảnh. Khi thuật lại nội dung, trẻ luôn xoay quanh hình ảnh và kết hợp với nội dung trong trí nhớ. Tuy nhiên, cần nâng cao quan hệ logic giữa các chi tiết và sự gắn kết của ngôn ngữ. Trải qua ba năm luyện nghe, trẻ đã tạo dựng được nền tảng nghe và phân biệt âm tương đối tốt, tích lũy được lượng từ vựng nhất định, có thể học thuộc lòng các câu chuyện tiếng Anh phức tạp và sửa đổi những câu đơn giản. Đến bốn tuổi, trẻ có thể kể lại một chuyện tiếng Anh đơn giản và dựa vào trình độ hiểu của người nghe để điều chỉnh lời nói.
	 Sử dụng tài liệu:

Phạm vi kiến thức mở rộng hơn, có thể dùng truyện ngụ ngôn, khoa học thường thức làm phong phú hơn đề tài đọc, vẫn dựa trên cơ sở đọc, nghe có chọn lọc để mở rộng phạm vi nghe.
	 Phương pháp vỡ lòng:

Tài liệu nghe bám sát sách tranh, phim hoạt hình. Lựa chọn một số audio sinh động thú vị, phù hợp với trình độ nghe của trẻ để tài liệu nghe cũng trở thành một trong những phương thức cung cấp tài liệu chủ động.
5 Đặc điểm phát triển và phương pháp dạy vỡ lòng cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi
Khả năng diễn đạt ngôn ngữ đã hoàn thiện hơn, từ vựng phong phú hơn, các chi tiết có sự gắn kết, có thể sử dụng thành thạo mệnh đề quan hệ, thích kể chuyện theo suy nghĩ của mình. Khả năng hiểu và tưởng tượng các câu chuyện cũng phong phú hơn, có thể dựa vào văn bản và hình ảnh để tưởng tượng các sự vật mới lạ, đề tài và phong cách các câu chuyện rất rộng lớn, hành vi lặp lại giảm đi rõ rệt. Trẻ quan tâm hơn tới chữ viết và có thể nhận biết một ít chữ viết.
	 Sử dụng tài liệu:

Có thể đưa vào phạm vi học tập những câu chuyện khác xa cuộc sống hiện thực như khoa học viễn tưởng, thần thoại, bối cảnh văn hóa khác để gián tiếp thu thập kinh nghiệm. Đọc, nghe và xem phim hoạt hình để kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Trên cơ sở cha mẹ cùng con đọc sách tranh nguyên tác, kết hợp với phương pháp dạy đánh vần tự nhiên, hướng dẫn trẻ sử dụng tài liệu và sách cầu nối.
	 Phương pháp vỡ lòng:

Phương pháp đánh vần tự nhiên có hệ thống kết hợp đọc tài liệu phân cấp và sách cầu nối, củng cố hiểu biết về quy tắc đánh vần tự nhiên, nâng cao năng lực đọc. Kết hợp đọc các đề tài kinh điển thú vị và nghe một cách có chọn lọc.
6 Đặc điểm phát triển và phương pháp dạy vỡ lòng cho trẻ 5 đến 6 tuổi
Ngôn ngữ của trẻ có sự phát triển thần tốc, sự gắn kết của ngôn ngữ và sự phong phú của từ vựng tiến bộ vượt bậc, có thể miêu tả sự vật một cách sinh động, năng lực diễn đạt ngôn ngữ được nâng cao rõ rệt. Nhu cầu đọc của trẻ đa dạng hơn nhờ phương pháp đánh vần tự nhiên, khả năng tự đọc được nâng lên một tầm cao mới, thích thử sức với việc tự đọc sách, cha mẹ đọc sách cùng con thời gian này cần chú trọng hơn tới sự đồng hành về tinh thần.
	 Sử dụng tài liệu:

Trẻ bước vào giai đoạn tự đọc, lựa chọn tài liệu đọc và sách cầu nối có độ khó tương ứng với trình độ tiếng Anh. Độ khó của tài liệu được tăng lên cùng với trình độ tiếng Anh.
	 Phương pháp vỡ lòng:

Thực hiện đồng thời việc trẻ tự đọc sách và cha mẹ đọc sách cùng con. Việc cha mẹ đọc sách cùng con có xu hướng đơn giản hóa, giao tiếp với con bằng phương pháp đối thoại của người lớn. Nâng cao khả năng tự đọc dựa vào độ khó của tài liệu, trình độ đọc tăng lên theo hình xoáy trôn ốc.
PHẦN 3.2 Sách tranh nguyên tác, âm thanh chất lượng cao, phim hoạt hình thú vị tạo nên nền tảng cho tiếng Anh
Sách tranh nguyên tác, âm thanh chất lượng cao, phim hoạt hình sinh động là tài liệu cốt lõi trong tiếng Anh vỡ lòng. Mỗi loại có tác dụng và vai trò khác nhau, bổ sung và tạo môi trường học “ba ngôi”, giúp trẻ nâng cao khả năng nghe âm, phân biệt âm, diễn đạt ngôn ngữ và đọc để tạo lập nền tảng tiếng Anh vững chắc.
1 Tài liệu sách tranh nguyên tác tạo môi trường ấm áp giữa “cha mẹ và con cái” (thích hợp với trẻ từ 0 đến 6 tuổi)
Sách tranh sử dụng hàng loạt tranh ảnh để diễn đạt một câu chuyện hoặc tình cảm và chủ đề đặc biệt, còn gọi là truyện tranh. Sách tranh có hình thức nghệ thuật tuyệt vời kết hợp tranh ảnh và chữ viết: tranh ảnh là linh hồn của cuốn sách, không chỉ minh họa cho chữ viết mà còn tích cực tham gia kể chuyện. Sách tranh nguyên tác tiếng Anh là sách do tác giả nước ngoài sáng tác bằng tiếng Anh. Đây chính là tài liệu đọc tốt nhất trong các loại sách thiếu nhi nguyên tác.
Chúng ta có thể hồi tưởng một chút về tuổi thơ của mình, rất nhiều bài học từ lâu đã không còn nhớ rõ, mặc dù từng học thuộc làu làu. Hồi đó mượn hàng xóm những cuốn truyện tranh nhiều tập đọc vội đọc vàng nhưng lại in sâu vào trong trí nhớ, trải qua nhiều năm tháng dư âm vẫn như ngày đầu. Thử nghĩ xem nếu sách giáo khoa cũng là sách tranh thì sẽ như thế nào? Chúng ta nhất định sẽ bị cuốn hút vì thị giác là con đường đầu tiên giúp tiếp xúc với thế giới, không trẻ em nào không yêu thích những sách kể chuyện có hình ảnh minh họa phong phú sắc màu, tác động trực tiếp tới thị giác. Không có sách tiếng Anh nào phù hợp cho việc dạy tiếng Anh vỡ lòng hơn sách tranh nguyên tác.
	 Sự tương ứng giữa ngôn ngữ và hình ảnh

Trẻ em trong giai đoạn then chốt để phát triển ngôn ngữ thì chất lượng ngôn ngữ tiếp xúc rất quan trọng với sự phát triển năng lực ngôn ngữ. Sách tranh nguyên tác có hệ thống ngôn từ tiêu chuẩn trong cuộc sống hằng ngày chưa qua rút gọn, từ ngữ được chọn lọc kỹ lưỡng, sinh động giản dị, nhịp điệu tươi đẹp, câu đối thoại và câu trần thuật vô cùng đa dạng. Sách tranh cho trẻ em ở lứa tuổi mầm non càng chú trọng tới nhịp điệu, vần điệu và sự đa nghĩa của văn bản. Nó không chỉ thêm niềm vui mà còn làm phong phú khả năng diễn đạt ngôn ngữ trong các tình huống cụ thể, là tài liệu tuyệt vời để trau dồi ngữ cảm và học ngôn ngữ. Với tiếng Anh vỡ lòng, sự tương ứng về tình huống mà chữ viết và hình ảnh tạo nên chính là ưu thế lớn nhất của sách tranh nguyên tác. Chuyên gia giáo dục nổi tiếng, giáo sư Hồng Lan nói: “Lợi ích của việc đọc nằm ở chỗ một chữ (từ) thường xuyên xuất hiện ở các tình huống khác nhau, mỗi lần xuất hiện sẽ kích thích mạch thần kinh của chữ (từ) đó. Do tình huống mỗi lần xuất hiện khác nhau nên các mạch thần kinh càng ngày càng mở rộng. Do vậy, không có con đường học tiếng Anh nào nhanh hơn phương pháp dựa vào việc đọc để biến từ mới thành từ quen thuộc, làm cho bộ não dồi dào năng lượng xử lý ý nghĩa câu.”
	 Tính giáo dục tốt đẹp mà sách tranh nguyên tác đem lại

Hình ảnh trong sách tranh tuyệt đẹp, hình thức cũng đa dạng phong phú. Từ bút chì, bút mực đến nét vẽ, màu nước, phấn nước, tranh sơn dầu, tranh in, từ thực tế đến trừu tượng, từ cắt dán đến in dập, hình thức nào cũng chứa đựng kỹ thuật hội họa xuất sắc. Họa sĩ có khi phải mất hàng năm, thậm chí lâu hơn để cho ra đời một cuốn sách tranh, mỗi trang sách minh họa đều có thể coi là một tác phẩm độc lập để thưởng thức, thậm chí đóng khung để trang trí. Tranh minh họa liên tục dưới dạng các câu chuyện đôi khi còn có hiệu quả thị giác đáng kinh ngạc hơn các bức tranh nổi tiếng riêng biệt, dễ tiếp nhận và tiếp thu hơn. Chỉ cần miệt mài đọc vô thức là có thể làm quen với nghệ thuật, nâng cao tình cảm nghệ thuật một cách tự nhiên, tăng cường năng lực quan sát, trí tưởng tượng, độ nhạy cảm và khả năng thưởng thức cái đẹp.
	 Cha mẹ đọc sách cùng con là gieo trồng hạt giống hạnh phúc

Khác với những cuốn sách giáo khoa khô khan, sách tranh nguyên tác ẩn chứa một thế giới kỳ diệu tràn đầy cảm xúc về tất cả lĩnh vực của thế giới: thiên văn, địa lý, nhân văn, lịch sử, khoa học tự nhiên, kiến thức đời sống xã hội. Thế giới ấy được truyền tải qua giọng nói của cha mẹ, đem lại những trải nghiệm và chủ đề chung giữa cha mẹ và con cái. Sự chia sẻ cùng với những nhận thức về thế giới còn tạo nên sợi dây tình cảm giữa cha mẹ và con cái, tăng sự thấu hiểu và giúp con trẻ cảm nhận được tình yêu thương chân thành và ấm áp nhất từ cha mẹ. Ông Tadashi Matsui, người được mệnh danh là cha đẻ của truyện tranh Nhật Bản từng nói trong cuốn sách Hạt giống hạnh phúc, tài sản lớn nhất của trẻ em là sức khỏe, tình cảm gia đình và ngôn ngữ. Nếu thường xuyên ôm chặt trẻ, nói chuyện bằng giọng dịu dàng trẻ có thể cảm nhận được tình cảm gia đình qua tiếp xúc. Trẻ sẽ cảm nhận được đầy đủ tình cảm đó, tâm hồn đong đầy từng chút, trở thành một người có nội tâm phong phú. Vì vậy, có thể nói sách tranh chính là nơi gắn kết tâm hồn giữa người lớn và trẻ em. Ngôn từ sinh động súc tích cùng phương pháp, phong cách thể hiện đa dạng giúp trải nghiệm đọc sách của cha mẹ và con cái tuyệt vời hơn, tạo cho trẻ niềm yêu thích và đam mê từ trái tim. Một khi thói quen đọc sách được hình thành thì lợi ích sẽ theo ta suốt đời.
Không chỉ như vậy, cha mẹ cùng đọc sách tranh nguyên tác còn mang một ý nghĩa quan trọng khác với việc phát triển não bộ của trẻ. “Thời gian dành cho việc học đọc có ảnh hưởng lớn và có lợi cho não trẻ, ‘khu vực chữ cái’ trong não bộ của trẻ được kích thích hoạt động, tổng hợp từ chữ cái, hai chữ cái tạo thành kiểu chữ, âm tố sinh ra cấu trúc mã hóa thứ cấp neuron thần kinh. Nỗ lực này sẽ kích hoạt rất nhiều neuron thần kinh sau khi đọc.”* (2)
Đọc sách tranh nguyên tác cùng con không phải cố đặt câu hỏi, kiểm tra, học thuộc, càng không cần tìm ra nội dung tư tưởng. Chỉ cần cha mẹ cùng con cái thưởng thức hết câu chuyện này tới câu chuyện khác, tăng sự hòa hợp tình cảm giữa cha mẹ và con cái, trẻ sẽ tự nhiên nắm vững được một ngôn ngữ. Do vậy, cùng con đọc sách nguyên tác trở thành phương pháp duy nhất để nâng cao năng lực ngôn ngữ, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình giáo dục tiếng Anh vỡ lòng trong những gia đình không chuyên ngôn ngữ này.
2 Tài liệu nghe chất lượng cao giúp trẻ phát âm chuẩn (phù hợp với trẻ từ 0 đến 6 tuổi)
Nghe luôn là nền tảng học bất cứ một ngôn ngữ nào. Hãy cùng nhớ lại quá trình học tiếng mẹ đẻ của chúng ta, sau khi nghe rất nhiều mới bật ra được lời nói. Học tiếng Anh cũng vậy. Việc đánh vần tự nhiên tích lũy dần dần trong não trẻ sẽ hình thành ý thức ngầm, từng bước đánh thức và kích hoạt thông tin ngôn ngữ trong não bộ. Trải qua thời gian dự trữ ngôn ngữ và chuẩn bị vận dụng, dưới tác động của môi trường ngoài, trẻ bắt đầu hiểu và phát ra được nhiều lời nói. Vì vậy, trong nghe, nói, đọc, viết thì nghe được đặt lên hàng đầu. Thông thường, năng lực nghe của trẻ vượt xa năng lực nói, chất lượng nói được quyết định bởi chất lượng nghe, nội dung nói bắt nguồn từ những dữ liệu nghe tích lũy được. Năng lực diễn đạt ngôn ngữ tốt hay không phần lớn bị hạn chế bởi trình độ nghe.
* Trích Việc đọc của não bộ, Stanislas Dehaene [Pháp]
“Nghe” có rất nhiều phương thức đầu vào. Cha mẹ đọc to sách tranh cùng con, nói chuyện hằng ngày đều có liên quan đến “nghe” nhưng với các gia đình không chuyên tiếng Anh thì chưa đủ, cần bổ sung thêm bài nghe tiếng Anh chất lượng cao để lấp đầy chỗ trống. May mắn là chúng ta đang sống trong thời đại tài liệu điện tử phong phú. Hiện nay, giáo dục trong nước cũng rất chú trọng tới tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ em nên dễ dàng tìm thấy những tài liệu âm thanh, sách nguyên tác kèm theo QRcode, các website trong và ngoài nước cung cấp nhiều loại tài liệu miễn phí nghe trực tuyến và tải về. Đây đều là những trợ thủ đắc lực của cha mẹ để dạy tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình.
	 Đầu vào nghe chất lượng cao là nền tảng để trau dồi cảm giác về nhịp điệu tiết tấu.

Nghe người nước ngoài nói ngôn ngữ của chúng ta sẽ có cảm giác rất kỳ lạ, thanh điệu, ngữ điệu và ngữ cảnh không nhịp nhàng, ngắt câu không hợp lý, đó chính là vấn đề về cảm nhịp điệu tiết tấu ngôn ngữ. Nhịp điệu tiết tấu của tiếng Anh còn bao gồm các trọng âm, nối vần, giảm bớt, rút gọn. Nắm chắc nhịp điệu tiết tấu của một ngôn ngữ chính là một trong những khác biệt lớn nhất trong diễn đạt ngôn ngữ giữa người bản địa và người nước ngoài. Hơn nữa, tuổi càng cao nắm bắt càng khó, sự khác biệt cũng càng lớn. Đây cũng là một trong những lý do khuyến khích dạy tiếng Anh vỡ lòng sớm. Trường học ở nước ngoài rất coi trọng việc bồi dưỡng nhịp điệu tiết tấu. Một kho tàng đọc sách tranh gồm đồng dao, bài hát, thơ ca đồ sộ cùng nhịp điệu phong phú xuyên suốt quá trình học nghe, luyện đọc và học đánh vần tự nhiên. Những tài liệu nghe nguyên bản chất lượng cao, không phải để trẻ học được mẫu câu tiếng Anh mà cảm nhận âm điệu tiết tấu, trau dồi ngữ cảm, tăng hứng thú học tập, nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn.
	 Đầu vào nghe chất lượng cao là điểm mấu chốt để nâng cao năng lực nghe âm, phân biệt âm

Khác với những hiểu biết của chúng ta khi học phiên âm quốc tế, trong khái niệm đánh vần tự nhiên, những từ tiếng Anh không tạo nên từ 26 chữ cái mà được tạo nên từ 44 âm tố (nguyên âm + phụ âm). Chữ cái và tổ hợp chữ cái cấu thành âm tố, âm tố cấu thành âm tiết. Trau dồi năng lực phân biệt âm là việc trau dồi ý thức âm tố và ý thức đánh vần tự nhiên. Năng lực phân biệt âm không chỉ liên quan đến đánh vần tự nhiên mà còn rất quan trọng với việc trẻ nghe được chính xác âm đó, mô phỏng chính xác ngữ điệu đánh vần tự nhiên. Chỉ có âm thanh chất lượng cao mới đảm nhiệm được trọng trách này.
	 Đầu vào nghe chất lượng cao là then chốt sửa lỗi phát âm

Rất nhiều mẹ lo lắng mình phát âm không chuẩn, không thể hướng dẫn con đọc và còn hướng dẫn sai. Lo lắng này dễ hiểu nhưng không cần thiết. Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em có sẵn khả năng tự động tiếp nhận âm chuẩn. Khi tiếp nhận nhiều âm tiêu chuẩn hơn âm sai lệch, trẻ sẽ có xu hướng tự động nghiêng về âm tiêu chuẩn. Điểm này rất dễ kiểm chứng. Trong nhiều gia đình, bố mẹ nói tiếng phổ thông chuẩn, nhưng họ đều đi làm, không thể dành toàn bộ thời gian cho gia đình nên con cái do ông bà nói tiếng phổ thông pha tiếng địa phương chăm sóc. Trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, dù phần lớn thời gian nghe, nói với ông bà nhưng tiếng phổ thông vẫn rất chuẩn. Bởi đầu vào tiếng phổ thông được tiếp nhận qua giao tiếp với bố mẹ, học tập trong trường lớp và các môi trường khác (ti vi, đài phát thanh) vượt xa đầu vào tiếng phổ thông pha tiếng địa phương. Đầu vào đánh vần tự nhiên tiếng Anh cũng vậy, trình độ tiêu chuẩn đánh vần tự nhiên của trẻ phụ thuộc vào lượng đầu vào âm tiêu chuẩn. Trong gia đình mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, lượng âm này đến chủ yếu dựa từ tài liệu nghe gốc chất lượng cao. Về đầu vào đánh vần tự nhiên, việc cùng con đọc sách tranh nguyên tác xác định giữa “cha mẹ và con”, mục đích là bồi dưỡng tình cảm và hứng thú với tiếng Anh của trẻ, còn nhiệm vụ quan trọng “chuẩn âm” cần giao cho âm thanh chất lượng cao hoàn thành.
“Đọc và nghe” kết hợp sách tranh nguyên tác và âm thanh chất lượng cao giúp nắm bắt tiếng Anh chất lượng cao chuẩn xác và dễ dàng hơn.
3. Phim hoạt hình tăng thêm “gia vị” cho tiếng Anh vỡ lòng (phù hợp cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi)
Phim hoạt hình là các tài liệu có âm thanh kèm hình ảnh. Giống như sách tranh nguyên tác, phim hoạt hình cũng có thể thực hiện các tình huống tương ứng giữa ngôn ngữ và hình ảnh nhưng thú vị hơn tài liệu âm thanh, dễ dàng chiếm được trái tim của các em nhỏ. Tuy nhiên, để bảo vệ thị lực và duy trì thói quen đọc cho trẻ, chúng ta chỉ cần phim hoạt hình để bổ sung cho sách tranh nguyên tác và tài liệu nghe. Phim hoạt hình có thể được coi là nguồn tài liệu tiếng Anh vỡ lòng chất lượng cao hiếm có.
	 Phim hoạt hình giúp trẻ tăng thêm hứng thú với tiếng Anh

Phim hoạt hình là sự tổng hợp giữa âm thanh, ánh sáng và hình ảnh thay đổi liên tục, sắc màu phong phú tươi sáng, âm thanh sống động vui tươi, tất cả tạo nên sức hấp dẫn vô cùng lớn với trẻ em. Hơn nữa, chủng loại phim hoạt hình đa dạng bao gồm các chủ đề giáo dục, và còn mang tính giải trí, có thể đem lại rất nhiều niềm vui cho trẻ. Nhân vật trong phim hoạt hình đa phần là động vật nhỏ, trẻ em ở độ tuổi tương đương. Nắm bắt được sở thích của trẻ em, có thể kích thích sự đồng cảm sâu sắc giữa trẻ em và nhân vật, cốt truyện. Những trẻ bắt đầu học vỡ lòng muộn hơn thì tiếng mẹ đẻ đã có vị trí nhất định, sách vở và tài liệu nghe đơn giản rất khó kích thích hứng thú học tập, rất nhiều bậc phụ huynh sử dụng phim hoạt hình tiếng Anh để tăng cường niềm đam mê học tập cho trẻ. Đây cũng là thời điểm có thể thấy rõ ưu thế của phim hoạt hình.
	 Phim hoạt hình cũng là một nguồn đầu vào quan trọng của kỹ năng nghe

Điểm hạn chế của phim hoạt hình là không thể xem nhiều vì sẽ khiến trẻ quá ham mê, không có lợi cho việc hình thành tính cách. Cần bảo vệ thị lực, thói quen đọc sách và chọn lọc âm thanh trong đó để sử dụng. Sau khi xem vài lần, trẻ có thể thông qua phần mềm “nhà máy định dạng” chuyển đổi phim hoạt hình thành định dạng nghe để luyện tập. Như vậy, phim hoạt hình vừa phát huy được khả năng kích thích hứng thú học tập ở trẻ còn biến tài liệu nghe nhìn thành tài liệu nghe quý báu, phát huy sở trường, tránh sở đoản.
	 Phim hoạt hình còn xây dựng cơ sở vững chắc cho đầu ra và khả năng vận dụng linh hoạt của ngôn ngữ

Khác với ngôn ngữ trong sách tranh, thoại phim hoạt hình cơ bản là khẩu ngữ, đơn giản, rành mạch, kiểu câu ngắn gọn linh hoạt, dùng từ phổ biến dễ hiểu, ngữ điệu tươi vui. Trẻ dễ dàng bắt chước và nắm bắt, chuẩn bị đầy đủ cho đầu ra khẩu ngữ.
Lấy sách tranh nguyên tác và phim hoạt hình làm những bước đệm xây dựng ngữ cảnh hội thoại; dùng âm thanh chất lượng cao đảm bảo đầu vào chuẩn xác; cha mẹ giao lưu với con cái tạo cầu nối thúc đẩy thẩm thấu tri thức. Kết hợp hình ảnh, ngôn ngữ và âm thanh tạo nên nền móng vững chắc chính là tư tưởng quan trọng khi dạy tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình.
PHẦN 3.3 Phương pháp đánh vần tự nhiên, tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối, công cụ hỗ trợ nâng cao kỹ năng tiếng Anh
Sau khi đã có nền tảng tiếng Anh vỡ lòng, cần kết hợp thêm phương pháp đánh vần tự nhiên, tài liệu đọc theo trình độ, sách cầu nối và một số công cụ hỗ trợ để thuận lợi chuyển từ giai đoạn cha mẹ đọc sách cùng con sang giai đoạn tự đọc, đưa trình độ đọc lên một tầm cao mới.
1 Cung cấp tài liệu học đánh vần tự nhiên đúng thời điểm (phù hợp với trẻ từ 4 đến 6 tuổi, độ tuổi đưa ra chỉ để tham khảo)
Trau dồi theo mô hình bậc thang sau ba bốn năm, trẻ đã tích lũy được tương đối kỹ năng nghe ngữ cảm và phân biệt âm. Lúc này có thể bắt đầu tiếp xúc với đánh vần tự nhiên. Thực tế, trẻ đã có khả năng tự đánh vần, nhận ra phương pháp đánh vần tự nhiên của nhiều từ đơn. Tuy nhiên, lúc này kiến thức đánh vần tự nhiên còn tương đối mong manh, chưa thành hệ thống. Vì vậy, cần tài liệu chuyên ngành, tài liệu nghe, phim hoạt hình và các nguồn miễn phí trên Internet để trẻ tăng cường hiểu biết và tiếp thu kiến thức đánh vần tự nhiên. Dưới đây là những lý do vì sao nên học đánh vần tự nhiên vào thời điểm thích hợp:
	 Nắm vững quy tắc đánh vần tự nhiên là tiền đề cho việc đọc lưu loát

Đánh vần tự nhiên là gốc của việc đọc. Như phần trên đã đề cập, phương pháp đánh vần tự nhiên chú trọng tới mối quan hệ giữa chữ cái và phát âm tiếng Anh. Trẻ em thông qua việc nhận biết chữ cái và phát âm tổ hợp chữ cái, có thể bỏ qua các ký hiệu để bắt đầu từ đánh vần tự nhiên và nắm vững phương pháp đọc từ đơn mà không cần học thuộc lòng cứng nhắc. Có thể lập tức phát âm lưu loát từ đó mà không hề lo lắng, kết hợp đọc hiểu nội dung đoạn văn trên và dưới để đoán ra nghĩa của từ mới, không phải tra từ điển làm gián đoạn quá trình đọc.
	 Nắm vững quy tắc đánh vần tự nhiên là phương pháp tốt để luyện đánh vần tự nhiên và tích lũy từ ngữ

Trong quá trình luyện nghe, trẻ có thể dựa vào cách phát âm từ, hình dung trong đầu cách viết của từ đó, dễ dàng chuyển từ nghe, đọc sang viết. Mặt khác, nhờ việc phát âm thành thạo từ ngữ, những từ mới xuất hiện trong quá trình đọc cũng rất dễ ghi nhớ thông qua phát âm, đẩy nhanh việc chuyển đổi giữa từ vựng đọc với từ vựng nghe và từ vựng viết. Lượng từ vựng tăng lên đáng kể sẽ thúc đẩy nghe, nói nhiều hơn.
	 Nắm vững quy tắc đánh vần tự nhiên có tác dụng tích cực trong việc học phiên âm tiếng mẹ đẻ

Ví dụ trong tiếng Việt, có rất nhiều âm tiết đọc tương tự tiếng Anh, g, k trong tiếng Anh phát âm tương tự như hai phụ âm này trong phiên âm tiếng mẹ đẻ, ao trong tiếng mẹ đẻ phát âm cơ bản cũng giống tổ hợp ow trong tiếng Anh. Học đánh vần tự nhiên rồi chuyển sang học phiên âm có thể thúc đẩy tốt việc học âm tố, giúp trẻ nắm vững phiên âm tiếng mẹ đẻ.
Độ tuổi học đánh vần tự nhiên chỉ đưa ra nhằm mục đích tham khảo. Trẻ em học vỡ lòng từ 0 tuổi cần chờ đến thời điểm thích hợp khi đã có nền tảng nghe, phân biệt âm nhất định mới học đánh vần tự nhiên.
2. Dựa vào tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối để trẻ thử sức với việc tự đọc (phù hợp với trẻ từ 4 đến 6 tuổi)
Tài liệu đọc theo trình độ dành cho thiếu nhi được phân cấp rõ ràng giúp trẻ từng bước chuyển dần từ việc nghe cha mẹ đọc sách sang tự đọc sách. Tiêu chuẩn phân cấp cũng rất rõ ràng, có những kiểm soát nghiêm ngặt về lượng từ vựng, nội dung từ vựng, kiểu câu. Trong sách bao gồm rất nhiều nội dung mang tính lặp lại, mỗi cấp khác nhau đều gồm thể loại hư cấu và không hư cấu.
Sách cầu nối (Bridge Books, còn gọi là Easy reading books) lại thuộc dạng tài liệu giữa sách tranh và sách theo chương thông thường. Đây là những sách làm cầu nối ở giữa để hướng trẻ từ sách tranh chuyển sang sách chữ, nội dung được phân cấp theo độ khó nhưng số cấp không nhiều như tài liệu đọc theo trình độ (chủ yếu là năm cấp và thường xuất hiện thành từng loạt). Về tình tiết, sách cầu nối bắt đầu xuất hiện khái niệm chương. Các câu chuyện hấp dẫn và thú vị hơn tài liệu đọc theo trình độ. Về hình thức, sách tranh đa phần là phiên bản lớn lấy hình ảnh là trọng tâm, chữ viết là phụ, trong khi sách cầu nối là những phiên bản nhỏ với chữ viết là trọng tâm (nhưng không quá nhiều) bổ sung thêm hình ảnh.
Tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối phát huy tác dụng quan trọng trong tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ:
	 Tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối là bậc thang chuyển từ việc cha mẹ đọc sách cùng con sang tự đọc

Cấp độ của tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối được xây dựng để thuận tiện cho trẻ em ở lứa tuổi khác nhau, trình độ tiếng Anh khác nhau. Có thể giải quyết hiệu quả những vấn đề như mức độ phù hợp, trình độ tiếp nhận nông hay sâu của tài liệu đọc dành cho thiếu nhi. Nếu làm tốt việc cha mẹ đọc sách cùng con bằng sách tranh thì khi tự đọc những tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối sẽ rất đơn giản, nhanh chóng. Chữ, từ và câu trong các câu chuyện sơ cấp của tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối thường được lặp đi lặp lại rất nhiều, số chữ và mức độ khó được nâng cao theo cấp độ, tình tiết từ đơn giản đến phức tạp, các đoạn từ ngắn đến dài, giúp trẻ xây dựng niềm tin và cảm giác an toàn khi đọc sách, rèn luyện sự kiên trì khi đọc sách để bước sang giai đoạn đọc sách chương tự nhiên.
	 Tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối còn là chất liệu tốt nhất để luyện tập quy tắc đánh vần tự nhiên

Học xong lý thuyết đánh vần tự nhiên mới chỉ nắm được một phần kỹ năng đánh vần tự nhiên, muốn thực sự học được thì cần tới lượng lớn tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối để biến kiến thức học được thành kỹ năng đánh vần tự nhiên. Do đó, tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối rất cần thiết để học quy tắc đánh vần tự nhiên. Decodable books là tài liệu đọc theo trình độ được biên soạn riêng cho việc bồi dưỡng phát âm chữ cái và tổ hợp chữ cái, luyện tập đánh vần tự nhiên, tính hướng tới đối tượng rất cao. Ngoài ra, rất nhiều tài liệu đọc theo trình độ khác cũng vô cùng quan trọng với việc luyện tập đánh vần tự nhiên, nắm vững các từ thông thường.
3 Sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập làm tăng thêm niềm vui trong học tập (phù hợp trẻ từ 0 đến 6 tuổi)
Từ điển bằng tranh cho trẻ em, website trò chơi tiếng Anh, thẻ luyện tập, tất cả đều thuộc công cụ bổ trợ học ngôn ngữ. So với các loại sách “chính thống” thì nội dung phong phú hơn, hình thức học tập đa dạng hơn, giúp trẻ tăng hứng thú học tập, đem lại tác dụng tích cực trong quá trình học tiếng Anh vỡ lòng vì vậy chúng ta không thể bỏ qua các công cụ hỗ trợ này.
	 Từ điển bằng tranh cho trẻ em

Khác với từ điển các mẹ sử dụng khi còn đi học, loại từ điển này chủ yếu là từ ngữ cụ thể, phần lớn các từ đều được minh họa bằng hình ảnh đẹp mắt, thể hiện trực quan ý nghĩa của từ, giúp trẻ dễ dàng tích lũy các từ vựng cơ bản. Các từ vựng cơ bản này hỗ trợ nhiều cho giai đoạn đầu khi cha mẹ đọc sách cùng con và luyện nghe. Bắt đầu học một ngôn ngữ, cần bắt đầu từ danh từ, nói một cách chính xác, cần bắt đầu từ những “thanh âm” của danh từ. Giống như một em bé sơ sinh bắt đầu học ngôn ngữ, trước tiên sẽ giải các “mã âm thanh” thường gặp, thay vì tổ hợp chữ cái của từ vựng.
	 Website trò chơi tiếng Anh

Rất nhiều trò chơi tiếng Anh không đặt nặng mục đích học mà hướng tới những nhận thức đơn giản và trải nghiệm vui vẻ, làm phong phú đời sống của trẻ, giúp phát triển các kỹ năng và sự trưởng thành tâm hồn qua các hoạt động giải trí và trò chơi đa dạng. Nhưng không nên vì thế mà coi nhẹ tác dụng của những trò chơi trên mạng. Những tài liệu có vẻ không hề liên quan tới việc học tiếng Anh mang tính hệ thống ấy lại có thể kích thích mạnh niềm đam mê học tập của trẻ, hỗ trợ tích cực cho việc học tiếng Anh. Trang điện tử Nhật báo phố Wall nổi tiếng từng đưa ra báo cáo công khai về những tác dụng tích cực của chúng với sự phát triển của trẻ em; không chỉ thay đổi suy nghĩ của con người mà còn có thể nâng cao năng lực học tập, làm việc, tính quyết đoán, thậm chí tính sáng tạo.
	 Thẻ/sách luyện tập

Thẻ/sách luyện tập chỉ những thẻ, trò chơi được thiết kế riêng để rèn luyện tư duy và một số kỹ năng khác cho trẻ. Chúng phù hợp nhu cầu học tập cơ bản và các trò chơi hỏi đáp cho trẻ em trước tuổi đi học, giúp tạo hứng thú và mong muốn thử sức với kiến thức tiếng Anh đa dạng, đồng thời tích lũy được các từ, khái niệm nhất định. Cha mẹ cũng có thể học các phương pháp tương tác tiếng Anh trong đời sống thường ngày.
Trên đây chỉ giới thiệu đơn giản về một số công cụ hỗ trợ. Cụ thể hơn về phương pháp lựa chọn tài liệu và sử dụng tài liệu sẽ trình bày chi tiết ở phần hai cuốn sách.
PHẦN 3.4 Kiên trì đồng hành cùng trẻ vượt qua “giai đoạn tăm tối của ngôn ngữ”
Căn cứ theo lý thuyết của ngôn ngữ học, học ngôn ngữ là quá trình gồm đầu vào (input), hiểu biết tiếp thu (intake) và đầu ra (output). Trong đó đầu vào là gốc, “nguồn sâu chảy xa, rễ chắc cây cao”. Thiếu lượng tài liệu đầu vào chất lượng, dễ hiểu thì đầu vào chỉ là dòng nước không có nguồn, chất lượng đầu vào là điều then chốt. Có thể nâng cao độ kết dính giữa đánh vần tự nhiên và ngữ nghĩa để đảm bảo quá trình tiếp thu đầu vào, bài đọc có thể phù hợp với cuộc sống và mở rộng để tăng tốc độ tiếp thu kiến thức sẽ quyết định tới khả năng thẩm thấu kiến thức của trẻ, ảnh hưởng tới tiến trình đầu ra.
Về đầu vào, xin được trình bày chi tiết bắt đầu từ chương 4. Nếu đầu vào có hiệu quả thì đầu ra là một quá trình nhảy vọt từ việc tích lũy lượng đến chất, là một việc hoàn toàn tự nhiên, “nước đầy ắt tràn”. Nhưng yếu tố cha mẹ có thể kiểm soát được lại không nhiều, chỉ có thể chờ đợi.
Bởi vậy, giữa đầu vào và đầu ra tồn tại một “giai đoạn tăm tối” cho ngôn ngữ. Trẻ mới sinh ra đời đã có thể phát ra âm thanh, nhưng phải trải qua khoảng một năm tiếp nhận đầu vào khẩu ngữ mới có thể nói thành lời, học tiếng Anh cũng vậy. Thời gian trải qua giai đoạn tăm tối ngôn ngữ ở mỗi trẻ cũng khác nhau, có những trẻ đầu ra tương đối nhanh, số khác lại chậm hơn. Nhưng chỉ cần đầu vào chính xác, chắc chắn sẽ có ngày ngôn ngữ “bừng nở”.
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Leo the Late Bloomer
Cuốn sách tựa đề Leo the Late Bloomer của tác giả Robert Kraus mượn động vật để miêu tả những vấn đề thực tế trẻ gặp phải trong quá trình trưởng thành, qua đó khuyên các bậc cha mẹ cần có tư tưởng giáo dục đúng đắn. Nhân vật chính là chú hổ nhỏ Leo làm gì cũng vụng về, không biết đọc sách, không biết viết chữ, không biết vẽ tranh, không biết nói chuyện. Hổ bố vô cùng sốt ruột, lo lắng không biết hổ con có vấn đề gì không, trong khi hổ mẹ lại rất bình tĩnh. Hổ mẹ nói với hổ bố là phải bình tĩnh, hổ con chẳng qua chỉ là khôn lớn muộn hơn các bạn mà thôi, đứa trẻ luôn bị để ý sẽ chậm lớn. Xuân qua đông tới, hoa tàn rồi hoa nở, hổ con vẫn chưa khôn lớn, hổ bố cũng không còn mong chờ gì ở cậu nữa. Nhưng một ngày, hổ con khôn lớn. Dường như chỉ qua một đêm, cậu đã học được đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, nói chuyện, hơn thế nữa không phải chỉ nói 1 từ mà là nói cả một câu hoàn chỉnh: “I made it!”
Tác giả mượn từ Bloom chỉ hoa tươi nở rộ để chỉ sự phát triển trí thông minh ở trẻ. Cha mẹ nào cũng mong chờ con mình sớm thể hiện trí tuệ, thích so sánh con mình với những đứa trẻ cùng độ tuổi, nhưng thực tế mỗi đứa trẻ đều là một cá thể đặc thù, phát triển không giống nhau, thời điểm bung nở cũng khác. Có trẻ thông minh lanh lợi từ nhỏ, có những trẻ muộn hơn, không nên cố gò ép. Trẻ sẽ tự phát triển theo nhịp điệu của riêng mình và bung nở vào đúng thời điểm thích hợp nhất. Giống như hổ mẹ nói: “A watched bloomer doesn’t bloom.” (Bông hoa được chú ý quá sẽ không nở). Điều bố mẹ cần làm là giữ tâm thái để tin tưởng, bao dung, đồng hành cùng con vượt qua giai đoạn tăm tối của ngôn ngữ, đem hết tình yêu thương để gieo trồng rồi lặng lẽ chờ hoa nở.



Phần II 
Chiến lược dạy tiếng Anh vỡ lòng bằng 6 nguồn tài liệu chính 



Chương 4 
Sách tranh nguyên tác tương ứng với hoàn cảnh 
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PHẦN 4.1 Mở ra thế giới sách tranh đa dạng phong phú
Là tài liệu đọc thú vị nhất trong dòng sách nguyên tác cho thiếu nhi, cũng là tài liệu cần thiết cho tiếng Anh vỡ lòng, sách tranh nguyên tác vừa mang đặc tính chung của các loại sách tranh thông thường vừa mang những ưu thế đặc thù của tiếng Anh. Nó có hình ảnh sinh động gần gũi với quy luật đọc của trẻ, phát huy công dụng quan trọng trong việc hình thành hứng thú đọc, phát triển trí tuệ và bồi dưỡng năng lực. Với hình thức đa dạng, nhiều thể loại đặc sắc, chủ đề rộng lớn, đáp ứng được nhu cầu phát triển của trẻ ở mọi lứa tuổi.
Căn cứ góc độ tư duy khác nhau, nhiều loại sách tranh nguyên tác sẽ được giới thiệu dưới đây. Mục đích phân loại sách tranh là thể hiện cho trẻ thấy những hình thái đa dạng, để trẻ biết được thế giới diệu kỳ ẩn chứa trong sách, từ đó kích thích niềm hứng thú với việc đọc.
1 Sách giải trí thú vị
Về phương diện thiết kế có thể phân loại thành sách tranh thông thường và sách giải trí. Sách tranh thông thường không có gì đặc biệt và chúng ta thường tiếp xúc hằng ngày, sẽ không giới thiệu cụ thể ở đây. Dưới đây tập trung giới thiệu các loại sách “giải trí” đặc biệt có thể kích thích hứng thú đọc ở trẻ như sách chạm và cảm nhận, sách lỗ, sách 3D, sách lật mở, sách nam châm (sách từ), sách rối ngón tay.
	 Sách chạm và cảm nhận (Touch and feel book)

Sách chạm và cảm nhận là loại sách giúp tiếp xúc với cấu trúc vật thật, thậm chí ngửi mùi thật. Mỗi trang được thiết kế nhiều chủ đề giúp tiếp xúc với các chất liệu khác nhau (mềm, cứng, trơn, thô ráp) rất tốt cho trẻ trong giai đoạn nhạy cảm của bàn tay, nâng cao nhận thức và sự phát triển các giác quan.
Pat the Bunny là cuốn sách chạm và cảm nhận ra đời sớm nhất vào cuối thập niên 30 của thế kỷ 20 của tác giả nổi tiếng người Mỹ Dorothy Kunhardt. Nội dung cuốn sách vô cùng đơn giản nhưng chứa đựng tính sáng tạo phi thường. Nhân vật chính Judy làm bất cứ việc gì cũng mời các bạn đọc nhỏ cùng trải nghiệm. Trang bên trái là hình ảnh Judy vuốt ve một chú thỏ nhỏ kèm theo dòng chữ “Judy can pat the bunny” (Judy có thể vuốt ve chú thỏ nhỏ), trang bên phải mời các bạn nhỏ“Now you pat the bunny” (Bây giờ mời các em cùng vuốt ve chú thỏ nhỏ nào) và đưa ra hình ảnh một chú thỏ lớn hơn. Phần rỗng ở giữa chứa đầy lông thỏ thật trắng tinh, mềm mại, chạm vào rất tuyệt vời. Trên trang sách nhân vật chính Paul cúi xuống ngửi hương hoa thì khi lại gần nhụy hoa có thể ngửi thấy hương thơm man mác. Trải nghiệm đọc sách kỳ diệu này đã rất thành công trong lịch sử sách tranh. Sau này, con gái Edith của Dorothy cũng sáng tạo hàng loạt sách chạm và cảm nhận cùng phong cách như Pat the Christmas Bunny, Pat the Pony, Tickle the Pig, Pat the Cat, Pat the Puppy, buộc dây giày, đẩy ghế bập bênh, để ếch nhảy, ngửi mùi vị bánh ga tô socola…vô cùng tuyệt vời và thú vị.
Bộ sách chạm và cảm nhận That’s not my… của nhà xuất bản Cầu vồng Usborne nổi tiếng nước Anh cũng là bộ sách dành cho trẻ mẫu giáo rất phổ biến trong các gia đình nước ngoài. Nó từng giành được rất nhiều giải thưởng, trong đó có Practical Pre- School Silver Award 2009 (Giải bạc giáo dục mầm non thường niên năm 2009). Qua việc sử dụng cấu trúc câu “That’s not my…, It’s too…” và được tiếp xúc với rất nhiều chất liệu khác nhau để nói rõ các tính từ như bumpy, fluffy, rough, giúp trẻ phát triển cảm giác và ý thức ngôn ngữ tốt hơn.
Tưởng ngoài 1 tuổi 3 tháng, khi chạm vào bề mặt gồ ghề của một chiếc ghế nhỏ sẽ lập tức bật ra từ bumpy, chính là bắt nguồn từ That’s Not My Monkey. Bằng việc đọc sách chạm và cảm nhận, sau nhiều lần tiếp xúc sẽ hình thành cảm giác cùng sự kết hợp tương ứng giữa xúc giác và ngôn ngữ trong thực tế, dần dần hình thành khái niệm. Đây chính là tác dụng đặc biệt của sách chạm và cảm nhận.
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That’s not my monkey... Usborne/ 2008-04-25
	 Sách lỗ (Die-cut book)

Sách lỗ được thiết kế các hình cắt nghệ thuật nhằm thể hiện rõ nét tình tiết câu chuyện, thấy rõ các sự vật khác nhau hoặc hình thành các góc nhìn khác nhau, thấu hiểu thêm về mối quan hệ giữa các sự vật.
Tác phẩm giành giải bạc Caldecott First the Egg (quả trứng trước tiên) sử dụng các lỗ cắt kỳ diệu để thể hiện nguồn gốc sự sống và sự phát triển từ trứng thành gà con, từ nòng nọc thành ếch, từ hạt giống thành bông hoa, từ sâu bướm thành con bướm. Cùng lỗ cắt có thể là trứng gà hoặc thân của gà con, hay con sâu bướm mới nở hoặc một bộ phận của con sâu bướm nhỏ chân dài. Sự biến đổi giữa tổng thể và tbộ phận giúp trẻ nhận biết được sự phát triển của sự sống.
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First the Egg
Cuốn sách lỗ Peepo! của tác giả sách thiếu nhi cùng họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng nước Anh Janet Ahlberg và Allan Ahlberg lại mang một phong cách khác. Ở giữa mỗi trang sách đều có một lỗ tròn, dưới góc nhìn của con mắt trẻ thơ, những lăng kính nhỏ quan sát cuộc sống thể hiện đầy đủ cuộc sống trong một ngày từ bắt đầu đến kết thúc, dẫn dắt trí tưởng tượng của trẻ về từng bộ phận đến tổng thể. Ngôn từ giàu nhịp điệu, cảnh sắc tươi sáng và gần gũi ấm áp, đem lại cảm giác mới mẻ diệu kỳ, thúc đẩy trẻ liên tưởng quan sát, tư duy sáng tạo và khát khao khám phá.
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Peepo!
	 Sách 3D (Pop-up Book)

Sách 3D là loại sách khi mở ra sẽ bật lên những trang gấp 3D tạo hình đa dạng và có thể di chuyển. Trong sách thiết kế rất nhiều bộ phận có thể tương tác, không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ mà người lớn cũng thấy thích thú. Cuốn sách 3D đầu tiên xuất bản năm 1929 tại nước Anh. Năm 1932 nhà xuất bản Blue Ribbon của Chicago nước Mỹ chính thức đăng ký bản quyền tên gọi Pop-up book. Việc xuất hiện của sách 3D đã phá vỡ hình thức sách phẳng truyền thống, làm mỗi trang sách sống động hơn, kiến thức sinh động hơn, đem lại cảm giác bất ngờ cho thị giác. Trẻ thông qua việc vừa suy nghĩ vừa hoạt động có trải nghiệm đọc vô cùng thú vị. Cuốn sách 3D Charlie Chick của hai tác giả Nick Denchfield và Ant Parker được các em nhỏ rất yêu thích. Cuốn sách đầu tiên sử dụng ba trang 3D thể hiện cái bụng to, đôi chân mập và cái mỏ nhọn của chú gà con Charlie, đem đến ấn tượng về chú gà con “khổng lồ”. Nhưng trang cuối cùng của cuốn sách lớn gấp ba lần trang trước đó, thể hiện hình ảnh gà con đứng ở trong góc đang ngước mắt lên nhìn gà mẹ khổng lồ, tạo nên sự so sánh và tương phản thị giác rõ nét, khiến người đọc không nhịn được cười. Sách 3D không phải phát minh dành riêng cho trẻ em. Bậc thầy về nghệ thuật giấy nước Anh Robert Sabuda năm 2003 cho ra đời tác phẩm Alice’s Adventures in Wonderland, được coi là tác phẩm sách 3D đỉnh cao của thời hiện đại, biến giấc mơ của Alice trở thành một thế giới cổ tích ngoài sức tưởng tượng. Lật trang sách đầu tiên, ánh mắt như chìm đắm vào khu rừng 3D rậm rạp, Alice chạy trên thảm cỏ đuổi theo một chú thỏ con. Trong sổ tay nội dung của trang gấp bên trái, mỗi trang đều chứa những hình 3D nhỏ. Mẩu giấy niêm phong nhỏ góc dưới bên trái có dòng chữ “Open me” (Hãy mở ra!), khi người đọc mở ra và kéo lên trên theo hướng dẫn sẽ hiện ra một ống kính vạn hoa kỳ diệu cao đến 20, 30 centimet. Nhìn qua ống kính là cảnh tượng ly kỳ khi Alice rơi xuống vực thẳm, hiệu ứng rất đáng ngạc nhiên. Alice sau khi uống nước thần, tay chân bỗng nhiên dài ra, chân thò ra ngoài ống khói, tay duỗi ra cửa.Hình ảnh 3D người khổng lồ thò tay chân ra khỏi căn phòng nhỏ khiến độc giả không khỏi choáng váng. Trang sách cuối cùng, cảnh tượng các quân bài bay lên càng khiến độc giả kinh ngạc! Tranh minh họa tinh tế đẹp mắt, kết cấu màu sắc hình ảnh phong phú đưa độc giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đây thực sự xứng đáng là một bữa tiệc thịnh soạn thỏa mãn tâm hồn và thị giác của độc giả. Loại sách 3D giàu tính sáng tạo này có thể kích thích sâu sắc đam mê khám phá, tìm hiểu, khả năng quan sát và tình sáng tạo của trẻ. Cùng thể loại còn có sách Peter Pan, Beauty & the Beast.
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Alice’s Adventures in Wonderland 
	 Sách lật mở (Lift-flap Book)

Sách lật mở là một trong những sách giải trí thường gặp nhất. Trang sách không có các trang mở nhỏ kiểu cửa sổ, khi mở sách sẽ thấy ngay các hình ảnh khác nhau, thường là về động vật.
Cuốn sách lật mở Where’s Spot? (Đốm nhỏ ở đâu?) được tác giả Eric Hill viết dành tặng riêng cho con trai. Chú chó nhỏ màu vàng đáng yêu dưới ngòi bút của ông đã chiếm được cảm tình của các em nhỏ. Các trang sách lật mở làm tăng thêm sự hấp dẫn cho câu chuyện đơn giản: mẹ Đốm nhỏ đi tìm cậu khắp căn phòng để ăn bữa tối, cậu đang trốn ở đâu vậy? Có tám câu hỏi cần phải vượt qua các trang lật mới có thể tìm ra câu trả lời: “Is he behind the door? No. Is he inside the clock? No…” Trẻ em mẫu giáo không chỉ có thể nhận biết được các loại động vật ẩn sau mỗi trang lật, mà còn học được sách sử dụng các từ ngữ chỉ phương hướng như behind, inside, under.
Cuốn sách tranh Dear Zoo (Vườn bách thú thân mến) xuất bản năm 1982, sử dụng hình thức sách lật độc đáo đã mở ra cuộc cách mạng mới trong thời đại sách thiếu nhi ở Anh. Cuốn sách kể về câu chuyện một bạn nhỏ viết một bức thư gửi vườn bách thú, mong muốn có được một con thú cưng. Vườn bách thú hào phóng gửi tới cho bạn nhỏ rất nhiều con thú khác nhau. Trang lật đầu tiên là một chiếc hộp bằng gỗ màu vàng, bên trên viết dòng chữ: “Very heavy!” kèm theo dòng miêu tả: “He was too big! I sent him back” . Con vật nào mà vừa to vừa nặng như vậy? Mở trang lật ra là một chú voi. Trang lật thứ hai là một chiếc thùng dài màu xanh lá cây, sau khi mở ra xuất hiện một chú hươu cao cổ đang thò đầu ra ngoài. Bạn nhỏ có thể giữ nó lại hay không? “He was too tall! I sent him back!”. Vườn bách thú vẫn kiên nhẫn với bạn nhỏ. Tiếp đó lần lượt xuất hiện sư tử hung dữ, lạc đà ranh mãnh, rắn đáng sợ, khỉ nghịch ngợm, ếch nhảy khắp nơi, nhưng tất cả đều không vừa ý bạn nhỏ, cuối cùng vườn bách thú gửi tới một chú chó nhỏ lông vàng, “He was perfect! I kept him”. Câu chuyện khép lại với kết thúc thật hoàn hảo. Mỗi một chiếc thùng chứa động vật đều có những màu sắc, quy cách và vật liệu khác nhau. Hình dạng các con vật ẩn hiện, kết hợp với từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, cho trẻ không gian tưởng tượng vô biên. Mỗi lần mở ra là có thể nhìn thấy một con vật sống động bên trong, cảm giác rất giống trò Peek a boo (trốn tìm), làm trẻ thêm yêu những tác phẩm hay như thế này.
	 Sách nam châm (Magnet Book)

Loại sách này không nhiều, thường sử dụng chất liệu giấy bìa, trang sách có từ tính đi kèm với những thẻ từ nhỏ dán được. Dựa vào các tình huống và câu hỏi để lựa chọn các thẻ lắp vào vị trí tương ứng trong trang sách.
Nhiều sách tranh kinh điển cũng có phiên bản sách nam châm. Sách nam châm The Gruffalo Magnet Book, The Gruffalo’s Child được cải biên từ tác phẩm nổi tiếng The Gruffalo và The Gruffalo’s Child của Julia Donaldson, tác giả sách thiếu nhi bán chạy nhất nước Anh. Cuốn sách đi kèm với hơn 60 thẻ từ về chú bò Gruffalo, tình tiết truyện được giản lược nhưng chức năng giải trí và trò chơi tương tác lại nổi trội hơn hẳn. Nhà xuất bản Usborne cũng xuất bản sách nam châm nhưAirport, Trucks and Digger. Cuốn Airport thuật lại toàn bộ quá trình từ khi hành khách tới sân bay, máy bay cất cánh đến khi hạ cánh, cả những cảnh vận chuyển hành lý, sự phối hợp kết hợp của nhân viên làm việc. Trang đầu tiên và trang cuối cùng của sách có tất cả 24 miếng dán từ tính liên quan tới máy bay. Trẻ vừa có thể học được những kiến thức khoa học phổ thông, vừa nhận lời mời “Can you help me?” ở mỗi trang để dán những miếng dán từ vào vị trí chính xác theo hướng dẫn. So với sách tranh thông thường thì loại sách tương tác yêu cầu trẻ tự tham gia như này sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
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Airport
	 Sách rối ngón tay (Puppet Book)

Sách rối ngón tay là loại sách ở giữa thiết kế một loạt lỗ nhỏ ngay ngắn, ngón tay có thể vừa vặn xuyên qua sách với tạo hình con rối, mô phỏng các nhân vật trong sách. Chúng nói chuyện với nhau bằng cách cử động các ngón tay.
Các loại sách giải trí thường không tồn tại độc lập. Một số sách chạm và cảm nhận có thêm các trang kéo rút hay sách lật mở lại có cả tạo hình 3D, tập hợp nhiều yếu tố tương tác trong một cuốn sách. Về mặt tạo hình, ngoài hình vuông và hình chữ nhật tiêu chuẩn còn có các loại hình độc đáo như hình trái tim, hình đôi giày, hình ô tô. Về loại vật liệu, do sách giải trí bổ sung thêm các tính năng khác ngoài đọc nên cần trang sách dày. Chúng được tạo ra từ các tấm bìa giấy dày (hầu hết trên 1mm), thường gọi chung là sách bìa (Board book gọi tắt là BB) hoặc sách bằng tấm gỗ. Khác với sách bìa mềm, bìa cứng thường được đóng bằng máy dập ghim hoặc keo, sách bìa sử dụng công nghệ đặc thù để gấp và liên kết rất bền chắc, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ. Ngoài sách sử dụng giấy thông thường, giấy bìa, thị trường còn bán sách vải, không thấm nước dùng khi tắm, được thiết kế đặc biệt xé không rách dành cho trẻ em.
Sách phân loại theo thiết kế còn có một hình thức đặc biệt là sách hai mặt. Giống như tên gọi, sách có thể được đọc từ đầu đến cuối, cũng có thể đọc ngược từ cuối lên đầu. Mommies Do Best/What Daddies Do Best là tác phẩm tiêu biểu của sách hai mặt. Trên bìa trước viết What Daddies Do Best, bìa sau viết What Mommies Do Best, bất kể đọc từ đầu hay cuối cuốn sách đều vẫn hoàn chỉnh. Cùng thể loại này còn có What Sisters Do Best/What Brothers Do Best, What Grandmas Do Best/What Grandpas Do Best, What Aunts Do Best / What Uncles Do Best.
2 Chủ đề phong phú
Về chủ đề, có thể chia sách tranh thành các thể loại như khoa học thường thức, tự nhận thức, khái niệm trừu tượng, tình huống trong cuộc sống.
	 Sách tranh thể loại khoa học thường thức – thắp lên niềm đam mê khoa học

Thể loại sách này chủ yếu cung cấp những kiến thức thường gặp về tự nhiên, thiên văn địa lý, động thực vật, khoa học kỹ thuật, nhân văn, lịch sử khảo cổ, toán học nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức khoa học cho trẻ, thắp sáng niềm đam mê khoa học, hiểu biết tại sao nó như vậy.
Bộ sách Let’s Read and Find out Science của nhà xuất bản Harper Collins gắn với tự nhiên và cuộc sống, do ông F. Branley người phụ trách cung thiên văn Hayden của Mỹ và chuyên gia giáo dục trẻ em nổi tiếng Roma Gans đồng biên tập. Bộ sách ra đời sau nhiều năm tập hợp các chủ đề khoa học của hàng chục nhà khoa học, nhà văn, nhà giáo dục, họa sĩ tranh minh họa hàng đầu. Bộ sách phổ cập các kiến thức khoa học phổ thông bằng tranh, cấu trúc câu mang tính văn học nhiều hơn là cách viết thực tế của thể loại khoa học tự nhiên thông thường. Chữ viết đẹp mắt, tranh minh họa rõ ràng, hình thức linh hoạt ‒ một cuốn sách tranh khoa học thường thức không thể tuyệt vời hơn. Dựa vào mức độ khó dễ của từ ngữ và độ nông sâu của khái niệm khoa học bộ sách chia thành Stage 1 (giai đoạn 1) và Stage 2 (giai đoạn 2). Stage 1 gồm 30 tập, đề cập đến ba lĩnh vực là cơ thể người, động thực vật và cuộc sống; Stage 2 gồm 52 tập, ngoài ba lĩnh vực kể trên còn bốn lĩnh vực khác là khủng long, không gian, thời tiết và bốn mùa, Trái đất, kết hợp với học ngôn ngữ, lễ nghi trong cuộc sống, kinh nghiệm, thẩm mỹ, kiến thức và thế giới quan tạo thành một thể thống nhất. Cuối mỗi cuốn sách kèm theo các câu hỏi động não, trẻ tự tay làm các thí nghiệm đơn giản, đồng thời còn cung cấp thêm các tài liệu đọc mở rộng tương ứng với chủ đề.
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How Many Teeth?
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Look inside Science
Bộ sách Look inside của nhà xuất bản Usborne cũng là bộ sách kinh điển trong bộ sưu tập sách khoa học phổ thông. Bộ sách gồm 13 cuốn về cơ thể người, khoa học, không gian, khủng long, sân bay, ô tô, vận động, nông trại. Đây là loại sách lật mở, bìa cứng, in ấn đẹp mắt. Mỗi trang gồm rất nhiều trang lật mở, bên dưới trang lật mở còn có trang lật hai lớp, bên trong giới thiệu nội dung chi tiết hơn để trẻ tự khám phá các bí mật khoa học ẩn chứa trong các trang sách. Một số trang lật mở như cấu tạo “hạt nhân, lớp phủ, lớp vỏ” của Trái đất còn có tạo hình 3D, hình thành ấn tượng trong các em nhỏ để tăng thêm vốn hiểu biết về khoa học.
	 Sách tranh tự nhận thức – Gặp gỡ con người tốt nhất của chính mình

Sách bao gồm các chủ đề như quản lý cảm xúc, tự tin, tự trọng, tình cảm gia đình, bạn bè. Trong quá trình trưởng thành, chắc chắn trẻ sẽ gặp rất nhiều cảm xúc như sợ hãi, buồn bã, suy sụp, phẫn nộ, tự trọng, bất an, sợ phải chia ly, hay đố kỵ, tức giận khi thi đấu, từ đó học cách để thể hiện thái độ tích cực, bỏ thái độ tiêu cực, tích cực giao lưu với bên ngoài, giúp trẻ học cách làm chủ cảm xúc và bản thân.
Cuốn sách tranh kinh điển về lĩnh vực quản lý cảm xúc phải kể đến Where the wild things are của Maurice Sendak, tác giả sách tranh văn học thiếu nhi và họa sĩ tranh minh họa nổi tiếng nước Mỹ. Cuốn sách được Thư viện công cộng New York bình chọn là một trong số 175 cuốn sách có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 và giành được hàng loạt giải thưởng. Cuốn sách lấy hình ảnh động vật hoang dã để diễn tả cảm xúc sâu trong nội tâm của cậu bé Max. Cậu tưởng tượng ra một chuyến đi vào thế giới động vật hoang dã, trong đó bộc lộ tất cả những điều không vừa ý của chính mình. Tưởng tượng xong cậu bé vẫn quay trở về nhà nhưng cậu đã trưởng thành hơn. Tác phẩm When Sophia Gets Angry-really, really angry của Molly Bang và Angry Arthur của Hiawyn Oram cũng là những cuốn sách kinh điển của thể loại quản lý cảm xúc, giúp trẻ tìm được phương pháp giải phóng cảm xúc khi nghe.
A color of his own là một kiệt tác nổi bật khác của thể loại tự nhận thức của Leo Lionni, bậc thầy sách tranh và từng bốn lần giành giải thưởng Caldecott. Cuốn sách kể về chú tắc kè hoa nhỏ từ đau khổ đến vui vẻ chấp nhận bản thân. Chú tắc kè hoa trong câu chuyện thấy tất cả các loài động vật khác như vẹt, cá vàng, voi, heo con đều có màu sắc riêng, nhưng cậu không có, chỉ có thể thay đổi màu sắc theo những nơi cậu đến, điều này khiến cậu rất đau khổ. Và cậu quyết tâm bước vào cuộc hành trình tìm lại chính mình. Cậu đi tìm một đám lá cây xanh nhất, hy vọng mình cũng mãi mãi xanh như vậy. Nhưng màu của lá lại thay đổi liên tục theo mùa, mơ ước không thay đổi màu sắc của chú tắc kè hoa nhỏ vụt tắt. Sau đó tắc kè hoa nhỏ gặp một bạn tắc kè hoa khác. Chúng thỏa thuận với nhau: không thay đổi được hiện thực thì chúng sẽ cùng nhau thay đổi màu sắc của mình. Màu sắc cả hai sẽ mãi mãi giống nhau, bên nhau không rời. Từ đó, hai con tắc kè hoa sống cuộc sống vui vẻ và mãn nguyện. Qua câu chuyện trẻ hiểu được rằng: dám là chính mình, dũng cảm chấp nhận bản thân, bởi sự tồn tại của mỗi người là khác nhau, bản thân mỗi người là một màu sắc riêng biệt.
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A Color of His Own
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The Rat and the Tiger
Một số sách tranh khác lại nói về tình bạn và sự chung sống hòa thuận. Cuốn The Rat and the Tiger của tác giả nổi tiếng người Mỹ gốc Nhật Keiko Kasza miêu tả một chú chuột nhỏ bé yếu ớt và một chú hổ oai phong lẫm liệt trở thành bạn tốt của nhau. Chuột luôn bị hổ bắt nạt trong cuộc sống lẫn các trò chơi. Một ngày, hổ đá bay bức tường thành lớn mà chuột vất vả xây dựng, chuột không chịu nổi đã bỏ đi. Hổ phải sống cô đơn nên đã thay đổi thái độ và thấu hiểu sự giận dữ của chuột. Vậy là cốt truyện xưa cũ đã lặp lại, sự khác biệt là lần này chuột mang vẻ uy nghiêm, đối tượng bị trừng phạt lại là hổ. Sự tương phản mạnh mẽ tăng hiệu quả đến cực độ. Cuối cùng, sự hối hận chân thành của hổ đã làm chuột cảm động và cả hai hiểu ra được sự đáng quý của tình bạn, tìm cách để hòa đồng với nhau. Dù to lớn đến mấy cũng không thể thiếu bạn bè, dù nhỏ bé đến mấy cũng không cần phải thỏa hiệp. Chân thành, bình đẳng, rộng lượng, bao dung, tình bạn mới lâu bền mãi mãi.
	 Sách tranh loại khái niệm trừu tượng – cảm nhận trí tuệ của con người

Thực tế có rất nhiều khái niệm trừu tượng, đa phần là danh từ ảo, tính từ, phó từ tương đối khó tiếp thu trực quan (như nghị lực dũng khí, thành thật, tôn trọng, trí tuệ uyên thâm, vui vẻ giúp đỡ). Loại sách tranh này thông qua hình ảnh, ngôn ngữ kết hợp với phương thức thể hiện để cụ thể hóa các khái niệm trừu tượng, truyền tải cho trẻ nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan một cách chính xác.
Ann Mcgovern và họa sĩ nổi tiếng Simms Taback đồng tác giả cuốn Too Much Noise nói về chủ đề đặt mình vào vị trí khác để suy nghĩ và sống lạc quan. Cậu bé Peter không thể chịu đựng nổi những âm thanh trong gia đình bèn nhờ tới sự giúp đỡ của nhà thông thái. Mỗi ngày, nhà thông thái để cậu bé mang về nhà một con vật. Cho đến khi tiếng ồn của những con vật tạo ra làm cho đầu Peter gần như vỡ tung, thì nhà tiên tri lại bảo cậu thả từng con vật đi. Vào cái đêm mà các con vật “hồi hương”, sự yên tĩnh chưa từng có đưa cậu bé vào giấc mơ. Câu chuyện nhỏ đã phản ánh được sự thật quan trọng trong cuộc sống: tất cả những gì chúng ta có hiện nay nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng, ứng xử vui vẻ, thay đổi góc nhìn, thay đổi hoàn cảnh sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tác phẩm A Squash and a Squeeze (Căn phòng nhỏ biến thành căn phòng to) của Julia Donaldson cũng thuộc thể loại này. Sự lặp lại và nhịp điệu của ngôn từ không chỉ đem đến niềm vui thích khi đọc sách mà còn giúp trẻ cảm nhận được sự thông thái đặc biệt. Một tác phẩm khác của Julia Donaldson giành giải Kate Greenaway (năm 2003) là The smartest Giant in Town. Truyện kể về một người khổng lồ ăn mặc luộm thuộm, quyết tâm thoát khỏi “sự bẩn thỉu”, cậu đã mua một bộ quần áo thật đẹp, chăm chút lại bản thân. Nhưng trên đường đi cậu lần lượt gặp những con vật nhỏ cần sự giúp đỡ, vậy là người khổng lồ tặng lại bộ quần áo mới mua của mình cho các con vật nhỏ, cuối cùng đành phải mặc bộ quần áo cũ. Người khổng lồ bề ngoài “bẩn thỉu” nhưng tâm hồn rất đẹp, cuối cùng đã giành được vương miện của các con vật nhỏ. Câu chuyện giải thích mối liên quan giữa vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn, từ góc độ giúp đỡ người khác.
Little Blue Truck của Alice Schertle là tác phẩm kinh điển truyền tải thông điệp phải đối xử tốt và giúp đỡ lẫn nhau. Xe ô tô con màu xanh rất thân thiện với mọi người, xe tải lại rất thô lỗ và thường khiến các con vật nhỏ sợ hãi chạy tán loạn. Sau đó, xe tải sa lầy ở vũng bùn, không có ai giúp đỡ, chỉ có ô tô con màu xanh nhiệt tình tới cứu hộ nhưng chính bản thân cũng bị sa lầy. Những con vật nhỏ thấy vậy lần lượt chạy tới giúp, giải cứu cho cả ô tô con màu xanh và xe tải. Từ đó, xe tải hiểu ra trong cuộc sống cần phải giúp đỡ nhau. Ngoài ẩn chứa bài học đối nhân xử thế, cuốn sách còn mô phỏng tiếng kêu lặp đi lặp lại của các loài động vật để tạo hứng thú đọc sách cho các em nhỏ. Tưởng cũng vô cùng yêu quý cuốn sách này, chỉ sau hai giờ đồng hồ con đã có thể đọc thuộc lòng cả cuốn sách.
	 Sách tranh thể loại các tình huống trong cuộc sống – Tận hưởng cuộc sống tươi đẹp

Thể loại sách này chủ yếu miêu tả những tình huống thực tế trong cuộc sống hằng ngày của trẻ: đánh răng, thay răng, dùng bữa, đi dã ngoại, đi học, đi khám bệnh, các phương tiện giao thông đi du lịch. Thể loại sách này gần với cuộc sống nên dễ dàng khiến các em nhỏ tìm thấy những điểm tương đồng giữa nội dung sách và tình huống hiện thực khi đem lại cảm giác thân thuộc, đồng cảm.
Trẻ thường bắt đầu thay chiếc răng đầu tiên khi năm tuổi. Lúc này cha mẹ có thể tìm kiếm những sách tranh liên quan đến việc thay răng. Về chủ đề này, có một truyền thuyết được lưu truyền ở phương Tây: chiếc răng rụng phải được gói ghém cẩn thận trong một chiếc khăn tay, đặt dưới gối trước khi đi ngủ. Trong giấc mơ nàng tiên răng sẽ tới lấy đi chiếc răng đó và để lại một ít tiền lẻ. Rất nhiều tác giả sách thiếu nhi đã dựa vào đề tài này để cho ra đời những tác phẩm tuyệt vời. Bậc thầy văn vần Audrey Wood với tác phẩm Tooth Fairy mang đậm màu sắc kỳ ảo, cốt truyện ly kỳ khiến người đọc vừa hồi hộp vừa say mê. Câu chuyện kể về cô bé Jessica ghen tị với anh trai Matthew vì đã rụng một chiếc răng, bèn lén lút nhổ một hạt ngô, sơn màu trắng để giả làm răng rồi đặt xuống dưới gối của mình và chờ nàng tiên răng ghé thăm. Nửa đêm, hai anh em được tới cung điện của nàng tiên răng. Ở đó, chiếc răng của Matthew nhận được sự tiếp đón long trọng nhất, còn chiếc răng giả của Jessica không thể qua mắt nàng tiên răng. Trở về nhà sau cuộc phiêu lưu ly kỳ, Jessica thực sự rụng một chiếc răng như mong muốn. Đọc cuốn sách này, các em nhỏ sẽ thấy việc thay răng trở thành cuộc phiêu lưu kỳ thú.
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Tooth Fairy
Sau ba tuổi, trẻ đã có thể học bơi dưới sự giám sát cẩn thận của cha mẹ. Froggy learns to swim là cuốn sách tranh thú vị gần gũi với chủ đề “bơi lội” trong cuộc sống. Đây là câu chuyện về chú ếch nhỏ Froggy nhờ sự kiên trì thuyết phục của người cha, cậu từ sợ nước, không dám xuống nước đến học được các kiểu bơi “Bubble bubble, toot toot” “Chicken airplane soldier” và hào hứng bơi tới tối mịt không muốn về nhà. Nắm bắt rõ được đặc điểm tâm lý “vừa sợ vừa thích” của các em nhỏ mới học bơi, tác giả đã làm cho việc học bơi trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.
3 Đề tài mở rộng
Sách đề tài mở rộng có thể chia thành sách tranh đơn lẻ và sách tranh bộ. Sách tranh đơn lẻ chính là loại sách tranh chỉ gồm một câu chuyện trong một cuốn sách. Đa phần sách tranh đều có hình thức như vậy. Sách tranh bộ gồm nhiều cuốn sách lẻ tạo thành một bộ, cả bộ sách thường cùng một tác giả, phong cách tranh minh họa tương đồng, độ khó của từ ngữ gần giống nhau. Có những bộ cùng nhân vật chính, có những bộ cùng chủ đề, trẻ có thể đọc hiểu cả bộ sách thông qua những nhân vật và cốt truyện quen thuộc. Thông thường, các tác phẩm cùng một bộ sẽ được chú thích ở trang bản quyền hoặc phía dưới bìa sách. Đọc sách tranh bộ cũng giống như đọc sách chương, mỗi cuốn sách giống như một chương. Đọc trọn bộ sách rất có ích trong việc trau dồi năng lực đọc, nâng cao độ khó của việc đọc sách.
Bộ sách Russell của tác giả sách tranh kiêm họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng nước Anh, Rob Scotton đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của độc giả. Bộ sách gồm ba cuốn với phong cách hài hước, tranh minh họa mới mẻ. Chú dê Russell được vẽ bằng phong cách điểm chấm đầy đặn, giúp độc giả cảm nhận được cấu tạo đáng yêu của bộ lông động vật. Cuốn Russell the Sheep lọt vào danh sách giải thưởng Kate Greenaway năm 2006. Điều ý nghĩa là, trong Russell and the lost treasure tác giả đã đưa nhân vật chính trong bộ sách khác của mình là Splat làm khách mời trong bộ sách này. Trong cuốn Spat the cat thì dê con Russell lại trở thành khách mời. Chúng ta không nên coi nhẹ của việc lồng ghép như vậy, chỉ cần một tình tiết nhỏ cũng có thể khiến các em cảm thấy thích thú.
Ngoài ra còn có những bộ sách tranh tồn tại theo trình tự trước sau về mặt thời gian, có mối quan hệ tiếp nối.
Bộ sách Marjorie do tác giả Andy Cutbill và họa sĩ vẽ tranh minh họa Russell Ayto nước Anh đồng sáng tác là một tác phẩm như vậy. Cuốn sách đầu tiên The Cow that laid an egg kể về cô bò sữa Marjorie “đẻ” ra một quả trứng, trứng nở ra một cô “bò” con được đặt tên là Daisy. Cuốn thứ hai The best Cow in show kể về câu chuyện cô bò nhỏ Daisy tham gia cuộc thi bò sữa đẹp nhất, bò sữa Marjorie bất ngờ giành được giải bò sữa đẹp nhất. Cuốn thứ ba First week at Cow School lại kể về cuộc sống trong trường học của Daisy. Ba cuốn sách có thể đọc riêng, nhưng tác giả lại rất khéo léo đưa ra những tình tiết then chốt để kết nối các tập trước và sau, nên đọc cả bộ sách theo trình tự thời gian, tình tiết hoàn chỉnh, hiệu quả sẽ càng cao.
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Russell and the Lost Treasure
Có những bộ sách tranh còn có thể ghép lại với nhau tạo thành bộ sưu tập (Collection). Bất cứ người mẹ nào quan tâm đến sách nguyên tác đều lưu trữ không ít bộ sưu tập, Berenstain Bear, Little Golden Book, Peter Rabbit đều rất quen thuộc. Sách theo bộ sưu tập tương đối đẹp, chất lượng vượt trội, giá cả tốt hơn sách tranh bộ mua lẻ, vì vậy rất được ưa chuộng. Do bộ sưu tập có số lượng sách tương đối lớn, dày và nặng nên thường phù hợp với trẻ từ hai tuổi trở lên.
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The Complete Book of Farmyard Tales
Nhà xuất bản Usborne đã cho ra đời rất nhiều bộ sưu tập sách. Heather Amery và Stephen Cartwright hợp tác trong tác tác phẩm The complete book of Farmyard tales lấy nhân vật chính là gia đình bà Butter trong nông trại táo. Cuốn sách kể 20 câu chuyện về cuộc sống giữa họ và các động vật trong nông trại. Các nhân vật này có rất nhiều cuốn sách tranh riêng lẻ, như cuốn Telling the time. Có thể đọc từ những cuốn sách lẻ, sau khi trẻ làm quen với các nhân vật, chuyển dần sang đọc bộ sưu tập.
Tác phẩm Mouse cookies & more: A treasury của tác giả Laura Joffe Numeroff và Felicia Bond không chỉ ghi lại bốn câu chuyện với các nhân vật khác nhau như If you give a Mouse a cookie, If you give a Mouse a muffin mà còn cung cấp thêm nhiều thực đơn, bản nhạc và trò chơi độc đáo có thể cùng chơi với mọi người trong gia đình.
Còn có một loại sách tranh theo hình thức đặc biệt nữa là sách tranh song ngữ. Ưu thế của sách tranh song ngữ rất rõ ràng, giá cả phải chăng, loại bỏ được những phiền phức của việc chuẩn bị dịch thuật. Trẻ trước khi biết chữ có thể sưu tập sách phù hợp, nhưng sau khi đã biết chữ nên lựa chọn sách tranh thuần tiếng Anh để tránh bị nhiễu ngôn ngữ ảnh hưởng tới thói quen đọc tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ.
PHẦN 4.2 Lựa chọn sách tranh nguyên tác như thế nào?
Những năm gần đây, sách tranh nguyên tác ồ ạt xâm nhập vào thị trường trong nước với phạm vi rộng lớn, số lượng nhiều khiến các bậc cha mẹ đau đầu hoa mắt, trở tay không kịp. Thời gian đọc sách có hạn, làm thế nào để chọn được sách hay, phù hợp, rất đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Nói một cách tổng thể, cần tuân thủ nguyên tắc: “Tập trung vào sách kinh điển, mở rộng giới hạn (chọn sách chất lượng cao), phù hợp với sở thích, tương ứng độ tuổi (chọn sách yêu thích), mức độ khó dễ thỏa đáng, giữ gìn cảm xúc (lựa chọn sách phù hợp).
1 Tập trung vào sách kinh điển, mở rộng giới hạn
	 Bắt đầu đọc từ những cuốn sách tranh kinh điển

Như thế nào gọi là kinh điển? Chỉ những tác phẩm được kiểm nghiệm qua thời gian, được đọc nhiều lần, mỗi lần đều gặt hái thêm những trải nghiệm mới về cuộc sống, là kết tinh lâu dài của văn hóa tiến bộ và thành quả. Thông thường có một vài tiêu chuẩn đánh giá dưới đây:
Tác phẩm giành được giải thưởng sách tranh thiếu nhi quốc tế. Giải thưởng sách tranh thiếu nhi nổi tiếng quốc tế rất nhiều, một số trong đó như giải tranh minh họa Hans Christian Andersen (Hans Christian Andersen Award for Illustration)*, Caldecott nước Mỹ (Caldecott Medal)**, Kate Greenaway nước Anh (Kate Greenaway Medal)***, giải sách tranh Đức (Deutscher Bilderbuchpreis)****, giải “Boston Globe-Horn Book” (Boston Globe-Horn Book Award for Illustration), giải Lewis Carroll Shelf (The Lewis Carroll Shelf Award) của nước Mỹ, đề cử sách hay hàng năm của Hiệp hội thư viện Hoa Kỳ (Library of Congress, Best book for Children). Các giải này đều có tiêu chuẩn lựa chọn khắt khe như đề tài, chữ viết, tranh vẽ, các tác phẩm đạt giải đều là những tác phẩm xuất sắc.
* Giải Hans Christian Andersen là giải thưởng danh giá nhất dành cho tác giả văn học thiếu nhi toàn cầu do IBBY (International Board on Books for Young People – Hiệp hội sách thiếu nhi Quốc tế) lập ra năm 1956. Năm 1966 có thêm giải thưởng cho họa sĩ vẽ tranh minh họa, hai năm bình chọn một lần.
** Giải Caldecott là giải thưởng sách tranh danh giá nhất của Mỹ, bắt đầy từ năm 1937, lấy theo tên của họa sĩ vẽ tranh minh họa sách thiếu nhi kiệt xuất của Anh là Randolph Caldecott. Giải thưởng được bình chọn hàng năm, gồm một giải vàng và năm giải bạc.
** Giải Kate Greenaway là giải thưởng được Hiệp hội thư viện nước Anh (The Library Association) lập ra năm 1955 dành cho sách tranh thiếu nhi. Giải thưởng được lập ra chủ yếu nhằm kỷ niệm họa sĩ vẽ tranh minh họa sách thiếu nhi vĩ đại của thế kỷ 19 bà Kate Greenaway. Giải thưởng gồm “Giải Greenaway”, “Giải đề cử cao nhất” và “Giải vinh dự”.
**** Giải sách tranh của Đức là giải thưởng sách tranh có giá trị nhất ở châu Âu. Đây là giải thưởng sách tranh trong “Giải thưởng văn học thanh thiếu niên nước Đức” (Deutscher Bilderbuchpreis).
Danh mục sách phải đọc được các thư viện, tạp chí, website nổi tiếng quốc tế và tổ chức có uy tín trong nước đề cử. Thư viện công cộng New York* Mỹ phát hành “100 cuốn sách tranh cần biết” (100 picture books everyone should know hay “100 cuốn sách phải đọc”), “100 cuốn sách thiếu nhi để đọc và chia sẻ” (Children’s book 100 titles for reading and sharing), “100 cuốn sách hay nhất của thế kỷ 20” do Tập san của nhà xuất bản AB Mỹ bình chọn (100 Best Books of the 20th Century, AB Bookman’s Weekly), “100 cuốn sách thiếu nhi kinh điển của New England” (100 Classic New England Children’s Books) được đề cử bởi tạp chí Người Mỹ , Hiệp hội giáo dục toàn quốc Hoa Kỳ đề cử “100 cuốn sách thiếu nhi hay nhất” (100 Best Books for Children NEA) đều là những danh mục sách có thể tham khảo.
* Website chính thức của Thư viện công cộng New York: http://kids.nypl.org/book- lists.
Sách kinh điển được các chuyên gia trong và ngoài nước giới thiệu. Tác giả, nhà biên tập sách thiếu nhi Julia Eccleshare biên soạn cuốn sách 1001 children’s books you must read before you grow up giới thiệu 1001 cuốn sách cần phải đọc dành cho trẻ từ 0 đến 12 tuổi. Nếu cảm thấy mất nhiều công sức khi đọc sách nguyên tác thì còn có thể tham khảo rất nhiều sách phiên bản giới thiệu. Ví dụ như cuốn Hạt giống hạnh phúc và 50 cuốn sách tranh Tadashi Matsui yêu thích của Tadashi Matsui, cuốn 100 cuốn sách hay nhất dành cho thiếu nhi của tác giả, nhà biên tập, nhà phê bình văn học thiếu nhi Anita Silvey. Những sách tranh kinh điển được giới thiệu trong cuốn sách này phần lớn đều có thể mua được nguyên tác tiếng Anh, quan trọng hơn là những sách chỉ dẫn này có thể nâng cao nhận thức và rèn luyện về văn chương của các bậc cha mẹ với sách tranh. Những kỹ năng đọc được giới thiệu, những thông điệp được truyền tải trong sách, những tình tiết sau khi được các chuyên gia giải thích đem lại lợi ích to lớn trong việc nâng cao hiệu quả và hứng thú đọc.
	 Dựa vào sách kinh điển để mở rộng hiểu biết

Những tác phẩm đạt giải và danh mục sách được những người và tổ chức nổi tiếng đề cử rất nhiều nhưng bị lặp lại, một số tác phẩm đạt giải nhiều lần nên tổng lượng tài liệu không quá nhiều, vẫn có thể mở rộng hơn nữa phạm vi tìm kiếm. Ngoài ra, nói riêng về tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ em, nếu chỉ giới hạn trong sách kinh điển thì chưa đủ. Lựa chọn tài liệu không chỉ ở số lượng, mà còn phải nghĩ tới số lượng sách tranh có thể đọc theo từng độ tuổi, các tác phẩm giành được giải thưởng lớn thường có chủ đề tương đối sâu, nội dung không chỉ dành riêng cho trẻ mầm non. Giải Caldecott từ năm 1938 đến 2013 có 316 tác phẩm đạt giải, trong đó tác phẩm dành cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi không quá 10%. Như vậy cần tập trung vào sách kinh điển, bắt đầu từ những tác giả nổi tiếng kể trên để mở rộng hơn nữa, khai thác thêm các loại sách ở những phương diện dưới đây để làm phong phú tài nguyên đọc.
Có nhiều tác phẩm khác cùng loại với tác phẩm đoạt giải. Ngoài ra, nhiều tác phẩm đoạt giải cũng có các phiên bản khác nhau với độ khó từ vựng tương đương. Vì trẻ đã từng đọc các tác phẩm đoạt giải, nên các tác phẩm tương tự với cùng chủ đề và hệ thống nhân vật sẽ dễ dàng kích thích hứng thú đọc và được trẻ đón nhận tích cực. Danh sách 100 cuốn sách phải đọc được Thư viện công cộng New York giới thiệu, trong đó cuốn Chicka Chicka Boom Boom có những bản đi theo như Chick Chicka 1 2 3; Curious George, Don’t let the pigeon drive the bus!, Go away, Big Green Monster!, Gossie, Harold and the Purple crayon, Harry the dirty dog, If you give a mouse a cookie, Strega Nona và còn một loạt sách tranh khác để tham khảo.
Những tác phẩm hay khác của tác giả nổi tiếng. Ngoài những tác phẩm cùng loại với tác phẩm đạt giải, những tác phẩm xuất sắc của các tác giả nổi tiếng cũng rất đa dạng. Những tác phẩm này có thể tạo thành bộ hoặc sách đơn lẻ, phong cách tranh vẽ có thể tương tự hoặc khác biệt, độ khó của ngôn từ cũng có thể rất khác nhau, trong đó không thiếu tác phẩm dành cho trẻ lứa tuổi mầm non. Loạt tác phẩm Farmyard (bao gồm ba cuốn Snore!, Oww!, Shoo!) của tác giả Michael Rosen trong We’re going on the Bear Hunt, tác phẩm A good day của Kevin Hawke trong cuốn Owen, tác phẩm 1,2,3 to the zoo và From head to toe của Eric Carle trong Brown Bear, Brown Bear, what do you see? Đều là những sách dành cho trẻ trước tuổi đi học, rất phù hợp để dạy vỡ lòng.
Những tác phẩm kể trên lấy tên của các tác giả làm từ khóa để tìm kiếm. Giữa biển sách mênh mông không thể tự nhiên thu thập được tất cả danh mục sách mà cần chắt lọc tinh hoa, dựa trên hứng thú của trẻ để lựa chọn ra những cuốn sách yêu thích.
2 Theo đuổi sở thích phù hợp với sự phát triển
Lựa chọn danh mục sách cho trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi nên bắt đầu từ những cuốn dành cho trẻ mầm non màu sắc tươi sáng, hình ảnh rõ ràng, hình thức đặc biệt, cảm giác tiếp xúc chân thực, chủ đề nghiêng về khái niệm cụ thể như nhận biết hình dạng, màu sắc và miêu tả các sự vật quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Có thể lựa chọn sách tranh tiếng Anh ít chữ, nội dung đơn giản, ngôn từ có vần điệu hoặc hình thức đọc hát. Các loại chất liệu, hình dạng đều được, sách giấy bìa khó rách, sách vải xé khó rách, sách chạm và cảm nhận có thể rèn luyện cảm giác cho đôi tay, sách lỗ thỏa mãn tính hiếu kỳ, sách rối và sách lật mở còn có thể luyện tập sự kết hợp nhịp nhàng giữa mắt, tay và khả năng thao tác tỉ mỉ cho trẻ, sách 3D có thể tạo nên hiệu quả thị giác ba chiều, đem lại cho trẻ ấn tượng độc đáo, sâu sắc và tìm thấy những trải nghiệm độc đáo trong không gian đa chiều. Ở độ tuổi này, nhận thức về sự vật thật là quan trọng nhất, một số sách nhận thức kết hợp với hình ảnh sự vật thật cũng là một nguồn tài liệu rất bổ ích.
Sau một tuổi, không gian sống từng bước được mở rộng, cha mẹ cần tiến sâu hơn nữa vào thế giới của trẻ để tìm hiểu về tính cách, hiểu biết, thái độ, sở thích, đồng thời chi phối cuộc sống và trải nghiệm của chúng. Lựa chọn tài liệu trong giai đoạn này về tổng thể có thể tiến hành từ bốn phương diện dưới đây:
	 Nắm bắt hứng thú của trẻ

Khi lựa chọn tài liệu phải suy nghĩ đầy đủ về hứng thú của trẻ: phân loại sách nguyên tác chất lượng để phát hiện ra những cuốn sách phù hợp nhất với hứng thú của trẻ, kết hợp với phân cấp theo độ khó, cung cấp tài liệu đọc phù hợp tại thời điểm thích hợp nhất.
Một, suy nghĩ về sở thích theo giới tính. Các gen giới tính tự nhiên quyết định sự khác biệt tương đối lớn về sở thích. Thông thường, bé gái thích đồ chơi công chúa, búp bê, phù thủy, chơi đồ hàng, với hệ màu nhạt nhẹ nhàng, Winnie the Witch, Room on the Broom, Freddie and the Fairy đều là những cuốn sách có nhân vật chính là nữ tương đối hấp dẫn. Trong khi đó các bé trai lại hứng thú mạnh mẽ với các đồ chơi phương tiện giao thông, robot biến hình, khủng long, mô hình, với hệ màu đậm mạnh mẽ, vì vậy những thể loại sách như Amazing Machines, The Wheels on the Bus, Little Blue Truck, Duck on a Bike là lựa chọn rất tốt.
Hai là tập trung vào sở thích ngôn từ. Các tác giả viết sách thiếu nhi rất khéo léo trong việc sử dụng từ ngữ, phong cách ngôn từ luôn mang màu sắc rõ ràng. Có bốn hình thức ngôn từ rất được trẻ em đón nhận.
Loại thứ nhất là hình thức câu lặp lại. Hình thức câu lặp lại thường gặp rất nhiều trong sách tranh dành cho trẻ mầm non. Bộ bốn cuốn sách Brown brown bear, What do you see? thuộc thể loại này. Trong tác phẩm lặp đi lặp lại kiểu câu “What do you see/ What do you hear, I see/hear”, việc lặp lại nhiều lần thúc đẩy trí nhớ và giúp trẻ dễ dàng nắm bắt hơn.
Loại thứ hai là hình thức câu có vần điệu. Ngôn từ có vần điệu dễ thu hút sự chú ý của trẻ hơn vì âm thanh trẻ nghe thấy sớm nhất cũng là âm thanh quen thuộc nhất chính là nhịp tim người mẹ và nhịp điệu của trái tim cũng tương tự như nhịp điệu của từ ngữ được gieo vần. Những cuốn sách tranh dành cho trẻ nhỏ như One mole digging a hole, Goat goes to playgroup của tác giả Julia Donaldson được gieo vần rất điêu luyện, trơn tru. Dr. Seuss* được mệnh danh là nhà ảo thuật ngôn ngữ với các tác phẩm ngôn từ đầy vần điệu, lời văn và câu văn rất khéo léo. Tác phẩm tiêu biểu The cat in the hat được gieo vần cả bài như “Something went BUMP! How that bump made us jump.” Cuốn sách khác của Dr. Seuss là Fox in socks lại được gieo vần gần giống như kiểu nói “xoắn lưỡi” của Việt “Knox in box. Fox in socks. Knox on fox in socks in box, socks on Knox and knox in box. Fox in socks on box on knox.” Khi nghe trẻ đọc như vậy cảm giác rất thú vị.
Loại thứ ba là hình thức câu tăng tiến. Hình thức câu tăng tiến có thể giúp dự đoán được sự phát triển của câu chuyện, đem lại cảm giác tự tin và an toàn cho trẻ. Today is Monday của Eric Carle là ví dụ hay khi những tình huống trong sách liên tục lặp lại và thay đổi tịnh tiến theo thời gian từ thứ hai đến chủ nhật, “Monday, string beans-Tuesday, spaghetti-Wednesda, zoooop- Thursday, roast beef-Friday, fresh fish-Saturday, chicken-Sunday, ice cream...”, các món ăn lần lượt xuất hiện, hình thành mối quan hệ tịnh tiến. Tác phẩm The Smartest Giant in town của Julia Donaldson và The Napping house của Audrey Wood cũng thuộc thể loại này.
* Có thể tìm mua sách của Dr. Seuss tại etsdata.vn hoặc nhà sách của Alphabooks.
Loại thứ tư là hình thức từ tượng thanh. Cuốn We’re Going on a Bear Hunt sử dụng từ swishy swashy để miêu tả âm thanh cây cỏ đung đưa, từ splash splosh để miêu tả âm thanh băng qua dòng sông, khi trẻ học sẽ rất thuận miệng. Ngoài ra các cuốn sách như Mr. Brown Can Moo! Can You?, Froggy Gets Dressed, Cat Goes Fiddle-i-fee cũng rất giàu từ tượng thanh, được trẻ em yêu thích.
Một điều cần nói rõ là hứng thú của trẻ mang tính giai đoạn sẽ thay đổi theo thời gian nên đòi hỏi cha mẹ quan sát kỹ lưỡng, kịp thời điều chỉnh tài liệu cung cấp.
	 Quan tâm tới những đề tài quen thuộc với trẻ

Những sự vật quen thuộc có thể đem lại cho trẻ cảm giác an toàn và tìm thấy sự tương ứng giữa sách tranh và thế giới hiện thực, vì vậy đề tài này có thể khiến trẻ đặc biệt thích thú.
+ Một là liên quan tới những kinh nghiệm trong cuộc sống. Hoạt động đọc cần liên hệ mật thiết với cuộc sống. Nên bắt đầu từ môi trường sống, những sự việc đang trải qua, mong muốn, việc làm hiện tại. Mùa đông tuyết rơi, sau khi đưa trẻ đi ngắm tuyết, đắp người tuyết về nhà có thể đọc các tác phẩm đạt giải như The big snow, The snowy day, Snow, Snowflake Bentley. Khi ngắm những vì sao trên bầu trời đêm không thể không đọc cho trẻ nghe những cuốn sách liên quan tới các vì sao như Draw me a star, How to catch a star, Mouse Mole and the falling star. Lần đầu đi tàu hỏa, không nên bỏ qua cuốn Freight Train, The Little Engine That Could, The little Train, Hey! Get off our train, Little red Train: Busy Day. Lần đầu tiên đi máy bay nhất định phải thưởng thức tác phẩm Airport, Red Plane to the Rescue, Amazing Aeroplanes. Mỗi “lần đầu tiên” trong sự trưởng thành của trẻ đều rất quý giá, đều có thể giúp chúng ta mở ra cánh cửa bước vào từng trang sách một cách thuận tiện, hiệu quả.
+ Hai là liên quan tới tài liệu nghe nhìn. Những bộ phim hoạt hình trẻ xem gần đây nhất, những audio từng nghe, thậm chí là sách tranh Việt có cùng chủ đề từng đọc. Chỉ cần trong đó có các chủ đề và cốt truyện quen thuộc đều có thể thử lựa chọn sách nguyên tác. Bộ sách tranh toàn cảnh Nhật Bản Xuất phát bằng ô tô, trong đó cuốn Có thư kể về câu chuyện bác bưu tá vượt qua chặng đường phủ đầy tuyết trắng, được sự giúp đỡ của các con vật như sóc, gấu trúc nên đã giao được bưu phẩm cho nhà gấu ở trong rừng. Sau đó, gấu nhờ bác bưu tá đọc to câu kết nội dung bức thư: “Mùa xuân đến rồi!” Các con vật vui mừng chào đón mùa xuân, bác bưu tá đi xe máy quay lại con đường cũ, sau lưng rực rỡ hoa vàng, dự báo mùa xuân đang đến gần. Chi tiết này tương tự cái kết của The Happy day: hoa tuyết bay bay, các con vật cuộn tròn trong hang ấm áp để ngủ đông, bỗng nhiên một ngày chúng đều tỉnh giấc, chạy dưới nền tuyết trắng, sau đó dừng lại, cùng nắm tay nhau nhảy múa vui vẻ, một đóa hoa màu vàng xinh đẹp nổi bật ở trang cuối cùng cuốn sách! “A flower is growing in the snow!” Vì vậy, sau khi trẻ đọc xong bản tiếng mẹ đẻ tác phẩm Có thư nên tiếp tục chuyển sang đọc cuốn The happy day bản tiếng Anh có liên quan, không những hợp lý mà còn giúp trẻ có thêm hiểu biết về khái niệm ngủ đông và mùa xuân. Trẻ nhất định sẽ rất thích thú với “phát hiện” của mình về những tình tiết tương tự giữa hai cuốn sách này.
	 Kết hợp với giai đoạn nhạy cảm của trẻ

Lựa chọn sách tranh còn cần phải kết hợp với giai đoạn nhạy cảm của trẻ. Những đặc điểm về sự tiếp thu tập trung và thực hành lặp lại trong giai đoạn nhạy cảm hỗ trợ rất nhiều cho việc thúc đẩy hoạt động đọc. Do đó, cần chú ý quan sát những biểu hiện ở trẻ. Khi giai đoạn nhạy cảm đến, kết hợp những tranh tương ứng giúp trẻ trau dồi năng lực ở phương diện nhạy cảm đó. Trong giai đoạn trẻ tự ý thức, trẻ bắt đầu phân biệt được những gì là của mình, những gì là của người khác, có thể hướng dẫn con tìm hiểu các tác phẩm như Llama Llama time to share, We share Everything!, Gossie, should I share my ice cream? Trong giai đoạn nhạy cảm giao tiếp xã hội, trẻ thích kết bạn, có thể lựa chọn các cuốn sách về chủ đề kết bạn, hòa đồng với bạn bè như: My friend Rabbit (Bạn Thỏ của tôi), Lost and Found, Poppleton and Friends, Hondo and Fabian, Yo!Yes? Trong giai đoạn nhạy cảm về toán học, bộ sách 1001 things to spot của nhà xuất bản Usborne vừa có thể đáp ứng được nhu cầu đếm số ở trẻ vừa có thể học được rất nhiều tên gọi tiếng Anh của các sự vật.
3 Mức độ khó dễ phải phù hợp, duy trì đam mê ở trẻ
Chọn sách hay, chọn sách trẻ yêu thích vẫn chưa đủ, còn cần phải chú ý đến mức độ khó dễ của tài liệu. Chữ viết quá nhiều sẽ vượt qua phạm vi tính kiên trì ở trẻ, chữ viết quá khó gây ảnh hưởng tới hứng thú đọc, chữ viết quá đơn giản lại thiếu đi tính thử thách, trong thời gian ngắn có thể hình thành cảm giác tự mãn, về lâu dài khó có được sự phát triển. Do vậy, nắm vững được mức độ khó dễ của sách tranh những là một yếu tố quan trọng trong lựa chọn tài liệu. Trong số những cuốn sách hay hãy suy nghĩ tổng hợp về sở thích của trẻ và độ khó dễ của sách để lựa chọn ra những tài liệu thích hợp.
	 Cân nhắc độ khó của cốt truyện

Chủ yếu đánh giá thông qua chủ đề và tính dễ hiểu của logic trong sách.
Một là quan tâm tới chủ đề của sách tranh. Chủ đề phải phù hợp với trình độ nhận thức của trẻ. Sự kết hợp tốt nhất là thấp hơn chứ không cao hơn nhận thức. Thông thường, trẻ dưới hai tuổi đặc biệt hứng thú với những đề tài liên quan tới kinh nghiệm sống đã có của mình, như các sách chủ đề chúc ngủ ngon Goodnight Moon, Where’s Spot?, Dear zoo, The Very hungry caterpillar, Maisy makes lemonade hoặc những sách về tìm đồ vật, đồ ăn và liên quan tới động vật. Trong khi các sách về thay răng, đi học, truyện cổ tích thì trẻ không thể tưởng tượng và hiểu được cốt truyện, hiệu quả tiếp thu cũng không tốt, 3-4 tuổi trở lên mới có thể kích thích được trí tưởng tượng và sự đồng cảm ở trẻ.
Hai là quan tâm tới tính logic trong sách. Sách tranh, nhất là sách tranh thể loại truyện với sự phức tạp của tính logic cũng là một vấn đề quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn. Một số sách tranh chữ viết không nhiều, nhưng logic nội tại rất chặt chẽ như bộ sách về những chú vịt của Jaz Alborough là Fix-it Duck, Captain Duck kể về những câu chuyện vui nhộn giữa bốn người bạn vịt, dê, sơn dương và ếch. Trong sách nhiều lần sử dụng thủ pháp ẩn dụ cho phần sau, trẻ dưới bốn tuổi rất khó để hiểu về quan hệ logic và tính tất yếu của việc phát triển tình tiết. Nhưng ba cuốn sách tranh khác dành cho trẻ trước tuổi đi học của Jez Alborough là Hug, tall, yes thì tính logic nội tại đơn nhất, rất phù hợp với giai đoạn vỡ lòng.
	 Lưu ý tới độ khó của chữ viết

Độ khó của chữ viết cần được xem xét tới bốn khía cạnh dưới đây.
Một là độ khó của từ. Khi đọc sách tranh rất nhiều từ mới trẻ có thể thông qua đoạn văn trước, sau và tranh minh họa cơ bản để hiểu được nghĩa của từ hoặc quy tắc Phonics đã nắm rõ để đọc.Trong một cuốn sách tranh, từ trẻ không hiểu nghĩa hoặc những từ khó đọc trôi chảy quá nhiều (tiêu chuẩn định lượng cụ thể khác nhau tùy từng đối tượng, bản thân tôi cho rằng có thể chấp nhận được trong khoảng từ 10-15 từ), với trẻ trong độ tuổi này là khó, cần sự điều chỉnh phù hợp.
Hai là độ dài của toàn văn bản. Độ dài của toàn văn bản có quan hệ mật thiết với độ tuổi và thời gian vỡ lòng. Trẻ càng ít tuổi thì thời gian tập trung càng ngắn, độ dài của văn bản có thể tiếp nhận được cũng ngắn. Giai đoạn đầu vỡ lòng cần lựa chọn các sách tranh ngắn gọn như Boynton’s Greatest Hits của Sandra Boynton, Duck and Goose của Tab Hills, bộ sách về cảm giác I touch, I see, I hear, I can do và bộ Baby love của Helen Oxenbury. Mỗi cuốn sách từ vài trang tới mười mấy trang phù hợp với giai đoạn đầu vỡ lòng, sau đó cùng với sự nâng cao trình độ nhận thức, có thể tăng dần độ dài văn bản.
Ba là số lượng chữ trong mỗi trang. Số lượng chữ trong mỗi trang có liên quan tới độ khó của câu. Thông thường, số lượng chữ nhiều thì kiểu câu cũng phức tạp, câu phức hợp tương đối nhiều. Trong giai đoạn vỡ lòng nên lựa chọn sách tranh mỗi trang có từ một đến hai câu như Pip and Posy của Axel Scheffler, Tales from Acorn Wood của Julia Donaldson, đều là những lựa chọn rất tốt. Khi đánh giá số lượng chữ viết trong mỗi trang, có một nhân tố quan trọng cần xem xét là số lượng từ lặp lại. Một số sách tranh dù chữ viết khá nhiều, nhưng từ lặp lại cũng nhiều, như tác phẩm Henny Penny, The Gingerbread Boy do Paul Galdone cải biên, Too much noise của Ann Mcgovern đều bao gồm rất nhiều câu từ lặp lại, nhịp điệu của chữ viết giàu tính nhạc, khi đánh giá có thể giảm bớt độ khó một cách tương ứng.
Bốn là sách tranh phù hợp với độ tuổi. Một số sách tranh hướng tới lứa tuổi của độc giả rất rõ ràng như cuốn Richard Scarry’s Cars and Trucks and things that. Trong sách có ba chi tiết: một là mỗi trang sách đều ẩn giấu một con bọ vàng nhỏ, hai là chú chó Dingo vi phạm luật giao thông bị cảnh sát truy đuổi, ba là gia đình nhà chó lái xe đi dã ngoại. Trẻ một tuổi có thể tìm con bọ nhỏ, rèn khả năng quan sát; trẻ hai tuổi có thể nhận biết tên gọi bằng tiếng Anh của các loại xe; trẻ ba tuổi có thể đọc các tình tiết của câu chuyện. Loại sách này không bị giới hạn bởi độ dài văn bản và chủ đề, chúng được sử dụng cho lứa tuổi tương ứng.
PHẦN 4.3 Cha mẹ cùng con đọc sách tranh nguyên tác như thế nào?
Cha mẹ đọc sách cùng con, một nghìn người thì có một nghìn cách hiểu khác nhau. Cùng một cuốn sách tranh, tùy theo cách diễn giải của mỗi người có thể tạo ra hiệu quả khác nhau. Cùng một cuốn sách tranh, mặc dù phương pháp diễn giải giống nhau thì trong mỗi giai đoạn trưởng thành của trẻ hiệu quả tạo ra cũng không giống nhau. Do vậy, hoạt động đọc cần tuân theo quy luật phát triển ngôn ngữ của trẻ, căn cứ vào đặc điểm đầu ra đầu vào của ngôn ngữ theo từng giai đoạn, kết hợp với những sách lược và phương pháp tăng cường trí nhớ, điều chỉnh phương pháp đầu vào để thúc đẩy việc lưu trữ, tiếp thu và nội hóa thông tin.
	 Dù là sách tranh dành cho lứa tuổi mầm non cũng cần phải có sự chuẩn bị trước

Các bậc cha mẹ khi tiếp xúc với sách tranh thường than phiền rằng: dù sách tranh cho lứa tuổi trước khi đi học rất ít chữ số nhưng vẫn có không ít từ mới. Một trong số những cuốn sách trong list 100 cuốn sách phải đọc được Thư viện công cộng New York đề cử là Freight Train, mạo từ và mạo từ xác định xuất hiện rất nhiều. Toàn văn bản chỉ có 55 từ đơn nhưng vẫn có những từ kiểu như hooper (cái phễu), caboose (boong xe), rất nhiều các bậc cha mẹ phải tra từ điển mới hiểu rõ được ý nghĩa chính xác. Tác phẩm dành cho trẻ em Baby Bear, baby bear, what do you see? của Eric Carle cũng tương tự như vậy. Không phải sách sử dụng từ xa lạ mà vì phương pháp giáo dục tiếng Anh chúng ta tiếp nhận hiện nay chưa đủ gần gũi với cuộc sống. Do đó, việc chuẩn bị trước khi đọc vô cùng quan trọng. Trước tiên, đọc sách một vài lần, nhất là những bà mẹ không có nền tảng tiếng Anh vững chắc, gặp phải từ mới cần tra từ điển, khi đã hiểu rõ ý nghĩa của từng câu thì đọc thuộc một hai lần. Những sách tranh kèm theo audio thì có thể nghe trước vài lần. Như vậy mới có thể hướng dẫn cho con hiểu dựa trên cơ sở bản thân mình đã hiểu trước.
Cùng với việc tra từ điển, đừng quên là một số chữ chưa được đề cập đến nhưng có những chi tiết cần đặc biệt chú ý trên hình ảnh phải ghi chú rõ để đảm bảo phát âm chính xác, hiểu đúng nghĩa của từ. Việc này không bao giờ là thừa, bất kể chủ động thông báo hay ứng phó thụ động đều hữu ích. Ngoài ra, với các mẹ thì đây cũng là phương pháp rất hay để tích lũy vốn từ vựng.
	 Song ngữ nên kết hợp như thế nào

Lựa chọn ngôn ngữ khi đọc sách tranh nguyên tác, chỉ duy nhất tiếng Anh là lý tưởng nhất. Dùng tiếng Anh miêu tả hình ảnh, dùng tiếng Anh giải thích tiếng Anh sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất cho việc trau dồi ngữ cảnh, ngữ cảm cho trẻ. Với những gia đình xuất thân chuyên ngành tiếng Anh thì việc này không quá tốn công sức. Tuy nhiên, với đa số gia đình không chuyên về tiếng Anh, giữ vững các tiêu chuẩn như vậy sẽ đưa việc đọc sách tranh nguyên tác rơi vào tình thế khó và đáng lo ngại. Về điểm này, những gia đình không chuyên về tiếng Anh không cần quá lo lắng. Dưới đây là hai phương pháp lựa chọn:
Thứ nhất, đọc xen kẽ một câu tiếng Anh một câu tiếng mẹ đẻ. Sau khi đọc to cả câu tiếng Anh và câu dịch. Hai ba lần đọc đầu tiên thì phiên dịch, sau khi trẻ hiểu rõ nội dung thì đọc to cả bài tiếng Anh. Khi trình độ đọc của trẻ đã nâng cao, phiên dịch từng câu chuyển thành chỉ phiên dịch các từ đặc biệt, cuối cùng không phiên dịch nữa.
Thứ hai, tóm tắt cốt truyện bằng tiếng mẹ đẻ trước rồi đọc tiếng Anh. Trước tiên, tóm tắt các tình tiết của câu chuyện để trẻ hiểu được đại ý cả cuốn sách, sau đó đọc và thuật lại bằng tiếng Anh (cũng có thể cùng trẻ tường thuật và đọc cả văn bản bằng tiếng Anh, sau đó tóm tắt nội dung cả văn bản bằng tiếng mẹ đẻ). Theo sát sự tiến bộ về năng lực đọc của trẻ và chuyển dần sang việc đọc hoàn toàn tiếng Anh.
Khi so sánh, mỗi phương pháp đều có ưu thế riêng. Phương pháp thứ nhất có thể tạo ra sự tương ứng chính xác giữa ngôn ngữ và hoàn cảnh, tăng sự hiểu biết về chữ viết tiếng Anh và còn giữ nguyên được mạch cảm xúc các tình tiết câu chuyện, tăng thêm sự thú vị và đáng đọc. Phương pháp thứ hai có thể đảm bảo tính hoàn chỉnh của văn bản tiếng Anh nhưng sự tương ứng giữa hoàn cảnh và ngôn ngữ lại có chút khoảng cách. Hơn nữa, việc “lộ cốt truyện” trước khi đọc sẽ làm giảm tính ly kỳ của câu chuyện (vì vậy sau khi đọc tiếng Anh mới tóm tắt cốt truyện sẽ tốt hơn). Tuy nhiên, cho dù lựa chọn phương pháp nào, chỉ cần đảm bảo được một câu trọn vẹn là tiếng Anh hoặc tiếng mẹ đẻ, chấm dứt triệt để kiểu “bánh sandwich” hai thứ tiếng, đồng thời đảm bảo lượng đầu vào không gây ảnh hưởng đến tư duy ngôn ngữ của trẻ.
Trong quá trình đọc sách tranh có lúc cần giải thích hình ảnh không kèm theo chữ viết. Khi đó, không cần yêu cầu nghiêm ngặt việc sử dụng thuần tiếng Anh mà có thể thử dùng từ hoặc các câu đơn giản để miêu tả. Ví dụ: chỉ vào chú chó nhỏ trong hình nói Puppy It’s a little puppy. Nếu ngay cả từ cũng gặp khó khăn hoặc không chắc chắn rằng câu đưa ra là chuẩn xác, trực tiếp dùng tiếng mẹ đẻ cũng được coi là phương pháp. Thay vì một câu tiếng Anh sai, hãy đưa ra một câu tiếng mẹ đẻ chính xác.
	 Cùng con đọc sách nguyên tác như thế nào?

1 Phương pháp đọc tiêu chuẩn (0 đến 1 tuổi)
Phương pháp đọc tiêu chuẩn là đọc văn bản gốc của sách tranh, không sáng tạo, lặp lại các danh từ hình tượng cụ thể, sử dụng hình thức từ đơn để giới thiệu về các sự vật cụ thể.
Mục đích chính của việc đọc sách cho trẻ từ 0 đến 1 tuổi là để trẻ lắng nghe âm thanh của cha mẹ, tăng cường giao lưu tình cảm. Thông qua việc bế ẵm và trò chuyện giữa cha mẹ và con tạo cảm giác yêu thương và an toàn. Tư thế khi đọc sách cho con trong giai đoạn này là ngồi thoải mái kiểu chuột túi, vừa thuận tiện xem tranh đọc chữ lại có thể truyền tình cảm ấm áp. Đọc với giọng mềm mại uyển chuyển và thường xuyên thay đổi ngữ điệu, chất giọng một cách khéo léo để mô tả thái độ khác nhau của nhân vật hay nhân vật khác nhau. Gặp từ tượng thanh hoặc đoạn đối thoại thú vị cha mẹ có thể dùng ngữ khí, ngữ điệu và âm lượng phóng đại để thể hiện nhằm thu hút sự chú ý của trẻ. Vừa đọc chữ vừa dùng tay chỉ vào hình ảnh tương ứng, tên gọi sự vật có thể nhắc đi nhắc lại vài lần, giúp trẻ xây dựng mối liên hệ giữa âm thanh và hình ảnh, hiệu quả về sự vật tương ứng. Đọc xong chữ, sử dụng từ đơn, chủ yếu là danh từ để nhấn mạnh thêm những sự vật hình ảnh cụ thể. Khi đọc lại có thể nhìn hình ảnh để đặt ra các câu hỏi như “Where’s the…”, “Can you find the…” để con yêu tìm các chi tiết. Khi trẻ trả lời đúng, thưởng cho trẻ những cái ôm hôn. Nếu trẻ không muốn trả lời thì nên dừng lại vài giây cho trẻ thời gian suy nghĩ. Khi sự tập trung của trẻ bị giới hạn, có thể lồng ghép những hoạt động giải trí và trò chơi như đọc truyện một lúc lại chơi trò chơi, để chia hoạt động đọc thành nhiều giai đoạn, “chia thành nhiều bữa, mỗi bữa ăn một ít”.
Trong giai đoạn này có hai hình thức đọc được trẻ đón nhận nhất. Một là hình thức đọc hát như cuốn The wheels on the Bus có tiết tấu nhanh, mẹ có thể hát cho con hoặc lồng ghép giữa đọc và hát. Hai là diễn tả bằng động tác như cuốn From head to toe, vừa đọc vừa diễn tả động tác, hướng dẫn con bắt chước theo, tăng cường phối hợp nhận thức với đánh vần tự nhiên và ý nghĩa.
2 Phương pháp đọc mở rộng (1 đến 2 tuổi)
Cùng với đọc văn bản gốc, kết hợp phương pháp đọc mở rộng phát triển và mở rộng từ ngữ, chơi các trò chơi tìm từ đặt câu, tăng cường nắm vững kiểu câu chuẩn xác, mẫu câu cơ bản, giải thích thêm các chi tiết của hình ảnh và tình tiết câu chuyện.
Lần đầu đọc, chủ yếu là hiểu nội dung của sách. Khi đọc văn bản gốc, sử dụng mẫu câu đơn giản để giải thích những chi tiết, với động từ thì bổ sung thêm các động tác tương ứng để diễn tả. Khi đọc lại, dành cho con một chút thời gian để quan sát hình ảnh, sau đó đưa ra câu hỏi về chi tiết trong hình như: “What’s this?” “What’s he doing?” Thử bỏ đi một vài từ đơn trong mỗi câu để trẻ bổ sung vào, động viên trẻ diễn đạt, gợi ý cho trẻ suy nghĩ.
Trong giai đoạn này, cần bổ sung thêm một nội dung đọc vô cùng quan trọng là mở rộng từ. Nội dung này thường dễ bị bỏ qua. Các mẹ thường đặt câu hỏi về lựa chọn ngôn ngữ khi đọc mà rất ít quan tâm tới sự vận dụng của chữ viết trong sách tranh. Mặc dù mục đích cuối cùng của việc đọc sách tranh nguyên tác không chỉ để học tiếng Anh nhưng chúng ta đã có trong tay nguồn tài liệu sách tranh tuyệt vời hơn gấp trăm lần sách giáo khoa truyền thống thì tại sao lại không tận dụng? Không thể coi thường sức mạnh của tiếng mẹ đẻ trong sách tranh nguyên tác. Những chữ viết này là nguồn gốc quan trọng của đầu vào tiếng Anh chuẩn cho những gia đình không chuyên về tiếng Anh với không gian phát huy tưởng tượng cực lớn. Về ngắn hạn, học và làm quen chữ qua sách tranh tăng thêm tính thú vị của sự tương tác và thúc đẩy việc đọc. Có thể ôn tập, nhanh chóng mở rộng lượng từ vựng nghe, in sâu vào trí nhớ, giúp trẻ nắm vững mẫu câu trọng tâm. Về lâu dài, giúp trẻ hình thành thói quen tư duy học một biết mười, nâng cao năng lực lĩnh hội thông tin.
Nhớ lại quá trình đầu ra và đầu vào của Tưởng đã chứng minh một cách đầy đủ điều này. Thực hiện đọc mở rộng, lặp lại các câu thông dụng và thay đổi linh hoạt thành phần câu, thúc đẩy hiệu quả kết quả đầu ra tiếng Anh. Lúc đầu, bé chỉ biết lắng nghe trong im lặng, cảm thấy tò mò về sự thay đổi mẫu câu, lúc thì mỉm cười, lúc thì nghĩ ngợi. Khi được 22 tháng, bé nhảy trên giường như chú ếch, rồi tự linh hoạt kết hợp hai cuốn sách Duck on a bike và Froggy learns to swim chuyển thể thành đoạn văn dưới đây: Duck rode past froggy, ‘Hello, Froggy!’ said duck. ‘Croak!’ said Froggy, but what the thought was, I’d like to jump just like duck! Khi được 31 tháng, Tưởng có thể vận dụng và thay đổi để chơi trò chơi hoàn toàn bằng tiếng Anh, khi đọc sách chỉ cần dừng lại một chút và đưa mắt nhìn sang là bé lập tức hiểu ý và thay đổi kiểu câu. Những lúc như vậy, thường tạo ra không khí hơi căng thẳng, Tưởng thường vội giành phần nói trước, đồng thời quy định mỗi người thay đổi một câu, lần lượt từng người một. Trò chơi thay đổi câu vẫn được duy trì tới bây giờ, chỉ khác là quyền làm chủ trò chơi đã chuyển dần từ tôi sang Tưởng. Trong gia đình, việc mở rộng văn bản đem lại tác dụng không thể đo đếm với tiếng Anh vỡ lòng và sự phát triển ngôn ngữ, tư duy của trẻ.
Chúng ta chủ trương “giáo dục giải trí” vì vậy hãy coi việc mở rộng văn bản như một trò chơi giải trí. Tóm lại, có bốn cách chơi chủ yếu như sau:
Một, lặp lại các kiểu câu chính thức. Những mẫu câu nguyên bản trong sách tranh rất nhiều, tìm đâu cũng thấy. Khi đọc sách nên để ý kiểu câu trọng tâm. Trong trường hợp không ảnh hưởng tới việc đọc nên tăng cường lặp lại, hướng dẫn trẻ sử dụng tùy tình huống. Các mẹ cũng nên ghi lại các mẫu câu để làm phong phú hơn biểu đạt khẩu ngữ trong những tình huống giống nhau.
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The Bag I’m Taking to Grandma’s
Khi Tưởng được hơn một tuổi, trò chơi mở rộng câu được chơi rất nhiều. Cuốn sách The bag I’m taking to grandma’s miêu tả nhân vật chính khi thu dọn hành lý để đi thăm bà nội đã nói: “Here is the book I want to read.”
Tôi dặn Tưởng khi muốn đọc cuốn sách nào có thể diễn đạt như vậy, con hiểu ý ngay. Một hôm, con chỉ vào cuốn sách sổ tay ô tô yêu thích nhất mà bà ngoại thường dùng để “kiểm tra” con và nói: “Here is the book granny wants to test.” Trong cuốn sách này, người mẹ nói khi hỏi nhân vật chính đã chuẩn bị hành lý xong chưa: “Ready, hon?” tôi nói với Tưởng là câu nói này có ý nghĩa giống như “are you ready”, Tưởng nói: “Ready, mommy? Ready, daddy? Ready, granny?” Đọc đến đoạn mẹ than thở là hành lý quá nặng, “It weighs a ton!” Cậu bé nhìn quanh một lượt, tìm thấy túi đựng đồ chăm sóc da của tôi, mô phỏng dáng vẻ người mẹ, lấy hết sức nhấc túi hành lý lên: “It weighs a ton!” Biểu đạt dù hơi quá nhưng dùng từ chính xác, thái độ thể hiện rất đúng và sống động khiến tôi bật cười, con cũng tít mắt cười theo.
Khi đọc cuốn The little Engine that could tới câu kinh điển “I think I can”, tôi liệt kê những việc trong cuộc sống hằng ngày Tưởng cần cố gắng mới làm được. “I can do it all by myself, I think I can.” Lúc đó con không phản ứng gì. Nhưng khi đang chơi đất nặn, con bình tĩnh nói: “I will make a car, I think I can, I think I can, I think I can, I think I can!”
Từ hurray được sử dụng rất nhiều để biểu thị sự thích thú ngạc nhiên khi trẻ lựa chọn thức ăn, đồ chơi hoặc hoạt động giải trí yêu thích nhất. Tưởng thường xuyên sử dụng từ này. Khi đi chơi hay được thưởng kẹo con đều hét lên như vậy.
Hai, chơi đặt câu để phát huy trí tưởng tượng. Một số tác phẩm rất giàu trí tưởng tượng, nhiều tình huống trong sách không giống như hiện thực cuộc sống nhưng tác giả tưởng tượng rất thú vị. Cuốn sách kinh điển Richard Scarry’s Cars and Trucks and things that đã sáng tạo các phương tiện giao thông rau củ như carrot car, corn car, pumpkin car hay xe hoa quả như apple van, banana van hoặc ô tô thực phẩm như cheese car, doughnut car và xe động vật như wolf wagon.
Có thể dựa vào đó từ những sự vật quen thuộc với trẻ, sáng tạo ra những loại xe rau củ (như onion car, potato car), xe hoa quả (như orange van, pear van), xe thực phẩm (như bread car, sandwich car) và xe động vật (như elephant wagon, raccoon wagon). Xe bút chì 5 chỗ trong sách còn có thể liên tưởng đến xe bốn chỗ, ba chỗ, hai chỗ và xe bút màu ba chỗ.
Rất nhiều sách tranh khác có thể dùng để chơi trò chơi tạo ra từ mới. Cuốn Jamberry, với trí tưởng tượng vô cùng phóng khoáng của Bruce Degen, ngoài chữ số và các phương tiện giao thông, những từ không thể tìm thấy trong từ điển Oxford như hatberry (mũ dâu), shoeberry (giày dâu), trainberry (tàu hỏa dâu), trackberry (đường ray dâu) cũng được sáng tạo ra. Lượng chữ viết càng mở rộng thì khi tương tác trẻ sẽ không bị hạn chế bởi bất cứ từ vựng loại nào. Phát huy hết những gì nhìn thấy, có thể tưởng tượng, mở rộng tối đa phạm vi từ vựng, thúc đẩy nắm vững và vận dụng từ vựng. Ngoài ra, tác phẩm Where is the green sheep? cũng chứa đựng sự kỳ diệu tương tự như vậy trong từng câu chữ.
Với sự tương tác thú vị như vậy, trẻ sẽ vô cùng thích thú. Trẻ chưa biểu đạt được đầu ra cũng không cần lo lắng quá mức. Các mẹ chủ động hướng dẫn, đọc chậm lại các từ khóa để trẻ có thời gian suy nghĩ. Loại từ ghép này không có ý nghĩa thực tế nhưng là điểm bắt đầu vô cùng hữu ích cho việc ôn tập từ vựng, vừa thông qua phương thức lặp lại để củng cố trí nhớ, lại tăng cường nhận thức cuộc sống, đồng thời đặt nền tảng cho việc học từ gốc và phụ tố sau này. Không cần liệt kê ra quá nhiều mỗi loại từ với những bà mẹ còn lúng túng với tiếng Anh, chỉ cần hai ba từ là được. Điều quan trọng hơn từ vựng là dạy trẻ phương pháp suy luận mở rộng, bồi dưỡng năng lực, suy nghĩ tổng hợp, thấu đáo.
Ba, tên gọi yêu của con thay cho tên của nhân vật chính. Những nhân vật được mọi người yêu mến, thông minh đáng yêu, nhận được sự đón nhận rộng rãi của trẻ, đặc biệt là anh hùng, một số nhân vật chính diện với nhiều thành tích. Cha mẹ có thể linh hoạt thay đổi thành tên của con. Phương thức đổi tên càng làm tăng thêm hứng thú của trẻ với câu chuyện, thay đổi, kích thích hóa thân vào nhân vật, đồng cảm với nhân vật.
Khi cùng Tưởng đọc tác phẩm Wake up do, Lydia Lou của Julia Donaldson, tôi đã thay đổi tất cả tên Lydia Lou thành tên của Tưởng là Bailey Liu. Thật trùng hợp là hai tên này lại vần với nhau và khiến cho câu chuyện thêm nhiều màu sắc hơn. Tưởng lúc đó, vừa đọc sách vừa hình dung mình là nhân vật chính trong câu chuyện. Cuốn sách tranh hài hước Ssssh! Duck don’t wake the baby của Jez Alborough, the baby cũng được tôi chuyển thành tên tiếng Anh của Tưởng, Bailey. Trong sách, mẹ của sơn dương nén giọng tức giận nhắc nhở vịt không được gây ồn làm tỉnh giấc con của bà, mỗi khi tôi làm dáng vẻ bảo vệ cho Tưởng, thằng bé lại tươi cười hạnh phúc.
Ngoài ra, ở giai đoạn đọc theo chủ đề*, trò chơi đổi tên có thể phát huy tác dụng bởi việc lựa chọn đề tài trong giai đoạn đọc gần gũi hơn với nhu cầu tâm sinh lý hiện tại của trẻ. Ví dụ, sách tranh chủ đề cảm xúc, đổi tên khi đọc có thể giúp trẻ có trải nghiệm sâu sắc hơn về sự phát sinh, dồn nén và giải tỏa cảm xúc, nâng cao khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Bốn, áp dụng các mẫu câu, thay thế thành phần câu. Bất kể là chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ hay định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ, tất cả các thành phần của câu đều có thể thay thế. Phương pháp chơi đầu tiên có thể thử thay thế từ và đoản ngữ, dần dần chuyển sang thay thế từ, câu. Phạm vi cách chơi này rất rộng, có thể bao phủ 50% câu trong sách tranh, cũng là mấu chốt của mở rộng chữ viết. Việc đọc một, hai hay nhiều cuốn sách tranh sẽ giúp phát huy năng lượng tích cực.              
* Đọc theo chủ đề chỉ là đọc mở rộng tập trung vào một chủ đề được triển khai trong thời hạn nhất định. Phương thức đọc này giúp người đọc hiểu được chủ đề trên nhiều góc độ, nhiều phương diện hơn, tăng cường nhận thức và trí nhớ
Khi đọc cuốn Mama don’t Allow đến đoạn cá sấu nói với thành viên ban nhạc đầm lầy: “I love that swamp band music (Tôi thích nhạc của ban nhạc đầm lầy)”, thành viên ban nhạc đáp lại: “You do? (Có thật vậy không?), Tưởng đang cầm hộp sữa chua trong tay, tôi liền chỉ vào hộp sữa chua nói: “I love that yoghurt. You do?” Tưởng tiếp tục thay đổi thành: “I love that ice cream cone. You do?” Tôi lại chỉ vào bức tranh trên tường của Tưởng nói: “I love your painting.” Tưởng đáp: “You do?” Lúc đó, Tưởng rất “đam mê” “nghệ thuật nấu ăn”, ngày nào cũng dùng bộ đồ chơi nấu ăn tôi mua cho để “hầm” canh cà rốt, canh ngô, canh cá cho tôi “ăn”. Tôi bèn thay đổi thành: “I love that carrot soup/corn soup/ fish soup.” Tưởng rất hợp tác tỏ vẻ thích thú, vui vẻ đáp: “You do?”
Khi đọc đến câu “Here are the animals, two by two” trong cuốn The Bag I’m taking to grandma’s, vừa hay bên cạnh có một bức tranh ghép hình và một ít lego, tôi tiện tay cầm bốn miếng ghép chia thành hai nhóm: “Here are the jigsaws, two by two.” Tưởng cũng cầm lên bốn miếng lego chia thành hai nhóm đáp lại tôi: “Here are the blocks, two by two.” Tôi thêm vào mỗi nhóm một miếng: “Three by three.” Tưởng tiếp tục thêm vào mỗi nhóm một miếng: “Four by four.” Khi đọc đến câu“Here is the flashlight I really need”, tôi lấy ví dụ môn vận động Tưởng yêu thích nhất là bơi lội. Tôi nói với con rằng khi cần phải mặc đồ bơi hoặc dùng phao bơi có thể nói: “Here is the swimwear/ swimming I really need.” Tưởng ngay lập tức cầm một cuốn sách cho vào trong ba lô nói: “Here is the book I really need.”
Đọc tiếp đến đoạn người mẹ trách con mang quá nhiều hành lý: “You’ve got enough animals to stock a zoo!” Tôi ôm một đống sách lên và nói: “You’ve got enough books to stock a library!” Tưởng lại ôm một chậu hoa nói: “You’ve got enough flowers to stock a garden!”
Qua những ví dụ, chúng ta phát hiện ra khi cha mẹ cùng con tương tác như vậy với rất nhiều câu trùng lặp. Chiến thuật lặp đi lặp lại này vừa hay phù hợp với đặc điểm và quy luật ghi nhớ đơn giản của trẻ, tác dụng thúc đẩy rất tốt việc nắm vững kiểu câu và củng cố trí nhớ. Gợi ý và dẫn dắt trẻ thay đổi nhiều bộ phận như chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho việc bồi dưỡng tư duy ngôn ngữ.
Đương nhiên, cần nói rõ rằng đọc sách tranh song ngữ cùng phạm trù. Khác biệt là đọc tiếng Anh trước tiên cần vượt qua rào cản ngôn ngữ. Nói cách khác, trong quá trình học tập cần nắm vững ngôn ngữ, nhưng nếu đọc sách nguyên tác chỉ nhìn vào việc học ngôn ngữ thì hơi phiến diện. Do vậy, phương pháp mở rộng từ ngữ cùng việc học ngôn ngữ cần dựa trên hứng thú và niềm vui. Với sự tiếp thu của trẻ, từng bước gợi ý cho trẻ hiểu ngôn ngữ, nâng cao khả năng vận dụng ngôn ngữ, giống như dòng suối nhỏ lâu dần thành dòng chảy lớn.
3 Phương pháp đọc sách lập thể ( 2 đến 5 tuổi)
Phương pháp đọc sách lập thể dựa trên cơ sở đọc mở rộng, đưa việc đọc vào cuộc sống. Không chỉ lựa chọn được đề tài đọc phù hợp, mà còn làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn theo từng đề tài, khiến việc đọc vượt qua ý nghĩa “đọc”, tạo nên sự giao thoa tâm hồn sâu sắc. Phương pháp đọc này áp dụng cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Trong giai đoạn này, sự phát triển nhận thức của trẻ bước vào giai đoạn tiền vận hành, đưa việc đọc hòa nhập với cuộc sống và hoạt động trên phương diện vận động cảm giác, hình thành trí nhớ.
Đọc sách trong giai đoạn 2 đến 5 tuổi, ngoài các trò chơi mở rộng văn bản, còn phải mở rộng thêm hình ảnh, thúc đẩy trẻ phỏng đoán và suy luận logic với các tình huống. Có thể đưa ra câu hỏi: “What happened next?” “Why did he do that?”đồng thời để trẻ cùng đọc hoặc đọc to. Trên cơ sở đó, hoạt động đọc cần tiếp tục mở rộng trong cuộc sống. Cuộc sống chính là một cuốn sách rộng mở, là suối nguồn để thu nhận kiến thức. Bước vào đó, sách vở được trao cho sinh mạng. Suy nghĩ lập thể, tri thức mới có thể thăng hoa thành trí tuệ. Điều này không chỉ thể hiện ở việc lựa chọn tài liệu gần gũi với cuộc sống, mà còn đưa những cuốn sách tranh đã đọc, đã học cơ hội bước vào cuộc sống (phương pháp cụ thể để lựa chọn tài liệu tham khảo mục một ở trên). Để sách tranh hòa nhập vào trong cuộc sống có ba hình thức chủ yếu dưới đây: (a) Để sách tranh hòa nhập với sách tranh
Sách tranh không tồn tại độc lập, giữa chúng có vô số mối quan hệ, cần cố gắng tìm ra các đầu mối như cùng kiểu câu, bối cảnh, nhân vật chính, chủ đề, kết hợp những sách tranh khác để đọc nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi đọc. Từ đó, trẻ tìm ra được những thuộc tính chung và đặc trưng của sự vật và chữ viết nhanh chóng, chính xác hơn, nâng cao năng lực tư duy quy nạp, tổng hợp. Thông qua hình thức giao thoa tổ hợp tạo nên một mạng lưới đọc bền chắc từ những cuốn sách tranh khắp nơi.
Sách tranh có cùng mẫu câu. Một số sách tranh cố ý nhấn mạnh vào một loại câu hỏi hoặc những mệnh đề phụ cùng hình thức. Nếu tần suất lặp lại tương đối nhiều, để lại ấn tượng sâu sắc thì có thể tổng hợp lại để đọc.
Cuốn sách tranh Mr Gumpy’s outing (Chuyến du lịch trên sông của bác Gumpy) của tác giả nổi tiếng John Burningham từng đạt nhiều giải thưởng như Kate Greenaway năm 1970, sách tranh hay nhất của Thời báo New York. Khi miêu tả những đứa trẻ và những con vật nhỏ muốn đi thuyền, bác Gumpy đã đưa ra chín cách hỏi với hình thức khác nhau vô cùng độc đáo:
May we come with you?
Can I come along?
I’d like a ride.
Will you take me with you?
May I come, please, Mr Gumpy?
Have you a place for me?
Can we come too?
Can you make room for me?
May I join you, Mr Gumpy?
Phương thức hỏi trưng cầu ý kiến này dễ khiến người ta liên tưởng tới cuốn This and That của nhà xuất bản little Tiger Press. Cuốn sách kể về câu chuyện mèo mẹ sau khi sinh mèo con bèn đi mượn đồ từ các con vật khác làm thành chiếc ổ nhỏ ấm áp, hai kiểu câu được sử dụng trong bảy lần hỏi là “May I borrow…” “May I have…” Các con vật nhỏ đều rất hào phóng sẵn sàng giúp đỡ, sáu câu trả lời khẳng định với hình thức khác nhau được sử dụng trong bảy lần đáp lại là:
Yes.
Help yourself. If you want.
Of course you may. You may.
If you’ve careful with it.
Đồng thời, những con vật cho mượn đồ thì hỏi lại mèo mẹ dùng làm gì, bảy lần hỏi cũng sử dụng sáu cách hỏi sau:
What will you use it for?
What’s it for?
What ever do you need it for? 
What are you going to do with it? 
But whatever for?
What do you want it for?
Khi đọc sách cho Tưởng tôi thường kết hợp hai cuốn sách này, sau vài lần thì những câu hỏi và cách trả lời đã in sâu vào trong trí nhớ của con. Khi mong muốn ở con điều gì, con đều thể hiện vô cùng thẳng thắn “Help yourself ”, “Yes, you may”.Thậm chí trước khi thưởng thức các món ăn ngon, con cũng phải nuốt nước miếng kiềm chế cái bụng đói cồn cào để tự hỏi tự trả lời như một nghi thức.
Sách tranh có cùng bối cảnh. Những bối cảnh tĩnh như biển, khu vui chơi, tuyết, siêu thị, nhà bếp, công trường xây dựng và những bối cảnh động như trèo cây, đào hang, du lịch, đạp xe, tránh mưa xuyên suốt tác phẩm sách tranh đều có thể phân loại, tìm kiếm, tập hợp lại để đọc. Thậm chí có những bối cảnh tương tự không xuất hiện xuyên suốt tác phẩm mà chỉ xuất hiện trong một hoặc vài trang cũng có thể xen kẽ với nhau. Những bối cảnh sự vật thường dễ bị coi nhẹ, nhưng nếu có thể nắm bắt chắc chắn được hứng thú của trẻ, tổng hợp kỹ lưỡng, gợi ý hướng dẫn, sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến hứng thú và phạm vi đọc của trẻ.
Thời gian Tưởng học đi xe đạp, tôi tìm thấy trên giá vài cuốn sách tranh liên quan tới việc đi xe đạp là Duck on a bike, Froggy rides a bike, Curious George rides a bike, ba cuốn này trở thành sách phải đọc mỗi ngày. Sự điên rồ liều lĩnh của vịt, sự ly kỳ hồi hộp của ếch Froggy, sự hiếu kỳ ưa mạo hiểm của khỉ George, sự tương phản của ba phong cách tạo ra kích thích thị giác mạnh mẽ, làm cho Tưởng vô cùng thích thú, đặc biệt là khi Froggy đạp xe như bay lao vào không trung và ếch mẹ hô lên “Frrooggyy”, lần nào cũng làm Tưởng cười bò ra.
Sách tranh có cùng nhân vật chính. Loại này đa phần có cùng nhân vật chính. Tác động của sách dựa trên nền tảng những chủ đề được trẻ em đón nhận nhất, cùng nhận thức và đồng cảm với nhân vật chính. Sau đó, giới thiệu những sách tranh khác cùng loại, như vậy hiệu quả đạt được sẽ rất cao.
Bộ sách Froggy đã bước vào trong tầm ngắm của Tưởng như vậy. Khi lên hai tuổi, lần đầu tiên được đi bể bơi, con thích thú vô cùng. Tận dụng thời cơ này, tôi đưa cho con cuốn Froggy learns to swim. Bé nóng lòng muốn biết chú ếch nhỏFroggy tập bơi như thế nào, vài câu nói của chú ếch “Bubble bubble, toot toot” “Chicken Airplane soldier” trở thành câu cửa miệng của Tưởng khi bơi. Cũng chính vì thế mà con nhớ được chú ếch vừa đáng yêu vừa buồn cười này. Được đà, tôi tiếp tục đưa cho con các cuốn sách khác như Froggy gets dressed, Froggy Eats Out (Chú ếch Froggy – Ngày kỷ niệm của ba mẹ), Froggy goes to bed (Chú ếch Froggy – Ngủ ngon mẹ nhé!). Như vậy, chú ếch Froggy đã in đậm vào trong tâm trí của con.
Sách tranh có cùng chủ đề. Trong quá trình đọc theo chủ đề, sự kết nối giữa các cuốn sách tranh trở nên chặt chẽ hơn. Xoay quanh các chủ đề về tình cảm gia đình, bạn bè, khai thông cảm xúc, vượt qua nỗi sợ hãi, nhận thức bản thân, sách tranh hòa nhập với sách tranh, hình thành hiệu quả tư duy khung, thúc đẩy tổng kết và ứng dụng nội dung chủ đề. Vào ngày của cha, có thể tìm đọc kết hợp các cuốn sách có liên quan đến người cha và tình yêu của cha như My Dad (Cha tôi) của Anthony Brown, Just me and my dad (Cha và tôi) của tác giả sáng tạo ra sách tranh không chữ Mercer Mayer, hay I love my dad (Tôi yêu cha tôi) của Anna Walker, để giúp trẻ cảm nhận được sâu sắc tình cảm tinh tế dạt dào giữa cha và con.
Khi ngắm trăng ngày tết trung thu, không thể thiếu những cuốn sách tranh chủ đề về Mặt trăng như Papa, please get the moon for me (Bố lấy cho con Mặt trăng) của Eric Carle, Kitten’s first full moon (Mèo con dõi theo Mặt trăng), Happy birthday, Moon (Chúc mừng sinh nhật Mặt trăng), Moongame (Chơi cùng Mặt trăng) của Frank Asch và giúp bữa tiệc Mặt trăng hiện lên trọn vẹn hơn.
Không chỉ hạn chế ở bốn đầu mối ở trên, giữa các cuốn sách tranh còn tồn tại rất nhiều thuộc tính, phong cách tranh minh họa, từ vựng giống nhau đề lựa chọn cho trẻ. Khi đọc, không ngừng mở rộng tầm mắt, mở rộng tư duy, yêu thích khám phá. Cuốn sách tranh Wake up do, Lydia Lou kể về một con ma nhỏ muốn dọa Lydia nhưng lại không thể nào đánh thức cô bé. Con ma nhỏ mang đến những con vật gây ra tiếng động ồn ào là một con cú, một con mèo và một con gà trống nhưng vẫn không thể đánh thức được cô bé. Cuối cùng, một chiếc lông trên con gà trống bay ra làm tất cả bị ngứa mũi và đồng loạt hắt hơi, mục đích cuối cùng đã đạt được. Chiếc lông gà trống chẳng phải rất giống con bọ chét trong cuốn The napping house sao? 
(b) Đưa sách tranh vào cuộc sống.
“Xem” sách tranh. Trẻ ở giai đoạn nhận thức, khi đọc sách tranh nguyên tác có thể so sánh giữa những sự vật tương đối trừu tượng trong hình ảnh với những sự vật lập thể, cụ thể ngoài hiện thực. Ví dụ, khi đọc đến từ ball hãy đưa cho trẻ một quả bóng để nghiên cứu về hình dáng và chất liệu, cảm giác khi tiếp xúc với nó, như vậy từ ball sẽ được liên kết với hình ảnh lập thể trong não bộ. Richard Scarry’s best storybook ever (Tuyển tập những truyện hay nhất của Richard Scarry) là bộ sách về nhận thức vô cùng xuất sắc. Trong sách không chỉ có những từ vựng quen thuộc như đồ dùng trong cuộc sống, đồ dùng nhà bếp, nhạc cụ, thực phẩm, rau, hoa quả, mà còn về động vật như gấu nâu, ếch, chuột túi, hổ và các loại thực vật hoa cỏ như tulip, thủy tiên, bồ công anh, hoa hồng. Kiểu sách tranh kết hợp với khoa học tự nhiên giúp đưa sách tranh tiếp cận, gần gũi với tự nhiên, quan sát thiên nhiên, cảm nhận sự luân chuyển của bốn mùa, cảm nhận sự kỳ diệu và vòng đời của các sinh vật lớn nhỏ trong thế giới rộng lớn, hiểu được hạt nảy mầm như thế nào, nòng nọc phát triển thành ếch ra sao hay cách sâu bướm biến thành con bướm. Đồng thời, kiểu sách thúc đẩy giáo dục về sự sống giúp trẻ hiểu được sự đáng quý của mỗi sinh mệnh, học được cách trân trọng sự sống mới, học được cách chăm sóc và làm phong phú bản thân.
“Nói” theo sách tranh. Như đã đề cập, các loại sách tranh có các kiểu câu lặp lại, gieo vần, tăng tiến và sử dụng nhiều từ tượng thanh rất được trẻ em yêu thích. Loại sách này là tài liệu hữu ích để vận dụng ngôn ngữ linh hoạt và luyện tập đầu ra. Ví dụ, cuốn Brown Bear, Brown Bear, What do you see? nói tới Yellow duck, purple cat đều sử dụng hình thức câu tổ hợp “màu sắc và danh từ”, cũng có thể mở rộng tùy theo từng trường hợp trong cuộc sống:
White rabbit, white rabbit, what do you see? I see grey elephant looking at me.
Grey elephant, grey elephant, what do you see? I see orange fox looking at me.
…
Mở rộng thêm “Hình dung từ + danh từ”:
Curious baby, curious baby, what do you see? I see beautiful mommy looking at me.
Beautiful mommy, beautiful mommy, what do you see? I see strong daddy looking at me.
Tưởng được nghe cuốn sách tranh Goodnight Moon dành cho trẻ lứa tuổi mầm non của Margaret Wise Brown khi mới một tuổi. Cuốn sách là câu chuyện về chú thỏ nhỏ trước khi đi ngủ gửi lời chúc ngủ ngon tất cả các đồ vật trong nhà. Trong suốt hơn một năm sau đó, khi tắt đèn đi ngủ chúng tôi đều chúc ngủ ngon như cuốn sách tranh từng đọc: “Good night, the carrot seed (Chúc hạt cà rốt ngủ ngon!), Good night my mum (Chúc mẹ ngủ ngon!), Good night my dad (Chúc bố ngủ ngon!).
“Chơi” cùng sách tranh. Những hình thức trò chơi mở rộng từ sách tranh rất đa dạng. Có những cuốn sách tranh bản thân nó đã có thể chơi được như Sticker Storybook (Sách dán hình). Cuốn sách tranh dán How Do Dinosaurs Play All Day? của tập đoàn xuất bản, phát hành sách thiếu nhi nổi tiếng nước Mỹ Scholastic có hơn 70 tranh dán. Hình thái của mỗi loài khủng long trong phần chính cuốn sách đều chỉ có đường viền, người đọc tự tìm những hình tương ứng từ trang sách để dán hoàn thiện. Kiểu trò chơi này khiến trẻ có cảm giác sáng tạo khi đọc. Một số sách tranh còn có cuốn Activity Book riêng (Sách hoạt động) như loạt sách Five little monkeys, Curious George, Clifford. Nội dung hoạt động bao gồm dán tranh, nối hình, mê cung hoặc tô màu, có thể được sử dụng như tài liệu đồng bộ với những hoạt động mở rộng sau khi đọc.
Ngoài cách chơi trong sách, những mở rộng trong cuộc sống hiện thực càng đa dạng hơn. Một cuốn sách ảnh bìa mềm tựa đề What’s cooking, kể về Mrs Peabody hướng dẫn mọi người nấu ăn, do không để ý nên tất cả đã biến thành màu xanh, sau đó biến thành màu đỏ rồi biến thành màu vàng. Không chỉ màu sắc tươi sáng mà những que kem và đồ ăn hấp dẫn cũng kích thích vị giác của trẻ. Đọc xong cuốn sách, tôi bày ra bộ đồ chơi dụng cụ nhà bếp cho Tưởng, thắp sáng lên niềm đam mê “nấu ăn” cho con. Đam mê này kéo dài được hơn nửa năm. Nhân cơ hội này tôi tìm những cuốn sách có liên quan tới nấu ăn để đọc cho con nghe. Học trình tự làm bánh ga tô theo cuốn Pip and Posy: The Scary Monster (Pip và Posy: Con quái vật), học công thức làm bánh ga tô theo cuốn Five little Monkeys make a birthday cake (Năm chú khỉ con làm bánh sinh nhật), còn học cách làm bánh nướng chuyên nghiệp theo Mouse Cookies & More: A treasury (Chiếc bánh quy của chú chuột và hơn thế nữa: Một kho báu). Mỗi sáng, việc đầu tiên khi thức dậy là làm cho mẹ những món ăn ngon, không cần nói cũng biết Tưởng đã tìm thấy niềm vui và cảm giác tự tin với tư cách là đầu bếp nhỏ siêu cấp.
(c) Đưa sách tranh kết hợp với nghệ thuật
“Hát” cùng sách tranh. Nhắc tới ca hát, những mẹ có khả năng về nghệ thuật, chất giọng ngọt ngào có thể biểu diễn các bài hát đang thịnh hành, R&B (tiết tấu blue), rap, thậm chí có mẹ còn chuyển thể sách tranh trở thành một vở kịch. Phương thức này vừa hài hước vừa được trẻ yêu thích, chỉ có điều phải bỏ ra nhiều công sức. Vậy có cách hát nào phù hợp với phần đông các gia đình hay không? Đáp án là hát theo. Hát theo đơn giản hơn nhiều tự sáng tác, vì vậy nếu có thể tìm được một số băng đĩa có bài hát trong sách tranh thì đã tìm được trợ thủ đắc lực.
Một số sách tranh bản thân nó được sáng tác dựa trên cơ sở những bài hát thiếu nhi. Ví dụ như If you’re happy, The wheels on the Bus, Old Macdonald had a farm, Over in the Meadow đều dựa vào lời bài hát thiếu nhi tiếng Anh đã quen thuộc với các bậc cha mẹ kết hợp với những hình tạo thành sách tranh tương ứng. Với loại này, có thể dẫn dắt trẻ vừa đọc vừa hát theo audio.
Một số sách tranh khác lại được chuyển thể từ bài hát. Cuốn sách Mama don’t allow có nguồn gốc từ bài hát cùng tên. Loại sách tranh này mặc dù không hoàn toàn trùng khớp với đĩa hát nhưng giai điệu chính vẫn giống nhau, vẫn có thể tạo nên sự cộng hưởng, cuối sách tranh còn kèm theo bản nhạc. Trên mạng Internet cũng có những audio liên quan, đọc sách xong có thể cho trẻ hát theo.
Một loại sách tranh khác chỉ kết hợp một chút với bài hát nhưng có thể phù hợp phần nào cho việc mở rộng. Cuốn Each peach pear plum giành giải thưởng Kate Greenaway nước Anh là ví dụ điển hình nhất. Sách nhắc tới những bài hát thiếu nhi nổi tiếng và nhân vật như Bo-Beep, Jack and Jill. Đọc sách xong có thể tìm cho trẻ các audio Little Bo-Beep, Jack and Jill để hát.
“Vẽ” theo sách tranh. Ed Emberley từng đoạt giải thưởng Cadillac đã cho ra đời bộ sách hướng dẫn các kỹ năng vẽ tranh là Ed Emberley’s Drawing Book. Sách hướng dẫn trẻ em dùng mười đầu ngón tay, cùng một số hình đơn giản, đường kẻ và màu sơn để vẽ những bức tranh sáng tạo đa dạng. Đương nhiên, ngoài sách nguyên tác thể loại kỹ năng mỹ thuật, chúng ta khuyến khích trẻ tham gia nhiều hơn nữa vào hội họa bên trong sách tranh, giúp trẻ hiểu sâu sắc hơn về vai trò của sách, kích thích đam mê sáng tạo, củng cố thêm những gì đã học.
Sách tranh liên quan tới màu sắc là lựa chọn hàng đầu của sáng tác hội họa. Tác phẩm Little Blue and Little Yellow (Màu xanh nhỏ và màu vàng nhỏ) của Leo Lionni giành giải Cadillac lần thứ tư. Tác phẩm Mouse Paint của Ellen Stoll Walsh kể về bí mật của màu sắc, hai màu khác nhau khi hòa quyện có thể tạo thành màu mới một cách kỳ diệu. Với trẻ em, điều này thật tuyệt vời! Màu xanh lam kết hợp với vàng có thực sự biến thành màu xanh lá cây hay không? Màu đỏ và xanh lam kết hợp với nhau sẽ như thế nào? Tự khám phá, nhận ra bí ẩn của màu sắc trong thực tế, kích thích sự sáng tạo, còn gì thú vị hơn. Sách tranh về màu sắc có thể mở rộng nhờ hình thức “vẽ” với những nét vẽ đơn giản khác đều có thể mô phỏng được tranh, vẽ không đẹp cũng không sao, quá trình trải nghiệm mới là điều tuyệt vời nhất.
“Diễn” cùng sách tranh. Thể loại sách tranh có nhiều từ tượng thanh như We’re going on a bear hunt là đề tài hay để luyện giao tiếp chéo. Dễ dàng tìm thấy tác giả-nhà thơ, nhà biên kịch, người chủ trì các chương trình nổi tiếng nước Anh Michael Rosen qua mạng Internet. Ông tự diễn giải các cuốn sách tranh với động tác cường điệu, sinh động hài hước. Do bản thân người thể hiện chính là tác giả, hiểu biết tương đối sâu sắc về tác phẩm mà người khác khó có thể sánh được, nên khi thể hiện vô cùng hấp dẫn. Có thể coi đây là hình mẫu về mở rộng nghệ thuật. Trong kho sách tranh nguyên tác không thiếu những kiệt tác mang tính tương tác rất cao, như bộ sách bốn cuốn về chim bồ câu là Don’t let the pigeon drive the bus! (Đừng để chim bồ câu lái xe buýt), Don’t let the pigeon stay up late! (Đừng để chim bồ câu ngủ quá muộn!), The pigeon wants a puppy! (Chim bồ câu muốn có một chú chó nhỏ!), The pigeon finds a hot dog! (Chim bồ câu tìm thấy một cái xúc xích) và bộ sách tranh hơn 10 cuốn An elephant and piggie book (Bộ sách tranh về voi và lợn) của Mo Willems rất được trẻ nhỏ yêu thích. Chúng là những tài liệu hay thích hợp cho hai người tương tác với nhau. Trong gia đình, có thể đóng làm các nhân vật hoặc biểu diễn trên sân khấu.
Ngoài ra, còn có sách tranh phù hợp cho nhiều người xây dựng nên một vở kịch. Ví dụ, What the ladybird heard của Julia Donaldson, kể về con bọ rùa nhỏ chỉ nghe tiếng kêu của các loài động vật khác mà không bao giờ lên tiếng. Sau khi nghe được kế hoạch bắt trộm bò trong đêm của hai tên trộm, nó nhanh trí dựa vào kế hoạch của hai tên trộm để hướng dẫn các con vật đổi chỗ cho nhau, khiến chúng mất phương hướng trong đêm tối. Cuối cùng, kế hoạch trộm bò thất bại, chúng còn bị ngã xuống ao và bị bác nông dân và cảnh sát bắt. Trẻ em từ 4 đến 5 tuổi, có thể biên tập thành một vở kịch thiếu nhi, cũng có thể phát huy trí tưởng tượng để kế hoạch bắt trộm thú vị hơn.
4 Phương pháp đọc song song (5 đến 6 tuổi)
Phương pháp đọc song song là phương pháp tiến hành đồng thời việc tự đọc và cha mẹ đọc sách cùng con. Một mặt, trẻ trải qua giai đoạn nhạy cảm học chữ, tích lũy được số lượng lớn chữ viết, từng bước chuyển sang giai đoạn tự đọc sách phân cấp, sách cầu nối. Mặt khác, việc cha mẹ cùng con đọc sách nguyên tác vẫn là hình thức quan trọng.
(a) Giảm dần việc cha mẹ đọc sách cùng con
Cùng việc tăng lên về độ tuổi và nâng cao nhận thức, năng lực phán đoán, hoạt động đọc bước vào giai đoạn đọc song song. Phương thức cha mẹ đọc sách cùng con có thể giảm dần trong quá trình đọc sách, giảm bớt việc giải thích chi tiết và hoạt động tương tác, giúp con có không gian riêng cảm nhận sự thú vị của chữ viết và thưởng thức hình ảnh. Khi đọc có thể lựa chọn hình thức đọc đồng thanh hay đọc lần lượt từng người một. Sau khi đọc, chọn bối cảnh phù hợp hoặc bất cứ thời gian nào con muốn để thảo luận về chủ đề, giao lưu về cảm xúc theo cách thức đối thoại giữa những người trưởng thành. Việc tương tác, lựa chọn chủ đề trong thời gian này có thể làm sâu sắc và mở rộng hơn nội tâm, gần gũi hơn về tâm hồn.
Sách tranh chủ đề về mối quan hệ giữa xã hội loài người, nền văn minh công nghiệp và thế giới tự nhiên, như tác phẩm đoạt giải vàng giải Caldecott The little House (Ngôi nhà nhỏ) của Virginia Lee Burton hay The Bear that wasn’t của Frank Tashlin, đề cập về sự phát triển văn minh hiện đại, môi trường tự nhiên bị phá hủy, sự thay đổi về phương thức sinh tồn của các loài động vật và sự đánh mất chính mình của loài người. Cùng đề tài như vậy còn có tác phẩm “Gấu trong rừng”từng đạt giải vàng nghệ thuật sách tranh quốc tế, tác phẩm tiêu biểu của Jorg Muller – người đạt giải tranh minh họa Andersen. Sự tương tác của thể loại sách tranh này xoay quanh sự thay đổi từ nông thôn tới thành thị. Cuộc sống thành phố đem lại sự thuận tiện cho con người, đồng thời ảnh hưởng nhiều tới môi trường và sinh vật, khi trở lại với cuộc sống hiện thực mỗi cá nhân có thể làm được gì.
Sách tranh với chủ đề về đọc sách và trí tuệ. Tác phẩm Petunia của Roger Duvoisin là một ví dụ. Cuốn sách kể về chuyện Petunia nhặt được một cuốn sách, với ý nghĩ “người nào có sách và yêu sách sẽ có được trí tuệ” nên khi mang theo cuốn sách đã tự cảm thấy mình thông minh rồi thường xuyên đem “trí tuệ” của mình để nhiệt tình giúp bạn bè lên kế hoạch, kết quả là gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Đọc xong cuốn sách, cha mẹ có thể nói chuyện với con làm thế nào để biến những kiến thức trong sách thành của mình, trở thành người có trí tuệ thực sự.
Sách tranh chủ đề hành trình tận hưởng hương vị cuộc sống, như cuốn Peggy: A Brave chicken on a big adventure (Chuyến đi của gà mái) của tác giả nổi tiếng Anna Walker người Ý với màu nước nhẹ nhàng mềm mại kết hợp với kỹ thuật cắt dán. Sách kể về một cô gà mái dễ thương tự do tự tại say đắm cuộc sống ở nông thôn bỗng một ngày bị trận gió to thổi bay vào thành phố. Từ đó, cô bắt đầu cuộc hành trình tìm đường trở về nhà đầy ly kỳ, dũng cảm. Sau khi tận hưởng cuộc sống thành phố mới mẻ, nhiều cám dỗ, cô trở về nhà nhờ sự hướng dẫn của người bạn cũ ở quê là chim bồ câu. Cuốn sách chia sẻ với trẻ thái độ sống lạc quan, tích cực. Mỗi bước ngoặt của hành trình đều có những bối cảnh khác nhau, hoặc lầy lội, hoặc bằng phẳng và đem lại những trải nghiệm khác nhau. Kiên trì với mục tiêu ban đầu, đối diện bằng thái độ tích cực, tận hưởng cuộc hành trình cuộc sống, tất yếu chúng ta sẽ tìm được một chú bồ câu trắng dẫn lối.
Tập trung vào chủ đề sách tranh, đưa những đạo lý làm người vốn khô khan, trừu tượng vào trong sách, lắng nghe tiếng nói của trẻ, chia sẻ những trải nghiệm cảm xúc của riêng mình, dạy trẻ cách phán đoán và suy nghĩ trong thực tế. Đây cũng chính là sự tổng kết của giai đoạn cha mẹ đọc sách cùng con.
(b) Phân cấp tự đọc
Trong quá trình chuyển từ giai đoạn cha mẹ đọc sách cùng con sang tự đọc, tài liệu đọc theo trình độ và sách trung gian chính thức được đưa vào, đồng thời đảm nhiệm được vai trò quan trọng. Nội dung này sẽ được trình bày chi tiết ở chương 8, ở đây chủ yếu nói tới việc hỗ trợ sử dụng một loại tài nguyên khác là cách khai thác lại những cuốn sách nguyên tác cha mẹ cùng con từng đọc trong ba giai đoạn trước đây.
Chọn lọc sách tranh nguyên tác. Trẻ trong độ tuổi này đã có quyết định của riêng mình trong việc lựa chọn sách. Dựa trên mong muốn của trẻ, cha mẹ có thể hỗ trợ con sắp xếp lại những cuốn sách tranh từng đọc trước đây, tham khảo độ khó dễ của chữ viết, lấy số lượng chữ từng trang và độ dài của văn bản làm tiêu chuẩn, phân loại sách tranh thành ABC, phân chia thành các giai đoạn cung cấp sách cho trẻ đọc.
Mở rộng đọc sách tranh nguyên tác. Hoạt động tự đọc cần sự độc lập. Khi con đọc sách cha mẹ không nên làm phiền. Con cần hỗ trợ phải tích cực hưởng ứng, gặp vấn đề về từ mới có thể cùng con tra từ điển. Sau khi hoạt động đọc kết thúc, cha mẹ có thể chọn ra một, hai sách khác để thảo luận mở rộng, hoặc nhớ lại lần đầu tiên đọc cuốn sách đó, hoặc trao đổi về những cảm nhận và kiến thức mới khi đọc lại. Truyện The carrot seed trong cuốn 100 cuốn sách phải đọc do Thư viện công cộng New York bình chọn, khi đọc lại chắc chắn sẽ có những trải nghiệm khác với đọc lần đầu, kết hợp với những ví dụ thực tế trong cuộc sống, kiên trì đem lại niềm vui và thành quả cho mọi người.
Điều đáng chú ý là sự tác động qua lại trong giai đoạn đọc song song này cần tôn trọng tuyệt đối cảm nhận nội tâm của trẻ, tìm được niềm vui khi trò chuyện với con như hai người bạn, tránh việc thuyết giảng giữa người trên và người dưới.
	 Đọc chuyên sâu và đọc rộng

Đọc sách tranh nguyên tác là hoạt động mang tính thường lệ, định kỳ, cần đề cập tới vấn đề tỷ lệ kết hợp giữa số lượng lặp lại và đọc chuyên sâu, đọc rộng. Đọc chuyên sâu (Intensive Reading) chỉ việc đọc đi sâu nghiên cứu từng chi tiết, liên tục suy nghĩ, nghiên cứu từng câu chữ, lĩnh hội sâu sắc ý nghĩa và tư tưởng ẩn chứa bên trong của từ ngữ, nắm bắt được tinh hoa của tác phẩm. Đọc rộng (Extensive reading), nghĩa là đọc mở rộng, chỉ việc đọc thông thường, mục tiêu là hiểu được toàn bộ tác phẩm và chú trọng tới tốc độ đọc hơn việc phiên dịch, cũng không cần hiểu từng câu chữ. Đọc chuyên sâu và đọc rộng là cách nói tương đối, đều là phương pháp đọc vô cùng quan trọng, nhưng việc sử dụng hai phương pháp đọc này cũng rất rõ ràng. Đọc chuyên sâu tập trung vào việc đọc, đảm bảo về chất, đọc rộng là đọc mở rộng theo chiều ngang, nâng cao về lượng. Hai phương pháp bổ sung, thúc đẩy lẫn nhau.
Nhắc tới điểm trùng hợp của hai phương pháp này không thể không nhắc tới việc “lặp lại” trong giai đoạn vàng của trẻ. Trong độ tuổi từ 1 đến 4, trẻ sẽ thể hiện sự lặp lại liên tục của một hành vi như nghe một câu chuyện, đọc một quyển sách, xem một bộ phim hoạt hình. Quá trình lặp lại dù là thử thách tính kiên trì của người lớn nhưng với trẻ lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Trong cuốn Tình yêu và tự do của nữ sĩ Tôn Thụy Tuyết chỉ ra rằng, thời gian cần thiết cho sự phát triển đầu đời về cảm giác, tư duy, trí lực, tư tưởng của trẻ tương đối lâu, hơn nữa cần lặp đi lặp lại nhiều lần. Điều đầu tiên trẻ tiếp thu khi nghe một câu chuyện là tính logic, sau đó là tình huống, cuối cùng mới là những khái niệm chính xác. Hoạt động lặp thúc đẩy việc chuyển đổi từ cảm giác thành khái niệm. Trong quá trình này, trẻ sẽ từng bước lắp ghép hoàn chỉnh từng mảnh, từng đoạn hình ảnh lại với nhau, hình thành bức tranh tư duy hoàn chỉnh. “Mỗi lần đọc đều có thể tăng cường liên kết các mạch thần kinh trong não bộ, giống như một vòng tròn, khi đầu và cuối liên kết được với nhau là thành công mỹ mãn, không cần cố gắng thêm nữa.”
Do đó, lặp lại không chỉ là nhu cầu nội tại của phát triển tâm lý, mà hơn nữa còn là nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng tư duy tình huống, kỹ năng tưởng tượng và kỹ năng biểu đạt. Với cha mẹ, lợi ích lớn nhất của giai đoạn lặp lại là trẻ có thể tự hoàn thành việc lựa chọn đọc chuyên sâu và đọc rộng. Những cuốn sách mà trẻ yêu thích sẽ tự động trở thành đối tượng của đọc chuyên sâu. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tôi khuyến khích dạy tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ càng sớm càng tốt.
Trong số 200 cuốn sách tranh nguyên tác Tưởng đọc chuyên sâu trước ba tuổi, đa phần có thể đọc thuộc lòng hoàn chỉnh hoặc vận dụng linh hoạt, hoàn toàn là kết quả của việc tự lựa chọn trong giai đoạn lặp lại. Một số cuốn có thể đọc mười mấy lần trong một buổi tối, đến nỗi một người vốn có tính kiên nhẫn như tôi còn có cảm giác không thể tiếp tục được. Nhưng cũng chính nhờ sự lặp đi lặp lại và kiên trì như vậy đã làm phong phú cho con trải nghiệm đọc sách và tăng cường trí nhớ.
Trẻ em trong giai đoạn lặp lại, lựa chọn đọc chuyên sâu chủ yếu dựa trên mong muốn chủ quan, tăng thêm thích hợp lượng đọc mở rộng. Về hiệu ứng nguyên nhân đầu tiên của tâm lý học, khi trẻ tiếp nhận một cuốn sách mới, thường đánh giá toàn bộ cuốn sách qua trang bìa, ấn tượng ban đầu luôn luôn có tác dụng quyết định. Có khi người lớn đọc một cuốn sách rất ý nghĩa, nhưng với trẻ em lại không có gì thú vị.
Nhằm thay đổi ấn tượng rập khuôn ấy, cần tuyệt đối tôn trọng mong muốn của trẻ để tiến hành hướng dẫn phù hợp. Cần một vài mẹo nhỏ như sau.
Mẹo thứ nhất, phương pháp tiếp nhận quen thuộc. Mọi trẻ em đều thích những đồ vật gần gũi, quen thuộc. Những tình tiết và truyện quen thuộc dễ dàng nắm bắt, dễ dàng tạo nên cảm giác tự tin, tăng cường niềm vui và cảm giác an toàn. Với những cuốn sách mới lạ, cần tìm cách làm cho trẻ thấy quen thuộc. Vậy phải làm như thế nào? Đọc to nhan đề cuốn sách, sau đó đọc lướt nhanh một lượt, bỏ qua những hình ảnh và chi tiết, bất kể trẻ có nghe hay không, đọc xong gấp lại để lên giá sách. Một lúc sau mới lấy lại cuốn sách đó, trẻ vừa nghe tiêu đề đã có ngay cảm giác như từng đọc. Lặp lại như vậy, đợi khi trẻ không từ chối thì đọc lại cẩn thận. Có những bà mẹ liên tục nhắc lại tên của cuốn sách trong các trò chơi, cũng là cách hay để tăng thêm ấn tượng. 
Mẹo thứ hai, phương pháp thu hút nhanh. Khi giở đến trang có tiếng động vật, tiếng ô tô hay đoạn đối thoại thú vị, hoặc những trang trẻ sẽ thích, sau khi đọc xong bằng giọng cường điệu thì đóng sách lại, giả vờ bỏ qua để thu hút sự chú ý của trẻ, lặp lại vài trang trẻ hứng thú là có thể phát huy hiệu quả.
Tôi thường áp dụng hai phương pháp trên và thấy rất hiệu quả với Tưởng, đặc biệt là cách thứ hai. Vờ như cầm đũa thần trong tay phù thủy Winny, đọc các câu thần chú, làm bé hét lên chạy tới hỏi: “Mẹ nói gì đấy? Nói như thế nào?” rồi lật lại trang đó. Sau khi đọc lại mấy lần, nhân lúc bé không có phản ứng gì thì đọc lại từ đầu.
Trẻ trên bốn tuổi kết thúc giai đoạn lặp lại. Đọc chuyên sâu thử thách công sức của người lớn hơn đọc rộng. Sự hướng dẫn của cha mẹ mang tính mục đích nhiều hơn. Giai đoạn này cần chú ý điều chỉnh tính tích cực ở trẻ. Cố gắng hết sức hướng dẫn trẻ đọc chuyên sâu với những chủ đề trẻ hứng thú hoặc những tác phẩm đáng để nghiên cứu lại, làm cho tỷ lệ đọc chuyên sâu đạt 30% tổng lượng đọc.
Với trẻ chưa bước vào giai đoạn lặp lại, khi bố mẹ hướng dẫn con đọc sách nên áp dụng mô hình “3+1”, nghĩa là cứ ba cuốn sách đã quen thuộc với trẻ thì thêm vào một cuốn sách chưa từng đọc. Nếu số lượng sách đọc lớn hơn bốn cuốn, có thể tham khảo tỷ lệ sách cũ và sách mới là 3:1. Thời gian đọc liên tục một cuốn sách có thể từ ba đến năm ngày, nhằm đảm bảo lượng lặp lại nhất định và không khiến trẻ cảm thấy nhàm chán.
Lời khuyên dành cho tiếng Anh vỡ lòng ngoài giai đoạn 0 tuổi
Tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ từ một tuổi có sự khác biệt về lựa chọn, thứ tự sử dụng tài liệu và phương pháp vỡ lòng so với trẻ 0 tuổi. Khi độ tuổi trẻ tăng, những thứ cần điều chỉnh càng nhiều, công sức bố mẹ phải bỏ ra càng nhiều, do vậy cần kiên nhẫn, hướng dẫn tỉ mỉ hơn. Ví dụ, việc đọc sách tranh nguyên tác, những trẻ trên bốn tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh khi lựa chọn tài liệu phải thận trọng, yêu cầu có những tình tiết cốt truyện nhất định, từ ngữ đơn giản hài hước, nếu vừa đọc vừa dịch từng câu thì độ khó của văn bản có thể cao hơn một chút. Thể loại hài hước có các tác phẩm như bộ sách An Elephant and Piggie Book của Mo Williams, Fix-it Duck, Captain Duck, Hit the Ball Duck của Jez Alborough, The Wolf ’s Chicken Stew của Keiko Kasza, My lucky day, The Rat and the Tiger, Don’t laugh, Joe! Thể loại truyện ly kỳ có A fish out of water do P.D. Eastman vẽ tranh minh họa, The Turtle and the Monkey, The Monkey and the Crocodile do Paul Galdone cải biên, Tops & Bottoms của Janet Stevens. Những tác phẩm này không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất yêu thích, là lựa chọn hàng đầu cho việc bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Sau khi trẻ đã hứng thú với tiếng Anh, nên chọn lựa nghiên cứu danh mục sách nên đọc cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi và danh mục sách cho trẻ 2 đến 4 tuổi (Danh mục sách xem chương 10). Về phương pháp đọc, vẫn áp dụng phương pháp đọc theo bốn giai đoạn là đọc tiêu chuẩn, đọc mở rộng, đọc lập thể và đọc song song.
Do trẻ có sẵn nền tảng rất tốt nên ba giai đoạn đầu có thể rút ngắn một nửa thời gian. Với trẻ em học tiếng Anh vỡ lòng trong độ tuổi này, việc đọc không nhất thiết phải là phương thức tiếp cận chính, phim hoạt hình đem lại hiệu quả trực tiếp hơn nên có thể tiếp cận từ phim hoạt hình. Tìm được tài liệu trẻ hứng thú, sau khi đã quen chuyển sang luyện nghe audio. Sau khi thích ứng với tiếng Anh mới chọn lọc vài cuốn sách tranh để đọc. Bất kể áp dụng phương pháp vỡ lòng nào, nghe là nền tảng, kỹ năng đọc cũng quan trọng không kém, cần luyện tập thường xuyên để nâng cao, không thể bỏ qua một trong hai.
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Chương 5 
Âm thanh chất lượng hình thành kỹ năng nghe tốt 
[image: a20]
PHẦN 5.1 Phân loại âm thanh chất lượng cao
Căn cứ vào nguồn gốc, tài liệu nghe thông thường có thể phân loại thành bài hát thiếu nhi, audio sách tranh, audio phim hoạt hình và chương trình phát thanh. Tác dụng của mỗi tài liệu với việc học tiếng Anh vỡ lòng không giống nhau. Những bài hát thiếu nhi chủ yếu bồi dưỡng cho trẻ về âm điệu và tiết tấu, audio sách tranh, phim hoạt hình là đầu vào tập trung hơn đến bồi dưỡng khả năng hiểu ngôn ngữ, còn chương trình phát thanh lại giúp trẻ mở rộng đầu vào nghe, nâng cao trình độ nghe tổng thể.
1 Bài hát thiếu nhi
Những bài hát thiếu nhi được lưu truyền ở các quốc gia Âu Mỹ là sự kế thừa quan trọng tinh hoa văn hóa. Chúng bao gồm các bài hát, bài ru và đồng dao, thơ thuộc lòng theo hình thức hát. Những thể loại này rất giàu âm điệu và tiết tấu. Nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng, tài liệu nghe giàu âm điệu có ý nghĩa quan trọng với trẻ nhỏ từ 0 đến 18 tháng tuổi. “Từ 0 đến 18 tháng tuổi, bán cầu não phải chiếm vị trí chủ đạo, bán cầu não phải giúp nhận biết về thế giới nhờ phương thức trực giác, trong giai đoạn này nó phát triển với tốc độ nhanh chóng. Bán cầu não phải có sẵn khả năng cảm nhận âm điệu ngôn ngữ. Âm điệu ngôn ngữ ở đây nhằm chỉ bộ phận phi ngôn ngữ khi nói chuyện như ngữ điệu và tiết tấu chứ không phải là nội dung, điều đó giải thích tại sao những bài hát ru lại có tác dụng lớn trong vỗ về trẻ sơ sinh như vậy.”*
Đương nhiên, nói về vỡ lòng tiếng Anh, bài hát thiếu nhi không chỉ có tác dụng vỗ về tâm hồn mà còn giúp tinh thần vui tươi hơn. Các nhóm nghiên cứu của học viện âm nhạc Rider đại học Edinburgh nước Anh đã phát hiện ra rằng hát tiếng nước ngoài có thể nâng cao thành tích khẩu ngữ của người học từ hai lần trở lên. Hơn nữa, các bài hát thiếu nhi còn là nguồn tài nguyên không thể thiếu trong việc bồi dưỡng cảm giác về âm điệu tiết tấu ngôn ngữ và nhận thức âm tố, mở rộng âm nhạc vỡ lòng, khơi gợi trí tưởng tượng, mở rộng tư duy, tìm hiểu về văn hóa ngôn ngữ của một quốc gia. Các nhà giáo dục châu Âu đánh giá bài hát thiếu nhi như sau: “Là thứ mà tất cả chúng ta từng học trước khi đi học, là thứ mà tất cả chúng ta từng đọc trước khi biết chữ cũng là thứ mà tất cả chúng ta không bao giờ quên.”
* Trích Tâm lý học trì hoãn của Lenora [Mỹ]
Tôi xin giới thiệu ba tuyển tập bài hát thiếu nhi rất phổ biến và chất lượng cao:
	 Wee sing (Cùng hát nào!)

Năm 1977, hai giáo viên dạy âm nhạc Pam Beall và Susan Nipp tìm kiếm những bài hát thiếu nhi cho con mình nhưng không có kết quả. Họ đành tự sưu tầm và phát hành tuyển tập bài hát thiếu nhi với tên gọi là Wee Sing. Thông qua các bài hát thiếu nhi, đồng dao, thơ vần và cùng với sự tương tác với cha mẹ sẽ giúp trẻ nâng cao năng lực ngôn ngữ, năng lực điều chỉnh bản thân, năng lực phân biệt âm của thính giác, cảm nhận về âm điệu tiết tấu và sự tự tin. Bên cạnh việc tăng cường nhận thức và phát triển bản thân, các bài hát còn giúp trẻ trải nghiệm được vẻ đẹp của âm nhạc, làm phong phú hơn cuộc sống. Trong suốt 37 năm, Wee Sing đã phát hành tổng cộng 22 đĩa CD, chín đĩa DVD và sáu cuốn sách nhận thức bao gồm Wee Sing America, Wee Sing Around the World, Wee Sing for Baby. Nội dung các bài hát vô cùng phong phú, không chỉ gồm bài hát truyền thống mà còn rất nhiều bài hát hay nguyên bản với các hình thức hát, bài đọc xoắn lưỡi, trò chơi, thơ vần. Chất lượng âm thanh của bài hát rõ ràng, giọng hát sắc nét vui tươi, nhận được sự yêu thích của trẻ em trên toàn thế giới. Sách, âm thanh và video bán chạy khắp thế giới với lượng tiêu thụ vượt 6.500 bản, trở thành thương hiệu nhạc thiếu nhi tốt nhất, bán chạy nhất được thế giới công nhận, là lựa chọn hàng đầu của các nhà giáo dục và phụ huynh Mỹ để dạy về âm nhạc truyền thống và nguyên bản, cũng là tài liệu tuyệt vời để các quốc gia châu Âu, châu Á, Nam Mỹ, châu Phi thông qua âm nhạc để dạy tiếng Anh cho trẻ em. Các album này đều có thể nghe trực tuyến trên website chính thức*.
	 Super Simple Songs

Do các bài hát thiếu nhi truyền thống tồn tại hàng loạt các vấn đề như có tốc độ nói tương đối nhanh, ca từ phức tạp, các động tác cử chỉ không bắt kịp tiết tấu, khó học, đã thúc đẩy sự ra đời của Super Simple Songs. Các giáo viên trường Anh ngữ thiếu nhi Tokyo thông qua việc tự ghi chép những bài hát kinh điển và nguyên bản đã làm ra album nguyên bản đầu tiên Super Simple Songs 1 vào năm 2005. Các bài hát trong album này với tiết tấu phù hợp, ca từ đơn giản, âm điệu dễ học, giàu cảm xúc, dễ tiếp nhận và sinh động thú vị nên nhanh chóng trở nên phổ biến. Sau này, hai album nguyên bản nữa tiếp tục được làm là Super Simple Songs 2 và Super Simple Songs 3 và ba album chủ đề là Super Simple Songs-Animals, Halloween, Christmas và album đánh vần tự nhiên Super Simple ABCs Phonics Fun đã thu hút rất nhiều người học tiếng Anh trẻ tuổi trên khắp thế giới. Tính đến năm 2013, số lượng người truy cập website đã đạt tới con số một tỷ lượt. Trên website chính thức** còn cung cấp tải về nghe thử, trọng điểm học ngôn ngữ, lời bài hát, hướng dẫn động tác, hướng dẫn hoạt động với mỗi bài hát, thậm chí còn có thể tải về flash card (thẻ học) tương ứng.
* Website: http://www. weesing. com
** Website: http://supersimplelearning. com
	 Let’s Sing (Nào cùng hát những bài hát tiếng Anh nổi tiếng)

Let’s Sing là album các bài hát thiếu nhi của Công ty TNHH sự nghiệp văn hóa Ladybird Đài Loan. Album tuyển chọn những bài hát thiếu nhi nổi tiếng quen thuộc của thiếu niên nhi đồng nước Anh và nước Mỹ, đồng thời dựa vào độ dài của các bài hát, mức độ khó dễ của câu từ và âm điệu, tỷ lệ lặp lại các kiểu câu và số lượng ít nhiều của giai điệu kết nối để chia thành ba cấp A, B, C với khoảng 100 bài hát thiếu nhi. Album này có ba điểm đặc sắc: một là mỗi bài hát đều được hát một lần rồi đọc một lần, ca từ càng rõ ràng hơn, dễ thuộc dễ nhớ; hai là mỗi bài hát đều chọn ra ba từ, kết hợp với một câu thường sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, kèm hình ảnh để tăng ấn tượng, tăng cường việc tích lũy ngôn ngữ, từ và câu ví dụ cũng kèm theo âm thanh, người lớn đọc to trước, trẻ em đọc theo sau; ba là sử dụng các hình thức được trẻ em yêu thích như mê cung, giải mã, nối hình, tô màu, một số bài hát còn kết hợp dạy nhịp điệu (fun with music), hướng dẫn phương pháp tương tác giữa người lớn và trẻ em, giúp nâng cao đáng kể tính thú vị của bài hát, nắm bắt được ngôn ngữ một cách rất tự nhiên thông qua nghe hát và chơi trò chơi.
2 Tài liệu nghe sách tranh
Tài liệu nghe sách tranh nhiều vô kể, về cơ bản có bao nhiêu sách tranh sẽ có bấy nhiêu tài liệu nghe. Những sách tranh nguyên bản bán ở cửa hàng, đặc biệt là sách tranh bán chạy đa số đều có thể tìm được mã QR. So với sự độc lập của các bài hát thiếu nhi, tài liệu nghe của sách tranh phụ thuộc nhiều vào sách, văn bản hoàn toàn tuân theo nguyên văn, chỉ khác về hình thức thể hiện. Những tài liệu nghe này giúp trẻ hiểu hơn về sách tranh, cũng như phát âm chuẩn hơn khi đọc sách bằng lời. Thông thường, nhà xuất bản sẽ cho ra đời hai loại tài liệu nghe sách tranh nguyên bản: một là bản đọc With signals (kèm theo âm báo), sau khi đọc xong mỗi trang, sẽ có thời gian tạm dừng đủ dài rồi phát ra âm “tinh” báo hiệu lật trang; loại khác là bản đọc không có âm hiệu No Signals, đọc trọn vẹn toàn văn bản một lần, thỉnh thoảng dừng lại nhưng không có âm báo. Hai loại tài liệu nghe này không có sự khác biệt khi sử dụng, tùy theo sở thích để lựa chọn. Có thể cung cấp tài liệu nghe có âm báo khi trẻ nghe theo sách tranh và nghe không có âm báo khi trẻ chỉ nghe để luyện kỹ năng.
Ngoài tài liệu nghe sách tranh theo hình thức đọc nêu trên còn có tài liệu nghe kiểu bài hát. Thông thường, tài liệu nghe bằng bài hát dễ tiếp nhận và ghi nhớ hơn nhiều hình thức đọc. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bài hát và âm nhạc không chỉ đem đến cho tâm trạng cảm giác bình yên, mà còn có tác dụng đặc biệt với sự phát triển của não bộ. Xin được giới thiệu riêng về tài liệu nghe sách tranh phiên bản bài hát của hai công ty.
	 JY Books

JY Books là công ty Hàn Quốc chuyên sản xuất sách có âm thanh bằng tiếng Anh, trên cơ sở tuyển chọn những cuốn sách tranh tiếng Anh nổi tiếng toàn thế giới và đĩa CD bài hát (story song), kết hợp những bài hát thiếu nhi quen thuộc với sách tranh cho ra đời No BuYoung*. Nhắc tới tài liệu nghe sách tranh tiếng Anh do công ty Hàn Quốc sản xuất, chắc hẳn rất nhiều người còn lo ngại chưa dám tiếp cận. Do vậy, cần đặc biệt nói rõ JY Books mặc dù là công ty Hàn Quốc, nhưng toàn bộ tác phẩm xuất bản đều do người nói tiếng Anh bản ngữ thể hiện, công ty chỉ đóng vai trò tổ chức xuất bản, phát hành.
* Thương hiệu giáo dục No BuYoung, JY Books, nghĩa là “album giáo dục tiếng Anh qua bài hát”, nội dung album tham khảo website chính thức: http://www. jybooks. com
Nhiều năm qua, công ty JY Books đã tập hợp những tác phẩm sách thiếu nhi và tác giả nổi tiếng được hiệp hội thư viện Mỹ, Anh giới thiệu, trẻ em và phụ huynh yêu thích, ghi lại trong phòng thu chuyên nghiệp của Mỹ, kết hợp với những bài hát phù hợp cho ra đời gần 1.000 tác phẩm. Các lĩnh vực bao gồm tự nhiên, khoa học, xã hội, nghệ thuật. Về tự nhiên có cuốn Monkey Puzzle (Khỉ con tìm mẹ), The Chick and the Duckling, Where is the Green Sheep? Văn hóa xã hội có The Kissing hand, The Elephant and the bad baby. Những cuốn sách tranh và tài liệu nghe phong phú về nhiều đề tài mở ra trước mắt một thế giới đa dạng sắc màu, cũng cung cấp cho các em một môi trường tiếng Anh chất lượng cao để học tập ngôn ngữ mới tự nhiên, vui vẻ. Trẻ em không chỉ được ca hát nhảy múa thoải mái mà còn gần gũi hơn với sách tranh tiếng Anh, trau dồi ngữ cảm nguyên bản, tăng cường số lượng từ vựng cơ bản, nâng cao trình độ nói và viết tiếng Anh.
Tài liệu nghe của JY Books được sản xuất rất tuyệt vời. Trong một cuốn sách thường gồm nhiều phiên bản âm thanh như Song (bài hát), Kids Song (bài hát thiếu nhi), Adult’s Reading (bài đọc của người lớn), Child’s Reading (bài đọc của trẻ em), Echo chant (nhắc lại tiếng vang) và Melody (giai điệu). Một số bài hát chia làm các phong cách khác nhau như thể loại rap.
	 Child’s Play

Công ty Child’s Play, thành lập năm 1972, sản xuất đa dạng các thể loại như sách thiếu nhi, trò chơi, đồ chơi và sách vở như Classic Books with Holes (Sách văn vần kèm lỗ), Flip-up Fairy Tales (Sách truyện thiếu nhi có trang lật mở), Songs and Rhymes (Sách bài hát thiếu nhi), Card Books (Sách thẻ) và Poems (Thơ ca). Trong đó, sách văn vần kèm lỗ được trẻ em yêu thích nhất, thể loại này gồm tất cả 25 cuốn, không chỉ sử dụng khổ mở lớn trong mỗi trang sách còn có các lỗ kỳ diệu, kết hợp với hai tài liệu nghe là bản bài hát và bản đọc. Đây là lựa chọn hàng đầu cho tiếng Anh vỡ lòng. Danh mục sách có thể tham khảo trên website chính thức*.
* Website: http://www. childs-play. com/bookshop/series/5862. html
3 Tài liệu nghe phim hoạt hình
Tài liệu nghe phim hoạt hình qua video. Phần giới thiệu về video hoạt hình xem chi tiết tại chương 6, xin không trình bày ở đây.
4 Chương trình phát thanh
Công ty truyền thông Anh Quốc (British Broadcasting Corporation, gọi tắt là BBC) thành lập năm 1922, là tổ chức truyền thông, tin tức lớn nhất nước Anh, cũng là một trong những tổ chức truyền thông lớn nhất thế giới. Trong đó, phát thanh dành cho thiếu nhi có tất cả 24 tiết mục tiếng Anh với các chủ đề thuộc lĩnh vực âm nhạc, giải trí, kịch, hài, khoa học với tài liệu phong phú được coi là kho tàng để luyện kỹ năng nghe.
Trong các tiết mục, trẻ em đặc biệt yêu thích CBeebies, Radio, Playtime, Listen and Play, Let’s Move, Stimulus Sounds, The Song Tree. Sở dĩ được giới thiệu đặc biệt vì những tiết mục này không giống như phát thanh thông thường. Không chỉ nghe đơn thuần mà giao lưu hai chiều, rất phù hợp với trẻ có mong muốn giao lưu. Xét về tổng thể, các tiết mục gồm ba đặc điểm lớn: một là tính tương tác cao. Người dẫn chương trình giao lưu gần gũi với các thính giả nhỏ tuổi, đôi khi cùng ca hát, nhảy múa, có lúc lại kể chuyện, hay đưa ra câu hỏi cho trẻ, bám sát tiết tấu, vui vẻ trả lời câu hỏi như đang có mặt tại hiện trường, không khí tươi vui sôi động. Hai là hình thức các tiết mục đa dạng như hát, kể chuyện, trò chơi, bách khoa toàn thư vô cùng phong phú, học mà chơi chơi mà học, giúp trẻ nâng cao kiến thức, rèn luyện phản ứng tư duy và trí tưởng tượng, đồng thời tăng cường kỹ năng nghe, phân biệt âm và giao tiếp. Ba là tài liệu được cập nhật kịp thời. Mỗi tuần tài liệu được cập nhật một lần, những tài liệu nghe trong một tháng đều có thể tải về qua website chính thức*, một số tiết mục còn được cập nhật hằng ngày, có thể tải về tài liệu của hai tháng.
	 CBeebies Radio

Lấy tiết mục Hey Diddle Diddle – Rock – a – bye Baby (Ngày 28 tháng 4 năm 2014) làm ví dụ.
Sau khi bài hát chủ đề tiết mục thiếu nhi Hey Diddle Diddle vang lên, người dẫn chương trình Floella dẫn dắt mọi người với bài hát thiếu nhi của ngày hôm nay là Rock a bye Baby. Đầu tiên, cô đưa ra vài từ khóa để trẻ đoán tên bài hát. Sau đó, cô hướng dẫn trẻ đọc to một lượt lời bài hát. Trẻ đọc theo một lần, hát theo một lần, rồi hát cùng với nhạc. “A! Em bé hàng xóm bị âm nhạc đánh thức rồi, hãy hát một bài hát nhẹ nhàng để dỗ bé vào giấc ngủ nhé. Ôi! Em bé hàng xóm muốn nghe gì đó sôi động hơn, vậy thì hãy cùng lắc lư theo bài hát nhé.” Toàn bộ chương trình xoay quanh bài hát, hoặc là vui tươi hoặc là sâu lắng, những cuộc đối thoại giữa người lớn và trẻ em, giữa người lớn với người lớn đều rất sinh động thú vị.
* Website: http://www. bbc. co. uk/podcasts/genre/childrens
Lấy tiết mục Who’s in Hippo’s house (ngày 18 tháng 3 năm 2014) làm ví dụ.
Tiết mục lựa chọn câu chuyện truyền thống của châu Phi Who’s in Hippo’s house? kết hợp với các yếu tố bài hát, âm điệu và trò chơi. Tiết mục mở đầu bằng việc dẫn dắt trẻ vào trong một khu rừng của châu Phi, lắng nghe tiếng kêu thật của các loài động vật ếch, sư tử, hà mã để trẻ đoán tên động vật, hát bài hát chữ số của hà mã. Tiếp theo kể về câu chuyện chủ đề Who’s in Hippo’s house? Câu chuyện kết thúc, lại hát một bài hát thiếu nhi giàu vần điệu nữa của hà mã. Trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ và trưởng thành hơn qua các bài hát thiếu nhi và câu chuyện như vậy.
PHẦN 5.2 Đánh thức đôi tai nghe tiếng Anh của trẻ
1 Chọn lọc tài liệu nghe
Lựa chọn tài liệu nghe và sách tranh nguyên bản đều có những điểm tương đồng, trọng tâm cần xoay quanh hứng thú của trẻ, mở rộng hơn một chút nhằm tăng phạm vi lựa chọn tài liệu. Nói tóm lại, có ba nguyên tắc cơ bản sau:
	 Bám sát hứng thú của trẻ

Trẻ thường rất hiếu kỳ với âm thanh, vì vậy những sách tranh phong phú từ tượng thanh hay kèm tiếng động, những tiết mục phát thanh, nghe âm thanh đoán sự vật là lựa chọn hàng đầu. Nếu thích lặp đi lặp lại thì những bài hát thiếu nhi có nhiều câu từ lặp lại, kiểu câu tăng tiến, tài liệu nghe sách tranh nhất định sẽ được đón nhận. Với những tài liệu nghe này, ngay cả khi trẻ cảm thấy vô cùng tò mò về nội dung xa lạ của nó thì sau vài lần nghe có thể làm quen và tiếp nhận.
Tưởng ngay từ nhỏ đã đặc biệt nhạy cảm với từ tượng thanh nên gặp những sách tranh như vậy tôi thường lựa chọn ngay không do dự. Tôi thu thập tài liệu nghe các phiên bản ở khắp nơi, mỗi lần có được kết quả, tôi rất hào hứng và chắc chắn rằng con sẽ thích. Đưa tài liệu nghe vào máy phát đĩa, cả quá trình giới thiệu chỉ mất ba giây, chỉ cần phát một từ tượng thanh là con cầm máy MP3 ngồi trên ghế băng dài nghe đi nghe lại từ đầu đến cuối.
Vì vậy, niềm hứng thú xuất phát từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống, cha mẹ cần chú ý quan sát, nắm bắt bằng cả trái tim, coi nó như điểm bắt đầu để tìm kiếm tài liệu phù hợp.
	 Bám sát những gì được học hằng ngày

Sự kết hợp giữa tài liệu nghe và cuộc sống hằng ngày thể hiện trên sự lập thể hóa giữa các tài liệu. Lập thể hóa nhiều tài liệu sử dụng là cách đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất. Những sách tranh, bộ phim hoạt hình bản gốc con mới xem hôm nay hoặc vài ngày gần đây, khi ấn tượng còn sâu sắc cho con nghe tài liệu nghe tương ứng vào thời điểm này hiệu quả sẽ rất cao.
Bộ phim hoạt hình Tưởng mới xem buổi tối hôm nay, thì dù muộn thế nào tôi cũng phải dùng phần mềm chuyển thành tài liệu nghe cho vào máy MP3. Ngày hôm sau, khi thức dạy Tưởng thường mở ngay máy MP3. Chỉ cần “bùng nổ” một ngày, khi tôi đi làm về thì từng chữ trong tài liệu nghe đã in sâu trong tâm trí con. Với những trẻ đã có nền tảng nhất định, có thể sau khi xem xong sách tranh và phim hoạt hình, trực tiếp đưa cho nghe tài liệu gốc. Với nhiều sách tranh phiên bản dịch trong nước, tôi đều chú ý thu thập tài liệu nghe nguyên bản tiếng Anh cho Tưởng, vì vậy số lượng sách tranh nguyên bản mà Tưởng đã nghe chuyên sâu thực tế còn lớn hơn nhiều sách tranh nguyên bản đọc chuyên sâu.
	 Bám sát tài liệu nghe có liên quan

Cũng giống việc đọc sách tranh, giữa các tài liệu nghe cũng cần ý thức xây dựng mối liên hệ nhất định, giúp chuyển đổi từ nhóm tài liệu nghe này sang nhóm tài liệu nghe khác một cách thuận lợi, kéo dài hứng thú luyện tập kỹ năng nghe. Đồng thời cùng với sự mở rộng diện tiếp xúc tài liệu nghe để bao phủ nhiều hơn các tài liệu có liên quan. Những đầu mối có liên quan có thể tham khảo dưới đây:
Một là nghe kết hợp những bài hát cùng giai điệu nhưng khác ca từ. Ví dụ như The Alphabet Song và bài hát có giai điệu tương tự Twinkle, twinkle, Little star; giai điệu S-A-N-T-A trong Super simple songs tương đồng với B-I-N-G-O, giai điệuTen Little Elves và Ten little Fingers. Những bài hát như vậy có thể nghe cùng nhau, không chỉ bởi quen thuộc mà cũng dễ tiếp nhận hơn, đồng thời có tác dụng trong các trò chơi về từ ngữ khi đọc mở rộng sách tranh nguyên bản.
Hai là nghe kết hợp nghe bài hát có cùng ca từ, không cùng giai điệu hoặc các tài liệu nghe có người đọc khác nhau. Không chỉ JY Books, Child’s Play mới xuất bản nhiều tài liệu nghe sách tranh mang phong cách khác nhau. Những tài liệu tương tự cũng có thể tìm được rất nhiều trên mạng Internet. Lấy tên sách làm từ khóa để tìm kiếm, có thể tìm thấy rất nhiều phiên bản với người trình bày khác nhau và kết hợp để nghe sẽ cảm nhận được sự thú vị của các phong cách khác nhau.
Ba là nghe kết hợp những bài nghe song ngữ có cùng giai điệu hoặc cùng chủ đề. Ví dụ, bài hát thiếu nhi Khi chúng ta ở bên nhau và phiên bản tiếng Anh The more we get together có thể cùng hát, cùng nghe.
2 Phát tài liệu nghe
	 Lựa chọn máy nghe nhạc phù hợp

Đóng vai trò là vật truyền tải phát âm thanh, việc lựa chọn máy nghe nhạc cũng rất quan trọng. Trong gia đình, khuyến khích sử dụng hai máy nghe nhạc, một to một nhỏ. Máy nghe nhạc to có hiệu ứng âm thanh rất tốt, vị trí tương đối cố định, máy nghe nhạc nhỏ thuận tiện mang theo, nhỏ gọn linh hoạt. Mỗi loại đều có ưu thế riêng, khi cố định ở một vị trí thì dùng máy nghe nhạc to, còn khi phải di chuyển hoặc đi ra ngoài thì dùng máy nghe nhạc nhỏ, sử dụng kết hợp. Máy phát nhạc bất kể là to hay nhỏ, khi lựa chọn cần chú ý các công năng như sau:
Một, chất lượng âm thanh tốt. Trẻ em nhạy cảm với âm thanh hơn nhiều so với người lớn, chất lượng âm thanh kém sẽ gây ra những tác hại không thể khôi phục được với thính lực. Do đó, chất lượng âm thanh là điều đầu tiên cần nghĩ tới. Máy nghe nhạc với âm thanh chất lượng cao, khi âm lượng mở đến mức tối đa sẽ không lẫn tạp âm, cảm giác nghe âm thanh lập thể.
Hai, có thể hiển thị số thứ tự bài nghe. Trong thẻ nhớ hoặc USB lưu trữ rất nhiều bài nghe, trong những bài nghe đó, trẻ nghe đến bài yêu thích sẽ ghi nhớ dựa vào số thứ tự bài nghe được hiển thị trên màn hình, biết được số thứ tự, lần nghe sau có thể chọn bài nhanh hơn.
Ba, có thể chọn bài. Trên máy nghe nhạc có những nút ấn số, nhập các số thứ tự để trực tiếp chọn bài. Một số máy nghe nhạc không có chức năng chọn bài, chỉ có thể ấn “bài trước”, “bài sau”, chọn bài rất bất tiện.
Bốn là có thể nghe lặp lại một bài. Trẻ trong giai đoạn lặp lại là 1 đến 4 tuổi, có thể nghe liên tục bài yêu thích trong vài ngày. Trong giai đoạn này, chức năng nghe lặp lại một bài vô cùng cần thiết, có thể giảm bớt thao tác ấn nút “bài trước”.
Ngoài ra, chức năng phát nhạc từ USB có cần thiết hay không tùy thuộc vào thói quen sử dụng của cha mẹ, bất kể là thẻ SD, đĩa CD hay USB đều lấy sự thuận tiện làm nguyên tắc hàng đầu để lựa chọn.
	 Sao chép và cập nhật tài liệu

Sao chép và cập nhật tài liệu liên quan tới việc có thể hình thành thói quen gắn với độ tuổi hiện tại của trẻ hay không. Trẻ trong giai đoạn nhỏ tuổi hoàn toàn không thể tự lựa chọn tài liệu, trong giai đoạn đầu bồi dưỡng kỹ năng nghe, trẻ thường không thể tự lựa chọn, vai trò của cha mẹ chiếm phần lớn.
Với trẻ từ 1 đến 3 tuổi đã hình thành thói quen luyện nghe, chủ yếu do cha mẹ dựa vào hứng thú của trẻ và việc sử dụng tài liệu hiện có lựa chọn chủ quan, không thể đảm bảo việc trẻ yêu thích tất cả. Do vậy, lượng tài liệu cung cấp cần mở rộng thêm nhiều lần, nghĩa là để trẻ yêu thích tài liệu nào đó, cần cung cấp cho trẻ tài liệu nhiều hơn vài lần lượng cần thiết thực tế để trẻ lựa chọn.
Khi Tưởng còn nhỏ, tài liệu luyện nghe được phân loại và lưu trữ trong 10 chiếc USB khác nhau. Trên mỗi chiếc USB dán các màu khác nhau, nhãn phân loại khác nhau như bài hát thiếu nhi tiếng mẹ đẻ, bài hát thiếu nhi tiếng Anh, sách tranh tiếng Anh, phim hoạt hình tiếng Anh, tiết mục phát thanh. Mỗi lần sao chép xong tài liệu, tôi đều nói với con trong mỗi USB được lưu trữ hay cập nhật tài liệu gì, đặc biệt là thể loại sách tranh tiếng Anh, tôi nói với con trong đây là bài nghe của cuốn sách nào con từng đọc, khiến con rất mong chờ. Những USB khác cũng sẽ lần lượt mở cho con nghe để con hiểu có những tài liệu gì và tự lựa chọn. Thông thường con sẽ chọn hai đến ba USB để nghe chuyên sâu đồng thời ghi nhớ màu sắc của nhãn dán trên USB. Bảy đến tám chiếc USB bị bỏ đi cũng không hề lãng phí, sở thích của trẻ đang thay đổi, hôm nay trẻ không muốn nghe album nhạc thiếu nhi này có thể một thời gian sau sẽ thích.
Với trẻ từ ba đến sáu tuổi đã hình thành thói quen luyện nghe, việc lựa chọn và cập nhật tài liệu đều có thể hỏi ý kiến trẻ và có thể mở máy tính cho con nghe thử rồi lựa chọn, số lượng tài liệu mở rộng có thể giảm đi nhiều.
Với trẻ chưa hình thành thói quen luyện nghe, khi cha mẹ lựa chọn chủ quan, cần chú ý nắm vững độ rộng và tần suất cập nhật của tài liệu. Phạm vi tài liệu quá lớn, tần suất cập nhật quá nhiều, dễ dẫn đến tình trạng “đầu vào không hiệu quả”. Phạm vi quá nhỏ, thời gian phát lặp lại quá dài sẽ không có ích cho việc học ngôn ngữ lại dễ gây nhàm chán. Xét về tính dễ hiểu ngôn ngữ tổng hợp, tính liên quan và sách lược ghi nhớ, đề xuất một ngày nên lựa chọn một đến hai loại tài liệu, mỗi loại tài liệu nghe lặp lại trong khoảng một tuần. Nếu có thể sau một tuần nghe lại lần nữa thì sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Chiến lược như vậy là tuân theo quy luật ghi nhớ của đường cong ghi nhớ Ebbinghaus.*
* Đường cong ghi nhớ Ebbinghaus được đưa ra bởi nhà tâm lý học người Đức H. Ebbingshau. Thông qua thực nghiệm ông phát hiện ra rằng, tiến trình lãng quên không cân bằng, đầu tiên là nhanh sau đó chậm hơn, các ghi nhớ ban đầu rất nhanh quên, sau đó thì chậm dần, đến một thời gian tương đối, hầu như không quên nữa. Do vậy , tám giai đoạn then chốt để ôn tập lại lần lượt là năm phút, 30 phút, 12 giờ, một ngày, hai ngày, bốn ngày, bảy ngày và 15 ngày. Nắm vững quy luật này sẽ rất hữu ích với ghi nhớ kiến thức.
Cập nhật tài liệu. Với tài liệu yêu thích, trẻ luôn luôn chủ động chọn nghe. Trong quá trình nghe chuyên sâu, tâm lý của trẻ được thỏa mãn, tài liệu có xu hướng hình parabol. Nói theo khái niệm kinh tế học, sau khi hiệu dụng biên tế tăng đến trình độ nhất định bắt đầu không thay đổi cho đến khi giảm. Về mặt hành vi, từ sự say mê ban đầu đến dần dần không còn chủ động mở máy nghe nhạc MP3 nữa, tín hiệu này nhắc nhở cha mẹ cần cập nhật tài liệu mới. Đa phần trẻ em sẽ chủ động đưa ra việc cần cập nhật tài liệu mới. Khi cập nhật, ưu tiên tài liệu từng nghe chuyên sâu, đồng thời lựa chọn “phương thức cập nhật cục bộ”, nhưng không nên xóa toàn bộ những tài liệu đã nghe chuyên sâu trước đó, mà nên giữ lại một số ít tài liệu nghe cũ, những tài liệu nghe quen thuộc sẽ đem lại cho trẻ cảm giác an toàn, tài liệu cũ mới lưu trữ cùng nhau, mức độ tiếp nhận sẽ cao hơn rất nhiều.
	 Thời gian luyện nghe

Thời gian đầu luyện nghe, các mẹ thường mở tài liệu nghe làm nhạc nền, muốn trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế để nghe tiếng Anh, tư thế này thực sự khiến trẻ sợ hãi. Vừa nghe vừa chơi, hát cùng tiếng nhạc tốt hơn là nghe. Tuy nhiên, quá trình nghe âm nền không nên quá dài. Khi trẻ bắt đầu thích ứng với việc nghe, cần nhanh chóng tìm tài liệu mà trẻ hứng thú để “điều khiển” con chủ động, đồng thời mượn những tài liệu có tình huống tương ứng như sách tranh, phim hoạt hình để xây dựng thói quen “nghe có ý thức, nghe tình huống tương ứng”. Về thời gian phát tài liệu nghe, cha mẹ có thể điều chỉnh phù hợp với thói quen sinh hoạt. Trước tuổi đi học có thể quy luật hóa như nghe trước giờ ăn cơm, sau giờ ăn cơm hoặc buổi sáng sau khi thức dậy. Trong độ tuổi đi học có thể chia nhỏ ra, một ngày nghe nhiều lần nhưng không nên để việc nghe chiếm hết thời gian rảnh rỗi bởi trẻ cần một khoảng thời gian để “nhai lại” những thông tin đã “nuốt” vào trong đầu, càng cần thời gian để tiếp xúc với những hứng thú và sở thích khác. Thời gian luyện nghe cần tuân thủ nguyên tắc bước nhỏ nhưng tiến nhanh. Không quá hy vọng vào việc vừa tiếp xúc với tài liệu đã có thể ngồi nghe nửa tiếng. Thời gian điều chỉnh từ ngắn đến dài, mỗi ngày nghe nhiều hơn một phút cũng là tiến bộ, từng bước tăng lên, chỉ cần nghe 30 phút là đủ. Đương nhiên, nếu trẻ muốn nghe nhiều hơn, miễn là không quá nhiều thì khuyến khích cha mẹ không nên can thiệp.
	 Ba phương pháp luyện nghe chính

Phương pháp nghe cần tuân theo quy luật phát triển của trẻ em. Ở độ tuổi và trình độ nghe tiếng Anh khác nhau, phương pháp luyện nghe cũng khác.
Phương pháp nghe thô (0 đến 1 tuổi), chỉ phương pháp nghe trong trường hợp không cần quan tâm tới thông tin bối cảnh, hàm ý từ ngữ liên quan đến bài nghe. Sở dĩ áp dụng trong giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi là vì với việc luyện nghe, thời gian này vô cùng quý giá, ý thức tự chủ của trẻ chưa hình thành. Một trong những nguyên nhân lựa chọn phương pháp nghe thô vì thao tác đơn giản, mức độ tiếp nhận trong một năm là cao nhất, tất cả tài liệu nghe như bài hát thiếu nhi, phát thanh tin tức, tiết mục trò chuyện đều không hạn chế, cha mẹ cũng không phải tốn quá nhiều công sức trong việc lựa chọn. Bất cứ tài liệu gốc nào cũng có thể sử dụng, việc cần làm chỉ là chọn thời gian để mở, hình thành cho trẻ thói quen nghe tiếng Anh và sử dụng tài liệu nghe. Nguyên nhân thứ hai là tính hiệu quả: nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ dưới sáu tháng tuổi có thể phân biệt được bất cứ ngôn ngữ nào bao gồm cả tiếng mẹ đẻ, lượng lớn âm thanh đầu vào ở trẻ dưới 1 tuổi đã có thể hình thành lưu trữ trong não bộ, tạo nền tảng vững chắc cho việc học ngoại ngữ. Vì vậy, những trẻ học vỡ lòng từ 0 tuổi, bắt đầu từ việc nghe thô nhằm trau dồi cảm giác về âm điệu tiết tấu, nghe nhiều bài hát thiếu nhi, đồng dao và thơ vần, đồng thời cố gắng hết sức mở rộng nguồn tài liệu, luyện nghe các loại tài liệu tiếng Anh của những quốc gia nói tiếng Anh bản ngữ.
Phương pháp nghe theo (1 đến 3 tuổi). Trẻ trên một tuổi, ý thức tự chủ dần tăng lên, có nhu cầu tìm hiểu về tình tiết câu chuyện và chữ viết. Nếu hoàn toàn không hiểu nội dung bài nghe, rất khó để duy trì được hứng thú học tập. Vì vậy, phương pháp luyện nghe cũng cần phải điều chỉnh tương ứng là phương pháp nghe theo. Khác với phương pháp nghe thô, phương pháp nghe theo lấy tiền đề là tình huống tương ứng, thông qua hình thức đọc, xem phim hoạt hình để nạp đầu vào dựa trên cơ sở hiểu hàm ý chữ viết hoặc cốt truyện của bài nghe. Khi nghe, não bộ có thể đồng thời phản chiếu hình ảnh, hoàn thành thị giác tương ứng. Do đó, nghe theo nghĩa là những phim hoạt hình từng xem, các sách tranh từng đọc. Đương nhiên, những bài hát thiếu nhi và tài liệu nghe sách tranh phiên bản ca hát vẫn có thể duy trì nghe thô.
Phương pháp nghe hỗn hợp (3 đến 6 tuổi, độ tuổi đưa ra để tham khảo). Cùng sự nâng cao kỹ năng nghe, dần dần trẻ có thể nghe thô một phần tài liệu sách tranh phiên bản đọc hoặc phim hoạt hình. Lúc này, kết hợp đồng thời nghe thô và nghe theo, hay gọi là nghe hỗn hợp. Nhiều mẹ sẽ hỏi làm sao có thể đoán được trẻ đã sẵn năng lực nghe thô? Rất đơn giản! Mỗi khi sao chép tài liệu nghe cho con có thể lặng lẽ chèn xen kẽ thêm hai, ba tài liệu con chưa từng đọc vào giữa tài liệu đã đọc. Khi không cảm thấy hứng thú trẻ sẽ tự động bỏ qua, đợi đến khi con muốn nghe, cũng có nghĩa là thời điểm đã đến thì tất cả những đề tài hứng thú hay phong cách đều có thể thử nghe. Do vậy, phạm vi tài liệu trong giai đoạn nghe hỗn hợp càng rộng, đặc biệt là những khái niệm trừu tượng, đề tài cách xa cuộc sống, rất hữu ích với việc mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ kỹ năng nghe.
PHẦN 5.3 Sau khi nghe xong cùng chơi trò chơi nhé
Cha mẹ tương tác cùng con là hoạt động mở rộng sau khi sử dụng tài liệu, xuyên suốt toàn bộ quá trình học tiếng Anh vỡ lòng, việc này giúp tăng hứng thú với tài liệu và hiệu quả học tập. Trong bốn loại tài liệu nghe được được đề cập đến ở chương này, tương tác với tài liệu nghe sách tranh, tài liệu phim hoạt hình lần lượt xem chi tiết ở chương 4 và chương 6. Các tiết mục phát thanh đã có tính tương tác nhất định, ở đây tập trung bàn về tài liệu nghe, thể loại bài hát thiếu nhi trên cơ sở luyện nghe giữa cha mẹ và con cái, cách để phát huy và mở rộng thêm.
1 Hát cùng trẻ
Với trẻ em, giọng nói của cha mẹ là âm thanh tuyệt vời nhất, hay nhất trên thế giới, những bài hát thiếu nhi do cha mẹ đọc hoặc hát là hấp dẫn nhất.
Hát. Không yêu cầu cha mẹ phải biết nhạc, bài hát nào cũng biết hát, chỉ cần một, hai bài là đủ để đánh thức tình yêu của trẻ với cả album, Vì vậy, học hát vài bài hát nổi tiếng theo tài liệu nghe là bắt buộc trong tương tác. Bài hát The alphabet Song quen thuộc chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu, sau khi hát xong 26 chữ cái theo thứ tự, còn có thể hát ngược lại, giai điệu vẫn giữ nguyên, hát từ cuối lên đầu, gọi là bài hát CBA song hoặc là The backwards ABC song.
The Wheels on the bus là bài hát thiếu nhi đầu tiên tôi dạy Tưởng, cũng là bài hát đầu tiên con học được, lời bài hát có rất nhiều phiên bản, có bài là: “The people on the bus go chat, chat, chat…”, có bài lại là: “The people on the bus go up and down, up and down, up and down...” hoặc là: “The money in the box goes ding, ding, ding...” hay: “The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut …” Tôi và Tưởng thường hát bản hoàn chỉnh nhất, hát từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới, rồi hát tất cả những ca từ xuất hiện trong tất cả các phiên bản, rất thú vị. Ngoài ra, các bài If You’re Happy, Jack and Jill, Old Macdonald Had a Farm, Ten little Fingers đều là những bài hát không khó rất được trẻ yêu thích.
Hát theo. Cha mẹ và con cùng nghe nhạc và hát to theo bài hát cũng là một trong những hoạt động tương tác rất ý nghĩa. Khi hát theo phải thể hiện sự đam mê, biểu cảm cường điệu, động tác phong phú. Khi bạn nhảy đúng cách, chắc chắn sẽ đem lại tiếng cười bất ngờ. Trẻ nghe nhạc học bài hát nhanh hơn nhiều so với cha mẹ, đừng quên là còn có thể nhờ con dạy mình hát nữa nhé.
Bài hát đầu tiên con học được khi nghe nhạc mà tôi còn không thuộc là Baa Baa Black Sheep. Tôi không chỉ khen con mà còn kêu gọi cả nhà từ lớn đến nhỏ học hát theo. Mỗi ngày thầy giáo nhỏ Tưởng đều cầm micro đứng giữa phòng khách để dạy hát, khi chúng tôi hát theo, cảm giác tự tin ung dung thể hiện từ sâu trong nội tâm của con thật tuyệt vời.
Đọc to. Các câu từ trong bài hát thiếu nhi đa phần đều có vần điệu, khi đọc lên cảm giác rất thuận miệng, có thể dẫn dắt trẻ tìm hiểu ca từ, đồng thanh đọc to. Ví dụ, tác phẩm Nursery Rhymes của nhà xuất bản Usborne, chúng ta hãy đọc chuyên sâu xong rồi mới nghe phiên bản hát.
2 Biểu diễn với đôi bàn tay nhỏ
Đệm nhạc. Các bài hát thiếu nhi chứa những ca từ có sẵn tính biểu diễn như bài hát Jingle, jingle, little bell trong album Super Simple Songs-Christmas: 
[image: a21]Jingle, jingle, little bell.
I can ring my little bell. Ring it fast. Ring it slow. Ring it high. Ring it low. Jingle, jingle, little bell. I can ring my little bell.
Ring it over here. Ring it over there. Ring it, ring it everywhere.[image: a21]
Lắc chuông theo tiết tấu bài nhạc, lúc nhanh, lúc chậm, lúc cao, lúc thấp, lúc ở đây, lúc ở kia, trò chơi như vậy sẽ đem lại hương vị mới cho trẻ. Không có chuông cũng không sao, tự tay làm một cái. Dùng một chiếc bình nhựa rỗng hoặc chai nước khoáng nhỏ, cho vào đó một phần ba gạo, hạt đậu hoặc cát. Vậy là một đạo cụ hoàn toàn mới đã ra đời.
Ngôn ngữ ký hiệu. Ngôn ngữ ký hiệu ngón tay phong phú, tiết tấu nhanh, sinh động thú vị, có thể rất tốt cho việc luyện tập các động tác khéo léo cho đôi bàn tay của trẻ, tăng thêm tính linh hoạt cho ngón tay, mức độ nhạy cảm của xúc giác, tính phối hợp của động tác, kích thích sức sống của nhóm tế bào, từ đó phát triển trí tuệ. Cách thực hiện ký hiệu ngón tay có thể học được qua các DVD đồng bộ với album hoặc trên các website chính thức. Lấy bài hát Five little monkeys trong album Super simple songs 1 làm ví dụ.
Trọng tâm của việc học bài hát này là đếm ngược từ 5 đến 1, cảm nhận tiết tấu và âm điệu tiếng Anh, học các từ mới như monkeys, mama, doctor, jumping, bed và cấu trúc câu “No more…”. Khi biểu diễn, ngón tay làm các động tác phối hợp:
[image: a21]Five little monkeys
[Giơ 5 ngón tay lên] jumped on the bed.
[các ngón tay giãn ra, thể hiện nhảy lên nhảy xuống] One fell off
[Giơ một ngón tay lên, chỉ xuống sàn nhà]
and bumped his head.
[Dùng nắm đấm chạm nhẹ lên đầu]
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The mama called the doctor. The doctor said,
[Ngón tay út chỉ vào miệng, ngón tay cái chỉ vào tai, mô tả động tác gọi điện thoại]
“No more monkeys jumping on the bed!” [Một tay để vào hông, tay kia lắc lắc ngón trỏ] Four little monkeys
[Giơ bốn ngón tay lên]
…[image: a21]
3 Trò chơi chuyển tiếng Anh thành lời bài hát
Cũng giống việc thay đổi câu chữ trong giai đoạn đọc mở rộng, ca từ trong những bài hát thiếu nhi là chất liệu tốt để chơi các trò chơi với câu chữ. Tôi và Tưởng từng chuyển Ten little fingers thành Ten little toes hay Ten little bubbles khi chơi bong bóng trong lúc tắm. Không biết phát huy cũng không thành vấn đề, hãy sử dụng những bài hát có sẵn. Ví dụ, B-I-N-G-O và S-A- N-T-A có giai điệu giống nhau, chúng ta từng nhắc đến ở đoạn văn trước. Giai điệu và phong cách biểu diễn hoàn toàn giống nhau, mẹ nên học trước rồi thay đổi, sau đó hát cho con nghe. Sự thay đổi này ngoài chuyển đổi câu từ còn có thể mở rộng hơn tư duy, nâng cao trí tưởng tượng và tính sáng tạo của trẻ.
4 Đọc kỹ càng thú vị hơn
Trong quan niệm truyền thống, những bài hát thiếu nhi hầu như chỉ dành cho trẻ em. Những bài hát thiếu nhi nổi tiếng thường chứa đựng những yếu tố văn hóa phương Tây phong phú, giống như thơ lục bát và thơ thất ngôn bát cú là sự kết tinh văn hóa truyền thống, trong đó đều ẩn chứa nhiều ngụ ý và giai thoại đáng để chúng ta đọc kỹ càng.
Ví dụ, bài hát thiếu nhi Hey Diddle Diddle có câu “The cow jumped over the moon”, đằng sau lời bài hát này là một câu chuyện: một cô bò đang trải qua những ngày tháng yên bình. Đêm nọ, một ngôi sao băng rơi đúng vào sừng của nó. Một câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra, cô bắt đầu nhảy múa và không thể dừng lại được. Sau đó, cô tìm đến Quốc vương nhờ giúp đỡ, Quốc vương liền sai đại thần tra tìm trong bách khoa toàn thư, nhưng chỉ tìm thấy câu chuyện bò nhảy qua Mặt trăng(Nothing but the cow jumping over the moon). Bò quyết định thử làm như vậy. Cô cố gắng nhảy hết sức, quả thực là nhảy qua cả Mặt trăng, ngôi sao cũng trở lại bầu trời. Khi trở lại mặt đất, cô cũng trở về cuộc sống trên đồng cỏ thường ngày và không còn nhảy múa nữa. Nhưng vài ngày sau, cô bỗng nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó, bởi cô đã quen với ngôi sao và niềm vui nhảy múa đem lại nên muốn tìm lại cảm giác ngôi sao treo trên sừng. Mọi người bảo cô rằng, vẫn còn cơ hội vì ngày nào cũng có sao rơi xuống, nhưng đừng hy vọng sẽ có hai ngôi sao rơi cùng một chỗ. Vì chỉ có thể chờ đợi cơ hội này, bò từ bỏ đồng cỏ yên bình và cuộc sống ổn định để bắt đầu hành trình đầy ly kỳ và cuộc gặp gỡ chưa xác định với một ngôi sao tiếp theo…Quả là một câu chuyện rất lãng mạn và cảm động phải không nào?
Tình tiết này cũng xuất hiện trong các câu chữ và hình ảnh của cuốn sách tranh Goodnight Moon, The runaway Bunny. Hiểu được những điều ẩn giấu sau ca từ, càng có thể hiểu sâu sắc hơn hàm ý của bài hát, bước vào cánh cửa lớn để tìm hiểu văn hóa phương Tây. Do vậy, cùng với sự phát triển theo từng độ tuổi của trẻ, những “dưỡng chất” hấp thu được trong các bài hát thiếu nhi cũng khác nhau. Đọc kỹ những câu từ nổi tiếng rất cần thiết, nếu chỉ đơn giản là để hát thì hơi đáng tiếc.
Lời khuyên dành cho tiếng Anh vỡ lòng ngoài giai đoạn 0 tuổi
Trẻ bắt đầu học tiếng Anh vỡ lòng từ một đến ba tuổi, bỏ lỡ giai đoạn nghe thô quý giá lúc 0 tuổi, giai đoạn vỡ lòng chỉ có thể nghe thô bài hát thiếu nhi và sách tranh phiên bản hát. Bài nghe sách tranh phiên bản đọc, tài liệu nghe phân cấp, tài liệu nghe sách cầu nối và phim hoạt hình đều nên nghe sau khi đọc xong tài liệu tương ứng, còn các tiết mục phát thanh nên nghe sau khi kỹ năng nghe đã đạt đến một trình độ nhất định. Với các tài liệu nghe, từ một đến ba tuổi chủ yếu là nghe sách tranh, bốn đến năm tuổi chủ yếu là phim hoạt hình, các tài liệu khác đóng vai trò bổ sung.
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Chương 6 
Phim hoạt hình thú vị xây dựng môi trường ngôn ngữ lập thể 
[image: a23]
PHẦN 6.1 Giúp trẻ tăng cường hứng thú với tiếng Anh qua phim hoạt hình
Phim hoạt hình là tài liệu quan trọng để tăng thêm hứng thú học tiếng Anh và tích lũy, trau dồi ngôn ngữ. Đặc biệt, trẻ học vỡ lòng muộn có ưu thế trong việc bồi dưỡng hứng thú. Trẻ học vỡ lòng từ 0 tuổi, trải qua hai năm trau dồi, sách tranh nguyên bản và tài liệu nghe đã trở thành một phần cuộc sống. Dù vậy, phim hoạt hình vẫn rất cần thiết. Ba nguồn tài liệu này giúp tạo môi trường ngôn ngữ lập thể để tối ưu hiệu quả sử dụng.
Phim hoạt hình nhiều không kể hết, nghe nhìn cả một khối lượng lớn như vậy là không thực tế. Vì vậy, cuốn sách này lựa chọn ra 30 bộ phim hoạt hình đặc sắc phù hợp với trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Dựa vào nguồn gốc chia thành ba loại là phim hoạt hình thể loại sách tranh, phim hoạt hình thể loại đánh vần tự nhiên và phim hoạt hình thể loại khác để giới thiệu với độc giả.
1 Phim hoạt hình thể loại sách tranh
Trong phim hoạt hình thể loại sách tranh, nhiều phim được sản xuất dựa vào sách tranh, hình ảnh hoàn toàn trung thành với nguyên tác, nội dung câu từ cũng tương tự. Nhiều phim lại cải biên từ sách tranh cùng tên gọi, hình tượng nhân vật giống nguyên tác, tuy nhiên hình ảnh và câu chữ không hoàn toàn giống. Những phim khác lại mượn hình tượng nhân vật nổi tiếng nào đó trong sách. Xét về tổng thể có thể chia nhỏ phim hoạt hình có liên quan đến sách tranh thành ba loại như sau:
	 Phim hoạt hình trung thành với sách tranh (2 bộ)

Scholastic Treasury of 100 Storybook Classics được ra đời bởi công ty Weston Woods Studio là công ty con của tập đoàn Scholastic nước Mỹ. Bộ sách tuyển chọn 100 câu chuyện sách tranh nổi tiếng trên toàn thế giới. Truyện về chú chó Harry bỏ trốn khỏi nhà để không phải tắm – Harry the dirty dog; truyện bé Sal cùng mẹ đi hái quả việt quất do không để ý mà suýt nữa đi theo gấu mẹ về nhà – Blueberries for Sal (Bé Sal đi hái việt quất); truyện chú lạc đà nhỏ Lloyd hỏi bạn bè khắp nơi rằng “mẹ của bạn có phải là lạc đà không?” – Is your mama a Llama?; bạn gấu nhỏ và Mặt trăng tặng quà sinh nhật cho nhau – Happy birthday, Moon; bạn Gorilla đáng yêu lẻn ra khỏi vườn bách thú và ngủ ngáy say sưa trên chiếc giường của nhân viên quản lý vườn – Good night, Gorilla; còn có một bà lão cực kỳ tham ăn, nuốt chửng bao nhiêu con vật – There was an old lady who swallowed a fly. Những cuốn sách này đều là những tác phẩm đoạt giải thưởng quốc tế “100 cuốn sách phải đọc” đã nhắc tới ở mục 2 chương 4 quen thuộc với mọi bà mẹ đam mê sách tranh nguyên bản. Lấy những cuốn sách tranh này làm nguyên mẫu, dựa trên hình ảnh tĩnh giàu tính thẩm mỹ, thêm vào yếu tố chuyển động và âm nhạc để tạo ra hàng loạt phim hoạt hình có nội dung tương đồng với sách tranh. Không chỉ kể đến 100 bộ phim hoạt hình kiểu này, những bộ phim tương tự như Harold and the Purple Crayon, How Do Dinosaurs Say Good Night của công ty Weston Woods Studio cũng rất thú vị, thích hợp cho trẻ trên 2 tuổi sử dụng khi đọc sách tranh.
Cbeebies Bedtime Stories là tuyển tập truyện đọc trước giờ đi ngủ dành cho trẻ em của công ty truyền thông BBC Anh Quốc sản xuất, do người dẫn chương trình kể lại trực tiếp dựa trên sách tranh. Ví dụ, Farmer Duck do Michael Rosen kể, với trình độ của người dẫn chương trình bậc thầy như vậy bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được mức độ thú vị và sinh động như thế nào. Tuyển tập này chọn lựa hơn 400 câu chuyện nổi tiếng trong đó có một số đã rất quen thuộc với cha mẹ như The Tiger Who Came to Tea, The best cow in show. Khác với 100 truyện sách tranh nổi tiếng của tập đoàn Scholastic, những bộ phim hoạt hình này không có những đoạn đối thoại trực tiếp giữa các nhân vật như trong sách mà sử dụng hình thức kể chuyện của người dẫn chương trình với những bức tranh và hình ảnh trong câu chuyện xuất hiện xen kẽ nhau, đem lại cho trẻ cảm giác nghe nhìn mới mẻ,. Mức độ khó của phim cao hơn một chút so với tuyển tập 100 truyện sách tranh nổi tiếng của tập đoàn Scholastic.
	 Phim hoạt hình chuyển thể từ sách tranh (10 bộ)

Max & Ruby là bộ phim hoạt hình thú vị được phát từ kênh thiếu nhi Nick Jr của Mỹ, cải biên từ cuốn sách tranh cùng tên của Rosemary Wells. Chủ đề của câu chuyện gần gũi với cuộc sống, xoay quanh hàng loạt câu chuyện thú vị thường ngày của chị gái Ruby và em trai Max. Chị Ruby có mục tiêu rõ ràng, kiên nhẫn, dịu dàng, đôi khi yêu cầu tương đối khắt khe, trong khi Max vô cùng hiếu kỳ, chỉ biết nói một, hai câu. Trong mỗi tập phim, chị Ruby đều theo đuổi một hoạt động nào đó, nhưng luôn bị sự hiếu kỳ của Max gây phiền toái làm cho Ruby vừa phải để mắt tới thái độ của em trai, điều chỉnh hành vi của cậu, vừa phải giải quyết xung đột. Người chị có trí tuệ cảm xúc cao như vậy rất đáng được khen ngợi. Một số câu chuyện lại kết thúc bằng việc Max giúp đỡ Ruby ở mức độ nào đó, phải nói rằng đều là những ý tưởng rất tuyệt vời. Trong chuyện, cha mẹ của hai chị em không xuất hiện, cũng là để chúng ta cảm nhận được những cách thức đặc biệt khi trẻ tự giải quyết xung đột. Đến năm 2013, bộ phim hoạt hình này đã chiếu được năm phần, 78 tập, mỗi tập dài khoảng tám phút, với ngôn từ đơn giản, tốc độ nói chậm rãi, rõ ràng rất phù hợp cho trẻ hai tuổi học vỡ lòng tiếng Anh.
Penelope là bộ phim hoạt hình giáo dục vỡ lòng do kênh thiếu nhi BBC giới thiệu, cải biên từ loạt sách tranh bán chạy của Anne Gutman. Nhân vật chính trong phim là chú Koala nhỏ ba tuổi đầy hiếu kỳ với những câu chuyện đáng yêu xảy ra giữa chú với các bạn và mọi người. Phong cách mới mẻ, màu sắc tươi sáng, ngôn từ đơn giản, nhiều từ ngữ lặp lại, tốc độ nói tương đối chậm. Qua đó, trẻ có thể học được những từ ngữ đời thường phong phú và những phép tắc cơ bản trong cuộc sống. Bộ phim hoạt hình này gồm tất cả 54 tập, mỗi tập dài năm phút, rất phù hợp để học vỡ lòng.
Kipper the Dog (Chú chó Kipper) được cải biên dựa trên bộ sách tranh cùng tên của Mick Inkpen. Tình tiết câu chuyện đơn giản, mức độ khó của từ vựng thấp, phong cách giản dị, bối cảnh có nhiều màu trắng kết hợp với màu lông cam sáng của chú chó Kipper, rất hấp dẫn thị giác. Bộ phim hoạt hình này lần lượt được chiếu trên kênh thiếu nhi Đài truyền hình độc lập Anh Quốc (CITV), kênh thiếu nhi Nick của Mỹ, kênh thiếu nhi đài truyền hình công cộng Mỹ (PBS Kids), rất được trẻ em yêu thích. Bộ phim còn giành được giải phim hoạt hình thiếu nhi hay nhất của Viện hàn lâm nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh Quốc (BAFTA). Bộ phim gồm tất cả sáu phần, mỗi phần 13 tập, mỗi tập dài tám phút, thích hợp cho trẻ trên hai tuổi sử dụng để học tiếng Anh vỡ lòng.
Caillou là bộ phim hoạt hình thể loại giáo dục được cải biên từ tác phẩm của Christine L’Heureux và Hélène Desputeaux, chiếu trên kênh PBS Kids của nước Mỹ. Tài liệu rất hay để học giao tiếp trong cuộc sống kể về cậu bé Caillou đầu trọc bốn tuổi cùng cha mẹ, em gái Rosie hai tuổi và chú mèo Gilbert với những cuộc đối thoại rất đời thường. Trong phần đầu tiên, câu chuyện được thể hiện bằng hình thức lời kể của người bà dẫn dắt các cháu mình đọc truyện. Bắt đầu từ năm 1997, vai trò dẫn dắt của người bà không còn nữa. Mỗi tập từ phần thứ nhất đến phần thứ ba đều xoay quanh một chủ đề, chia thành nhiều phần khác nhau để thể hiện. Đến phần thứ tư và thứ năm, mỗi tập lại chia thành ba đoạn ngắn. Năm phần gồm tất cả 92 tập, mỗi tập dài 20 phút với ngôn ngữ phong phú, tốc độ nói và mức độ khó của ngôn ngữ cao hơn phim Max & Ruby, hình ảnh lấy ba màu gốc làm màu sắc chính, phù hợp với trẻ trên ba tuổi học tiếng Anh vỡ lòng.
Little Bear (Gấu con thiên tài) là bộ phim hoạt hình thể loại giáo dục được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Else Holmelund Minarik và họa sĩ tranh minh họa Maurice Sendak. Truyện kể về cuộc sống rất ngây thơ và giàu trí tưởng tượng thời thơ ấu của chú gấu nhỏ cùng những người thân và các bạn. Gấu bố, gấu mẹ rất kiên nhẫn, đối xử với con rất dịu dàng và chu đáo, không bao giờ cảm thấy phiền phức. Bộ phim không chỉ được các em nhỏ yêu thích mà còn là một tác phẩm hay để các bậc cha mẹ học hỏi thêm về quan niệm giáo dục. Bộ phim hoạt hình này lần đầu tiên được chiếu trên kênh thiếu nhi BBC nước Anh, sau đó là kênh Treehouse TV của Canada và kênh thiếu nhi Nick của Mỹ. Bộ phim có tất cả phần 65 tập, mỗi tập chia làm ba câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện dài khoảng tám phút, tốc độ nói vừa phải, tình tiết đơn giản, phù hợp cho trẻ trên ba tuổi.
Charlie and Lola là loạt phim hoạt hình được công ty Tiger Aspect của Anh cải biên từ cuốn sách tranh cùng tên của họa sĩ vẽ tranh minh họa Lauren Child. Bộ phim hoạt hình sử dụng kỹ thuật cắt dán, nắm bắt chính xác phong cách nguyên tác, lồng tiếng trẻ em rất đáng yêu. Bộ phim sau khi chiếu trên kênh thiếu nhi BBC, những chi tiết chuyện hài hước không chỉ nhận được sự yêu thích của trẻ em mà còn cả người lớn. Câu chuyện kể về cô bé Lola thông minh tinh quái, giàu trí tưởng tượng và anh trai Charlie kiên nhẫn, lương thiện rất giỏi trong việc chỉ dạy em gái. Bộ phim có ba phần với tất cả 81 tập, mỗi tập khoảng 10 phút, tốc độ nói vừa phải, phù hợp với trẻ trên ba tuổi học vỡ lòng tiếng Anh.
Clifford the big red dog là bộ phim hoạt hình tiếng Mỹ thể loại truyện kể được tập đoàn Scholastic nước Mỹ chuyển thể từ cuốn sách bán chạy cùng tên và chiếu trên kênh PBC Kids nước Mỹ. Bộ phim từng năm lần được đề cử giải thưởng Emmy và rất quen thuộc trong các gia đình Mỹ, Canada. Phim kể về những chuyện thú vị giữa chú chó màu đỏ Clifford và người chủ Emily. Clifford ngây thơ đáng yêu, Emily kiên nhẫn nhẹ nhàng, lương thiện, giàu tình yêu thương đã giúp cho Clifford trưởng thành hơn. Câu chuyện là sự hòa quyện của rất nhiều yếu tố như tình bạn, sự chân thành, sự tôn trọng, sự sẻ chia, hợp tác và tinh thần trách nhiệm. Tính giáo dục nhẹ nhàng không không quá gò bó, khi xem câu chuyện trẻ học được cách thức phương pháp giải quyết vấn đề và thái độ lạc quan khi chung sống một cách tinh tế, kín đáo. Bộ phim gồm hai phần 65 tập, mỗi tập dài khoảng 14 phút, tốc độ nói tương đối nhanh, phù hợp cho trẻ trên bốn tuổi học tiếng Anh vỡ lòng.
The Berenstain Bears được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên bán chạy của nhà xuất bản Random House của Mỹ (được người Mỹ coi là “cuốn sách vỡ lòng đầu tiên của trẻ”, do cha đẻ của giáo dục hành vi trẻ em nước Mỹ Stan Berenstain sáng tác). Năm tập phim hoạt hình xuất hiện đầu tiên trên màn hình của công ty phát thanh và truyền hình toàn quốc nước Mỹ (NBC). Năm 1985 bắt đầu được phát trên chuyên mục phim hoạt hình sáng thứ bảy của công ty truyền thông và phát thanh Hoa Kỳ (CBS), hai phần 26 tập, năm 1987 giành được giải thưởng Emmy. Bộ phim hoạt hình thứ hai cùng tên gọi được sản xuất bởi công ty Nelvana Canada, năm 2005 bắt đầu được trình chiếu, có ba phần với 40 tập, mỗi tập dài khoảng 15 phút. Câu chuyện lấy đề tài là hàng loạt vấn đề thường gặp trong một gia đình hiện đại như kén ăn, sợ tối, phòng ở bừa bộn, sống chung cùng bố mẹ. Bộ phim giàu tính giáo dục, trí thông minh và giải trí trong học tập là bài học vỡ lòng về giáo dục hành vi, sức khỏe, phù hợp với trẻ trên bốn tuổi học tiếng Anh vỡ lòng.
Thomas and Friends ra đời năm 1984 tại nước Anh dựa trên bộ sách Railway của Wilbert Awdry và con trai ông sáng tác. Hình ảnh trong phim là nhân vật phim hoạt hình kết hợp với bối cảnh hiện thực. Trong 13 phần đầu được thuyết minh bởi người lớn, nhân vật trong phim không có ngôn ngữ mà do người thuyết minh chia làm nhiều nhân vật, mức độ khó của ngôn ngữ tương đối lớn lại khô khan nhưng được rất nhiều người hâm mộ tìm kiếm, được đón nhận mạnh mẽ ở các nước như Anh và Mỹ, do vậy mới có hai phiên bản là tiếng Anh và tiếng Mỹ. Những phần sau này nhân vật được lồng tiếng, hình ảnh sống động, độ khó của ngôn ngữ cũng giảm đi. Bộ phim này đến nay đã chiếu 18 phần với 442 tập, mỗi tập dài năm phút, phù hợp với trẻ trên bốn tuổi.
Wibble Pig lấy đề tài từ bộ sách tranh cùng tên của nhà văn và họa sĩ vẽ tranh minh họa nước Anh Mick Inkpen. Bộ phim lần đầu chiếu trên kênh thiếu nhi BBC năm 2009, từ năm 2012 được phát sóng ở Mỹ và Canada, tổng cộng có 52 tập, mỗi tập dài khoảng 10 phút. Nhân vật chính của phim này là chú lợn nhỏ Wibbly có trí tưởng tượng phong phú, thú vị, đáng yêu. Trong phim ngoài việc đối thoại với các nhân vật khác, lợn Wibbly còn tự đối thoại với chính mình, điều này thể hiện thế giới nội tâm sâu sắc của chú. Với phong cách hội họa đơn giản, màu sắc mới mẻ, tương tự phong cách phim hoạt hình Peppa Pig sắp được đề cập sau đây. Những nhân vật trong phim được lồng tiếng rõ ràng, đáng yêu, ngôn ngữ mặc dù khó hơn một chút so với phim Peppa Pig nhưng lại hấp dẫn trẻ nhỏ bởi rất nhiều bài rap trong phim. Phù hợp với trẻ trên ba tuổi.
	 Những bộ phim hoạt hình liên quan đến sách tranh (4 bộ)

Có những bộ phim hoạt hình không ra đời hay cải biên từ sách tranh mà được tạo ra từ việc mượn hình tượng nhân vật trong các sách tranh nổi tiếng. Hoặc từ phim hoạt hình gốc tao ra sách tranh và được mọi người biết đến.
Maisy là tác phẩm được cải biên mượn hình tượng nhân vật chính Maisy trong sách tranh Maisy Mouse của họa sĩ vẽ tranh minh họa người Anh Lucy Cousins. Phim phát sóng trên kênh thiếu nhi Nick của nước Mỹ từ năm 1999 đến 2005, chủ yếu kể về câu chuyện giữa Maisy và những người bạn tốt bụng là cá sấu Charley, gà Tullulah, sóc Cyril và voi Eddie. Bộ phim có thuyết minh, những động vật nhỏ không nói chuyện chỉ phát ra âm thanh nhỏ, các tình tiết câu chuyện được kể bởi người thuyết minh. Phim có tổng cộng 108 tập, mỗi tập dài khoảng sáu phút, tình tiết đơn giản ngắn gọn, ngôn từ đơn giản chuẩn mực, phù hợp với trẻ hai tuổi làm quen với tiếng Anh.
Peppa Pig là bộ phim hoạt hình thể loại đời sống dành riêng cho trẻ em mẫu giáo, được yêu thích và phát sóng ở rất nhiều quốc gia như kênh 5 (Channel 5) của Anh, kênh thiếu nhi Nick của Mỹ và Canada, thịnh hành trên toàn thế giới. Bộ phim chiếu lần đầu tiên năm 2004, tổng cộng chiếu bốn phần, mỗi phần 52 tập, mỗi tập năm phút. Câu chuyện sử dụng thủ pháp nhân cách hóa, miêu tả cuộc sống của lợn Peppa với anh trai George, bố mẹ và những người bạn động vật, hoạt động như đi học mẫu giáo, đi bơi, đi thăm ông bà, đi xe đạp. Các tình tiết câu chuyện được cuộc sống hóa, qua bộ phim trẻ có thể học được rất nhiều từ ngữ thường gặp, cảm nhận được cuộc sống và văn hóa thường ngày của nước Anh. Nhân vật trong phim cũng rất đáng yêu, tốc độ nói vừa phải, có nhiều từ ngữ lặp lại, nhiều câu nói của lợn Peppa được anh trai nhắc lại một lần, có khi các bạn cũng nhắc lại. Với trẻ trên hai tuổi học tiếng Anh vỡ lòng thì tương đối phù hợp.
Dora the explorer là bộ phim hoạt hình thể loại giáo dục nổi tiếng được phát sóng trên kinh thiếu nhi Nick của Mỹ. Câu chuyện xoay quanh hoạt động thám hiểm của cô bé Dora và chú khỉ nhỏ Boots. Mỗi tập phim thiết lập một mục tiêu rất khác thường như giúp đỡ Swiper xóa bỏ danh sách trẻ nghịch ngợm của Ông già Noel, giải cứu nàng tiên cá bị mắc kẹt. Để đạt được mục tiêu, phải thiết kế một bản đồ lộ trình tương ứng, với sự hướng dẫn của chiếc ba lô màu tím, trải qua biết bao khó khăn, vượt qua trở ngại mà Swiper tạo ra, cuối cùng giành được thắng lợi. Bộ phim lần đầu phát sóng năm 2000, đến nay đã chiếu tám phần 200 tập, mỗi tập 24 phút. Do bộ phim khi sản xuất hướng tới đối tượng là những người nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ nên trong phiên bản tiếng Anh có rất nhiều tiếng Tây Ban Nha, tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng tới việc bộ phim trở thành tài liệu hay cho tiếng Anh vỡ lòng ở các quốc gia không nói tiếng Anh. Bộ phim còn có rất nhiều hoạt động tương tác, nhiều cấu trúc câu lặp lại, phù hợp cho trẻ trên hai tuổi.
Busytown Mysteries (Thị trấn bận rộn) là bộ phim trinh thám do công ty phim hoạt hình giải trí Canada Cookie Jar sản xuất, nội dung trinh thám đều là sự vật trong cuộc sống. Nhân vật và bối cảnh trong phim đều lấy từ cuốn sách tranh nổi tiếngRichard Scarry’s busy busy town, với tình tiết câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ. Đến nay đã phát sóng được ba phần, 87 tập, mỗi tập gồm ba tập nhỏ, mỗi tập nhỏ dài 11 phút. Tốc độ nói bình thường, phù hợp với trẻ trên năm tuổi.
2 Phim hoạt hình thể loại phonics (8 bộ)
Một số bộ phim hoạt hình được sản xuất với mục đích học đánh vần tự nhiên như Fun With Phonics, Super Why, Word World, Between the Lions, Alphablocks, Kid’s ABC, Letter Factory, Phonics Farm. Tám bộ phim hoạt hình thể loại phonics thú vị này sẽ được trình bày chi tiết trong mục tài liệu đánh vần tự nhiên ở chương 7.
3 Phim hoạt hình thể loại khác (8 bộ)
Mother Goose Club là bộ phim hoạt hình thể loại bài hát thiếu nhi do một người mẹ và một giáo viên tạo ra và là một trong những tiết mục được đón nhận nhất của PBS Kids nước Mỹ. Bộ phim từng ba lần đoạt giải thưởng Emmy khu vực trung nam nước Mỹ. Đĩa DVD đầu tiên phát hành năm 2011 là Nursery Rhyme Singing Time With Mother Goose Club đã giành được 12 giải thưởng công nghiệp. Sau đó, còn phát hành thêm nhiều album video khác như Sing and Rhyme With Mother Goose Club, Jump Up and Rhyme With Mother Goose Club, Mother Goose Club Super Pack, Mother Goose Club Playhouse Presents Rhyme With Us! Bộ phim có sáu nhân vật người thật thông qua các hình thức như ca hát, đọc, nhịp điệu và nhảy múa để biểu diễn và giải thích những bài hát thiếu nhi nổi tiếng. Với giai điệu đẹp, âm thanh hay, là lựa chọn hàng đầu cho giai đoạn vỡ lòng, đặc biệt là giai đoạn chuyển từ bài hát thiếu nhi sang phim hoạt hình. Phù hợp dạy vỡ lòng cho trẻ trên hai tuổi.
Mickey Mouse Clubhouse là bộ phim hoạt hình tiếng Mỹ thể loại giáo dục do kênh Disney Junior giới thiệu. Bộ phim kể về các nhân vật hoạt hình nổi tiếng là Mickey và Minnie, Donald, Daisy, Goofy, Pluto lập thành một đội nhỏ, cùng hợp tác để giải quyết từng vấn đề cụ thể. Đề tài hơi giống bộ phim Dora the explorer. Sau khi mở màn giới thiệu chủ đề, Mickey sẽ lấy được ba đến năm công cụ cần thiết để giải quyết vấn đề từ chiếc máy tính khổng lồ có hình dạng Mickey để vào trong hộp đựng dụng cụ kỳ diệu. Khi gặp khó khăn chỉ cần hô to “Oh Toodles!” tức thì hộp dụng cụ sẽ xuất hiện. Trong phim có rất nhiều hoạt động tương tác, yêu cầu trẻ em vận dụng những kỹ năng cơ bản phù hợp với độ tuổi để giải quyết vấn đề như phân biệt hình dạng, tính toán. Đây là bộ phim hoạt hình xuất sắc để học các khái niệm về toán học, trau dồi nhận thức cuộc sống, học biểu đạt bằng tiếng Anh tương ứng. Đến nay, bộ phim đã phát sóng được bốn phần, 111 tập, mỗi tập 22 phút, phù hợp với trẻ trên ba tuổi.
Ben and Holly’s little Kingdom là tác phẩm khác của công ty sản xuất phim Peppa Pig. Trong phim các nhân vật được lồng tiếng tương tự phim Peppa Pig. Câu chuyện lấy bối cảnh là nàng tiên biết phép thuật, yêu tinh và vương quốc nơi các loài côn trùng sinh sống. Bộ phim là những câu chuyện thú vị giữa nàng tiên nhỏ Holly và yêu tinh nhỏ Ben. Phim hoạt hình được phát sóng trên 43 kênh quốc tế của kênh thiếu nhi Nick nước Mỹ, với hai phần 63 tập, mỗi tập 11 phút, tốc độ nói tương đương với Peppa Pig, thời gian dài hơn một chút, phù hợp với trẻ trên ba tuổi học tiếng Anh vỡ lòng, sau khi xem xong Peppa Pig hãy xem tiếp phim này nhé.
Team Umizoomi là bộ phim hoạt hình vỡ lòng về toán học dành cho trẻ mẫu giáo, rất nhiều khái niệm toán học được đưa vào phim như tính toán, thứ tự, hình dạng, đo lường, học tập kết hợp với giải trí. Câu chuyện xảy ra ở thành phố toán học (Umi City) đa sắc màu. Những anh hùng siêu nhân nhỏ tuổi Milli, Geo, người máy Bot cùng những khán giả nhỏ tuổi lập thành một phân đội nhỏ, sử dụng sức mạnh toán học thần kỳ vượt qua những khó khăn không thể lường trước, giúp nhân vật giải quyết các vấn đề toán học. Thông qua phim, trẻ còn có thể tìm hiểu một số kiến thức thông thường trong cuộc sống như bò sữa từ nông trại ra thị trường như thế nào, bưu điện phân loại các bưu kiện như thế nào. Phim sử dụng hình thức người thật và phim hoạt hình, màu sắc phong phú, giàu cảm xúc. Bộ phim phát sóng trên kênh thiếu nhi Nick của Mỹ từ năm 2010 và đã chiếu được bốn phần với 70 tập, mỗi tập dài 24 phút. Phù hợp với trẻ trên ba tuổi học tiếng Anh vỡ lòng.
64 Zoo Lane là câu chuyện về động vật được sản xuất bởi kênh thiếu nhi BBC. Nhân vật chính trong câu chuyện là cô bé Lucy, mỗi tối sau khi chúc bố mẹ ngủ ngon, cô bé lại trượt theo cổ của nàng hươu cao cổ Georgina tới số 64 đường của các loài động vật để nghe những người bạn động vật là voi Nelson, khỉ Tickles va Giggles, Hà Mã Molly kể các câu chuyện trong đó ẩn chứa rất nhiều phẩm chất tốt và ý nghĩa giáo dục như tình bạn, tinh thần trách nhiệm, lòng khoan dung, sự tôn trọng. Bộ phim bắt đầu phát sóng từ tháng hai năm 2013, tất cả có bốn phần mỗi phần 26 tập, mỗi tập dài 11 phút, tốc độ nói vừa phải phù hợp với trẻ trên ba tuổi.
Driver Dan’s story train lần đầu phát sóng trên kênh thiếu nhi BBC như bộ phim hoạt hình thể loại đọc kết hợp giữa đồ chơi thú nhồi bông và hình tượng người thật. Người thật chỉ xuất hiện trong phần mở đầu và phần kể lại khi kết thúc câu chuyện, còn cả phim chủ yếu là thú nhồi bông diễn xuất. Nhân vật chính trong câu chuyện là chú sư tử Dan đáng yêu, cậu điều khiển một đoàn tàu hơi nước màu đỏ, trên đường đi đón rất nhiều các bạn động vật nhỏ đáng yêu khác đưa chúng tới Story Corner để đọc sách. Phần kể lại khi kết thúc câu chuyện được thiết kế khéo léo, có thể gợi mở tư duy cho trẻ, nâng cao kỹ năng tổng kết quy nạp và thuật lại. Phim phù hợp với trẻ trên bốn tuổi học tiếng Anh vỡ lòng. Cả bộ phim có hai phần, phần đầu tiên có 52 tập và một tập đặc biệt, phần hai là 50 tập và một tập đặc biệt dài 30 phút, mỗi tập thông thường dài 11 phút, tập đặc biệt giành được giải Kidscreen năm 2013 tại New York.
Chuggington là bộ phim hoạt hình chủ đề về tàu hỏa được phát sóng trên kênh thiếu nhi BBC. Câu chuyện xảy ra ở thị trấn nhỏ Chuggington diệu kỳ. Trung tâm thị trấn là một kiến trúc hiện đại đồ sộ, một số tình huống xảy ra ở nông trại, vườn bách thú động vật hoang dã và mỏ đá. Nhân vật chính trong câu chuyện là sáu đầu xe lửa nhỏ đang tập làm công việc của mình. Câu chuyện xoay quanh những trải nghiệm khi học việc của chúng và làm thế nào để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực tập dưới dự giúp đỡ của những người bạn. Do đó, xuyên suốt câu chuyện là giá trị nhân sinh quan quan trọng là trung thành, trung thực, biết lắng nghe, vững vàng trong hoàn cảnh khó khăn. Đây thực sự là một bộ phim hoạt hình mang nhiều ý nghĩa giáo dục quan trọng. So sánh với phim Thomas and Friends, cả thuyết minh và hình ảnh đều sinh động đáng yêu hơn, tốc độ nói hơi nhanh nên phù hợp với trẻ trên bốn tuổi. Với những trẻ có niềm đam mê tàu hỏa có thể bắt đầu khi hơn ba tuổi. Cả bộ phim có bốn phần với 151 tập, mỗi tập dài 10 phút.
Blue’s Clues là chương trình hoạt hình bắt đầu phát sóng trên kênh thiếu nhi Nick của Mỹ năm 1996. Nhà sản xuất tập trung vào sự phát triển của trẻ em, quan niệm giáo dục sớm và thói quen nghe nhìn của trẻ để thay đổi phong cách truyền thống sử dụng hình thức người thật chủ trì và trò chơi động vật hoạt hình kết hợp với kỹ thuật phim hoạt hình sáng tạo để thể hiện. Mỗi tập do người chủ trì đặt vấn đề, khán giả dựa vào dấu chân của Blue hoặc gợi ý của người chủ trì để tìm manh mối và đáp án. Thời gian phát sóng chương trình kéo dài suốt 10 năm, nhận được sự đánh giá rất cao từ khán giả, tạo nên một đỉnh cao mới cho các chương trình hoạt hình dành cho lứa tuổi mầm non, đồng thời được đánh giá là một trong những bộ phim hoạt hình giáo dục mầm non thành công và có tính đột phá nhất. Bộ phim chín lần giành được giải thưởng Emmy và nhiều giải thưởng khác và đã được phiên dịch thành 15 thứ tiếng, phát sóng ở hơn 120 quốc gia. Tổng cộng bộ phim có sáu phần, 143 tập, mỗi tập 30 phút, phù hợp với trẻ trên bốn tuổi học tiếng Anh vỡ lòng.
Ngoài ra, Franklin, Little Charley Bear, In the night garden đều là những bộ phim hoạt hình rất thú vị nhưng do sự hạn chế về độ dài cuốn sách nên ở đây không thể giới thiệu từng bộ phim một, rất nhiều tài liệu khác có thể truy cập vào kênh thiếu nhi BBC nước Anh, kênh thiếu nhi Nick nước Mỹ, kênh PBS Kids (website tham khảo phần 9.3 cuốn sách này).
PHẦN 6.2 Sử dụng tài liệu phim hoạt hình như thế nào là hợp lý?
1 Lựa chọn phim hoạt hình như thế nào?
Khác với việc đọc kiên trì và dư vị lâu dài của sách tranh, tài liệu phim hoạt hình có hiệu quả thị giác trực tiếp, cảm động và đa chiều hơn, có thể nhanh chóng thu hút ánh mắt, tạo hứng thú. Do vậy, lựa chọn phim hoạt hình chủ yếu dựa vào hứng thú của trẻ. Với trẻ trên 2 tuổi, đã có thể tự ý thức và có sở thích nhất định, rất thuận tiện trong việc lựa chọn. Cha mẹ hoàn toàn có thể cung cấp số lượng lớn phim hoạt hình để con tự do lựa chọn.
	 Hứng thú là chủ đạo

Ngoài một lượng nhỏ phim hoạt hình giống như thể loại đánh vần tự nhiên yêu cầu phải có sẵn tiền đề nhất định, chỉ cần trẻ hứng thú đều có thể mạnh dạn thử đưa ra. Cha mẹ có thể lấy đơn vị là “bộ”, trước tiên đưa ra 5 đến 10 bộ phim để trẻ xem thử rồi lựa chọn dựa vào sở thích. Cũng có thể lấy đơn vị là “tập”, đưa ra những chủ đề trẻ hứng thú để trẻ lựa chọn. Chẳng hạn, với trẻ thích phương tiện giao thông, ngoài những bộ phim hoạt hình chuyên đề về xe lửa như Chuggington, Thomas and Friends, Driver Dan’s story train, còn có thể tìm kiếm trong những bộ phim hoạt hình không có chuyên đề riêng biệt khác như Cleaning the car, The new car, The train ride, George’s racing car trong phim Peppa Pig, Caillou’s school bus trong phim Caillou, Missing Pickle car trong phim Busytown Mysteries đều là những tài liệu rất hay có thể lựa chọn để thay thế. Chỉ cần trẻ hứng thú thì độ khó của văn bản hay cốt truyện hay độ tuổi đề xuất cao hơn một chút cũng không thành vấn đề.
Khi Tưởng lên ba tuổi, con vô cùng say mê bộ phim hoạt hình Thomas and friends, để con có thể hiểu sâu hơn về cốt truyện, tôi tìm sách tranh nguyên tác đồng bộ. Sau khi cầm cuốn sách trên tay tôi mới phát hiện ra rằng lượng chữ trong mỗi tập đều vượt xa sức tưởng tượng, hơn nữa lại có quá nhiều cách diễn đạt tương đối xa lạ với những người học tiếng Anh nhiều năm như chúng tôi. Ví dụ, “Serves you right” không được hiểu theo đúng nghĩa đen là “Như vậy bạn thấy vừa lòng rồi chứ” mà lại mang một ý nghĩa không hay ở một mức độ nhất định là “đáng đời”. “What a lark” không phải là “Vui quá” mà lại mang hàm ý chế giễu nhất định “Thú vị thật”. “Search me” lại biểu thị ý nghĩa “Tôi cũng không biết”. Mức độ khó của ngôn ngữ như vậy quả là không đơn giản với Tưởng, tuy nhiên điều đó không ngăn cản được niềm yêu thích của con. Một tháng sau khi đọc lại sách và nghe, con chủ động đọc thuộc lòng một tập Thomas Gets tricked cho tôi nghe, sau hai tháng có thể đọc thuộc lòng 10 tập, đồng thời đưa ra một danh sách dài tên phim, tôi chưa đi kiểm chứng. Tuy nhiên điều không thể phủ nhận là, trình độ tiếng Anh của Tưởng đã bước lên tầm cao mới, khi xem những bộ phim hoạt hình như Super Why có thể tự tương tác và đọc theo.
	 Dung hòa với cuộc sống

Ngoài tổ hợp lập thể của ba loại tài liệu là sách tranh, tài liệu nghe, phim hoạt hình đã được đề cập đến ở hai chương trước, hình tượng nhân vật phim hoạt hình còn phong phú hơn, liên kết với cuộc sống chặt chẽ hơn. Ví dụ, đồ chơi, ga trải giường, áo phông Peppa Pig; đoàn tàu nhỏ, giường trẻ em, cặp sách Thomas and friends. Trong cuộc sống sử dụng những phương thức không chủ ý để trẻ tiếp xúc với những vật phẩm như vậy, tự nhiên trẻ sẽ ghi nhớ được hình tượng nhân vật phim hoạt hình, nên dễ dàng tiếp nhận khi xem phim. Những vật phẩm đồng bộ như vậy có thể tăng thêm niềm yêu thích của trẻ với phim hoạt hình.
Trong thời gian Tưởng say mê Thomas, tôi đã mua cho con đủ cả bộ nhân vật trong phim như Thomas, Percy, Gordon, ngay cả quản lý gầy và quản lý béo tôi cũng không bỏ qua. Những ngày chờ đợi giao hàng vô cùng sốt ruột, khi nhận được hàng con vui sướng tột cùng. Đồ chơi đưa vào cuộc sống, càng làm sâu sắc hơn niềm say mê của con với bộ phim hoạt hình này. Hằng ngày “diễn” cùng với bộ phim hoạt hình, vui đến quên hết cả mệt mỏi. Trước khi đi ngủ, con còn cẩn thận cất những đoàn tàu nhỏ vào giỏ đồ chơi, xách giỏ và ôm sách Thomas đi ngủ. Nếu con bạn vừa vui vẻ trở về từ Disneyland thì nhất định không nên bỏ qua những bộ phim hoạt hình của Disney nhé.
2 Kỹ năng phát phim hoạt hình
	 Thiết bị phát

Trong gia đình, nhiều người sử dụng máy tính và iPad để chiếu hoạt hình. Xét từ góc độ bảo vệ thị lực, không còn nghi ngờ gì về việc ti vi là thiết bị thu phát tốt nhất. Phương pháp thu phát của ti vi rất đa dạng. Một số ti vi có cổng tiếp nhận, chỉ cần cắm USB vào là có thể được phát trực tiếp, đây là cách thuận tiện nhất. Một số ti vi có thể được kết nối với thiết bị bên ngoài qua cáp HDMI. Các phương pháp này có thể lựa chọn nhiều tài liệu, trẻ tùy ý lựa chọn để mẹ phục vụ. Các tài liệu trên mạng có thể được truy xuất bất cứ lúc nào, nhưng yêu cầu tốc độ đường truyền cao, cha mẹ có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu gia đình.
	 Thời gian xem video

Thời gian xem phim hoạt hình căn cứ theo thói quen sinh hoạt thường ngày của gia đình và tùy biến linh hoạt. Xuất phát từ góc độ bảo vệ thị lực cho trẻ, thời gian xem mỗi lần khoảng 30 phút là đủ, thời gian xem mỗi ngày không vượt quá một tiếng. Với trẻ hai tuổi mới làm quen với việc xem phim hoạt hình, chỉ cần năm đến 15 phút là đủ. Để bồi dưỡng cho trẻ ý thức và thói quen tự điều chỉnh, cha mẹ và trẻ đều cần phải tuân thủ nghiêm ngặt thời gian quy định. Thông thường, trong trường hợp bỗng nhiên bị gián đoạn khi đang xem, trẻ thường có phản ứng kháng cự lại. Vì vậy, trước đó có thể chọn thời điểm thích hợp để nhắc nhở trẻ về thời gian (để đảm bảo tính hoàn chỉnh của một tập phim, có thể kéo dài thời gian thích hợp là đến khi kết thúc một tập phim). Trong quá trình xem, cha mẹ chỉ cần lặng lẽ theo dõi cùng con, không nên làm phiền con, không nên cố dịch các câu tiếng Anh, cũng không cần yêu cầu con đọc theo và càng không nên lấy bộ phim làm sách giáo khoa để dạy hay hỏi con có hiểu ý nghĩa từng câu hay không. Giữ tính độc lập của việc xem video.
	 Số lần xem video

Việc xem phim hoạt hình nên đảm bảo số lần lặp lại nhất định, một ngày không xem quá ba bộ phim hoạt hình, nếu trẻ đồng ý, cố gắng hết sức để xem lại, như vậy càng hiểu hơn về tình huống phim, sau đó chuyển sang audio để luyện nghe. Khi trình độ tiếng Anh của trẻ được nâng cao, sự phụ thuộc vào hình ảnh sẽ ngày càng giảm dần. Khi Tưởng ba tuổi, mỗi phim hoạt hình chỉ cần xem một đến hai lần là có thể chuyển cả bộ phim thành audio cho con nghe, các bộ phim hoạt hình nhưThomas and friends (phiên bản lồng tiếng từng nhân vật), Word world, Super why, Mickey Mouse clubhouse đều như vậy.
3 Mẹo quản lý tài liệu phim hoạt hình
Thời đại Internet, việc thu thập tài liệu rất thuận tiện, kênh video YouTube, công cụ tìm kiếm Google, các diễn đàn làm tăng tốc độ chia sẻ tài liệu giữa các bậc cha mẹ, mẹ nào cũng có sẵn một bộ sưu tập lớn. Có nhiều tài liệu đương nhiên là tốt, nhưng sử dụng tài liệu như thế nào càng quan trọng hơn nếu không sẽ chỉ là “lưu trữ tài liệu chỉ để lưu trữ tài liệu”.
	 Giải nén kịp thời

Phương pháp này nghe có vẻ hơi buồn cười và dễ bị mọi người bỏ qua. Tuy nhiên, từ thực tế lượng tài liệu khổng lồ của tôi những năm gần đây thì giải nén kịp thời là nền tảng của việc quản lý chúng. Đa số những bộ phim hoạt hình được tải về từ mạng Internet đều được chia sẻ dưới dạng nén, rất nhiều trong số đó còn nén nhiều tệp với nhau. Những tài liệu được phân loại và đã phân loại sau khi tải về, nếu không giải nén kịp thời thì đừng nói tới công tác tìm kiếm, quản lý tài liệu sau này.
	 Xem qua nội dung phim hoạt hình

Những phim hoạt hình tải về mới nhất, cha mẹ nên xem qua một lượt, dành vài phút để xem qua mỗi tập, hiểu được phong cách, mức độ khó của ngôn ngữ và tốc độ nói của phim hoạt hình, hiểu cơ bản về bộ phim thì đến khi cần tìm kiếm tài liệu có thể nhanh chóng lấy được ra từ trí nhớ.
	 Thành thạo phần mềm tìm kiếm

Phần mềm tìm kiếm phổ biến, hiệu quả, nhanh chóng thuận tiện là Google, cung cấp rất nhiều phương thức tìm kiếm, thường dùng nhất là tìm bằng từ khóa. Ví dụ, muốn tìm kiếm những tài liệu liên quan tới xe hơi thì nhập vào chữ car hoặc ô tô, tất cả những tài liệu như sách tranh, audio, phim hoạt hình đều có thể hiện ra trong chớp mắt.
PHẦN 6.3 Làm thế nào để tiếp thu hiệu quả nhất sau khi xem phim hoạt hình
Sự vận dụng phim hoạt hình trong tiếng Anh vỡ lòng vô cùng đơn giản. Giống như tài liệu nghe, trong quá trình sử dụng, cha mẹ chỉ dẫn dắt mà không cần tham gia. Đặc biệt cấm kỵ những cách như phiên dịch hay thuật lại, yêu cầu trẻ đọc theo hoặc hỏi trẻ ý nghĩa của từng câu. Phim hoạt hình không phải sách giáo khoa, sách giáo khoa hóa tài liệu phim hoạt hình chính là mối “nguy hại” giết chết hứng thú học tiếng Anh. Trẻ em càng nhỏ tuổi càng ít cần can thiệp của cha mẹ khi tiếp xúc với phim hoạt hình. Ngoài việc cung cấp tài liệu nhất định trong vô số lựa chọn, cha mẹ có thể tạo những hoạt động mở rộng và tương tác thích hợp sau khi xem xong bằng hình thức gần gũi, nhẹ nhàng giúp con hiểu và tiếp thu dễ dàng hơn một cách tự nhiên.
1 Phương pháp nghiên cứu sách tranh: xem qua nghe kỹ (phù hợp với trẻ trên hai tuổi hoặc thời gian đầu học vỡ lòng)
Xuất phát từ nhu cầu bảo vệ thị lực, những trẻ hai tuổi mới tiếp xúc với phim hoạt hình, các chương trình phim hoạt hình nên “xem qua nghe kỹ” (sau khi xem qua vài lần chuyển sang audio để nghe kỹ hơn). Để trẻ hiểu được tốt hơn trong thời gian ngắn, nhanh chóng chuyển từ phim hoạt hình sang audio, ngoài việc cha mẹ giới thiệu tóm tắt về nội dung bộ phim trước khi xem, hoặc nhắc lại những tình tiết bộ phim sau khi xem xong, thì nghiên cứu sách tranh cũng là phương pháp rất hay, đặc biệt đơn giản hiệu quả. Trong mục 1 chương này nhắc đến, chỉ riêng hai album Scholastic Treasury of 100 Storybook Classics, Cbeebies Bedtime Stories đã bao gồm hơn 500 phim hoạt hình sách tranh. Những bộ phim hoạt hình này có nội dung toàn hoàn tương tự như sách tranh, sau khi xem xong hãy đọc một lần sách tranh, đồng nghĩa với việc giải thích thêm một lần nữa cho bộ phim bằng phương thức đọc chuyên sâu, sau đó xem lại phim hoặc nghe lại, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều, hiểu được nội dung cũng không thành vấn đề nữa. Phương pháp lấy việc đọc để hỗ trợ nghe nhìn cũng chính là một trong những hình thức lập thể hóa tài liệu, rất hữu ích để thúc đẩy tiếp thu tiếng Anh, phù hợp áp dụng trong cả giai đoạn cha mẹ đọc sách cùng con lẫn tự đọc.
Tưởng xem hai bộ phim hoạt hình hài hước Giggle, Giggle, Quack và Dooby, Dooby Moo trong album Cbeebies Bedtime stories khi ba tuổi, rất nhập tâm và chú ý, còn xem đi xem lại mấy lần, nhưng vẫn không thể hiểu hết được sự hài hước trong đó. Tôi liền mua tuyển tập sách tranh A Barnyard Collection: Click, Clack, Clack, Moo and more đọc cho con nghe, kết hợp phiên dịch khiến con cười thích thú, tổng kết lại rằng: “Mommy, duck should be a boy. He is sooooo naughty!”
2 Phương pháp đọc phụ đề: xem kỹ nghe kỹ (Phù hợp với trẻ trên 4 tuổi hoặc vỡ lòng nâng cao)
Đọc kỹ chữ viết, xem kỹ phim, nghe kỹ audio là trọng điểm sử dụng phim hoạt hình trong thời gian này. Một số phim hoạt hình mặc dù không có sách tranh đồng bộ nhưng không khó để tìm thấy trên mạng Internet phụ đề của phim. Đọc kỹ phụ đề và sách tranh đều có hiệu quả như nhau, về việc chỉ đọc chữ viết, nên áp dụng cho trẻ trên bốn tuổi. Trước tiên, cha mẹ nên cung cấp phụ đề những bộ phim hoạt hình con yêu thích. Có hứng thú với phim hoạt hình chính là tiền đề cho việc đọc phụ đề. Phụ đề có thể in ra để đọc, có thể lựa chọn một số hình ảnh để đóng thành một cuốn sách. Sau đó, trong thời gian nhất định chỉ chọn một bộ phim hoạt hình để đọc kỹ, không nên ham nhiều. Khi cha mẹ đọc cần dựa vào trình độ tiếng Anh của con để quyết định có cần phiên dịch hay không, cũng có thể chỉ phiên dịch từ mới hoặc từ khóa, đảm bảo việc trẻ vẫn hiểu hàm ý, đồng thời nghe kỹ audio để tăng cường trí nhớ. Cuối cùng, sau khi trẻ đã quen thuộc mặt chữ, có thể thực hiện một chút hoạt động tương tác mở rộng như cha mẹ và con cùng đọc, đối thoại theo các nhân vật hoặc xem hình ảnh để thuật lại câu chuyện.
3 Phương pháp biểu diễn sân khấu: xem mở rộng, nghe mở rộng (Phù hợp với trẻ trên 5 tuổi và vỡ lòng cao cấp)
Trong giai đoạn này, phạm vi tài liệu trẻ tiếp xúc nhanh chóng mở rộng, cùng với sự nâng cao trình độ tiếng Anh, năng lực hiểu cốt truyện và tiếp thu ngôn ngữ tiến bộ rõ rệt so với trước đây. Việc sử dụng tài liệu cũng không yêu cầu phải nghe kỹ mới có thể đạt được hiệu quả tương tự. Giai đoạn này có thể sử dụng hình thức diễn giải sân khấu, làm sâu sắc thêm ấn tượng và thúc đẩy nội tâm hóa. Hình thức diễn dịch sân khấu rất đa dạng, có thể phân vai cho nhiều người trong gia đình để biểu diễn. Cũng có thể mời các bạn nhỏ khác cùng tham gia, phụ huynh tổ chức cho các con tập luyện, giống như những bộ phim hoạt hình Peppa Pig, Ben and Holly’s Little Kingdom, Chuggington. Do ngôn ngữ phong phú nên để trẻ biểu diễn kịch là hợp lý nhất, bạn cũng có thể thay đổi kịch bản.
Lời khuyên dành cho tiếng Anh vỡ lòng ngoài giai đoạn 0 tuổi
Với trẻ hơn bốn tuổi mới bắt đầu học tiếng Anh vỡ lòng, những hoạt động tương tác với tài liệu phim hoạt hình vẫn đề xuất bắt đầu từ việc nghiên cứu đọc sách tranh cho đến khi trẻ có hứng thú, đồng thời có kỹ năng nghe nhất định và khả năng hiểu được chữ viết thì chuyển sang đọc phụ đề. Do trẻ trên bốn tuổi thì sự phát triển thị lực từng bước hoàn thiện, thời gian xem phim hoạt hình có thể dài hơn một chút, tần suất xem lại một bộ phim hoạt hình cũng có thể tăng lên.



Chương 7 
Phương pháp đánh vần tự nhiên nâng cao kỹ năng đọc 
[image: a24]
Học đánh vần tự nhiên bắt đầu từ việc nhận thức được Letter name (tên chữ cái) và Letter sound (phát âm chữ cái) của 26 chữ cái. Sau đó, nâng cao lên việc học Blending (đánh vần tự nhiên), các tài liệu đánh vần tự nhiên đều thiết kế giáo trình theo nguyên tắc này. Sau khi học xong quy tắc đánh vần tự nhiên, tiếp tục thông qua việc học Word Family (Họ từ), sight words (Từ tần số cao), nâng cao kỹ năng đọc một cách có hệ thống.
Nói về tài liệu đánh vần tự nhiên, do phương pháp giống nhau, nên chỉ cần mua về một bộ tài liệu để học theo hệ thống. Những tài liệu miễn phí khác có thể bổ sung thêm, lựa chọn một số tài liệu có hứng thú để củng cố thêm là được. Hooked on Phonics (sau đây gọi tắt là HOP) là bộ tài liệu đánh vần tự nhiên có hệ thống rất phổ biến ở Mỹ và được tin cậy nhất hiện nay. Bộ tài liệu được các tiến sĩ, nhà tâm lý học, giảng viên, phụ huynh của các trường đại học Harvard, Oxford, Stanford cùng xây dựng nên dựa trên giáo trình phát triển phương pháp học tập Learn – Practice – Read. Mỗi trình độ đều gồm một đĩa DVD dạy học, một sách bài tập (Workbook), khoảng sáu cuốn truyện (Storybooks) và một cuốn truyện do tác giả giành giải thưởng sáng tác (Celebrated Author Storybook). Thông qua ba bước đơn giản là xem DVD, làm bài tập, đọc truyện, mỗi ngày 20 phút, dần dần từng bước nắm vững được kỹ năng đánh vần tự nhiên. Bộ tài liệu này bắt đầu từ Pre-K (trước khi học mẫu giáo) đến Second Grade (Lớp 2), tất cả gồm bốn trình độ với tám cấp (mỗi trình độ đều phân thành hai cấp là Level 1 (cấp độ 1) và Level 2 (cấp độ 2). Bốn trình độ lần lượt là Pre-K (Phù hợp với trẻ ba đến bốn tuổi), Kindergarten (Giai đoạn mẫu giáo, phù hợp với trẻ bốn đến sáu tuổi), First Grade (Lớp một, phù hợp với trẻ sáu đến bảy tuổi), Second Grade (Lớp hai, phù hợp với trẻ bảy đến tám tuổi). Cụ thể như sau:
Pre-K chủ yếu hướng vào trẻ trong độ tuổi ba đến bốn tuổi học về 26 chữ cái viết hoa (Uppercase letters) và viết thường (Lowercase letters), phát âm chữ cái (Letter sound), vần (Rhyming) và âm mở đầu (Beginning sound). Kindergarten nhằm vào trẻ độ tuổi từ bốn đến sáu, trọng tâm học về nguyên âm ngắn (Short vowel), từ ngắn (Short word), ghép vần (Blending). First Grade dành cho trẻ sáu đến bảy tuổi, tập trung học về đánh vần tự nhiên bắt đầu bằng phụ âm ghép (Consonant blends), kết thúc bằng phụ âm ghép và từ hai âm tiết (Two-syllable Words). Second Grade nhằm vào trẻ bảy đến tám tuổi, tập trung học nguyên âm dài (long vowel), nguyên âm được kiểm soát r, nguyên âm kết thúc bằng chữ y, nguyên âm đôi (diphthongs), đánh vần tự nhiên những từ phụ âm phức hợp phức tạp. Tôi xin đề xuất chọn bộ tài liệu này làm tài liệu chính để học đánh vần tự nhiên. Mục 1 và 2 của chương này xin được giới thiệu chi tiết hơn về nội dung hai trình độ Pre-K và Kindergarten.
PHẦN 7.1 Đánh vần tự nhiên bắt đầu từ chữ cái và phát âm chữ cái
“Từ không phải được tạo thành từ 26 chữ cái mà được tạo thành từ 44 âm tố.” Khái niệm này khiến các bậc cha mẹ đã dành nhiều năm để học tiếng Anh cũng phải ngạc nhiên. Những chữ cái chúng ta hát trong bài hát chữ cái hóa ra gọi làLetter Name (Tên chữ cái), những chữ cái này phát âm trong từ gọi là Letter sound (Phát âm chữ cái). Ví dụ, chữ cái a, /ei/ là letter name của nó, letter sound của nó chính là âm /æ/ khi phát âm trong từ apple.
Letter sound (bao gồm nguyên âm ngắn và phụ âm) của chữ cái và nguyên âm dài, phụ âm kiểm soát r, phụ âm đôi hoặc phụ âm phức hợp, nguyên âm đôi và âm đặc thù, tất cả cộng lại là 44 âm tố. Khả năng phân biệt 44 âm tố này tạo thành nền tảng của kỹ năng nghe, cũng là trọng tâm chúng ta cần phải học. Đương nhiên, với việc học tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình của trẻ dưới sáu tuổi, trước tiên là học tốt letter sound của 26 chữ cái trong 44 âm tố này. Việc học chữ cái có rất nhiều sách tranh, tài liệu, website và audio, video hỗ trợ.
1 Tài liệu sách tranh để học chữ cái 
Có rất nhiều tài liệu sách tranh liên quan đến học chữ cái, sách tranh có ý nghĩa nhất phải kể đến là Chicka chicka Boom Boom và Dr. Seuss’s ABC.
Chicka chicka Boom Boom là một trong số “100 cuốn sách phải đọc” được Thư viện công cộng New York giới thiệu. Đây là bài hát thiếu nhi vô cùng sinh động và thú vị, ngôn từ giàu âm điệu tiết tấu, kể về câu chuyện những chữ cái xếp thành hàng, tranh nhau trèo lên cây dừa, khiến cây dừa chịu không nổi cong xuống. Tất cả chữ cái viết thường đều bị ngã xuống đất, cuối cùng bố mẹ cô dì (chữ cái viết hoa) phải đưa những chữ cái viết thường bị thương trở về nhà. Câu chuyện vui nhộn như vậy rất được trẻ em yêu thích, cũng rất dễ dàng tìm thấy phiên bản phim hoạt hình trên mạng Internet. JY Books còn tạo ra rất nhiều phiên bản bài hát, phong cách nhạc khác nhau cho cuốn sách này. Sau khi đọc xong, trẻ rất dễ dàng nắm vững được cách viết hoa và viết thường của 26 chữ cái.
Dr. Seuss’s ABC không chỉ ôn lại cách viết hoa và viết thường của các chữ cái, mà còn liệt kê ra ba từ trở lên với mỗi chữ cái để dạy trẻ nhận biết letter sound, ví dụ “Big A, little a, What begins with A? Aunt Annie’s alligator. Big B, little b, What begins with B? Barber, baby, bubbles and a bumble bee.” (Chữ A viết hoa, chữ a viết thường, từ nào bắt đầu bằng chữ A? Con cá sấu của cô Annie. Chữ B viết hoa, chữ b viết thường, từ nào bắt đầu bằng chữ B? Thợ cắt tóc, em bé, bong bóng và con ong nghệ). Cuốn sách này cũng dễ dàng tìm được phiên bản chuyển thể thành phim hoạt hình.
2 Học chữ cái từ tài liệu HOP
HOP Pre-K bao gồm hai level (cấp độ), mỗi level chia thành ba unit (bài), trước tiên học bài hát chữ cái theo DVD, bám sát ba unit đều dựa vào hình thức Từ gieo vần/âm bắt đầu + một số chữ cái viết hoa + ôn tập unit, học viết hoa, các nét tạo thành mỗi chữ cái và letter sound.
Ví dụ, học chữ cái A, trước tiên yêu cầu trẻ tô màu cho chữ A viết hoa trong ô trống, sau đó, qua việc đọc các từ có âm chữ cái A như Apple, Alligator, Astronaut, để nhấn mạnh phát âm A, rồi học viết chữ A hoa dựa vào các nét.
Phần review (ôn tập) thường áp dụng các trò chơi như tìm chữ tô màu, nối chữ cái với hình ảnh có âm bắt đầu tương ứng để ôn lại kiến thức unit đã học. Ví dụ, đưa ra bốn chữ cái với bốn màu khác nhau là ABCD, yêu cầu tìm chữ cái tương ứng, đồng thời tô màu tương tự cho chữ cái tương ứng đó, sau đó đưa ra bốn bức tranh là phi hành gia, ong mật, ô tô con, cánh cửa (không có từ tương ứng), yêu cầu trẻ tìm từ tiếng Anh của các sự vật nêu trên bắt đầu bằng chữ cái tương ứng.
Level 2 bắt đầu học chữ cái viết thường, phần letter sound có mức độ khó hơn một chút, cần chọn ra âm bắt đầu chính xác trong số bảy bức tranh và nối chúng lại với nhau. Song song với việc học, cũng cần ôn tập và củng cố những kiến thức đã học ở level 1. Khi ôn tập unit, bức tranh đưa ra bao gồm rất nhiều sự vật, yêu cầu tìm ra chính xác sự vật phát âm phù hợp với nhiều chữ cái trong unit này.
3 Một website hữu ích để học chữ cái – Starfall
Về đánh vần tự nhiên, một trong những website được nhiều người biết đến nhất là Starfall. Starfall hướng tới đối tượng trẻ mẫu giáo, tuần tự từng bước tiến hành dạy Phonics thông qua hình thức đánh vần tự nhiên, phim hoạt hình thú vị và các trò chơi tương tác. Nội dung website chia làm bốn mô hình từ nông đến sâu (ABCs, Learn to read, It’s fun to read và I’m reading).
Mô hình đầu tiên của Starfall là nền tảng ABCs, tương ứng với nó là học letter name và letter sound, nội dung kiến thức tương tự như HOP, chỉ thêm vào yếu tố trò chơi, yêu cầu độc giả nhỏ phải thao tác nhấp chuột, cũng nhờ sự tương tác này làm tăng thêm thú vị và tính hấp dẫn của trò chơi.
Trong trò chơi ABCs xuất hiện rất nhiều chỗ lặp lại, mỗi chữ cái phát âm lại đều không khô khan nhàm chán. Với những phát âm mới, độc giả nhỏ có thể ấn chuột nhiều lần vào chữ cái hoặc từ, mỗi lần ấn chuột là một lần phát âm. Cuối việc học chữ cái còn có một trò chơi nhỏ, ví dụ chữ cái A là trò chơi hái táo, hái chữ A và a từ trên cây táo rồi đặt vào giỏ tương ứng, rất thú vị phải không nào? Ngoài ra, trong mẫu ABCs còn giới thiệu cách phát âm ngắn của năm chữ cái nguyên âm, qua bài hát thiếu nhi đặc sắc hướng dẫn các em nhỏ nhận biết nguyên âm ngắn, hiểu được mối quan hệ giữa chữ cái và phát âm.
4 Tài liệu nghe nhìn để học chữ cái
Album Super simple ABCs phonics fun trong Super simple songs rất đơn giản dễ học, là tài liệu rất hay để luyện nghe trong giai đoạn bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Mỗi chữ cái gồm một Mini lesson (Bài học nhỏ) kết hợp với một bài hát. Mini lesson sử dụng hình thức đối thoại, đặt câu hỏi “What begins with…….?” để đưa ra kiến thức. Album còn kèm theo một cuốn sách bài tập, qua các hoạt động như nối hình, tô màu, cắt dán để tăng cường các khái niệm kiến thức. Cuối sách bài tập là lời của bài hát.
Ví dụ, học phát âm chữ cái A:
A (Giai điệu bài hát giống như If you’re happy)
Apple A...(A...) A... (A...) A... (A...) Apple!
A... (A...) A...(A...) A...(A...) Apple! A...(A...) Apple! A...(A...) Apple! A...(A...) A...(A...) A...(A...) Apple!
Alligator A...(A...) A...(A...) A...(A...) Alligator!
A...(A...) A...(A...) A...(A...) Alligator! A...(A...) Alligator! A...(A...) Alligator! A...(A...) A...(A...) A...(A...) Alligator!
A...(A...) A...(A...) A...(A...) A!
Letter Factory và Phonics Farm mới phát hành năm 2011 do công ty Leap Frog sản xuất là hai bộ phim hoạt hình rất thú vị dùng để học chữ cái. Bộ phim được lồng tiếng rất dễ thương. Letter Factory kể về ba chú ếch nhỏ Lipu, Lili, Ted và tiến sĩ Kugley tới tham quan nhà máy chữ cái kỳ diệu, ban nhạc chữ cái lần lượt dùng tiếng hát để thể hiện cách phát âm của chúng. Album Phonics Farm lại thể hiện rõ hơn về cách phát âm của chữ cái trong từ bằng hình thức đoán các con vật trong mỗi toa của đoàn tàu hỏa. Ví dụ, chữ cái A: This is the letter A, A makes the a sound. The name of the animal inside must start with the letter a. Let’s give it a try. What animal can we name that has the a sound? It’s an a-a-alligator!(Đây là chữ cái A, A phát âm là a. Tên gọi của con vật ở bên trong chắc chắn bắt đầu bằng âm a, chúng ta thử đoán xem, tên con vật gì bắt đầu bằng âm a nào? Đó là một con cá sấu!) Con cá sấu nhảy ra tự giới thiệu: I’m an a-a-aflutter alligator! (Tôi là một con cá sấu hiếu động)
Fun with phonics là sản phẩm của công ty BBC ra đời năm 2011 cũng rất đáng để giới thiệu. Bộ phim hoạt hình sử dụng tiếng người thật, có thể dựa vào khẩu hình để mô phỏng và điều chỉnh theo.Trong phim liệt kê số lượng lớn từ đơn bao gồm phát âm của các chữ cái đó qua hình thức câu chuyện nhỏ hay vở kịch. Cả bộ có 44 tập, gồm 26 chữ cái, 16 tổ hợp chữ cái và hai tập Tricky Words (là các từ phát âm bất quy tắc).
Kid’s ABC là bộ phim hoạt hình chuẩn tiếng Mỹ thể loại đánh vần tự nhiên do Nhật Bản sản xuất, chỉ có phần mở đầu phim là tiếng Nhật, còn nội dung giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bộ phim sử dụng người thật với hình tượng hoạt hình, qua các bài hát thiếu nhi nổi tiếng, những đoạn đối thoại hằng ngày để thể hiện cách phát âm của chữ cái tiếng Anh. Nội dung giảng dạy sinh động thú vị, trong mỗi chủ đề đánh vần tự nhiên còn lồng ghép thêm các khái niệm về sự vật, hình dạng, chữ số, so sánh. Tốc độ nói tương đối chậm và để nhấn mạnh các từ trọng tâm hoặc mẫu câu thì sẽ chậm lại rất dễ dàng cho việc mô phỏng và đọc, hát theo. Bộ phim có tất cả 24 tập, mỗi tập dài 10‒15 phút.
PHẦN 7.2 Học đánh vần tự nhiên như thế nào?
Sau khi nhận biết được mặt chữ và cách phát âm của 26 chữ cái, kết hợp chúng lại thành các từ là bước tiến không nhỏ, chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị và quan trọng. Các em nhỏ sẽ rất ngạc nhiên: À, a+t thành at, hóa ra at do hai âm tố tạo thành, những âm tố này cũng giống như khi chơi xếp hình khối, chúng ta sắp xếp như thế nào sẽ tạo thành các từ khác nhau, thật kỳ diệu! Vậy học đánh vần tự nhiên như thế nào đây?
1 Dùng tài liệu HOP để tạo nền tảng cho việc học đánh vần tự nhiên
Mỗi level HOP Kindergarten có 6 unit. Level 1 có 16 bài học, học về bảy tổ hợp chữ cái liên quan đến a (-at, -an, -ap, -ad, -am, -ag, -ab), tám tổ hợp chữ cái liên quan đến i (-ig, -id, -it, -ip, -im, -in, -ix, -ill) và phát âm thêm s vào các tổ hợp nêu trên. Level 2 có 17 bài học, học năm tổ hợp chữ cái liên quan đến O(-ot, -op, -ox, -ob, -og), năm tổ hợp chữ cái liên quan đến U (-ug, -un, -ut, -ub, -up), năm tổ hợp chữ cái liên quan đến e (-ed, -en, -et, -eg, -ell), từ đơn kết thúc bằng ck và đánh vần tự nhiên từ ghép. Nội dung bài học trước tiên là học kiến thức theo DVD, nội dung video là mỗi bài giới thiệu một tổ hợp âm đuôi, tổ hợp này cố định không thay đổi, chỉ có phụ âm đứng trước là thay đổi. Sau khi xem xong video đọc và đọc to theo sách bài tập. Ví dụ, học tổ hợp chữ cái –at, đưa ra hàng loạt những từ đơn để luyện phát âm at như sat, bat, rat, pat, fat, hat. Bằng cách đọc lặp lại nhiều lần trẻ sẽ nắm vững được tổ hợp chữ cái và cách phát âm.
2 Sử dụng thành thạo các mô-đun đánh vần tự nhiên trên website Starfall
Mô hình thứ hai trên website Starfall là Learn to read, mô hình này giải thích quy tắc đánh vần tự nhiên, đồng thời cung cấp sách đọc tương ứng để trẻ luyện tập, kiến thức rộng hơn một chút so với sách giáo khoa, không chỉ bao gồm cấp độ K mà cả một phần nội dung First grade, thậm chí Second grade (nguyên âm đôi, tổ hợp phụ âm). Việc dạy và học được thực hiện qua hình thức trò chơi, không cần lo lắng tới việc trẻ khó tiếp thu.
Khi mới bắt đầu chơi Starfall, Tưởng đã nắm vững được các kiến thức cấp độ K từ trong việc đọc sách, tuy nhiên website này vẫn rất thu hút con. Sau khi chơi ABCs, con chỉ xem lướt qua phần Learn to read, hơn 10 phút chơi đã nắm vững sự khác nhau tương đối trong phát âm chữ cái nguyên âm, âm tiết đóng và mở.
Mô hình thứ ba trên website Starfall là It’s fun to read. Mô hình này cung cấp cho trẻ bảy tài liệu đọc sơ cấp hình thức tương tác (All about me!, Art Gallery, Magic, Music, Poetry, Tongue Twisters, Bird Riddles). Trẻ cần đọc hiểu các câu đơn giản, đồng thời hoàn thành các thao tác tương ứng theo yêu cầu.
Mô hình thứ tư là I’m reading, nội dung rất phong phú, cung cấp cho trẻ đã ở trong giai đoạn đọc các tài liệu đa dạng về đề tài như tiểu thuyết, kiến thức, hài kịch, truyện dân gian, thần thoại Hy Lạp, dẫn dắt trẻ từng bước vào giai đoạn tự đọc.
Ngoài ra, còn có website của công ty Help me 2 learn*, cung cấp bảy lớp học liên quan đến đánh vần tự nhiên, mặc dù giáo trình cần trả phí, nhưng được dùng thử bảy ngày miễn phí, nội dung phong phú và tinh tế, rất đáng để tham khảo.
Một số website cho phép miễn phí tải về tài liệu đánh vần tự nhiên. Ví dụ, mô hình Phonics Poster của website Adrian Bruce’s reading stuff** có thể tải về rất nhiều áp phích đánh vần tự nhiên của 30 tổ hợp chữ cái như air, all, are, có thể in ra và dán ở bất cứ vị trí nào trong nhà, thuận tiện cho trẻ học mọi lúc mọi nơi.
3 Học đánh vần tự nhiên qua video
Alphablocks là bộ phim hoạt hình vỡ lòng về đánh vần tự nhiên nhằm vào đối tượng 3 đến 6 tuổi, được phát trên kênh thiếu nhi Cbeebies của công ty BBC Anh Quốc, gồm 4 phần, mỗi phần 26 tập, mỗi tập dài khoảng 5 phút, giới thiệu về phương pháp đánh vần tự nhiên một từ đơn. Trong bộ phim, 26 chữ cái không hề đơn điệu mà hóa thân thành 26 nhân vật hoạt hình đáng yêu, các nhân vật tập hợp lại, qua những cuộc đối thoại vui vẻ, thú vị và sinh động thể hiện phát âm từng chữ cái và tổ hợp kết hợp giữa chữ cái nguyên âm với các chữ cái phụ âm khác nhau và cả từ đơn.
* website: http://helpme2learn. com/home/trial
** Website: http://myeducationstuff. com/phonics-posters/index. htm
Super Why là bộ phim hoạt hình khám phá hoạt động đọc được sản xuất bởi PBS Kids (Mỹ) hướng tới trẻ trong độ tuổi từ ba đến sáu, mỗi tập dài khoảng 30 phút, tổng cộng 39 tập. Câu chuyện xảy ra ở một ngôi làng Storybook (sách truyện) phía sau thư viện, được chuyển thể dựa trên bối cảnh những truyện nổi tiếng quen thuộc với thiếu nhi như ba chú lợn con, người đẹp và quái vật, người đẹp ngủ trong rừng, nàng tiên cá. Năm nhân vật chính thần kỳ trong câu chuyện đều biết sử dụng bảo bối phép thuật, Alphapig có ma lực chữ cái thần kỳ, Little red Riding hood có phép thuật từ đơn, Princess presto có phép thuật đánh vần tự nhiên, Super why có sức mạnh thần kỳ của việc đọc sách, ngoài ra còn có một Super you (chính là những khán giả nhỏ), có phép thuật giúp đỡ người khác. Năm nhân vật chính bay vào truyện cổ tích, bằng việc thay đổi vài từ đơn đơn giản, làm đảo ngược hoàn toàn kết truyện. Ví dụ, trong The three little Pigs tập một, con sói hung ác to lớn Big Bad Wolf được thay thế bằng sói con ngoan ngoãn Small Good Wolf, trở thành bạn tốt của ba chú lợn con! Câu chuyện như vậy chẳng phải rất thu hút trẻ hay sao? Chỉ thú vị thôi chưa đủ, trẻ còn được học bài hát chữ cái, đánh vần tự nhiên từ đơn, đọc câu, trở thành Super reader (độc giả siêu cấp) thực sự. Xem xong bộ phim hoạt hình này, Tưởng rất thích thú với từ Super Duper (siêu sao), khi khen ngợi người khác không tiếc lời: “Daddy, you are a super duper driver! Mommy, you are a super duper teacher!”
Word world là bộ phim hoạt hình đánh vần tự nhiên tự nhiên thể loại truyện được giới thiệu bởi PBS Kids, đến nay đã có bốn phần, mỗi phần 52 tập, mỗi tập khoảng 12 phút. Mỗi đồ vật trong truyện, thậm chí các nhân vật động vật chính cũng đều do các từ đơn tiếng Anh ghép thành. Các động vật có tính cách rõ ràng, chó thích chơi trò chơi, gấu thích thám hiểm, vịt đáng yêu và hay bối rối, ếch chính trực nhất, lợn là đầu bếp xinh đẹp, dê hay ngại ngùng nhưng lại mơ ước làm anh hùng. Mỗi ngày, chúng đều phải đối mặt với những thử thách mới, thông qua build a word (tạo từ mới) để giải quyết lần lượt các vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ, tập 1 The Race to Mystery Island ở, lợn con và ếch thi xem ai tới hòn đảo thần bí trước, chúng có thể sử dụng những chữ cái đã có ghép thành các từ đơn để giúp chính mình. Ếch ghép một chiếc Wagon (xe chở hàng), lợn con tạo một chiếc Bike (xe đạp). Cuối cùng, chúng cùng ghép một chiếc Boat (thuyền) để đi đến hòn đảo thần kỳ. Trong không khí ngập tràn niềm vui, thoải mái nhẹ nhàng ấy, các bạn nhỏ học được rất nhiều cách ghép từ đơn và cách thay thế Rhyming Words (từ có vần điệu).
Between the Lions (Chúng ta là gia đình sư tử) cũng là bộ phim hoạt hình nổi tiếng thể loại kiến thức của PBS Kids, sử dụng hình thức người thật cùng rối vải và thẻ chữ tiếng Anh. Phim kể về một gia đình sư tử sống trong thư viện gồm sư tử bố Ossi, sư tử mẹ Olivia, sư tử anh Leo và em gái Lina hằng ngày nhìn thấy những cuốn sách thú vị và nhiều chuyện xảy ra trong thư viện. Xen kẽ là những bộ phim hoạt hình đặc sắc và những ca khúc hay. Xem xong phim còn có thể vận dụng các trò chơi, câu chuyện, video trên website chính thức* để giúp trẻ học tập và củng cố thêm kỹ năng về đánh vần tự nhiên.
* Website: http://pbskids.org/lions/
PHẦN 7.3 Nắm vững họ từ và từ tần suất cao
1 Word Family (Họ từ)
Vần điệu là một trong những nội dung học đánh vần tự nhiên, như phần trên đã đề cập, trong các tài liệu bao gồm cả HOP. Luyện tập đánh vần tự nhiên được triển khai dựa vào hình thức từ có vần điệu, đa phần vĩ từ của từ có vần điệu giống nhau, do đó âm tiết cuối cùng cũng giống nhau, ví dụ cap và map, nhóm từ có vần như vậy gọi là họ từ. Còn một bộ phận họ từ có đuôi không giống nhau, ví dụ hair và hare, mặc dù là từ có vần nhưng lại không thuộc cùng họ từ, đây chính là sự khác biệt giữa từ có vần và họ từ. Học về họ từ, một mặt có thể giúp trẻ xây dựng ý thức về âm vị học, nhận thức cách phát âm giống nhau giữa những từ đơn khác nhau, cũng rất hữu ích trong việc bồi dưỡng kỹ năng nghe âm, phân biệt âm. Mặt khác, còn có thể giúp trẻ xây dựng kỹ năng về đánh vần tự nhiên, học giải mã từ mới, nâng cao năng lực đọc và viết.
Cấu tạo của Word Family. Họ từ chủ yếu do 5 chữ cái nguyên âm a, e, i, o,u tạo thành các tổ hợp chữ cái cố định, ngoài ra,,y cũng là một trong những họ từ. Chủ yếu có các họ từ thường dùng như sau:
[image: a25]
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Trong đó, mỗi tổ hợp chữ cái đều có thể triển khai thành một loạt họ từ, ví dụ: tổ hợp chữ cái ab có blab, cab, crab, drab, fab, flab, gab, grab, jab, lab, nab, scab, scrab, stab, tab
	 Học từ sách tranh

Các loại sách tranh đọc trôi chảy, giàu nhịp điệu đều là những tài liệu hay để học họ từ. Ví dụ, khi nhắc đến tác phẩm của Dr. Seuss, ấn tượng sâu sắc nhất chính là thiết kế khéo léo các hình thức câu có vần điệu như Hop on Pop: “Red Ned Ted and Ed in Bed” bảy từ trong câu này thì có tới năm từ đơn Red, Ned, Tedm Ed, Bed là từ có vần điệu có kết thúc giống nhau, chính là họ từ. Những cuốn sách giàu từ vần điệu khác nhắc tới ở những nội dung trước như tác phẩm của Julia Donaldson cũng có thể dùng để học về họ từ. Học qua sách tranh rất thú vị, tuy nhiên hạn chế là không có website học tập và trọn bộ tài liệu riêng biệt, không thể bao quát hết họ từ.
	 Học qua mạng Internet

Website Word Way* của Mỹ cung cấp danh mục họ từ hoàn chỉnh của tổ hợp chữ cái đã nêu ở trên.
Website Hubbard’s cupbroad** cung cấp sách điện tử có thể tải về của mỗi tổ hợp chữ cái, thể hiện họ từ bằng hình thức ảnh đen trắng và chữ viết. Ví dụ như –ip:
I can zip like this. 
I can sip like this.
I can dip a chip like this. I can rip like this.
I can snip like this. I can skip like this. I can flip like this.
Website Mrsalphabet*** lại sáng tác cho mỗi tổ hợp chữ cái một bài hát thiếu nhi. Tương tự lấy –ip làm ví dụ:
We took a trip, 
On a cruise ship, 
I hurt my hip,
Taking a dip, When I took a slip, And made a flip, On the cruise ship!
* Website: http://www. wordway. us.com
** Website: http://www. hubbardscupboard. org/printable_booklets. html#WordFamilyBooklets
*** Website: http://www. mrsalphabet. com/wordfamilies. html
Sau khi học xong nội dung trên, có thể tải về sách luyện tập từ website Word Way. Họ từ trên website này cũng được chuyển thể thành bài hát thiếu nhi, tiếp tục ví dụ với –ip: We’re Going on Vacation! (Giai điệu giống bài I’m a little Teapot.)
We’re going on vacation on a spaceship,
and we are excited about this trip! Where we will be going no one knows.
We’ll just have to see where the spaceship goes!
Ngoài ra, còn có các thể loại luyện tập nhằm vào họ từ như cắt dán, viết chữ, điền vào chỗ trống. Tất cả tài liệu vừa nhắc đến đều có thể tải miễn phí từ trên website và in ra để sử dụng.
	 Học từ sách giáo khoa

Việc học qua sách tranh và các website liên quan về cơ bản trẻ đã nắm vững được kiến thức liên quan đến họ từ, nếu vẫn cần mua tài liệu thì có thể lựa chọn cuốn Word Family Tales của nhà xuất bản Scholastic, Mỹ. Cuốn sách tuyển chọn 25 họ từ cơ bản, tạo thành 25 cuốn sách để dạy học. Nửa đầu cuốn sách là những câu chuyện nhỏ được viết lên từ họ từ, kèm theo tranh minh họa màu đặc sắc, rất nhiều từ vựng cùng một họ từ xuất hiện. Nửa sau cuốn sách là những hoạt động liên quan và hát rap điền từ, có thể giúp trẻ xây dựng khái niệm về họ từ.
2 Sight Words (Từ tần suất cao)
Năm 1948, học giả người Mỹ E. W. Dolch dựa trên cơ sở nghiên cứu và phân tích có hệ thống những tài liệu đọc cho thiếu nhi bằng tiếng Anh trong thập niên 30, 40 của thế kỷ 20 đã thống kê được 220 từ phi danh từ và 95 danh từ thường gặp nhất trong các tài liệu đọc của trẻ em có tên gọi Dolch Sight Words hoặc Sight Words. 220 phi danh từ trong đó dựa vào mức độ khó dễ để chia thành năm trình độ từ Pre-primer (mẫu giáo) đến Third Grade (Lớp ba), tần suất xuất hiện của những từ này trong tài liệu đọc dành cho thiếu nhi chiếm tới 75%. Do đó, nắm vững những từ này chính là then chốt cho việc đọc lưu loát, cũng là trọng điểm giáo dục ngôn ngữ cho trẻ trong lứa tuổi mẫu giáo đến lớp ba, quan trọng tương tự như học Phonics.
220 + 95 từ đơn trong Dolch Sight Words như sau:
[image: a27]
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(Nguồn:http://www.mrsperkins.com/dolch-words-all-printable.pdf )
Trong số những từ trên có không ít những quán từ, giới từ, đại từ, phó từ, liên từ mang ý nghĩa trừu tượng. Ví dụ the, from, of, on, nếu không liên kết với những từ có ý nghĩa khác thì rất khó để hiểu và giải thích nghĩa của chúng. Hơn nữa, trong những từ này cũng có rất nhiều từ không tuân thủ quy luật đánh vần tự nhiên Phonics như give, eight, come, was. Ví dụ từ was, chữ cái a ở giữa không phát âm là /ei/ mà phát âm là /Ə/, chữ cái s ở cuối không phát âm là /s/ mà phát âm là /z/. Những từ như vậy không thể nhận biết được bằng phương pháp đánh vần tự nhiên, cũng không thể dùng hình ảnh hay thậm chí ngôn ngữ để thể hiện, giải thích ý nghĩa, cần phải ghi nhớ bằng trực quan một cách tổng thể. Ghi nhớ ở đây không có nghĩa là học thuộc lòng mà là trong quá trình đọc, dựa vào câu và đoạn văn để hiểu tổng thể và ghi nhớ cách dùng. Một mặt cần đọc rất nhiều sách để nắm vững một cách tự nhiên, cũng là phương pháp học Sight words hiệu quả nhất. Mặt khác, có thể dựa vào những phần mềm và tài liệu học tập trên website miễn phí thích hợp để tăng cường từ đơn, vì trẻ sẽ rất nhạy cảm với những từ đơn đã học trong quá trình đọc.
	 Sách tranh mẫu giáo cũng là tài liệu tốt để nắm vững từ tần suất cao

Sách tranh nhiều từ tần suất cao có thể thấy ở mọi nơi. Đặc biệt là sách tranh dành cho tuổi mẫu giáo, từ tần suất cao xuất hiện càng nhiều. Chọn cuốn sách tranh văn vần Five little Ducks làm ví dụ: toàn bài có tổng cộng 28 từ đơn, ngoài ba từ đơn không phải là từ tần suất cao quack, came, none (Từ màu xanh là từ tần suất cao), tỷ lệ từ tần suất cao chiếm đến 89,3%, nếu nghĩ came chỉ là thì quá khứ của từ tần suất cao come, thì tỷ lệ còn cao hơn:
Five little ducks went out one day. Over the hills and far away. Mother duck said: “Quack, quack, quack, quack.” But only four little ducks came back.
Four little ducks went out one day. Over the hills and far away. Mother duck said:“Quack, quack, quack, quack.” But only three little ducks came back.
Three little ducks went out one day. Over the hills and far away. Mother duck said: “Quack, quack, quack, quack.” But only two little ducks came back.
Two little ducks went out one day. Over the hills and far away. Mother duck said: “Quack, quack, quack, quack.” But only one little duck came back.
One little duck went out one day. Over the hills and far away. Mother duck said: “Quack, quack, quack, quack.” But none of those little ducks came back.
Mother duck she went out one day. Over the hills and far away. Mother duck said: “Quack, quack, quack, quack.” And all of those little ducks came back.
Ngoài ra, sách tranh của Dr. Seuss cũng là tài liệu hay để học từ tần suất cao, tác phẩm Ten apples up on top của ông có 88% từ trong Dolch Sight Words. Ví dụ, trong Green Eggs and Ham từ tần suất cao chiếm 87%, được lấy toàn bộ trong Sight Words, các từ còn lại hầu như đều có thể qua đánh vần tự nhiên Phonics để giải quyết. Một khi nắm vững được những từ này kết hợp với quy tắc Phonics, khả năng đọc lưu loát và đọc hiểu sẽ được nâng cao rõ rệt, trẻ dễ dàng cảm nhận được sự hứng thú của việc đọc sách.
	 Giới thiệu hai website học từ tần suất cao

Tìm kiếm trên Google từ khóa “Dolch Sight Words” có thể tìm được rất nhiều website liên quan. Ở đây tập trung giới thiệu hai website: Mrs. Perkins’Dolch word, cung cấp liên kết tải về bảng danh sách và flashcard từ vựng phân cấp. Website Room 108 dolch words game, lại chia Sight words thành 11 bảng, mỗi bảng gồm 20 từ đơn cung cấp bài tập nghe viết về “nghe phát âm ghép với từ đơn”, “nghe âm thanh đưa ra từ đơn phù hợp”, “từ đơn ghép với hình”. Tuy nhiên, học qua website nhấn mạnh hơn tới việc ghi nhớ và nắm vững từ đơn, còn việc vận dụng từ vẫn cần luyện tập và củng cố bằng nhiều sách tranh và tài liệu đọc theo trình độ.
	 Học từ tần suất cao từ tài liệu dạy học

Sight Word Kids là bộ tài liệu do công ty cổ phần nhà xuất bản Đông Tây Đài Loan xuất bản hướng tới 220 Sight Words, cả bộ chia làm năm level, mỗi level có hai cuốn tài liệu dạy học A và B cùng với video đồng bộ. Tài liệu dạy học này phân loại Sight Words theo chủ đề, mỗi unit đều được triển khai xoay quanh một chủ đề. Song song với việc học Sight Words theo chủ đề, tài liệu còn cung cấp các từ thường dùng có liên quan tới chủ đề, phù hợp với quy tắc đánh vần tự nhiên. Mỗi unit được chia thành ba phần là truyện tranh, luyện tập và ôn tập. Phần truyện tranh xây dựng theo hình thức chủ yếu là hình ảnh và chữ viết. Nhóm hình ảnh hoạt hình, hội thoại theo tình huống để triển khai chủ đề và tạo thành khái niệm câu hoàn chỉnh, thiết lập ý thức đầu ra của câu, đồng thời các mẫu câu được lặp lại nhiều lần, củng cố các mẫu câu thường sử dụng trong cuộc sống hằng ngày bằng hình thức thay đổi từ chủ đề. Với việc thành thạo các mẫu câu trọng tâm sẽ tích lũy thêm từ vựng chủ đề. Phần luyện tập tập trung vào việc học cấu tạo và nét viết của Sight Words, giúp trẻ quen với cách viết của từng từ đơn. Phần ôn tập lại củng cố thêm trí nhớ qua nhiều hình thức như chỉ chữ đọc chữ, chọn từ tạo thành câu. Các video đồng bộ với sách có tốc độ nói tương đối chậm, dễ dàng tiếp thu và đọc theo. Những bài hát thiếu nhi xoay quanh chủ đề đều nhẹ nhàng thú vị, có nhiều từ tượng thanh đáng yêu, âm thanh trung thực.
PHẦN 7.4 Củng cố kiến thức đánh vần tự nhiên qua các trò chơi
Việc học phương pháp đánh vần tự nhiên tương đối khô khan, để tăng thêm tính thú vị, thúc đẩy việc tiếp thu kiến thức và nội tâm hóa, bên cạnh việc học, cha mẹ tốt nhất nên tăng cường tương tác với trẻ nhiều hơn nữa qua hình thức trò chơi. Ngoài các bài luyện tập trong giáo trình dạy học và tải về từ website, có thể tổ chức các trò chơi giữa cha mẹ và con, tăng tương tác trong quá trình học. Dưới đây là 11 trò chơi rất phổ biến, cũng là trò chơi tương tác giữa cha mẹ và con mà tôi và Tưởng thường chơi.
Trò chơi 1: mẹ nói từ đơn, con nói chữ cái ( I say the word, you say the letter). Lựa chọn một từ đơn đơn giản, thường dùng trong một trang sách, mẹ nói ra từ đơn đó. Ví dụ: I say CAR, you say……., con tìm từ đó trong sách và nói ra những chữ cái cấu tạo từ: C-A-R.
Trò chơi 2: mẹ nói chữ cái, con nói từ đơn ( I say the letter, you say the word). Mẹ nói ra chữ cái, ví dụ: I say C, you say……, con tìm trong sách từ đơn bất kỳ bắt đầu bằng chữ C và nói to: car, cat, carrot.
Trò chơi 3: chơi bài từ đơn bắt đầu bằng chữ cái (A is for….). Mẹ tìm một từ bất kỳ bắt đầu bằng chữ A trong trang sách. Ví dụ, a is for alligator, con tiếp tục tìm từ khác cũng bắt đầu bằng chữ a, a is for apple, a is for astronaut. Khi liệt kê hết thì chuyển sang từ đơn bắt đầu bằng chữ B.
Trò chơi 4: từ đơn yêu thích nhất của tôi (My favorite word). Mẹ chọn một từ bất kỳ về chủ đề động vật và miêu tả. Ví dụ, my favorite word begins with C. It has two claws and lives in the sea... cho đến khi con trả lời chính xác là crab thì dừng lại.
Trò chơi 5: tìm từ đơn (Word hunt). Dán những thẻ từ đơn ở những vị trí khác nhau, mẹ đọc từ đơn để con đi tìm từ đơn đó.
Trò chơi 6: tôi yêu họ từ (I love Word Family). Mẹ nói một từ đơn bất kỳ, ví dụ at, con nói ra tất cả những từ đơn của họ từ này mà con có thể nhớ được: bat, brat, cat, chat, fat, flat, gnat, hat, mat, pat, rat, sat, scat, spat, splat, that...
Trò chơi 7: mẹ nói chữ cái, con phát âm (I say the letter, you say the sound). Mẹ nói một chữ cái bất kỳ, con phát âm chữ cái đó, đồng thời liệt kê hai từ đơn bắt đầu bằng chữ cái đó, sau đó mẹ phát âm lại ba lần. Ví dụ mẹ nói: A says…., con nói: a, alligator, astronaut. Mẹ phát âm lại a, a, a.
Trò chơi 8: mẹ phát âm, con đoán từ (I say the letter sounds, you say the word). Mẹ nói tổ hợp phát âm từ bất kỳ. Ví dụ, this word begins with b, and has two other sounds, u in the middle and g at the end (Từ này bắt đầu bằng b và hai âm khác nữa, ở giữa là u, kết thúc là g) hoặc mẹ phát âm trực tiếp từng âm một: b-u-g. Trẻ dựa vào phát âm để đoán từ: b-u-g, bug.
Trò chơi 9: mẹ nói từ đơn, con phát âm (I say the word, you say the letter sounds). Mẹ nói một từ đơn bất kỳ, ví dụ: fat. Con phát âm các chữ cái tạo thành từ đó: f-a-t, fat.
Trò chơi 10: Tìm vật (Find the Objects). Mẹ nói một âm mở đầu bất kỳ, ví dụ: W, con sẽ tìm những vật có liên quan trong nhà hoặc trong tranh: water, watermelon.
Trò chơi 11: mẹ nói tên gọi của chữ cái, con phát âm chữ cái ( I say the letter name, you say the letter sounds). Mẹ nói một chữ cái bất kỳ, ví dụ: D, con phát âm chữ cái tương ứng, đồng thời liệt kê từ đơn: d, dance, dolphin, doughnut.



Chương 8 
Tự đọc tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối 
PHẦN 8.1 Tiếng Anh vỡ lòng cũng cần phân loại tài liệu đọc theo cấp độ
Về khái niệm phân cấp tài liệu đọc, ở mục 3, chương 3, phần 1 từng giới thiệu, tài liệu đọc theo trình độ vô cùng phong phú. Chúng ta có thể sử dụng các tài liệu đọc theo trình độ của Tập đoàn giáo dục Pearson Education, Heinemann, Oxford reading tree (Cây đọc Oxford), Scott Foresman decodable readers, RAZ kids… Tuy nhiên quan trọng nhất là chọn một số tác phẩm đặc sắc để đọc chuyên sâu.
1 Học đánh vần tự nhiên từ tài liệu đọc theo trình độ
Một số tài liệu ra đời phục vụ riêng cho việc đánh vần tự nhiên, nhiều tài liệu lại gồm một phần Decodable Books (Sách đánh vần tự nhiên). Dưới đây là một số đề xuất:
	 Pearson Education

Các tài liệu của Tập đoàn xuất bản giáo dục Pearson Hoa Kỳ (Pearson Education) phát hành rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới, nhận được sự đánh giá cao của các trường mầm non và gia đình. Sách thường phân loại thành các trình độ là trình độ ABC, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mức độ khó lần lượt tăng lên, chủ đề tài thú vị, khơi dậy tư duy đa chiều. Sách nhiều kích cỡ, phù hợp từng độ tuổi.
	 Scott Foresman Decodable readers

Scott Foresman Decodable readers là bộ sách đọc phân cấp tiếng Anh chuyên dùng để học đánh vần tự nhiên do nhà xuất bản Scott Foresman phát hành. Sách in đen trắng, kèm theo audio, trọng tâm tập trung vào các quy tắc đánh vần tự nhiên nguyên âm ngắn, nguyên âm dài, nguyên âm đôi. Mỗi kỹ năng đánh vần tự nhiên đều cung cấp bài luyện tập tương ứng, trong tài liệu lặp lại các quy tắc, học từ vựng và cách phát âm chúng, nâng cao một cách có hệ thống khả năng đọc lưu loát và kỹ năng đọc. Bộ tài liệu được chia thành ba trình độ là GK, G1, G2. GK gồm 36 cuốn, G1, G2 mỗi trình độ gồm 30 cuốn. Trong phiên bản sách PDF kèm theo đánh vần tự nhiên, mỗi trang đều có một chiếc còi nhỏ, ấn vào để nghe, tương tự bút đọc. Phần mở đầu mỗi cuốn sách đều giới thiệu trọng điểm kiến thức đánh vần tự nhiên và từ ngữ tương ứng. Ví dụ với cuốn 15 trong GK Dad did, trọng điểm học tập là phụ âm d (did, dad) và phụ âm k (kid). Ngoài ra, khi sử dụng, bạn có thể phá vỡ khái niệm trình độ, tập hợp lại 96 cuốn sách truyện dựa vào chữ cái và quy tắc phát âm, dùng kết hợp các tài liệu. Ví dụ khi học nguyên âm ngắn O, có thể học kết hợp với cuốn 17 The Mop, cuốn 18 Tip and Pot, cuốn 32Will cass come?, cuốn 33 The red egg, cuốn 36 The box trong GK và cuốn 5 Dot Can trong G1.
2 Sử dụng tài liệu đọc theo trình độ để nâng cao kỹ năng đọc
	 Heinemann

Heinemann là tài liệu đọc theo trình độ do công ty Heinemann của Anh xuất bản, được ca ngợi là một trong những loạt sách đọc dành cho thiếu nhi thành công nhất. Bộ sách chia thành ba trình độ GK (màu cam), G1 (màu xanh lá cây), G2 (màu xanh da trời). Mỗi trình độ đều có 60% Fiction và 40% non-fiction. Nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực như tự nhiên, khoa học, toán học, nhân văn, kèm theo audio. Mức độ khó của từ mới được phân bổ có chọn lọc, mẫu câu lặp lại nhiều lần, giúp trẻ ôn lại, tích lũy từ mới từng chút một.
Trình độ GK có 70 cuốn, chia làm ba cấp độ theo độ khó là Level A-C, trọng tâm giúp trẻ xây dựng khái niệm đọc sách, tác dụng của học chữ cái và phát âm. Level A là mẫu câu cơ bản kết cấu chủ vị được lặp lại ở mỗi trang, thay thế một từ đơn; Level C vẫn duy trì lặp lại các mẫu câu nhưng phức tạp hơn. Ví dụ cuốn Our Pets trong Level C:
This is a little pet. It is a mouse. I like this little mouse. This is a long pet. It is a snake. I like this long snake. This is a yellow pet. It is a bird. I like this yellow bird. This is a big pet. It is a horse. I like this big horse.
This is a soft pet. It is a cat. I like this soft cat.
This is a wet pet. It is a goldfish. I like this wet goldfish. This is a fat pet. It is a pig. I like this fat pig.
I like this black and white pet. It is a cow!
Qua cuốn sách, trẻ có thể học ba mẫu câu là This is, It is và I like, ngoài ra còn học được tám danh từ chỉ động vật và các tính từ biểu thị lớn nhỏ, màu sắc, xúc giác.
G1 có 110 cuốn chia làm 11 cấp độ theo độ khó là Level A-J, trong đó mức độ khó của level A-C tương đương với trình độ GK, số lượng chữ viết trong level E tăng lên rõ rệt, các đoạn đối thoại và mẫu câu cũng phức tạp hơn, tuy nhiên sách chia thành các tình huống trong đó tình tiết và chữ viết trong mỗi tình huống gần giống nhau. Đến level F, mỗi mẫu câu chỉ lặp lại một lần. Level G-J có tình tiết truyện tương đối phức tạp, nội dung không lặp lại.
G2 có 120 cuốn sách, chia nhỏ thành 13 cấp độ theo độ khó là Level B-N, trọng tâm bồi dưỡng kỹ năng hiểu phương pháp đánh vần tự nhiên, từ vựng, chữ viết và kỹ năng viết. Độ khó được thiết kế tương ứng với G1, có nghĩa cấp độ khó của Level B-J trong G1 tương ứng với Level B-J trong G2. Mức độ khó này sau khi giảm đi sẽ tăng dần từng bước, một mặt cung cấp thêm bài luyện tập cho trẻ có trình độ đọc chưa cao, xây dựng tính tự tin cho trẻ, mặt khác cũng giúp trẻ ở trình độ cao hơn lựa chọn vượt cấp độ, từng bước nâng cao trình độ đọc và viết.
Trong thực tế sử dụng, có thể phá vỡ hạn chế trình độ cam, xanh lá cây, xanh da trời, kết hợp đọc cùng những cuốn sách truyện ở level tương đương.
	 Oxford Reading Tree

Oxford Reading Tree do nhà xuất bản đại học Oxford Anh Quốc phát hành nhằm bồi dưỡng hứng thú đọc sách cho trẻ giai đoạn mầm non và tiểu học. Bộ tài liệu vô cùng phổ biến ở nước Anh, được mệnh danh là “Đề án sách đọc được yêu thích nhất nước Anh” (The nation’s favourite reading scheme), audio cũng rất hay. Các nhân vật chính trong bộ sách là Biff, Chip, Kipper, Mum, Dad cùng chú chó nhỏ Floppy, với cuộc sống hằng ngày đầy phiêu lưu của họ. Ngoài kiến thức, trẻ còn thêm hiểu biết về văn hóa nước Anh. Bộ sách được chia thành 16 stage (giai đoạn), được xây dựng như một cái cây lớn, bám theo từng cành cây để lên cao dần, nội dung liên quan, từ nông đến sâu, rất thú vị, xứng đáng là tài liệu đọc vô cùng đặc sắc. Trong đó, Stage 1-11 Oxford Reading Tree hướng tới nhóm trẻ độ tuổi 4-7. Stage 9-11 và Stage 12-16 Tree Tops hướng tới trẻ từ 7-11 tuổi.
Với bộ Oxford Reading Tree dành cho trẻ từ 4-7 tuổi, được chia thành năm mô đun là Fiction, Non-fiction, Phonics (thể loại đánh vần tự nhiên), Poetry (thể loại thơ ca), Writing (thể loại viết), giáo trình được thiết kế toàn diện nhằm nâng cao năng lực tổng hợp ngôn ngữ ở trẻ. Trong đó, Fiction gồm Classic Stories (Stage 1-9 gồm 228 cuốn) và Snapdragons (cấp 1+ đến cấp 10 gồm 66 cuốn). Non-fiction gồm Fireflies (cấp 1+ đến cấp 10 tổng cộng 90 cuốn). Phonics gồm ba loại làFloppy’s Phonics Fiction (cấp 1+ đến cấp 6 tổng cộng 66 cuốn), Floppy’s Phonics Non- fiction (cấp 1+ đến cấp 6 tổng cộng 36 cuốn), Songbirds Phonics (Các câu chuyện đánh vần tự nhiên do Julia Donaldson sáng tác, cấp 1+ đến cấp 6 có 60 cuốn). Poetry có Glow-worms (cấp 1+ đến cấp 11 gồm 42 cuốn). Writing có Stories for writing (cấp 1+ đến cấp 10 tổng cộng chín cuốn, ba đĩa CD, ba cuốn sổ tay).
Xét từ phương diện phân cấp: Stage 1-2 chủ yếu bồi dưỡng hứng thú đọc, tập trung vào hình ảnh, chữ viết đơn giản, từ một vài từ đơn đến vài câu đơn giản, mức độ khó tương đương với cấp độ My first của I can read!. Stage 3-5 trọng tâm xây dựng nền tảng, các từ tần suất cao, từ vựng trọng điểm xuất hiện lặp lại, mức độ khó của ngôn ngữ được nâng lên thành câu phức hợp, thành phần câu cũng phức tạp hơn, độ khó tương đương với Level 1 của I Can Read! Độ khó của Stage 6-9 chuyển dần từ Level 1 của I Can Read!. Sang level 2 của I Can Read!, Stage 10-11 chủ đề đa dạng, đề tài mở rộng hơn, độ khó tương đương với sách tương đối khó trong Level 2 của I Can Read!
	 RAZ Kids

RAZ Kids* là một trong những sản phẩm phải trả phí của website học trả phí nổi tiếng www.learninga-z.com. Bộ giáo trình phân cấp trực tuyến cho gia đình này ra đời năm 2002, đến nay đã có 170 nghìn thành viên, giành được rất nhiều giải thưởng như Parents’ Choice Recommended Award (Giải thưởng phụ huynh bình chọn), A Global Learning Initiative Award (Giải thưởng sáng kiến học tập toàn cầu) và Teachers’ Choice Award (Giải thưởng giáo viên bình chọn). Bộ giáo trình này tương đối phổ biến, nội dung bao trùm nhiều lĩnh vực như nhân văn, khoa học, truyện cổ tích, động thực vật. Toàn bộ tài liệu chia thành aa, a đến z tổng cộng 27 cấp độ. Cấp aa phù hợp với trẻ mẫu giáo, nội dung từ nông đến sâu, tăng dần theo số lượng và khả năng đọc. Bộ tài liệu này đi kèm video, audio đồng bộ, ngoài ra còn có worksheet (vở luyện tập) có thể in ra. Từ cấp a trở lên, mỗi cấp có thêm năm bài kiểm tra trắc nghiệm nhằm đạt điểm tích lũy để mua đồ dùng. Do giáo trình được phổ biến qua mạng Internet, nên kế hoạch chương trình, tài liệu sách mới sẽ được cập nhật theo tháng.
* Website www.raz-kids.com
PHẦN 8.2 Giới thiệu về sách cầu nốix
Khái niệm sách cầu nối, từng được nhắc tới ở mục 3, chương 2, phần 1, là loại sách giữa sách tranh và sách chương. Sách cầu nối đóng vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng kỹ năng đọc chữ cho trẻ hiệu quả trong dạy tiếng Anh vỡ lòng. Ở đây, tôi xin giới thiệu ba đầu sách tương đối phổ biến là Beginner books, I can read! và Step into reading.
1 Beginner Books
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The Big Red Book of Beginner Books
Beginner Books là cuốn sách cầu nối đặc sắc do nhà xuất bản lớn nhất nước Mỹ, The Random House, xuất bản dành cho trẻ độ tuổi 4-8 tự đọc. Cuốn sách là tập hợp sáng tác của gần 40 tác giả như Dr. Seuss, P. D. Eastman, Robert Lopshire, vợ chồng Stan Berenstain và Jan Berenstain với tổng cộng 102 tác phẩm cùng audio. Ngoài ra, cũng có thể mua những tuyển tập sách hay khác như The Big Blue Book of Beginner Books, The Big Red Book of Beginner Books, The Big Purple Book of Beginner Books.
Trong cuốn sách này, loạt tác phẩm hấp dẫn của Dr. Seuss chiếm một phần năm số lượng. Được xem là bậc thầy ngôn ngữ nổi tiếng thế giới, Dr. Seuss luôn cố gắng kể những câu chuyện thú vị nhất với ít từ ngữ nhất, không chỉ các tình tiết hấp dẫn trẻ em mà ngôn từ còn là tài liệu hữu ích để luyện đánh vần tự nhiên, tích lũy từ vần điệu, hiểu thêm về họ từ. Một số sách tranh nổi tiếng của ông là The Cat in the Hat, One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish, Green Eggs and Ham, Hop on Pop, Dr. Seuss’s ABC, Fox in Socks và I am NOT going to get up today! đều được đưa vào sách cầu nối này. Mượn cuốn I am NOT going to get up today! làm ví dụ. Cuốn sách kể về lời tuyên bố của một cậu bé ham ngủ: cho dù chuông báo thức có kêu vang, chim hót ngoài kia, tôi vẫn không thức dậy; mặc cho tất cả các bạn nhỏ trên thế giới thức dậy, hàng xóm bên cạnh cửa sổ nhà tôi ầm ầm tranh luận, tôi cũng không thức dậy; dù cho ban nhạc biểu diễn sôi động cạnh tai tôi, cảnh sát hoạt động khắp thành phố thì tôi vẫn không thức dậy. Đây là tiếng lòng của vô số trẻ em, niềm vui được mở ra, khiến người lớn cũng không thể nhịn được cười.
Loạt tác phẩm của vợ chồng Stan và Jan Berenstain lại gồm 10 tác phẩm kinh điển về Gấu Bebe, một vài tác phẩm lại như một bộ sưu tập. Ví dụ, cuốn The Big Book of Berenstain Bears Beginner Books bao gồm bốn tác phẩm Beginner Books là The Bike Lesson, The Bear’s Picnic, The Bear’s Vacation, The Berenstain Bear and the Missing Dinosaur Bone và hai bộ Bears in the Night, The Berenstain Bear and the Spooky Old Tree, bộ sách cầu nối Bright and Early Books for Beginning Beginners (Gọi tắt là BE, hướng tới trẻ lứa tuổi mẫu giáo, độ khó của từ ngữ tương đối thấp).
2 I can Read!
I can read! là cuốn sách cầu nối chất lượng do nhà xuất bản Harper Collins, một trong những nhà xuất bản tiếng Anh lớn nhất thế giới. Cuốn đầu tiên trong bộ sách này là Little Bear do Else Holmelund Minarik và Maurice Sendak đồng sáng tác, xuất bản năm 1957. Sau đó là các tác phẩm nổi tiếng khác Amelia Bedelia và Frog and Toad, đến nay đã vượt qua con số 200 bộ. Tác giả và họa sĩ minh họa đa phần là nhà văn và họa sĩ nổi tiếng. Nhiều tác phẩm còn giành giải John Newbery và giải Cadillac. Bộ sách được chia thành năm cấp là My First và Level 1-4.
My First dùng trong giai đoạn quá độ cha mẹ cùng con đọc sách, mỗi trang chỉ có một đến hai câu ngắn, từ ngữ đơn giản, hình ảnh rõ ràng. Cấp độ này có tất cả 112 cuốn, ngoài một số cuốn sách đơn như Follow me, Mitten, Going to the fire House, Mine’s the Best, Pedro’s Burro, còn có hai bộ sách khác rất xứng đáng để giới thiệu ở đây.
Bộ Little Critter: gồm những câu chuyện kỹ năng sống được Mercer Mayer sáng tác. Bộ sách bán chạy ở Mỹ trong suốt hơn 20 năm, phong cách vẽ tranh tươi sáng, tình tiết phong phú, vận dụng sự hài hước với góc nhìn đặc biệt mang đậm phong cách nước Mỹ. Những con quái vật nhỏ trong truyện rất dễ thương và hài hước, những câu chuyện thú vị tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ với trẻ giúp cha mẹ hiểu trẻ và bao dung trẻ hơn.
Bộ sách Biscuit: là tác phẩm tiêu biểu của nhà văn thiếu nhi Alyssa Satin Capucilli ra đời đến nay đã được hơn 10 năm. Tác phẩm đã giành được nhiều giải thưởng tại Mỹ. Đây là câu chuyện về chú chó Biscuit với các tình huống đời thường như tổ chức sinh nhật, đến chơi nhà bạn. Hình ảnh tươi mới, nội dung ấm áp, từ ngữ đơn giản.
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Biscuit
Level 1 với các câu đơn giản, phù hợp để tạo hứng thú với từ ngữ và để trẻ đọc to từng từ một. Cấp độ này có tất cả 208 cuốn, ở đây giới thiệu một vài bộ tiêu biểu.
Bộ Little Bear: là những câu chuyện đồng thoại dựa trên hợp tác của các nhà văn nổi tiếng thế giới và các bậc thầy vẽ tranh minh họa. Lời văn ngắn gọn và đẹp, đơn giản dễ hiểu, cá tính nhân vật rõ ràng. Đó là các câu chuyện giữa Gấu con và mọi người trong gia đình, bạn bè. Nội dung ấm áp, giàu tình cảm, hấp dẫn trẻ đã đọc rồi muốn đọc tiếp.
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Little Bear
Bộ Danny and the Dinosaur: là tác phẩm giàu trí tưởng tượng của họa sĩ sách thiếu nhi nổi tiếng Syd Hoff kể về câu chuyện giữa Danny và chú khủng long, từ ngữ đơn giản, sinh động. Ngoài bộ sách này, những tác phẩm khác của ông nhưCaptain Cat, Barney’s Horse, Stanley, Oliver cũng đều có mặt trong I Can Read Level 1.
Bộ Fancy Nancy: là bộ sách thiếu nhi bán chạy của tác giả sách tranh nổi tiếng nước Mỹ Jane O’Connor. Bộ sách gồm 36 cuốn, giành giải thưởng văn học năm 2006. Nhân vật chính Nancy là một cô bé cá tính, thông minh đáng yêu, mê thời trang, nói năng thời thượng. Cuốn sách này được các bé gái rất yêu thích.
Bộ sách Berenstain Bear: là tác phẩm của vợ chồng tác giả Jan và Stan Berenstain. Cuốn đầu tiên The big honey hunt phát hành năm 1962, về sau xuất bản tất cả 250 cuốn, lượng tiêu thụ đạt 2,6 tỷ bản. Ngoài ra, bộ sách còn có phiên bản sách tranh và sách chương. Beginner books cũng đã giới thiệu về tác phẩm này.
Level 2 là những câu chuyện mang đậm tính nhân văn, độ khó của mẫu câu tăng lên, nhiều câu dài, phù hợp với trẻ tự tin đọc to nhưng vẫn cần tới sự giúp đỡ của bố mẹ. Cấp độ này có 228 cuốn, với ba bộ sách được nhiều người biết đến nhất:
Bộ sách Frog and Toad: là tác phẩm kinh điển của tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng nước Mỹ, Arnold Lobel. Bộ này gồm bốn cuốn, mỗi cuốn lại gồm năm câu chuyện đơn giản, hài hước, kể về chuyến phiêu lưu của Ếch và bạn thân Cóc. Trong đóFrog and Toad are friends giành được giải bạc Cadillac, đồng thời được chọn là cuốn sách tranh trong Top 100 của School Library Journal. Frog and Toad Together giành giải John Newbery. Năm 2009, con gái của Arnold, họa sĩ tranh minh họa Adrianne tìm lại tác phẩm mà khi sinh thời Arnold chưa công bố là Frog and Toad all sang, cô vẽ thêm màu nước vào bản vẽ của Arnold và xuất bản, trở thành cuốn sách thứ năm trong bộ sách.
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Frog and Toad Together
Ngoài bộ sách này, Arnold còn nhiều tác phẩm được đưa vào Level 2 I Can Read! như Mouse Tales, Mouse Soup, Owl at Home, Grasshopper on the Road và Uncle Elephant.
Bộ sách Amelia Bedelia: được nhà văn người Mỹ, Peggy Parish bắt đầu sáng tác vào năm 1963 với hình tượng người giúp việc hậu đậu nổi tiếng Amelia. Do hiểu nhầm từ đồng âm hoặc hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ, nhân vật tạo ra vô số câu chuyện hài hước. Ngày nay, Amelia Bedelia đã trở thành một trong những bộ sách được trẻ em yêu thích nhất ở Hoa Kỳ, với lời văn hấp dẫn, đặc biệt phù hợp với những trẻ thích chơi trò chơi chữ.
Bộ sách Arthur do tác giả sách thiếu nhi Lillian Hoban sáng tác, là những câu chuyện thú vị của tinh tinh Arthur với em gái Violet, người cô, các bạn và thầy giáo.
Level 3 với tình tiết phức tạp hơn, từ vựng mang tính thử thách hơn, chủ đề sinh động thú vị, phù hợp với trẻ tự đọc. Cấp độ này gồm 45 cuốn, đa phần là các cuốn sách đơn, như Small Wolf, The 18 Penny Goose, Surprises đều rất được trẻ em yêu thích.
Level 4 lại được nâng cấp thành một cuốn sách chương đơn giản, cấp độ này chỉ có sáu cuốn. Chi tiết tham khảo website chính thức I Can Read!: http://www. icanread. com/.
3 Step into reading
Step into reading cũng là một cuốn sách chất lượng của nhà xuất bản The Random House. Trong khi I can read! chủ yếu là Fiction thì Step into reading lại tập hợp rất nhiều tác phẩm Non-fiction, đề tài rộng hơn, truyện cổ tích kinh điển, thể loại truyện truyền cảm hứng và kiến thức khoa học phổ thông đều được đề cập với 5 cấp độ khác nhau. Step 1: Ready to read (Sẵn sàng đọc), phù hợp với những trẻ nhận biết chữ cái, muốn bắt đầu đọc sách, từ ngữ đơn giản, mỗi trang chỉ có 1-2 câu, nặng về nhịp điệu câu từ. Step 2: Reading with help (Đọc với sự giúp đỡ), bao gồm nhiều từ vựng cơ bản, nhiều câu ngắn, các câu chuyện cũng đơn giản và ngắn gọn. Cấp độ này bắt đầu đi vào sách khoa học phổ thông đơn giản. Step 3: Reading on your own (Tự đọc), đề tài phong phú hơn, thêm vào các chủ đề lịch sử, thần thoại, khoa học, tiểu sử nhân vật. Step 4: Reading paragraphs (Đọc đoạn văn), tình tiết truyện được phát triển đầy đủ, nhưng đa phần vẫn là câu ngắn, từ vựng có tính thử thách hơn. Step 5: Ready for Chapters (Sẵn sàng đọc cả chương), phù hợp với trẻ muốn thử sức đọc sách chương nhưng vẫn yêu thích hình ảnh, các đoạn văn dài hơn, có các câu phức hợp, kèm theo hình ảnh màu. Step into reading bao gồm nhiều bộ, trong đó một số bộ trải qua nhiều step. Ở đây giới thiệu một vài bộ sau:
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Thomas and Percy and the Dragon
Bộ Thomas the tank engine, chữ rõ ràng, hình ảnh to, chữ viết ít, rất phù hợp cho việc tự đọc sách. Cả bộ gồm 27 cuốn, trong đó một số cuốn có nội dung giống phim hoạt hình, từ ngữ được sử dụng chuẩn mực, tranh minh họa đẹp mắt, được trẻ em rất yêu thích.
Bộ Richard Scarry: Richard Scarry là tác giả sách thiếu nhi bán chạy nổi tiếng của nước Mỹ. Những hình tượng động vật được ông sáng tạo đầy tính nhân văn, có sáu cuốn xuất hiện trong bộ sách này. Với trẻ yêu thích Richard Scarry thì không thể bỏ qua.
Bộ Myths & Legends: bộ sách này tuyển chọn hơn 90 truyện cổ tích, thần thoại quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả như The Little Mermaid, Puss in Boots, The Lion and the Mouse. Cũng có rất nhiều truyện được Disney chuyển thể thành phim hoạt hình như Alice in Wonderland, Cinderella, A Pony for a Princess, Beck’s Bunny Secret, rất phù hợp với nhu cầu đọc truyện cổ tích rộng rãi của nhóm tuổi này.
Ngoài ra, còn một số sách cầu nối được chuyển thể từ sách tranh nổi tiếng, hoặc mượn hình tượng nhân vật, động vật nổi tiếng cũng rất đáng để sưu tầm. Ví dụ Drop it, Rocket của Tad Hills, The Snowman của Raymond Briggs, Alexander and the Wind- Up Mouse, Frederick của Leo Lionni. Muốn tìm hiểu về nhiều cuốn sách hơn trong Step into read, các bạn có thể đăng nhập vào website chính thức*.
* Website: http://www.mrsperkins.com/dolch.htm
PHẦN 8.3 Sử dụng tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối như thế nào
Quá trình trẻ học đọc giống như một đứa trẻ chập chững tập đi. Sau khi đứng vững, xương đã có khả năng vận động nhất định, em bé không hài lòng với không gian nhỏ bé liền háo hức bước những bước đầu tiên trong cuộc đời. Lúc này, cha mẹ sẽ đứng sau, giữ hai cánh tay nhỏ, dẫn bé về phía trước rồi từ từ chuyển sang dắt một cánh tay để bé tự bước đi. Sau nhiều lần luyện tập bé sẽ có được cảm giác đi, bạn buông tay để con tự đi. Tương tự, với sự hỗ trợ của tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối, thúc đẩy trẻ chuyển từ việc đọc sách cùng cha mẹ sang tự đọc. Đây là bước nhảy vọt lớn trong việc học tiếng Anh của trẻ em, có ý nghĩa đặc biệt để trẻ bước vào thế giới đọc rộng mở hơn. Cha mẹ cũng cần đồng hành, nâng đỡ sự phát triển của con, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kịp thời điều chỉnh các bước đi, chuyển dần từ hướng dẫn ban đầu sang đồng hành.
1 Giai đoạn chuyển đổi: cha mẹ đóng vai trò chủ đạo
Mỗi trẻ đều có các giai đoạn, bắt đầu thể hiện sự hứng thú với chữ viết, sự tập trung vào vẽ tranh dần chuyển sang chữ viết như quan tâm tới cách đọc và ý nghĩa của một chữ nào đó. Điều này thể hiện rằng trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển sang tự đọc. Cha mẹ cần căn cứ theo mong muốn của con, kịp thời tích cực hướng dẫn con nhận biết mặt chữ, luyện tập đánh vần tự nhiên, như vậy sẽ đạt được kết quả cao nhất. Cũng giống như việc cha mẹ cùng con đọc sách tranh nguyên tác, với tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối cũng tương tự, tuy nhiên có ít nhiều thay đổi về hình thức.
Chỉ đọc. Mẹ đọc với tốc độ chậm rãi, đọc đến chữ nào thì tay chỉ vào chữ đó, giúp trẻ nắm bắt được chính xác “hình” và “âm” tương ứng với mỗi chữ. Đọc xong chữ chuyển sang đọc hình ảnh, cần chuyển sự chú ý của trẻ vào hình ảnh, để trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của chữ viết.
Điền vào chỗ trống. Kết hợp với việc học Phonics, mẹ không cần thiết phải đọc cả câu hoàn chỉnh, để lại vài từ đơn để con điền thêm vào chỗ còn trống và đánh vần tự nhiên dựa theo quy tắc học tập. Trò điền vào chỗ trống như vậy cũng thường được chơi ở giai đoạn đọc sách tranh nguyên tác. Tuy nhiên, lúc đó chủ yếu dựa vào trí nhớ và học thuộc lòng, còn lúc này sử dụng phương pháp đánh vần tự nhiên để đọc từ.
Đọc theo. Mẹ đọc một câu, con thử đọc lại câu đó, hoặc là mẹ và con cùng nghe audio, nghe một câu, đọc theo một câu.
2 Giai đoạn thử sức: cha mẹ cùng tham gia
Cùng sự nâng cao trình độ đánh vần tự nhiên, sau khi dần tìm được cảm giác, trẻ sẽ muốn kiểm soát được một câu hoàn chỉnh, từng bước thử tự đọc. Giai đoạn này, không thể coi tài liệu đọc như tài liệu giảng dạy, càng không thể phó mặc hoàn toàn cho trẻ tự đọc. Giữa việc phó mặc và không phó mặc, cha mẹ cần phải căn cứ theo đặc điểm tính cách của con, tìm kiếm phương pháp hướng dẫn phù hợp, tham gia, vừa đảm bảo tính thú vị của việc đọc vừa không để lại dấu vết của việc dạy học.
Đọc to. Trẻ đọc trước một câu hoặc một đoạn, mẹ đọc lại một lượt. Nếu có thể, để con đọc to trước cả bài, rồi mẹ đọc lại. Mẹ và con cũng có thể đồng thanh đọc to. Đây là trò chơi đọc sách yêu thích nhất của tôi và Tưởng. Khi đọc đồng thanh cùng mẹ, trong lòng con cảm thấy vừa tự hào vừa vui vẻ, mỗi khi nói “The end”, con luôn cười to rồi đập tay với tôi.
Giải thích. Khi gặp từ mới, trước tiên để trẻ tự đánh vần theo nguyên tắc đánh vần tự nhiên, nhằm đảm bảo tính trôi chảy tự nhiên của quá trình đọc. Sau khi đọc xong cả cuốn sách mới hướng dẫn con xem lại văn bản, gặp từ mới không nên vội tra từ điển, mà cùng con thử đoán ý nghĩa của từ căn cứ vào đoạn văn trước sau và hình ảnh rồi mới tra từ điển, như vậy sẽ giúp con hiểu và nhớ lâu hơn.
3 Giai đoạn tự đọc: cha mẹ đồng hành cùng con
Sau khi trẻ thực sự bước vào giai đoạn tự đọc đúng nghĩa, những biểu hiện và thể hiện của cha mẹ có hình thái hoàn toàn khác nhau. Với những cha mẹ quá lo lắng, chắc hẳn sẽ muốn biết con có đọc hay không, đọc bao nhiêu, hiểu hay không, trong lòng bồn chồn không yên. Nhiều cha mẹ khác lại phó mặc con cái, không quan tâm chút nào nữa, để con tự bước đi trên con đường của mình. Hai tâm lý này đều không khuyến khích vì việc tự đọc đòi hỏi nhiều hơn sự đồng hành về mặt tinh thần.
Đồng hành. Từ đọc to chuyển dần sang đọc thầm, trẻ bắt đầu suy nghĩ về chữ viết, cha mẹ không nên can thiệp, có thể dựa lưng hoặc vai kề vai mỗi người đọc cuốn sách riêng dưới cùng ngọn đèn. Khi Tưởng đọc sách, tôi thường cầm cuốn sách yêu thích của mình và đọc cùng con. Đồng hành cùng con như vậy sẽ đem lại cảm giác vững vàng và ấm áp, tôi cũng cảm thấy an nhiên không kém.
Thăm dò. Cũng giống như cha mẹ đọc cùng con trong giai đoạn đọc song song, khi trẻ tự đọc cũng cần lựa chọn một số chủ đề để trao đổi. Phạm vi đề tài có thể trao đổi của tài liệu đọc theo trình độ và sách cầu nối rất rộng. Chủ đề trao đổi có thể chuyển từ Fiction sang Non-fiction, nhằm thăm dò cảm nhận sau khi đọc hoặc cách nhìn về sự vật của trẻ.



Chương 9 
Những công cụ hỗ trợ thú vị 
PHẦN 9.1 Từ điển bằng tranh tuyệt diệu
Không ít bà mẹ từng dán nhãn từ vựng lên đồ đạc. Tủ lạnh, ti vi, ghế sofa trong nhà đều được dán nhãn bằng tiếng Anh, tăng cường sự lặp lại liên tục về thị giác để mở rộng vốn từ vựng cho trẻ. Thực tế, các mẹ không cần quá lo lắng về điều này, một cuốn từ điển bằng tranh trong tay còn tốt hơn cả ngàn nhãn dán nhỏ bằng tiếng Anh. Trong quá trình học tiếng Anh vỡ lòng, rất cần một cuốn từ điển bằng tranh thật hay.
Cuốn từ điển bằng tranh đầu tiên của Tưởng có 750 từ đơn, mỗi từ đi kèm một hình ảnh minh họa, 13 tháng tuổi con bắt đầu thích thú với việc đọc từ điển. Hằng ngày, bên cạnh việc đọc các sách tranh khác, con dành ít nhất 20 phút để đọc từ điển, vì vậy mà lượng từ vựng tăng lên nhanh chóng và con cũng nắm vững rất nhiều từ đơn. Khi được 14 tháng, hai cuốn sách tranh về từ vựng đặc sắc là Richard Scarry’s best storybook ever và Richard Scarry’s best word book ever đã phát huy tốt tác dụng kết nối, hệ thống và phân loại những từ vựng con đã nghe, từng bước hệ thống hóa chúng. Khi được 15 tháng tuổi, Tưởng thích hầu hết các bài nhạc vì trong lời có rất nhiều từ đơn con đã biết. Vì quen thuộc nên con rất thích các bài hát thiếu nhi, sách tranh. Vì đọc nhiều nghe nhiều, nên lượng từ vựng tăng lên đáng kể, nhờ vậy mà nghe nhiều audio hơn, đọc nhiều sách hơn. Đây chính là tác dụng lớn lao của một cuốn từ điển nhỏ bé.
Như vậy, khi nào nên bắt đầu sử dụng từ điển bằng tranh? Trẻ mới làm quen tiếng Anh sẽ có thời điểm liên tục chỉ vào sự vật để đưa ra câu hỏi: “Ô tô nói bằng tiếng Anh như thế nào? “Máy bay nói bằng tiếng Anh như thế nào?”, lúc này giới thiệu cho con từ điển bằng tranh là thời cơ tốt nhất. Chọn từ điển bằng tranh trong các giai đoạn khác nhau cũng khác nhau.
Giai đoạn làm quen với tiếng Anh, lựa chọn loại sách mỗi từ đơn đều thể hiện bằng hình ảnh, loại từ điển này lượng từ không nhiều, đa phần là dưới 500 danh từ, đơn giản dễ tiếp thu, tốt nhất nên kèm theo audio. Ở giai đoạn này lựa chọnLongman Young Children’s picture dictionary (Từ điển bằng tranh cho trẻ em Longman) là phù hợp nhất. Cuốn từ điển này chia thành 26 chuyên đề, có tổng cộng hơn 270 từ đơn đặc sắc, hình ảnh đáng yêu, thiết kế đẹp mắt. Có ba đặc điểm chính: một là kèm theo audio. Mỗi chuyên đề đều có ba audio là bản đọc to cùng hội thoại và bài hát. Âm thanh và các bài hát đều rất hay, có thể coi như để luyện nghe. Hai là chủ đề sắp xếp theo trình tự. Phá vỡ trật tự từ đơn vốn có A-Z, dựa theo tình huống, rất có ích cho tích lũy từ vựng theo chủ đề. Ba là thêm vào các yếu tố truyện cổ tích, như Little Red Riding Hood, Goldilocks and the Three Bears, tăng tính hấp dẫn và có thể cài cắm nền tảng cho những truyện cổ tích tiếp theo.
Giai đoạn nâng cao 1: lựa chọn từ điển có hình ảnh kèm theo từ, thêm giải thích bằng tiếng Anh, câu ví dụ đơn giản. Loại từ điển này có nhiều danh từ, động từ, tính từ, lượng từ vựng được mở rộng khoảng 1000 từ. Ở đây xin gợi ý cuốn My first Dictionary của công ty DK Anh Quốc.
Giai đoạn nâng cao 2: lựa chọn từ điển với lượng từ trên 2000. Loại từ điển này bao gồm danh từ, động từ, tính từ phức tạp hơn một chút, ngoài ra còn có giới từ, phó từ. Một số từ loại chi tiết hơn. Ví dụ, khủng long và thêm những tên gọi khác nhau theo chủng loại, tuy nhiên một số từ không được thể hiện bằng hình ảnh. Xin giới thiệu cuốn Children’s Illustrated Dictionary của công ty DK.
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Children’s Illustrated Dictionary
Rất nhiều mẹ chưa biết sử dụng từ điển bằng tranh thì có rất nhiều cách. Khi đọc cùng con, mẹ đọc từ đơn, con xem tranh. Sau khi con đã quen với một số từ vựng nhất định, mẹ có thể lật trang bất kỳ, đọc một từ đơn trong trang, để trẻ tìm hình ảnh tương ứng. Đến khi trẻ nắm vững lượng từ vựng nhất định, mẹ có thể chỉ vào hình ảnh, con nói ra từ đơn tương ứng. Sau khi nâng cao phiên bản từ điển, bạn có thể đối chiếu từ điển với nhau, cùng một từ đơn nhưng hình ảnh khác nhau, không chỉ khiến trẻ thích thú hơn, mà còn giúp trẻ hiểu sâu hơn. Khi đầu ra tiếng Anh của trẻ đạt đến trình độ nhất định, mẹ có thể thử giải nghĩa bằng tiếng Anh để trẻ đoán từ, thậm chí mẹ nói từ đơn trước rồi để trẻ cố gắng dùng tiếng Anh giải thích. Ngoài ra, giai đoạn học Phonics, từ điển cũng có tác dụng hỗ trợ rất tốt.
Khá lâu sau khi Tưởng học xong Letter Sound, con rất thích chơi liệt kê từ đơn, lần lượt bắt đầu bằng âm a, cho đến khi không thể liệt kê được nữa thì chuyển sang âm khác. Một lần, con lấy một cuốn từ điển bằng tranh được sắp xếp theo trình tự từ A-Z trên giá sách và tỏ ra rất hào hứng, hét lên: “Có nhiều từ đơn bắt đầu bằng âm A quá...”
Tuy nhiên, từ điển bằng tranh được nhắc đến như tài liệu bổ trợ, bản chất khác với việc học thuộc lòng từ đơn phân chia theo ngữ cảnh. “Hiệu ứng ưu thế của từ”*trong tâm lý học đã chứng minh rõ: từ đơn chỉ có sức sống khi được kết hợp với tình tiết truyện tranh hoặc các câu chuyện audio.
PHẦN 9.2 Thẻ, tuyển tập từ vựng giúp tư duy nhanh nhạy
Trẻ mầm non sẽ có một giai đoạn rất thích chơi trò hỏi đáp, đặc biệt là sau khi nắm vững lượng kiến thức nhất định. Hình thức hỏi đáp có thể đem lại cho trẻ niềm vui trong những thử thách và cảm giác đã hoàn thành một việc. Thẻ luyện tập dành cho thiếu nhi thành công nhất trước tiên phải kể đến Brain Quest.
Brain Quest là bộ thẻ rèn luyện tư duy dành cho thiếu nhi độ tuổi từ 2-13. Không giống bài tập tư duy thông thường, Brain Quest thiết kế những thẻ có thể xoay được, vừa dùng riêng từng trang, vừa sử dụng cả bộ giống như xòe bộ bài ở trên tay. Mỗi trang câu hỏi sẽ đi với một trang đáp án. Thẻ học từ dành cho trẻ 2-6 tuổi kèm theo hình ảnh lớn, mỗi trang chỉ có ba câu hỏi, mỗi câu hỏi đều kết hợp với một hình ảnh đẹp.
* Hiệu ứng ưu thế của từ là khái niệm của tâm lý học nhận thức, nhằm chỉ khi một chữ xuất hiện trong một từ có ý nghĩa thì dễ dàng nhận biết hơn là xuất hiện trong một chuỗi các chữ không có liên quan gì với nhau. Áp dụng vào việc học tiếng Anh. Ví dụ từ đơn tree trong Apple tree sẽ dễ nhận biết hơn là trong bet bless tree huge.
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Trang đáp án cũng được thiết kế vô cùng tinh tế, bố cục nhất quán với trang câu hỏi, hoặc điều chỉnh màu sắc, hình ảnh làm nổi bật câu trả lời chính xác, hay thể hiện đáp án trực quan bằng những hình ảnh tiếp nối. Ví dụ, một mặt trong Brain Quest Kindergarten, hình ảnh vẽ chú sư tử Ryan đang đứng trên cầu nhảy, hai tay giơ ra, câu hỏi là: “What’s Ryan going to do next?” (Ryan sẽ làm gì tiếp theo?). Ở mặt đáp án, Ryan lộn đầu nhảy xuống nước, chữ viết: “Dive in the pool”. Thẻ học từ còn được thiết kế hai mặt, có thể đọc từ đầu đến cuối, sau đó lại đọc từ cuối lên. Nội dung không lặp lại mặc dù đề cập đến nhiều lĩnh vực như khoa học, toán học, tiếng Anh, địa lý, lịch sử, nhận thức và kỹ năng sống, nhưng nội dung không hề khô khan.
Bộ thẻ từ 2-13 tuổi, mỗi độ tuổi là một hộp riêng, sáu tuổi trở lên sẽ có thêm những bài luyện tập chuyên đề về tập đọc, toán học, tổng cộng có 21 hộp, mỗi hộp có hai cuốn Deck 1, Deck 2. Bộ thẻ cho trẻ 2-6 tuổi, mỗi bộ có 300 câu hỏi, 6-7 tuổi có 750 câu hỏi, 7-9 tuổi có 1.000 câu hỏi, chín tuổi trở lên có 1.500 câu hỏi. Dưới sáu tuổi, độ khó câu hỏi giữa các độ tuổi khác biệt không đáng kể, 6-7 tuổi là bước nhảy vọt lớn. Cha mẹ có thể dựa theo trình độ tiếng Anh của trẻ hay độ tuổi được ghi rõ trên thẻ để chọn mua. Khi Tưởng được hơn hai tuổi bắt đầu đọc bộ thẻ này (bản 4-5 tuổi), tỷ lệ các câu trả lời chính xác đạt 90%. Con thích thú tới mức không rời tay, đi ngủ cũng ôm theo. Tôi bổ sung thêm hai bộ dành cho giai đoạn trẻ mầm non và một bộ 5-6 tuổi, tám bộ thẻ này được con yêu thích nhất trong thời gian dài 
Nhiều mẹ mua thẻ từ nhưng không biết dùng như thế nào, thực ra có rất nhiều cách chơi với thẻ.
Khi bắt đầu, mẹ có thể cùng con đọc sách tranh. Mẹ đọc câu hỏi con trả lời, trả lời xong mới xem đáp án. Khi gặp từ mới mẹ giải thích cho con và nhắc lại hai lần. Khi đưa ra đáp án, mẹ cần chú ý bổ sung câu hoàn chỉnh cho từ khóa. Ví dụ, câu hỏi: Cow, chicken, goat. Which one rhymes with “Wow”?, đáp án là: Cow. Khi xem đáp án, mẹ có thể trả lời thêm: Cow rhymes with “Wow”.
Khi đã quen với nội dung, có thể mở rộng câu hỏi. Ví dụ, hình vẽ hai con chuột đang chơi bập bênh, câu hỏi trên thẻ là: Which mouse is down on the seesaw?, có thể hỏi thêm câu: Which mouse is up on the seesaw?
Sau khi trình độ tiếng Anh được cải thiện, có thể tăng độ khó cho câu hỏi mở rộng hoặc đặt câu hỏi cho nhau. Ví dụ, trên một trang vẽ một con cua, một con rùa và một con thỏ, tôi hỏi Tưởng: “I have two claws and live in the sea, who am I?”Tưởng chỉ vào con cua trả lời: “Crab.” Ngay lập tức con nghĩ ra một câu hỏi khác: “I have two long ears and like to eat carrot, who am I?” Không chỉ bó gọn với những câu hỏi trong bộ thẻ, chúng tôi còn mở rộng thêm, mẹ đọc nhiều hơn vài lần cũng có thể nắm vững được nhiều câu hội thoại.
Brain Quest còn có vở bài tập đi kèm (Workbook), được chia làm sáu cuốn là Pre-k, Kindergarten, Grade1–4, mỗi cuốn lại chia nhỏ thành mười chủ đề là ABCs, 123s, Phonics, Vocabulary, Shapes and Colors, Sorting and Matching, My World, Science, Fun and Games, BrainQuest Extras (Có đáp án và giấy dán), nội dung thú vị mà không trùng lặp với bộ thẻ.
PHẦN 9.3 Trò chơi trực tuyến tăng cường tương tác
Rất nhiều các nhà xuất bản, các kênh truyền hình thiếu nhi nổi tiếng rất chú trọng việc phát triển tài liệu online học tiếng Anh theo sách và phim hoạt hình, trong đó chủ yếu là trò chơi tương tác, không chỉ miễn phí, còn miễn đăng ký, không cần đăng nhập, tải về trực tiếp, tiện dùng ở nhà và cả luyện tập trên lớp. Xin được giới thiệu hai website.
1 Website thể loại hoạt hình
Cbeebies là website giải trí được BBC lập ra dành riêng cho trẻ 0-6 tuổi*, chia thành nhiều mảng như trò chơi, bài hát, tô màu thủ công, video và truyện đọc. Tiêu đề của trang chủ rất có ý nghĩa: “Are jellyfish (con sứa) made of jelly (thạch)?Click chuột vào đó là một bài hát , mời bạn nghe để tìm câu trả lời. Sau khi nghe xong có thể thay đổi thành: Are goldfish made of gold? Are starfish made of star? Phần trò chơi được thiết kế hơn 200 chủ đề như động vật và tự nhiên, toán học và câu đố, sáng tạo nghệ thuật, truyện cổ tích, dùng chuột để vẽ hay tham gia trò chơi thám hiểm, học nhảy. Phần đọc có truyện cổ tích, truyện thường ngày, thơ ca đồng dao, lời kể của người lớn, ngôn ngữ ký hiệu trẻ em, nội dung vô cùng phong phú và thú vị.
* Website kênh thiếu nhi BBC nước Anh: http://www. bbc. co. uk/
Nick Jr. là website chính thức của kênh truyền hình thiếu nhi Nick* gồm ba phần: trò chơi, sáng tác sách tranh và video. Phần trò chơi chủ yếu kết hợp với phim hoạt hình Team Umizoomi, Dora the Explorer, mượn hình tượng gốc của nhân vật là động vật để thiết kế trò chơi. Có thể xem rất nhiều bộ phim hoạt hình ở phần video.
PBS Kids là website trò chơi kết hợp với chương trình phim hoạt hình của kênh thiếu nhi đài truyền hình công cộng Hoa Kỳ**. Trên vòng quay của trang chủ website hiển thị nhân vật phim hoạt hình nổi tiếng mà PBS từng công chiếu là Curious George, Thomas, Arthur, Super Why. Nhấp chuột vào sẽ xuất hiện rất nhiều trò chơi mới lạ chờ đón các bạn nhỏ khám phá. Ví dụ, trong Super Why, có thể dùng kính lúp để quan sát từng kiến trúc trong ngôi làng Storybook. Mô hình trò chơi thiết kế 29 trò chơi trí tuệ. Mô hình tài liệu cung cấp dịch vụ in trang tô màu và các bài hát phim hoạt hình.
* Website kênh thiếu nhi Nick nước Mỹ: http://www. nickjr. com/kids/
** Website chính thức của kênh thiếu nhi đài truyền hình công cộng Hoa Kỳ: http://pbskids. org/
2 Website thể loại đọc
Nhiều tổ chức xuất bản sách thiếu nhi nổi tiếng nước ngoài xây dựng website riêng. Ngoài việc giới thiệu những cuốn sách đặc sắc, còn cung cấp một số hoạt động mở rộng có liên quan tới sách, giúp trẻ hiểu sâu hơn về các cuốn sách qua trò chơi giải trí, tăng cường hứng thú đọc, cũng là rèn luyện năng lực tư duy.
Random House Kids là website thuộc Random House*. Ngay trang chủ có thể bắt gặp rất nhiều nhân vật kinh điển như Berenstain Bear, Arthur, Duck & Goose, Thomas, Disney, trẻ nhìn vào sẽ có ngay cảm giác quen thuộc, yêu thích. Website chia thành nhiều mô hình như sách, hoạt động, trò chơi, video, tác giả và họa sĩ vẽ tranh minh họa. Các mô hình cung cấp nhiều tài liệu có thể tải về miễn phí như mê cung, tô màu, cắt giấy, câu hỏi tư duy. Mô hình cắt giấy hướng dẫn làm mặt nạ, rối ngón tay và người máy. Mô hình trò chơi cung cấp các trò chơi mở rộng có liên quan tới các cuốn sách. Những bạn nhỏ yêu mến Dr. Seuss chỉ cần nhấn vào biểu tượng chú mèo đội mũ nổi tiếng trong The Cat in the Hat là có thể đọc được giới thiệu về Dr. Seuss cùng những cuốn sách, tin tức, hoạt động và trò chơi liên quan. Những trẻ thích xe lửa, cha mẹ nên in ra một số sách tô màu, sách online liên quan đến Thomas để con chơi. Những trò chơi thủ công như vậy khiến việc tiếp nhận sách và phim hoạt hình trở nên vô cùng đơn giản.
Harper Collins là website chính thức của nhà xuất bản Harper Collins** . Ở trang chủ của website có thể thấy rất nhiều cuốn sách thiếu nhi kinh điển được trẻ em yêu thích như Amelia Bedelia, Goodnight Moon, If You Give a Mouse a Cookie và còn có thể tải về các nội dung như poster sách, các trò chơi trên lớp học liên quan đến sách, hướng dẫn đọc sách. Hấp dẫn trẻ nhất là mô hình trò chơi, hình thức đa dạng mới mẻ như Amelia Bedelia. Trang trò chơi có thể tải về gồm: giúp đỡ Amelia Bedelia sắp xếp lại chữ cái đã bị đảo lộn trong một từ đơn, liệt kê những từ đồng âm khác nghĩa khác hình và từ đồng âm, đồng hình khác nghĩa sau đó đặt câu, gửi thiệp điện tử của Amelia Bedelia cho bạn bè, cùng Amelia Bedelia học cách làm diều, đoán biển báo dựa trên miêu tả ngôn ngữ.
* Website:http://www. netrover. com/~kingskid/dolch/dolch. htm
** Website thiếu nhi của Harper Collins: http://www. harpercollinschildrens. com/ kids/
Scholastic là website của nhà xuất bản Scholastic dành cho trẻ trên 3 tuổi*, nội dung bao gồm các mô hình trò chơi, truyện, video và in tài liệu. Trẻ yêu thích bộ The Magic School Bus có thể tìm trên website các trò chơi tương tác tuyệt vời, xuất phát cùng chuyến xe buýt trường học thần kỳ đi khắp mọi nơi. Có năm câu hỏi lựa chọn kiến thức khoa học như mưa rừng nhiệt đới, khủng long, không gian. Các em nhỏ quen thuộc với tác phẩm Clifford cũng có thể tìm thấy rất nhiều bộ sách, phim hoạt hình, sách học tập và trò chơi mở rộng trên website này.
* Website: www. www.scholastic.com



Chương 10 
Danh mục sách cần thiết cho tiếng Anh vỡ lòng 
Các chương mục chuyên đề đã giới thiệu chi tiết những tài liệu nghe, phim hoạt hình, tài liệu đọc theo lứa tuổi và sách cầu nối dùng trong quá trình học tiếng Anh vỡ lòng, cha mẹ có thể tuỳ ý lựa chọn theo nhu cầu. Tài liệu sách tranh nguyên tác vô cùng phong phú vì vậy để lựa chọn chính xác hơn, đúng với đặc điểm phát triển và nhận thức của trẻ trong ba giai đoạn tuổi là 0-2 tuổi, 2-4 tuổi, 4-6 tuổi, cần tổng hợp từ nhiều yếu tố như chủ đề, phong cách hội họa, đặc điểm ngôn ngữ, mức độ nổi tiếng của tác giả để tuyển chọn 150 cuốn (mỗi độ tuổi 50 cuốn), xây dựng danh mục sách tiếng Anh vỡ lòng cần thiết. Ngoài ra, liệt kê thêm 100 tác phẩm cùng bộ hoặc cùng tác giả, 100 cuốn sách này không thua kém gì 150 cuốn cần lựa chọn, có thể coi đó là thực đơn đọc mở rộng ưu tiên. Thư mục có thêm dấu * trong danh mục sách cho trẻ 0-2 tuổi, khuyến khích cho trẻ từ 4 tuổi trở lên mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Sau khi đọc những câu chuyện hài hước và hồi hộp, hãy đọc kỹ những cuốn sách có dấu *, sau đó đọc tiếp danh mục sách dành cho trẻ 2-4 tuổi.
PHẦN 10.1 Danh mục sách tiếng Anh vỡ lòng cần thiết cho trẻ 0-2 tuổi
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1 Where’s Spot
Tóm tắt nội dung: gần đến bữa tối, mẹ của Spot (Đốm) đi khắp nơi tìm con về ăn cơm. Chắc Đốm ở sau cánh cửa hay bên trong chiếc đồng hồ, trong đàn piano, dưới cầu thang hoặc trong tủ quần áo. Nhưng mẹ tìm mãi đều không thấy. Cuối cùng nhờ gợi ý của một chú rùa nhỏ, mẹ của Spot đã tìm thấy con mình ở trong một chiếc giỏ.
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Tác giả: Eric Hill Nhà xuất bản: Ventura Publishing
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách lật chủ đề về nhận thức, xuất bản năm 1980, đến nay đã được dịch sang 60 ngôn ngữ khác nhau. Phía dưới mỗi trang lật đều có một con vật nhỏ như gấu đen, rắn, sư tử, cá sấu, rùa giúp trẻ nhận thức về các loài động vật, đồ vật và phương hướng. Tác giả nắm bắt tâm lý thích chơi trốn tìm đưa trẻ vào cuộc tìm kiếm cùng mẹ của Spot. Khi đọc sách, phụ huynh có thể cùng con chơi trò trốn tìm, đưa câu chuyện trong sách vào thực tế.
2 Rabbit’s Nap
Tóm tắt nội dung: thỏ con lười biếng định cuộn mình trên ghế nằm ngủ. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên ầm ĩ, tiếng nhạc, tiếng chặt củi, tiếng đạp xe. Ai đã gây ra những tiếng ồn ảnh hưởng tới giấc ngủ của thỏ con?
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Tác giả: Julia Donaldson, Axel Scheffler
Lý do giới thiệu: đây là một cuốn sách lật trong bộ sách Oak Grove. Mở từng trang sách ra trẻ có thể tìm thấy các loài động vật nhỏ và bắt chước tiếng kêu của chúng.
3 Dear Zoo
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Tác giả:Rod Campbell Nhà xuất bản:MacMillan
Tóm tắt nội dung: cậu bé muốn có một con thú cưng nên đã viết một bức thư gửi cho vườn bách thú. Vườn bách thú nhiệt tình gửi thư trả lời, các con vật lần lượt được gửi đến cho cậu bé, nhưng chúng hoặc quá to, hoặc quá cao, hoặc quá hung dữ. Cậu bé đành phải gửi chúng trở lại vườn thú. Cuối cùng, cậu bé tìm được một con thú cưng phù hợp nhất là một chú chó nhỏ.
Lý do giới thiệu: cuốn sách lật 3D được thiết kế tỉ mỉ, mỗi miếng lật đều giấu một con vật, khi mở ra có thể nhìn thấy con vật trong thùng. Mỗi con vật tương ứng với hình dung từ như big, tall, fierce, grumpy để trẻ nhận ra sự tương ứng giữa hình ảnh và chữ viết khi đọc, đoán câu đố.
4 Fire Truck
Tóm tắt nội dung: cậu bé Matt mê xe cứu hỏa. Ngày nào cậu cũng phải chơi với xe cứu hỏa, câu nói đầu tiên mỗi khi thức dậy và cuối cùng trước khi đi ngủ đều là “xe cứu hỏa”. Một buổi sáng, sau khi tỉnh dậy Matt bỗng nhiên phát hiện ra mình đã biến thành một chiếc xe cứu hỏa, có bánh xe, đèn và còi báo động. Matt vui sướng đi qua đi lại trong nhà thể hiện một loạt hành động anh hùng như cứu mèo con, cứu gấu bông, cứu hỏa, cho đến khi cậu nhìn thấy một chiếc bánh rán ở trên bàn mới dừng lại và trở về với thế giới hiện thực…
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Tác giả: Peter Sis Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: cuốn sách được Thư viện công cộng New York đưa vào danh sách một trong số 100 cuốn sách phải đọc. Tính sáng tạo và phong cách hình ảnh phóng khoáng, phù hợp với trí tưởng tượng vô hạn của trẻ em.
5 Machines at work
Tóm tắt nội dung: “Hey, you guys! Let’s get to work.” cùng tiếng gọi: “Này các bạn, đến giờ làm việc rồi!” Trên công trường xây dựng, mọi người cầm theo dụng cụ, khởi động máy móc, bắt đầu bận rộn với việc phá dỡ, xây dựng công trình mới.
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Tác giả: Byron Barton Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: phong cách minh họa khác biệt, các nhân vật và công cụ trong cuốn sách nhỏ này đều ở trạng thái vận động làm việc. Bức tranh toàn cảnh cho các em nhỏ thấy các dụng cụ xây dựng khác nhau trên công trường như: máy khoan, máy lu, xe trộn bê tông, máy ủi, từ việc phá dỡ công trình cũ đến việc hoàn thành xây dựng công trình mới. Một ngày tràn đầy nhiệt huyết và niềm vui lao động. Phong cách tranh đơn giản, nét vẽ rắn rỏi, đặc biệt phù hợp với các bé trai.
6 Freight Train
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Tác giả: Donald Crews Nhà xuất bản: Harper Collins
Tóm tắt nội dung: phong cách tranh đơn giản và màu sắc tươi sáng, những toa tàu kiểu dáng khác nhau lần lượt xuất hiện: khoang chở hàng, khoang chở dầu, khoang chở động vật nuôi, khoang chở than, đến đoạn cuối cùng “going, going, gone”, đoàn tàu như mang theo cả trái tim trẻ thơ biến mất vào đường chân trời.
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải Cadillac,này rất ngắn gọn, chỉ với hơn 50 từ giúp trẻ hình thành nhận thức ban đầu về sự vật như màu sắc, hình dạng, chuyển động, cũng như xe lửa, cầu, đường hầm. Tác giả để hai chữ cái đầu là tên hai con của mình “N & A” trên một chuyến tàu hơi nước.
7 Brown Bear, Brown Bear, What do you see?
Tóm tắt nội dung: cuốn sách bắt đầu bằng hình ảnh một chú gấu màu nâu được vẽ ngay trên trang bìa. Khi hỏi gấu nâu đã nhìn thấy gì, gấu nâu đáp rằng nhìn thấy một con chim màu đỏ. Tiếp theo, mẫu câu được lặp lại nhưng đổi đối tượng. Hỏi con chim màu đỏ nhìn thấy gì, con chim màu đỏ trả lời nhìn thấy con vịt màu vàng, rồi đến con ngựa màu xanh da trời, con ếch màu xanh lá cây, con mèo màu tím, con chó màu trắng, con cừu màu đen, con cá màu vàng, con khỉ và một bầy trẻ nhỏ lần lượt xuất hiện. Cả câu chuyện chỉ có hai mẫu câu, What do you see? và I see sth.looking at…nhưng cứ một con vật lại sang một con khác, từ đó hình thành chuỗi câu chuyện.
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Tác giả: Bill Martin Jr, Eric Carle Nhà xuất bản: Penguin
Lý do giới thiệu: một tác phẩm tiêu biểu của bậc thầy sách tranh Eric Carle, là cuốn sách gối đầu giường kinh điển của nhiều thế hệ. Tình tiết đơn giản, giàu âm điệu. Trong các mẫu câu đơn giản được lặp lại, vô tình dạy cho trẻ rất nhiều từ đơn về động vật và màu sắc. Màu sắc của các con vật có vẻ rất khác thường như con ngựa màu xanh da trời, con mèo màu tím, nhưng điều đó có lẽ lại gần gũi hơn với thế giới tưởng tượng vô hạn của trẻ em.
8 The Wheels on the bus
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Tác giả: Paul O. Zelinsky Nhà xuất bản: Dutton Juvenile
Tóm tắt nội dung: sách miêu tả tình huống xe buýt công cộng chạy trong thị trấn nhỏ, bánh xe quay vòng quay vòng, hành khách lên xe rồi xuống xe, tiếng còi xe bíp bíp, tiếng leng keng của đồng xu khi nhét vào khe, cần gạt nước gạt bên này bên kia, tiếng trẻ em khóc, tiếng hét lớn của
bác tài xế. Mẫu câu lặp đi lặp lại, nhịp điệu mạnh mẽ. Chiếc xe buýt bận rộn, nhộn nhịp hiện lên trên từng trang sách.
Lý do giới thiệu: sách kinh điển. Bài hát thiếu thi The wheels on the bus từ cuốn sách đã trở thành bài hát giàu âm điệu không thể thiếu dành cho trẻ học tiếng Anh. Cuốn sách này rất phù hợp với việc biểu diễn các động tác hình thể. Nếu có thể hãy dẫn trẻ đi thử xe buýt một lần để cảm nhận, chắc chắn trẻ sẽ thêm yêu quý cuốn sách.
9 Chocolate Mousse for Greedy Goose
Tóm tắt nội dung: cuốn sách kể câu chuyện của gần 20 loài động vật khác nhau như hải cẩu, bò, linh dương, ngựa, khỉ đột, vịt, kangaroo, ngỗng, thỏ, bướm đêm. Chúng thưởng thức các loại thức ăn khác nhau như mì ống, mousse.
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Tác giả: Julia Donaldson, Nick Sharratt Nhà xuất bản: MacMillan
Lý do giới thiệu: Julia Donaldson rất tài tình trong việc sử dụng những từ gieo vần để khơi lên niềm hứng thú đọc sách ở trẻ. Ví dụ, mousse-goose, meal-seal, now-cow, smell-gazelle, macaroni-pony, me-chimpanzee, then-hen. Cuốn sách giúp trẻ học tên gọi của những loài vật và thực phẩm quen thuộc với những động từ thường dùng như smell, wash, blow, grab, lick, eat, sleep.
10 Moo, Baa, Lalala!
Tóm tắt nội dung: bò sữa nói Moo, cừu nói Baa, ba chú lợn nhỏ biết hát “la la la”. Lợn làm sao có thể hát được la la la? Hóa ra đây chỉ là trò chơi tương tác giữa các bạn nhỏ, cố ý để trẻ trải nghiệm cảm giác “sửa lỗi sai”. “The pigs say OINK all day and night”, sau đó bắt đầu miêu tả chính xác tiếng kêu của các loài động vật như tê giác, chó con, chó to, mèo, vịt, ngựa. Cuối cùng khuyến khích trẻ giơ tay và thử bắt chước tiếng kêu.
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Tác giả: Sandra Boynton Nhà xuất bản: Little Simon
Lý do giới thiệu: đây là một cuốn sách thú vị, nhờ hình ảnh và ngôn từ đơn giản giúp trẻ phân biệt được các loài động vật và nhận ra mỗi loài vật đều có tiếng kêu của riêng mình.
11 Lunch
Tóm tắt nội dung: giờ ăn trưa đến rồi, một chú chuột nhỏ bụng đói cồn cào bắt đầu cuộc hành trình của mình. Củ cải màu trắng, cà rốt màu cam, bắp ngô màu vàng, quả đậu màu xanh lá cây, quả mọng màu xanh da trời, nho màu tím. Đến khi chú không thể ăn thêm chút nào nữa thì cũng là lúc toàn thân đã nhuộm kín màu của thức ăn.
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách kinh điển về màu sắc được Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ giới thiệu. Trẻ có thể tìm thấy những thực phẩm từng được ăn và tìm hiểu những màu sắc thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Tác giả sử dụng kỹ thuật phun mực và lượng lớn các khối màu. Mỗi khi chuột ăn xong một loại thức ăn nào đó thì một phần nhỏ món tiếp theo sẽ được thể hiện trước trên trang, để trẻ bắt đầu một hành trình màu sắc trong việc đoán câu đố và chờ đợi.
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Tác giả: Denise Fleming Nhà xuất bản: MacMillan
 
12 Pat the Bunny
Tóm tắt nội dung: hai bạn nhỏ Paul và Judy biết làm rất nhiều việc: vuốt ve chú thỏ nhỏ, chơi trò ú òa, ngửi hương thơm của hoa, soi gương, vuốt má bố, đọc sách, lồng ngón tay qua chiếc nhẫn của mẹ, chào tạm biệt mọi người.
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Tác giả: Dorothy Kunhardt Nhà xuất bản: Golden Books
Lý do giới thiệu: xuất bản từ năm 1940, cuốn sách vẫn luôn được coi là tài liệu đọc kinh điển cho trẻ em học vỡ lòng. Thuộc thể loại chạm và cảm nhận, sách cho phép trẻ dùng tay để sờ, dùng mũi ngửi, dùng mắt nhìn và cảm nhận thế giới. Ví dụ, trang vẽ thỏ được làm từ lông thỏ, trang chơi ú òa được thiết kế một tấm rèm màu xanh nhỏ có thể kéo lên, trang có hoa được rắc nước hoa, trang về em bé soi gương có một chiếc gương nhỏ, trang em bé đọc sách thực sự thiết kế một cuốn sách tí hon. Cả cuốn sách chỉ có vài trang, chữ viết cũng rất đơn giản, nhưng giàu tính sáng tạo, nắm bắt được tâm lý và đặc điểm phát triển của trẻ nhỏ, huy động đầy đủ thị giác, xúc giác, khứu giác của trẻ, tạo nên hiệu quả đọc tương tác.
13 Where is the baby ’s belly button?
Tóm tắt nội dung: sử dụng mẫu câu mà các em bé nắm vững tương đối sớm và thường xuyên dùng là Where is và where are để dẫn dắt các bé lật mở từng trang sách nhỏ, hướng đến tìm kiếm các bộ phận như đôi mắt, cái miệng được đề cập trong mỗi câu hỏi ẩn giấu ở mặt sau. 
[image: a52]
Tác giả: Karen Katz Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: đây là một cuốn sách trong bộ sách lật mở của tác giả nổi tiếng Karen Katz, dạy trẻ nhận biết được vị trí các bộ phận trên cơ thể. Bên cạnh việc tìm kiếm trong các trang lật, trẻ có thể tự tìm các bộ phận tương ứng trên cơ thể.
14 Richard Scarry ’s best storybook ever
Tóm tắt nội dung: bộ Golden Children Book của Richard Scarry đã phổ biến trên thế giới suốt hơn 40 năm, là người bạn thân thiết đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ em. Bộ sách là tuyển tập những cuốn sách xuất sắc nhất của các tác giả bậc thầy với tổng cộng 82 câu chuyện. Những câu chuyện nổi tiếng như I am a Bunny và Good Night, Little Bear đều có trong bộ sách này.
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Tác giả: Richard Scarry Nhà xuất bản: Random House
Lý do giới thiệu: cốt truyện đa dạng, nội dung phong phú, chủ đề ấm áp, hài hước, hoặc tình cảm, hay mới mẻ thú vị, hoặc giàu trí tuệ, ngụ ngôn, giúp trẻ vô tư đọc sách tìm hiểu mọi thứ.
15 Five little monkeys Storybook Treasury
Tóm tắt nội dung: đây là bộ sưu tập sách tranh chất lượng tốt trong loạt truyện về năm chú khỉ, bao gồm năm truyện Five little Monkeys jumping on a bed, Five little Monkeys bake a cake, Five little Monkeys sitting in a tree, Five little Monkeys with nothing to do và Five little Monkeys wash the car. Ngoài ra, có cả giáo trình nhỏ hướng dẫn vẽ khỉ và hình dán khỉ con nhiều màu sắc.
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Tác giả: Eileen Christelow Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcour
Cuốn sách miêu tả năm chú khỉ con nghịch ngợm, tốt bụng, đáng yêu, giàu tình cảm, lúc khóc lúc cười, lúc hò reo lúc chơi đùa. Chúng có ưu điểm và khuyết điểm, đôi lúc mắc lỗi và làm một số chuyện ngốc nghếch.
Lý do giới thiệu: qua hình ảnh năm chú khỉ, trẻ có thể tìm thấy bóng dáng của chính mình trong các tình huống tương tự hằng ngày.
16 The Very hungry caterpillar
Tóm tắt nội dung: dưới ánh trăng dịu dàng, một quả trứng bướm nằm lặng lẽ. Quả trứng nở ra một chú sâu nhỏ, từ thứ hai đến chủ nhật chú ăn rất nhiều. Thứ hai chú ăn một quả táo, thứ ba chú ăn hai quả lê, thứ tư chú ăn ba quả mận, thứ năm chú ăn bốn quả dâu tây, thứ sáu chú ăn năm trái cam, thứ bảy chú ăn trứng cuộn, phô mai, giăm bông, kẹo mút, dưa hấu. Và sau đó chú thấy rất đau bụng. Chú sâu nhấm nháp một chiếc lá, thong thả bò lên cành cây, thân hình tròn trịa cuối cùng cũng thay đổi và biến thành một cái kén rồi ngủ thiếp đi. Cuối cùng, chú hóa thành một chú bướm xinh đẹp.
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Tác giả: Eric Carle Nhà xuất bản: Penguin
Lý do giới thiệu: hình ảnh sâu bướm quen thuộc với cái đầu đỏ, thân màu xanh lá, dáng đi cong cong. Cuốn sách đạt tới 30 triệu bản tiêu thụ trên toàn thế giới, là tác phẩm kinh điển của Eric Carle. Màu sắc rực rỡ, tình tiết hấp dẫn, thức ăn quen thuộc với trẻ em và hình ảnh cái lỗ rỗng độc đáo chú sâu để lại sau khi ăn xong nối trang trước với trang sau khiến trẻ rất thích thú khi đọc sách. Không những thể hiện được quá trình sâu nhỏ biến thành bướm kỳ diệu mà còn giúp trẻ thưởng thức cái đẹp.
17 Goodnight Moon
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Tác giả: Margaret Wise Brown, Clement Hurd Nhà xuất bản: Harper Collins
Tóm tắt nội dung: trong căn phòng, một chú thỏ con chuẩn bị lên giường đi ngủ. Màn đêm dần buông khiến căn phòng tối hơn, cậu nhẹ nhàng nói lời chúc ngủ ngon với mọi thứ xung quanh. Cả cuốn sách tràn ngập không khí hồn nhiên và yên tĩnh, từng câu nói “Goodnight” chân thành mang lại cho chúng ta cảm giác về một ngôi nhà ấm áp.
Lý do giới thiệu: cuốn sách ra đời năm 1947 và đã nổi tiếng hàng chục năm qua. Đây là một trong 12 bộ sách tranh trong “Kho báu sách tranh kinh điển” của Mỹ. Cuốn sách rất phù hợp để trẻ đọc trước giờ đi ngủ, nhiều mẫu câu lặp lại, ngôn ngữ nhã nhặn và súc tích, bố cục theo bốn màu sắc đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, dễ dàng dẫn dắt vào giấc ngủ. Nếu chú ý quan sát, còn có thể phát hiện ra rất nhiều tình tiết nhỏ được tác giả thiết kế vô cùng tỉ mỉ với nhiều dụng ý.
18 Hattie and the Fox
Tóm tắt nội dung: Hattie là cô gà mái đen. Một buổi sáng, cô đột nhiên nhìn lên và thấy cái gì đó trong bụi rậm. “Chúa ơi! Cái mũi của một con vật nào đó!” Nhưng không ai nghe cô, kể cả ngỗng, lợn, ngựa, bò. Mỗi lúc, Hattie lại phát hiện thêm nhiều thứ. Cuối cùng, cô đã nhìn thấy một cái mũi, hai cái mắt, hai cái tai, hai cái chân và một cơ thể. Bí ẩn được tiết lộ – hóa ra đó là một con cáo lớn!
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Tác giả: Mem Fox, Patricia Mullins Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: cuốn sách này được Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ giới thiệu. Mem Fox là một nhà văn sách thiếu nhi nổi tiếng đến từ Úc. Ông rất tài năng trong việc sử dụng các mẫu câu khác nhau để diễn đạt cùng ý nghĩa, nhưng lại phản ánh tâm lý tinh tế của nhân vật. Trong sách, các câu lặp đi lặp lại liên tục và đặt chồng lên nhau như “Goodness gracious me” và “I can see”. Tác giả thường sử dụng thủ pháp dẫn dắt, đưa câu chuyện dần dần, kích thích sự hứng thú của trẻ trong các câu đố tương tác, trải nghiệm cảm giác hài lòng khi chính mình được tham gia phát triển cốt truyện.
19 The Carrot seed
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Tác giả: Ruth Krauss, Crockett Johnson Nhà xuất bản: Harper Collins
Tóm tắt nội dung: cậu bé trồng một hạt cà rốt. Mẹ, bố và anh trai nói rằng chưa chắc nó đã phát triển được. Nhưng hằng ngày, cậu vẫn kiên trì tưới nước cho hạt cà rốt và nhổ cỏ dại. Cuối cùng, hạt giống đã nảy mầm. Ở trang bìa cuối, cậu bé vui vẻ đẩy chiếc xe chất đầy cà rốt tới mức nếu có một chiếc xe lớn hơn cũng không chứa hết.
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách nổi tiếng về nghị lực và lòng kiên trì, ra đời năm 1945. Tác giả sử dụng phong cách tranh vẽ tối giản, giải thích cho trẻ biết về sự kiên trì không bỏ cuộc. Hai trang cuối cùng miêu tả những cây cà rốt mọc lên và được thu hoạch, tác giả lại khéo léo sử dụng màu xanh lá cây và màu đỏ thay vì màu chủ đạo của toàn bộ cuốn sách màu cam và nâu, tác động trực tiếp vào thị giác, qua đó cũng thể hiện niềm vui do sự kiên trì mang lại.
20 Charlie Chick
Tóm tắt nội dung: đây là cuốn sách dạng lật mở 3D cho lứa tuổi mẫu giáo, sử dụng hình thức cường điệu hóa để kể cho trẻ nghe về một chú gà con bị béo phì do ăn quá nhiều. Trang cuối cùng thông qua việc so sánh, thể hiện hình ảnh gà mẹ với thân mình còn to lớn hơn nhiều so với gà con.
Lý do giới thiệu: thiết kế tạo hình cường điệu trong cuốn sách luôn khiến trẻ thích thú cười vang, hình ảnh 3D thể hiện dáng vẻ của gà con, giúp các em hình thành khái niệm tạo hình không gian trong sách.
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Tác giả: Nick Denchfield, Ant Parker
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Campbell Books
 
21 Froggy gets dressed
Tóm tắt nội dung: bên ngoài tuyết rơi, ếch con không ngủ mà muốn ra ngoài chơi với tuyết. Ếch mẹ nói rằng ngày tuyết rơi là lúc ếch ngủ đông và không thể ra ngoài chơi. Nhưng ếch con vẫn vội vã nhảy ra khỏi nhà. Quần áo của nó không gọn gàng khiến ếch mẹ phải gọi không biết bao nhiêu lần “Frrrooggyy!” “Frrrooggyy!”. Ếch con cứ thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, cuối cùng nó không thể ra ngoài chơi với tuyết vì nó đã quá mệt mỏi rồi.
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Tác giả: Jonathan London, Frank Remkiewicz
Nhà xuất bản: Puffin
Lý do giới thiệu: cuốn sách này được Thư viện công cộng New York bình chọn là một trong “100 cuốn sách phải đọc”. Sự nghịch ngợm, cẩu thả và ham chơi của chú ếch con hiện lên trên từng trang sách như chính những đứa trẻ. Đây là một tài liệu hay cho việc giáo dục “chi tiết”. Một loạt danh từ chỉ quần áo, các động tác mặc, cởi quần áo, hay âm điệu kéo dài “Frrrooggyy” sẽ khiến trẻ tìm thấy hứng thú trong những ngôn từ giàu âm điệu này.
22 To market, to market
Tóm tắt nội dung: bà lão đi chợ mua thức ăn. Bà mua một con lợn, một con gà, một con ngỗng, một con cá, một con cừu, một con bò sữa, một con vịt, một con dê. Chúng làm náo loạn khiến ngôi nhà chẳng khác gì một sở thú (giống như những đứa trẻ thường nghịch ngợm trong nhà). Đã đến giờ ăn trưa, bà vừa đói bụng vừa kiệt sức, phải làm sao bây giờ? Bà bèn ra chợ, mua rất nhiều rau quả, hầm một nồi xúp nóng rồi tất cả cùng thưởng thức một bữa thật ngon. Các con vật nằm mỗi con một nơi, nhàn nhã chìm vào giấc ngủ.
[image: a61]
Tác giả: Anne Miranda, Janet Stevens
Nhà xuất bản: Houghton Mifftin Harcourt
Lý do giới thiệu: tình tiết truyện phóng đại, phong cách hài hước, ngôn ngữ sử dụng nhiều từ vần điệu và câu lặp lại, tiết tấu truyện cực nhanh. Cuốn sách vinh dự giành được giải thưởng sách hay của năm của Mỹ. To market, to market được chuyển thể từ cuốn sách này cũng là bài hát thiếu nhi quen thuộc. Trong quá trình trẻ đoán nhân vật chính xuất hiện tiếp theo có thể tự nhiên học được tên gọi các loài động vật và rau củ.
23 Owl Babies
Tóm tắt nội dung: trong khu rừng, vào một đêm tĩnh lặng, ba con cú nhỏ tỉnh giấc trong hốc cây, nhưng mẹ chúng đi kiếm ăn vẫn chưa về. Chúng cảm thấy rất lo lắng bèn quyết định ra bên ngoài chờ mẹ về. Rừng cây vắng lặng và yên tĩnh, những con cú nhỏ rúc vào nhau, sưởi ấm và khích lệ lòng can đảm cho nhau, tình cảm anh em ấm áp bao trùm không gian. Cuối cùng, mẹ cũng trở về, “I love my mommy!” Các con cú nhỏ nói lên tình yêu dành cho cú mẹ.
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Tác giả: Martin Waddell, Patrick Benson
Nhà xuất bản: Candlewick
Lý do giới thiệu: sự hồn nhiên, tình cảm chân thành và nỗi lo lắng về sự an toàn của mẹ được bộc lộ đầy đủ trong các thủ pháp tinh tế và phong cách vẽ tranh sinh động. Quá trình cú con nghĩ về mẹ cho đến khi mẹ trở về khiến tình cảm giữa cha mẹ và con cái trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn, thực sự đã chạm tới trái tim độc giả.
24 Sheep in a Jeep
Tóm tắt nội dung: gia đình cừu lái chiếc xe jeep đi du lịch, trên ngọn đồi dốc, chiếc xe bị sa lầy và hỏng. Dù mọi người đã nỗ lực nhưng vẫn không thoát khỏi tình cảnh này. Sau đó, những chú lợn nhiệt tình xuất hiện giúp chiếc xe ra khỏi đầm lầy. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu, chú cừu lái xe quên không nắm chắc tay lái, khiến chiếc xe lao xuống dốc. Cuối cùng, xe bị bán rẻ với quảng cáo “Jeep for sale – cheap” (Bán xe jeep, giá rẻ).
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Tác giả: Nancy Shaw, Margot Apple
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách đã lọt vào danh sách 100 cuốn sách phải đọc của Thư viện công cộng New York. Đây là cuốn sách nằm trong bộ sách về những chú cừu nhỏ của tác giả Nancy Shaw. Câu chuyện như một bộ phim hài hước nhẹ nhàng, sử dụng nhiều từ đơn giản nhưng giàu nhịp điệu. Cốt truyện ly kỳ, hài hước cường điệu và thu hút người đọc đưa ra suy đoán của mình.
25 Where is the Green Sheep?
Tóm tắt nội dung: “Đây là một con cừu màu xanh, kia là một con cừu màu đỏ, đây là một con cừu đang tắm, kia là một con cừu đang nằm trên giường... Vậy con cừu xanh lá cây ở đâu?” Hãy dựa vào tiết tấu và hình ảnh trong cuốn sách để tìm thật kỹ.
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách tranh cho trẻ mầm non được chăm chút về vần điệu rất kỹ lưỡng, Mem Fox là bậc thầy sách tranh về sử dụng tiết tấu và vần điệu. Trong sách, cứ bốn câu được chia thành một nhóm, mỗi nhóm được chia thành hai cặp câu ngắn liên quan đến nhau. Trong mười lần thay đổi bối cảnh, các em sẽ học được một loạt từ đơn, bao gồm một số từ có vần điệu, từ trái nghĩa và dễ dàng tìm thấy con cừu xanh lá cây. Cốt truyện đơn giản, hình minh họa dễ thương, nhịp điệu dễ đọc và dễ hát, ngoài ra còn có thể hướng dẫn trẻ các trò chơi mở rộng từ ngữ.
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Tác giả: Mem Fox, Judy Horacek
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
26 Five Little Ducks
Tóm tắt nội dung: năm chú vịt đi chơi trên núi. Vịt mẹ ở nhà gọi “quack quack”, có bốn chú vịt trở về. Sau đó, bốn chú vịt con lại đi chơi trên núi. Vịt mẹ tiếp tục gọi “quack quack”, chỉ ba chú trở về. Cuối cùng cả năm chú vịt con đều không chịu về nhà. Vịt mẹ đích thân đi ra ngoài và tìm thấy chúng ở trên núi. “Quack quack”, năm chú vịt con đều về nhà.
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách đục lỗ về bài hát thiếu nhi của nhà xuất bản Child’s Play. Tình tiết truyện đơn giản nhưng giàu nhịp điệu, phù hợp cho trẻ em hát và bồi dưỡng cảm nhận về nhịp điệu. Thông qua cuốn sách, trẻ học thêm về khái niệm chữ số và phép toán cộng trừ đơn giản trong phạm vi năm. Bộ sách có tất cả 25 cuốn, rất đáng để tìm đọc.
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Tác giả: Penny Ives 
Nhà xuất bản: Child’s Play
27 Pip and Posy: The little puddle
Tóm tắt nội dung: Pip và Posy đang chơi với nhau và Pip quên cả đi tiểu. Đột nhiên, một vũng nước nhỏ xuất hiện trên sàn nhà – Pip tè dầm ra quần mất rồi. Posy không chê cười mà còn an ủi bạn và mang cho bạn quần áo mới để thay. Cả hai tiếp tục chơi đùa, Pip cũng học được cách tự đi vệ sinh và tắm rửa.
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Tác giả: Axel Scheffler
Nhà xuất bản: Nosy Crow
Lý do giới thiệu: Axel Schefflerl đã tạo ra một loạt các hình ảnh động vật nổi tiếng cho trẻ em như Gruffalo, Pip và Posy. Đây là một trong những cuốn sách của bộ sách Pip và Posy. Nó bổ trợ cho khả năng tự chăm sóc bản thân của trẻ mẫu giáo, giúp trẻ biết nhìn nhận và xử lý chính xác tình huống bất ngờ là tè dầm ra quần, đồng thời rèn luyện thói quen tốt tự đi vệ sinh.
28 Little Blue and little Yellow
Tóm tắt nội dung: màu xanh da trời và màu vàng là hai người bạn tốt sống đối diện nhau. Một ngày nọ, màu xanh da trời đi tìm màu vàng cùng chơi. Vì quá vui mừng, chúng đã ôm chầm lấy nhau và chuyển thành màu xanh lá cây. Khi trở về nhà, cha mẹ của cả hai đều không nhận ra con của mình. Làm thế nào để chúng trở lại là chính mình?
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Tác giả: Leo Lionni
Nhà xuất bản: Random House
Lý do giới thiệu: cuốn sách là một trong những kiệt tác của người chiến thắng giải thưởng Cadillac Leo Lionni. Cách diễn đạt và phong cách hội họa khiến độc giả bất ngờ, các nhân vật được thể hiện bằng các khối màu tối giản. Với thủ pháp nhân cách hóa, tác giả miêu tả câu chuyện liên quan đến màu sắc với hình tượng tình bạn. Trẻ tự nhiên có hứng thú với màu sắc, màu sắc khác nhau khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra màu sắc mới.
29 Little Gorilla
Tóm tắt nội dung: ngày xửa ngày xưa có một chú khỉ đột nhỏ được mọi người yêu quý. Thời gian trôi đi, chú khỉ đột nhỏ bé đã lớn lên thành một con khỉ đột to lớn. Liệu những người lớn và những con vật còn yêu quý nó nữa không? Câu trả lời chắc chắn là có. Vào ngày sinh nhật, tất cả các con vật đều có mặt cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.
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Tác giả: Ruth Bornstein Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: câu chuyện rất đơn giản, tình cảm không chỉ khiến cha mẹ cảm động sâu sắc, mà cả những đứa trẻ cũng có thể tìm thấy chính mình trong đó và cảm nhận tình cảm gia đình luôn nồng ấm, không bao giờ vơi.
30 In the small, small pond
Tóm tắt nội dung: dưới góc nhìn của một con ếch, tác giả mô tả sự thay đổi của bốn mùa về cảnh vật trong cái ao nhỏ. Trong ao nhỏ xuất hiện những hình thái cuộc sống muôn màu muôn vẻ và động vật như chuồn chuồn, vịt, lửng, diệc, nhện nước, chim én, tôm, thiên nga.
Lý do giới thiệu: cuốn sách vinh dự giành được giải thưởng Cadillac. Toàn bộ cuốn sách giàu vần điệu phổ biến kiến thức cho trẻ về các mùa trong năm và các loài sinh vật. “Cái ao nhỏ, thế giới lớn”, trẻ có thể cảm nhận được sự phong phú của thiên nhiên qua cộng đồng sinh học trong một cái ao nhỏ nhưng tràn đầy sức sống.
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Tác giả: Denise Fleming
Nhà xuất bản: MacMillan
31 Time for bed
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Tác giả: Mem Fox, Jane Dyer Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Tóm tắt nội dung: các bà mẹ chuột, ngỗng, mèo, bò, ngựa, cá, cừu, chim, ong, rắn, chó và hươu thuyết phục các con mình đi ngủ. Mỗi bà mẹ đưa ra cho con lý do đi ngủ và những yêu cầu trước khi ngủ khác nhau. Hai trang cuối mô tả người mẹ đang ru con ngủ. Khi câu cuối cùng “Chúc ngủ ngon!” cất lên, cũng là lúc các em bé chìm vào giấc mơ.
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách chủ đề mẹ ru con ngủ, có thể đọc cũng có thể hát. Thời gian đọc thích hợp nhất là buổi tối trước khi đi ngủ, chắc chắn các em bé sẽ ngủ ngon bởi tình cảm sâu sắc mà cuốn sách đem lại.
32 Mr. Brown can moo! Can you?
Tóm tắt nội dung: ông Brown là một thiên tài, chuyên gia biểu diễn các kỹ thuật bằng miệng. Ông có thể mô phỏng tiếng rống của con bò, tiếng vo ve của con ong mật, tiếng bật của nút chai, tiếng lục cục của vó ngựa, ngoài ra còn tiếng bước chân lộc cộc, tiếng gà trống gáy. Tóm lại là bạn muốn nghe âm thanh gì, ông có thể mô phỏng âm thanh đó.
Lý do giới thiệu: Dr. Seuss là nhà văn chuẩn mực và nhà giáo dục thiếu nhi khó có thể vượt qua của thế kỷ 20. Hình tượng nhân vật trong các sáng tác của ông đều mới mẻ, cá tính nổi bật, tình tiết truyện được phóng đại, ngôn ngữ thú vị. Trong cuốn sách, Dr. Seuss hướng dẫn các em chơi trò chơi mô phỏng âm thanh, sử dụng gần 20 nhóm từ tượng thanh kết hợp với hình ảnh. Dựa vào nhân vật trong câu chuyện, tác giả mô phỏng âm thanh của các loài vật, đồ vật và động tác khác nhau đồng thời giúp trẻ nắm bắt được mối quan hệ tương ứng giữa động vật từ tượng thanh.
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Tác giả: Dr. Seuss
Nhà xuất bản: Harper Collins
33 The Chick and the Duckling
Tóm tắt nội dung: vịt con và gà con vừa nở ra từ quả trứng. Gà con làm gì cũng theo sát vịt con: vịt con đi dạo, đào hố, bắt sâu, bắt bướm, gà con đều nói “Me too” và bắt chước làm theo. Cuối cùng, một việc không may xảy ra: vịt con nói rằng nó muốn đi bơi, gà con cũng nói “Me too” kết quả là nó đã chìm xuống nước và may mắn được vịt con cứu sống. Sau đó, vịt con trở lại hồ nước để bơi. Nhưng lúc này gà con không ngốc nghếch học theo nữa, nó lắc đầu và nói “Not me”.
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Tác giả: Mirra Ginsburg, Jose Aruego, Ariane Dewey Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: câu chuyện được cải biên từ truyện cổ tích nổi tiếng của Nga, bắt chước là bản tính của trẻ. Với những tình tiết sinh động, cuốn sách dạy trẻ khái niệm “học tập có chọn lọc”.
34 Wow! Said the Owl
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Tác giả: Tim Hopgood
Nhà xuất bản: MacMillan
Tóm tắt nội dung: thức đêm ngủ ngày là tập tính của loài cú, nhưng một con cú nhỏ tò mò và làm ngược lại. “Wow!” nó nhìn thấy những màu sắc khác với màn đêm. Trời nắng rồi mưa, từ sáng đến tối, cú nhỏ đã thấy một thế giới đầy màu sắc. Tất nhiên, nó nghĩ rằng những ngôi sao buổi tối vẫn là đẹp nhất. Đêm nay, nó và những con cú khác đều không ngủ, nhưng là do quá hào hứng.
Lý do giới thiệu: hướng dẫn trẻ học cách thay đổi góc nhìn nhận vấn đề và thoát khỏi khuôn mẫu thông thường, thế giới sẽ hoàn toàn khác. Cuối sách có bánh xe màu sắc, trẻ có thể so sánh với các trang sách để tìm ra vị trí màu sắc của bánh xe.
35 Moo Moo, Brown Cow
Tóm tắt nội dung: mèo con liên tục bắt chước tiếng kêu của các động vật khác và hỏi những con vật này có bao nhiêu con. Trong sách lần lượt xuất hiện chữ số từ 1 đến 10, 10 màu sắc từ nâu đến màu cầu vồng, từ tượng thanh miêu tả tiếng kêu của 10 con vật từ bò đến cá cùng tên gọi của những con vật này khi còn nhỏ và trưởng thành (như cow và calf, sheep và lamb, duck và duckling). Phần cuối, các con vật cùng hỏi lại mèo con rằng nó có con không. Mèo con nói: “Tớ không có con, nhưng tớ có rất nhiều bạn tốt!” Một cái kết ấm áp và giàu tình cảm bạn bè.
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Tác giả: Jakki Wood, Rog Bonner
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách hay học về chữ số, màu sắc và tên gọi các động vật quen thuộc.
36 Who took the farmer’s hat?
Tóm tắt nội dung: một người nông dân yêu thích chiếc mũ cũ màu cà phê và luôn đội nó. Một hôm, có cơn gió thổi bay chiếc mũ. Người nông dân rất lo lắng và vội vã đi tìm nó. Trên đường, ông gặp sóc, chuột, ruồi, dê, vịt. Chúng đều nói rằng chúng chẳng nhìn thấy bất kỳ chiếc mũ màu cà phê nào nhưng lại nhìn thấy những con chim màu cà phê không có cánh, hang chuột, ngọn đồi, chậu hoa và chiếc thuyền màu cà phê. Sau đó, ông gặp một chú chim và nó nói rằng đã nhìn thấy một tổ chim màu cà phê. Người nông dân trèo lên cây và thấy bên trong có một con chim mẹ và một quả trứng chim. Người nông dân sẽ lấy lại chiếc mũ yêu quý hay tặng cho chim mẹ?
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Tác giả: Joan L. Nodse, Fritz Siebel
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: sách mang màu sắc nhẹ nhàng đơn giản, ngôn từ hài hước, dễ dàng đưa trẻ vào cuộc hành trình tìm mũ thú vị. Câu chuyện kết thúc tràn đầy tình yêu thương.
37 Gossie
Tóm tắt nội dung: ngỗng nhỏ Gossie có một đôi giày đi mưa màu đỏ. Nó đi đôi giày này bất cứ dịp nào và mọi nơi. Một ngày nọ, đôi giày biến mất. Gossie buồn bã đi khắp thế giới để tìm nó. Cuối cùng, nó thấy một người bạn đang đi đôi giày. Lúc đó, Gossie nhận ra rằng chia sẻ món đồ yêu quý của mình với bạn bè cũng là điều rất hạnh phúc!
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Tác giả: Olivier Dunrea Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: Olivier Dunrea là một trong những nhà văn và họa sĩ ưu tú nhất đoạt giải thưởng của Thời báo New York. Ông là tác giả của bộ sách tranh Gossie & Friends và đây là một trong số đó. Tình tiết đơn giản, màu sắc tươi sáng, ít nhân vật, mẫu câu được lặp lại tương đối nhiều và sử dụng nhiều từ ngữ tương phản, phù hợp với trẻ mầm non.
38 From head to toe
Tóm tắt nội dung: “Tớ là một con chim cánh cụt, tớ biết quay đầu, bạn có làm được không? Tớ là một con hươu cao cổ, tớ có thể uốn cong cổ, bạn có làm được không? Tớ là một con khỉ, tớ có thể vẫy hai cánh tay, bạn có làm được không?” “Các em có làm những động tác như vậy không?”
Lý do giới thiệu: cuốn sách này là một tác phẩm được Eric Carle sáng tác đặc biệt dành cho trẻ nhỏ. Những chuyển động cơ thể được đưa vào cuốn sách một cách độc đáo. Thông qua câu hỏi và câu trả lời đầy chất thơ giữa động vật và trẻ em giúp trẻ hiểu được tên gọi của các bộ phận khác nhau trên cơ thể đồng thời thực hiện các động tác. Hơn nữa, qua hình thức trò chơi năng động, bồi dưỡng thêm niềm hứng thú đọc sách của trẻ.
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Tác giả: Eric Carle
Nhà xuất bản: Harper Collins
39 Go away big green monster!
Tóm tắt nội dung: Ed Emberley, người hai lần giành được giải thưởng Cadillac để trẻ em làm quen với quái vật tưởng như đáng sợ mà không hề có cảm giác sợ hãi. Mỗi trang lật ở nửa đầu tác phẩm, khuôn mặt của con quái vật lớn màu xanh lá cây với các bộ phận có màu sắc khác nhau dần tăng lên cho đến khi khuôn mặt thật của con quái vật lộ ra. Sau đó, tác giả đã tiếp thêm cho trẻ lòng can đảm “You don’t scare me!” Nửa sau của tác phẩm, âm thanh “Go away!” xuất hiện liên tục đuổi từng bộ phận trên khuôn mặt của quái vật cho đến khi nó biến mất.
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Tác giả: Ed Emberley 
Nhà xuất bản: Little Brown
Lý do giới thiệu: cuốn sách sử dụng hình thức đục lỗ đem đến cho trẻ những mảnh ghép khác nhau, phá vỡ sức mạnh to lớn của con quái vật. Phong cách nhẹ nhàng, khéo léo giải thích cho trẻ cấu tạo và nguồn gốc của con quái vật và cách để đuổi nó đi.
40 Animals should definitely not wear clothing
Tóm tắt nội dung: mọi người đều mặc quần áo, tại sao các con vật không mặc? Tác giả đã đưa ra muôn vàn lý do thú vị chứng minh. Các loài vật tuyệt đối không nên mặc quần áo, trừ những ngày cực kỳ lạnh giá nhiệt độ dưới 0 độ, ví dụ, chó nhà nên mặc áo chống rét.
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Tác giả: Judi Barrett, Ron Barrett
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: cuốn sách này giải đáp những câu hỏi thường gặp của trẻ nhỏ một cách thoải mái và hài hước, đồng thời giới thiệu các thói quen và đặc điểm của nhiều loài động vật. Hậu quả của việc các con vật sau khi mặc quần áo được mô tả rất thú vị, giàu trí tưởng tượng khiến độc giả phải bật cười. Cuốn sách giúp trẻ hiểu được rằng mỗi loài vật có tập tính riêng, thuận theo tự nhiên mới là điều tốt nhất.
41 Two little trains
Tóm tắt nội dung: một đoàn tàu kiểu mới đang chạy trên đường ray, một đoàn tàu đồ chơi kiểu cũ đặt trên sàn đang tiến về phía chủ nhân. Chúng xuất phát cùng lúc, chui qua đường hầm, băng qua cầu, vượt qua mưa tuyết, qua những vì sao, cát bụi và cuối cùng cũng đến đích – đó là biển và phòng ngủ của chủ nhân.
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Tác giả: Margaret Wise Brown, Leo Dillon, Diane Dillon Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách đòi hỏi trẻ phát huy hết trí tưởng tượng để nhập vai diễn, sử dụng “trái tim để tưởng tượng và đọc trong thực tế ảo. Tác giả là Margaret Wise Brown, cũng là người sáng tác hàng loạt tác phẩm kinh điển nhưThe Runaway Bunny. Hình ảnh hoàn toàn giả tưởng giữa tàu hỏa thực và đồ chơi luân phiên xuất hiện trên từng trang sách. Những hình ảnh tươi mới thay đổi lúc thật lúc ảo, ngôn ngữ đẹp như thơ mang đến cho độc giả sự tưởng tượng không giới hạn.
42 My friend Rabbit
Tóm tắt nội dung: Thỏ và Chuột là đôi bạn thân. Dù Thỏ có một trái tim nhân hậu, nhưng đi đâu hay làm gì đều hỏng việc hoặc gây rắc rối. Một lần, Thỏ và Chuột đang chơi máy bay, thì máy bay bị mắc trên ngọn cây không lấy xuống được. Thỏ chủ động tìm người giúp đỡ. Cậu cố gắng hết sức để nhờ nhiều con vật đứng chồng lên nhau để lấy máy bay, nhưng vào phút cuối, tất cả bị ngã xuống đất. Dù Thỏ luôn gây phiền phức, nhưng Chuột luôn coi Thỏ là bạn và sẵn sàng chơi cùng nhau, lý do chính là “He is my friend.”
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Tác giả: Eric Rohmann
Nhà xuất bản: MacMillan
Lý do giới thiệu: sách giành được giải Cadillac, được hiệp hội thư viện Hoa Kỳ đề cử sách hay của năm. Sách kể câu chuyện về tình bạn, chỉ có bao dung nhược điểm của nhau mới có thể chăm sóc, cùng vun đắp tình bạn tốt đẹp, lâu bền.
43 Mr Gumpy ’s outing
Tóm tắt nội dung: bác Gumpy chèo thuyền qua sông, các con vật và trẻ em đều muốn lên thuyền để đi chơi. Bác Gumpy nhiệt tình, không từ chối mà còn luôn miệng dặn dò hành khách phải “chú ý an toàn”. Chiếc thuyền đi đến giữa dòng sông, những con vật đấm đá nhau và những đứa trẻ thì to tiếng cãi vã khiến chiếc thuyền lật nhào. Tất cả bị rơi xuống nước và ướt nhẹp. Bác Gumpy không hề giận dữ. Bác mời mọi người sau khi phơi khô quần áo đến nhà bác uống trà, không quên bảo rằng lần sau mọi người lại cùng đi chơi bằng thuyền.
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Tác giả: John Burningham Nhà xuất bản: Random House
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải Kate Greenaway. Qua sách, trẻ có thể học tên gọi của rất nhiều loài động vật, hành động đặc trưng của chúng và cách diễn đạt của cùng một ý nghĩ. Trong khi đọc, bạn cũng có thể thảo luận với con về sự nhiệt tình, thẳng thắn của bác Gumpy, cách tránh lật thuyền và trao đổi về chủ đề tuân thủ trật tự và lòng khoan dung.
44 The Cow that went OINK
Tóm tắt nội dung: ngày xửa ngày xưa có một chú bò đặc biệt, nó chỉ biết kêu “ụt ụt” như lợn. Cũng trong trang trại, có một chú lợn đặc biệt, nó chỉ biết kêu “ò ò” như bò. Hai con vật bị các bạn cùng loài và cả các con vật trong trang trại chế giễu. Bò và lợn đều cảm thấy rất buồn. Một lần, chúng tình cờ gặp nhau và quyết định sẽ học hỏi nhau để thay đổi tình hình. Trải qua một thời gian nỗ lực, chúng trở thành những động vật đặc biệt nhất trong trang trại vì nói được hai thứ tiếng.
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Tác giả: Bernard Most Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách nổi bật thông điệp khi gặp khó khăn hay vấn đề gì không nên né tránh, hãy thử đối diện với hiện thực một cách tích cực, nỗ lực giải quyết.
45 My Mum
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Tác giả: Anthony Browne
Nhà xuất bản: Random House
Tóm tắt nội dung: người con miêu tả hình ảnh mẹ bằng tất cả tình cảm của mình. Mẹ là đầu bếp lành nghề, diễn viên đóng thế biết tung hứng và một người phụ nữ mạnh mẽ nhất thế giới có thể dễ dàng xách về nhà mọi thứ mua ở siêu thị, một người làm vườn có phép thuật làm cho mọi thứ phát triển tươi tốt.Mẹ đẹp như một cô bướm, giọng hát của mẹ ngọt ngào như thiên thần. Mẹ cũng là một phi hành gia có thể bay lên trời, một ngôi sao lớn có thể biểu diễn và là một bà chủ lớn trong giới kinh doanh.
Lý do giới thiệu: họa sĩ sách tranh Anthony Browne đã vinh dự giành giải thưởng Andersen quốc tế năm 2000. Hai bộ sách tranh My mum và My dad do ông sáng tác, mô tả người bố và người mẹ lý tưởng trong tâm trí con trẻ. Cuốn sách sử dụng ngôn từ đơn giản, các câu song song được thiết kế tỉ mỉ thể hiện hình ảnh mẹ siêu nhân. Trẻ cảm nhận được tình yêu thương và lòng kính yêu của con cái với người mẹ.
46 The Happy day
Tóm tắt nội dung: tuyết rơi giăng kín bầu trời, gấu đen, chuột đồng, sóc đang trốn trong tổ của mình để ngủ đông. Mùa xuân đến, các con vật đều tỉnh giấc, chúng cùng chạy trên tuyết, tìm kiếm hơi thở của mùa xuân. Trong nền của tuyết trắng, một bông hoa màu vàng ấm áp xuất hiện ở giữa bức tranh. Các con vật vây quanh nó. Những bông hoa đang nở và mùa xuân đang đến!
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Tác giả: Ruth Krauss, Marc Simont
Nhà xuất bản: Harper Collins
 
Lý do giới thiệu: cuốn sách đã giành giải Cadillac, là sách cho trẻ em mô tả sự thay đổi của mùa, mùa đông tàn mùa xuân đến. Bông hoa nhỏ màu vàng xuất hiện ở trang cuối cùng cũng là màu sắc duy nhất trong toàn bộ cuốn sách, mang đến ấn tượng thị giác mạnh mẽ và rất xúc động. Qua đó, có thể cảm nhận được niềm vui và cảm giác thành công khi giữ vững được niềm tin.
47 Whose mouse are you?
Tóm tắt nội dung: cuốn sách sử dụng hình thức hỏi và trả lời để kể câu chuyện một chú chuột nhỏ tự lập. Nó rất cô đơn và bất hạnh. Nó không có mẹ, vì mẹ đã bị con mèo ăn vào bụng, không có cha vì cha bị nhốt trong lồng bẫy, không có chị gái vì chị đã đi đến một nơi rất xa, không có em trai, thực ra là chưa từng có. Phải làm sao đây? Chuột con dũng cảm giải cứu mẹ thoát khỏi bụng mèo, cưa chiếc lồng để giải cứu cha, ngồi trong khinh khí cầu, đi tìm chị gái và đưa chị về nhà, sau đó tưởng tượng rằng mình có một em trai! Chuột con không còn cô đơn nữa vì mọi người đều yêu nó. Mẹ làm cho nó rất nhiều món ăn ngon. Bố lái xe đưa nó đi dạo. Chị vẽ cho nó rất nhiều bông hoa. Cuối cùng, bố mẹ sinh cho nó một em trai!
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Tác giả: Robert Kraus, Jose Aruego
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: đây là một cuốn sách thiếu nhi kinh điển của Mỹ mô tả một chú chuột tự tin, lạc quan và dám nghĩ dám làm. Cốt truyện thiết kế đơn giản và thú vị hướng dẫn trẻ tham gia vào câu chuyện và “noi gương người khác” làm một số việc cho người thân trong khả năng của mình, tìm ra giá trị và cảm giác tự tin cho riêng mình.
48 Today is Monday
Tóm tắt nội dung: từ thứ Hai đến Chủ nhật, mỗi ngày giới thiệu về một loại thực phẩm và một con vật. Cuối cùng, một nhóm trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới với màu da, trang phục, kiểu tóc khác nhau ngồi quây quần quanh bàn ăn và thưởng thức các món ăn được nhắc tới trong cuốn sách.
Lý do giới thiệu: cuốn sách lấy đề tài từ bài hát thiếu nhi Today is Monday, các câu được lặp lại có vần điệu, phù hợp để biểu diễn. Ngoài ra, sách đính kèm một bài hát với giai điệu du dương.
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Tác giả: Eric Carle
Nhà xuất bản: Philomel Books
49 Kitten’s first full moon
Tóm tắt nội dung: hôm nay trăng tròn và cũng là lần đầu tiên mèo con nhìn thấy được. Cái bụng nó đói meo nên nghĩ rằng đó là một bát sữa. Nó cố gắng tìm mọi cách để ăn được bát sữa thơm ngon đó nhưng gặp biết bao nhiêu khó khăn. Mèo con kiệt sức, thất vọng trở về nhà, ở nhà lại có một bát sữa thơm ngon thực sự đang chờ nó. Tối nay thật tuyệt vời!
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Tác giả: Kevin Henkes
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: tác phẩm giành giải Cadillac. Qua thủ pháp vẽ tranh bằng bút chì than, những bức tranh đen trắng giản dị nhưng lại vô cùng độc đáo. Kết quả của sự kiên trì không mệt mỏi và sự ấm áp của ngôi nhà cũng là những chủ đề cuốn sách muốn truyền đạt cho trẻ em.
50 Rosie’s walk
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Tác giả: Pat Hutchins
Nhà xuất bản: Random House
Tóm tắt nội dung: gà mái Rosie bước ra khỏi chuồng gà và đi dạo. Một con cáo lặng lẽ đi theo cô, chờ cơ hội để ăn thịt, nhưng Rosie không hề biết. Mỗi bước đi là bao nhiêu nguy hiểm rình rập, nhưng cuối cùng cô đã an toàn trở về chuồng gà kịp bữa tối, trong khi con cáo xui xẻo lại gặp bao nhiêu chuyện đen đủi.
Lý do giới thiệu: cuốn sách này đã được Thư viện công cộng New York chọn vào danh sách “100 cuốn sách phải đọc”. Hai câu chuyện về cô gà mái và con cáo diễn ra song song, từ ngữ và hình ảnh tạo sự so sánh rất hài hước cùng tâm trạng hồi hộp cho trẻ khi đọc.
PHẦN 10.2 Danh mục sách tiếng Anh vỡ lòng cần thiết cho trẻ từ 2-4 tuổi
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51 Oww!
[image: a96]
Tác giả: Michael Rosen, Jonathan Langley
Nhà xuất bản: Harper Collins
Tóm tắt nội dung: lợn con trằn trọc mãi không ngủ được vì có một bông ô rô cạn mắc ở đuôi của nó. Nó không làm sao gỡ bông hoa ra được nên đành nhờ các con vật khác trong trang trại nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng, một con bọ cạp tham ăn trước nay vốn không được mọi người yêu quý xuất hiện, nó ăn hết bông ô rô cạn và giải cứu cho lợn con.
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách trong số ba bộ Nông trại vui vẻ của Michael Rosen. Xuyên suốt tác phẩm chúng ta có thể cảm nhận được tình bạn sâu sắc và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những con vật có biểu cảm, động tác, tiếng kêu khác nhau, cùng cái kết đầy kịch tính, thu hút độc giả nhỏ tuổi một cách tự nhiên, gieo vào trong lòng những hạt giống yêu thương. Khi đọc sách, đừng quên cùng con tìm kiếm một con chuột nghịch ngợm mà tác giả ẩn giấu trong mỗi trang của cuốn sách.
52 There was an old lady who swallowed a fly
Tóm tắt nội dung: một bà lão vô tình nuốt phải con ruồi. Để bắt ruồi trong bụng, bà lão nuốt một con nhện. Để bắt được con nhện, bà lại nuốt một con chim. Sau đó, bà lão liên tục nuốt những con vật khác: nuốt mèo để bắt con chim, nuốt chó để cắn mèo, nuốt bò để đuổi chó và cuối cùng nuốt một con ngựa để đẩy con bò ra ‒ kết quả bụng bà chật cứng!
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Tác giả: Simms Taback
Nhà xuất bản: Penguin
Lý do giới thiệu: cùng Joseph Had a Little Overcoat, tác phẩm này của Simms Taback đã hai lần giành giải Cadillac. Cốt truyện cường điệu, cách kể chuyện lặp đi lặp lại và nhịp điệu nhịp nhàng mang đến cho trẻ cảm giác mới mẻ khi đọc. Cuốn sách sử dụng hình thức thiết kế sách lỗ để thể hiện sự thay đổi cái bụng của bà lão, cùng với lời kể của các con vật nhỏ bên cạnh tăng thêm sự thích thú cho trẻ.
53 Over in the Meadow
Tóm tắt nội dung: cuốn sách liệt kê các cuộc đối thoại ấm áp giữa mẹ và con của mười loài động vật. Băng qua bãi cỏ, trên nền cát, dưới ánh Mặt trời. Rùa mẹ nói: “Con đào hố đi!”, rùa con nói: “Con sẽ đào!” Thế là cả ngày nó miệt mài đào hố, trên bãi cát, dưới ánh Mặt trời. Bên cạnh bãi cỏ, dưới dòng suối. Cá mẹ nói: “Chúng ta bơi nhé!”, hai cá con nói: “Chúng ta cùng bơi nào!” Thế là chúng bơi, bơi rất nhanh trong dòng suối nhỏ.
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Tác giả: Ezra Jack Keats
Nhà xuất bản: Puffin
Lý do giới thiệu: sách được Thư viện công cộng New York đưa vào danh sách “100 cuốn sách phải đọc” và được chuyển thể từ các bài hát đếm truyền thống của Mỹ. Tác giả sử dụng màu sắc và hình ảnh động vật sinh động dễ thương. Đây là cuốn sách ảnh nổi tiếng cho trẻ em vỡ lòng học đếm số từ 1-10, các cuộc đối thoại giữa các con vật đều được thể hiện theo hình thức mẹ và con, rất phù hợp cho để mẹ tương tác với bé.
54 We’re going on a bear hunt
Tóm tắt nội dung: một gia đình bỗng nảy ra ý định đi săn một con gấu thật lớn. Sau đó, họ đem theo một con chó cưng, vui vẻ lên đường vào một ngày nắng đẹp trời. Chuyến đi gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm nhưng không ngăn được bước chân dũng cảm của cả gia đình cho đến khi họ đến được hang gấu sinh sống. Gặp được gấu, cả gia đình sợ hãi tới mức chạy như bay về nhà và thề sẽ không bao giờ đi săn gấu nữa.
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Tác giả: Michael Rosen, Helen Oxenbury
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: đây là tác phẩm nổi tiếng của thể loại sách tranh nguyên tác. Câu chuyện lấy đề tài dựa trên bài hát cắm trại cổ của Anh qua lời kể của tác giả trở thành hành trình đi săn gấu đầy nguy hiểm và ly kỳ. Bằng phong cách vẽ tranh kết hợp giữa hình vẽ bằng bút than và hình vẽ màu nước, hình thức là những bài thơ có vần điệu, sử dụng nhiều từ tượng thanh và các câu lặp mà trẻ yêu thích, rất phù hợp để các em cùng hát to.
55 The Napping House
Tóm tắt nội dung: vào một ngày mưa, người và các động vật trong nhà đều đang ngủ gật. Bà lão ngủ trên chiếc giường lớn, cậu bé ngủ trên người bà lão, con chó ngủ trên người cậu bé, con mèo ngủ trên người con chó, con chuột ngủ trên người con mèo, một con bọ chét nằm trên người con chuột. Con bọ chét không ngủ cắn con chuột một nhát, con chuột dọa con mèo, con mèo cào con chó, con chó đá đứa trẻ, đứa trẻ xô vào bà lão và bà lão làm sập chiếc giường. Kết quả là tất cả mọi người đều không thể ngủ được nữa.
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Tác giả: Audrey Wood, Don Wood
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách vinh dự giành được giải thưởng Sách thiếu nhi xuất sắc của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ. Tác giả áp dụng phong cách vẽ tranh sơn dầu ấm áp và sử dụng các mẫu câu lặp lại, trùng điệp giàu tiết tấu đem đến cho trẻ em trải nghiệm niềm vui do “phản ứng liên hoàn” khi đọc sách. Con bọ chét nhỏ có mặt khắp nơi nhưng lẩn trốn rất kỹ luôn khơi dậy hứng thú tìm kiếm ở trẻ.
56 Is your mama a Llama?
Tóm tắt nội dung: lạc đà Alpaca Lloyd đang đi tìm mẹ. Cậu hỏi dơi, hỏi thiên nga, hỏi bê, hỏi hải cẩu, hỏi chuột túi: “Mẹ của bạn có phải là lạc đà Alpaca không?” “Bà ấy gặm cỏ, thích nói “oh-oh”, tôi nghĩ rằng lạc đà alpaca sẽ không làm như vậy”. “Ồ! Tôi không biết, mẹ của bạn chắc chắn là…” Không kịp chờ đợi lật sang câu trả lời ở trang tiếp theo, những đứa trẻ luôn háo hức hét to tên của các con vật. Khi đoán đến cuối cùng, người bạn của cậu là Llyn – một con lạc đà Alpaca khác đã cho Lloyd câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng, Llama đã tìm thấy mẹ và ôm mẹ đi vào giấc mơ.
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Tác giả: Deborah Guarino, Steven Kellogg
Nhà xuất bản: Scholastic
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách trò chơi đoán động vật rất hấp dẫn và lôi cuốn. Trong quá trình giúp chú lạc đà Alpaca tìm mẹ, trẻ hiểu thêm về đặc điểm tính cách cũng như thói quen sinh sống của sáu con vật khác.
57 Duck on bike
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Tác giả: David Shannon
Nhà xuất bản: Scholastic
Tóm tắt nội dung: một con vịt muốn đi xe đạp như người. Thế là, nó đi tập và càng đi càng giỏi. Trên đường, con vịt gặp nhiều con vật khác nhau ở trang trại và dưới sự cổ động của vịt, tất cả con vật trong trang trại đều biết đi xe đạp.
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải sách thiếu nhi xuất sắc của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ và nằm trong danh mục “100 cuốn sách phải đọc” của Thư viện công cộng New York. Câu chuyện mô tả sinh động chủ đề về lòng can đảm và sự tự tin, ý tưởng và thực hiện. Thần sắc của các con vật được khắc họa tinh tế. Hình ảnh con vịt tràn đầy nhiệt huyết giữa bầu trời xanh mây trắng ở trang bìa, dường như đang kêu gọi mọi người: nào, hãy đến và cùng thử nhé.
58 Chicka chicka boom boom
Tóm tắt nội dung: đây là cuốn sách về học chữ cái rất sôi động. Tiêu đề giàu nhịp điệu. Các chữ cái đang tranh giành để trèo lên cây dừa, cây dừa không chịu được. Các chữ cái bị ngã xuống đất và bị thương nhưng những đứa trẻ nghịch ngợm này vẫn ham chơi như vậy. Buổi tối, khi Mặt trăng xuất hiện chúng lại bắt đầu trèo lên cây.
Lý do giới thiệu: cuốn sách được Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ bình chọn là một trong “100 cuốn sách thiếu nhi hay nhất”. Hình ảnh đơn giản nhưng đầy màu sắc, nhịp điệu mạnh mẽ, vần điệu lôi cuốn, cốt truyện hài hước, đem lại cho trẻ cảm giác thích thú khi học chữ cái.
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Tác giả: Bill Martin Jr, John Archambault, Lois Ehlert Nhà xuất bản: Simon & Schuster
59 Russell the Sheep
Tóm tắt nội dung: khi màn đêm buông xuống, những con vật trong trang trại đều đã ngủ, chỉ còn lại Russell, một con cừu nhỏ bị mất ngủ. Nó đã thử làm mọi cách nhưng vẫn không sao ngủ được. Thế là, nó nghĩ đến phương pháp “đếm số”, đếm chân, đếm sao nhưng vẫn không ngủ được. Cuối cùng là đếm số cừu trong trang trại. Nó đếm đi đếm lại vẫn chỉ có chín con, cuối cùng nó cũng nhận ra rằng nó đã quên mất đếm chính mình. Sau khi đếm “mười”, cuối cùng nó cũng ngủ thiếp đi.
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Tác giả: Rob Scotton
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách hướng dẫn trẻ phát triển kỹ năng tự giải quyết vấn đề và giúp trẻ ngủ ngon. Hình ảnh chú cừu nhỏ không giống như những con cừu khác với chiếc mũ sọc dài màu xanh và bộ lông xù này được trẻ em toàn thế giới yêu mến.
60 Seven blind mice
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Tác giả: Ed Young
Nhà xuất bản: Puffin
Tóm tắt nội dung: bảy con chuột mù gặp một con quái vật ở hồ nước, nhưng không ai biết nó là gì. Thế là, từ thứ Hai đến thứ Bảy, ngày nào cũng có một con đi thăm dò. Khi trở về chúng đều kể lại cho các con còn lại biết những gì mình phát hiện. Ý kiến của mỗi con chuột khác nhau và đều không được các con chuột khác công nhận. Ngày cuối cùng là Chủ nhật, đến lượt con chuột trắng đi thăm dò, nó chạy một vòng quanh con quái vật, tổng hợp những phát hiện của các con chuột khác với phán đoán của chính mình và đưa ra được kết luận cuối cùng: đây là một con voi.
Lý do giới thiệu: tác phẩm giành giải Cadillac được chuyển thể từ truyện dân gian Ấn Độ ‒ thầy bói xem voi. Thông qua kỹ thuật tranh cắt dán, bằng hình ảnh và ngôn từ mới mẻ cuốn sách đem tới cho các em nhỏ thông điệp: cần quan sát sự vật một cách toàn diện và tổng thể mới là khôn ngoan.
61 If you give a mouse a cookie
Tóm tắt nội dung: điều gì xảy ra nếu bạn cho con chuột một cái bánh quy? ‒ Sau đó, nó sẽ đòi thêm một cốc sữa, tiếp theo là ống hút, khăn giấy, rồi một chiếc gương để xem có bọt sữa trên mặt không và cuối cùng nó nhận ra là mình phải đi cắt tóc. Vậy là nó sẽ tìm đến bạn để cắt tóc, cứ như vậy đến khi bạn buồn ngủ. Nó khát nước và yêu cầu một cốc sữa khác, ăn thêm một ít bánh quy. Thế là lại bắt đầu một vòng yêu cầu mới.
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Tác giả: Laura Numeroff, Felicia Bond
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: câu chuyện hài hước và nhẹ nhàng. Từ đầu đến cuối câu chuyện, một chú chuột nhỏ nghịch ngợm và dễ thương lặp đi lặp lại nhiều yêu cầu và sau một vòng lại trở về điểm xuất phát. Trẻ em rất yêu thích thể loại truyện có tình tiết lặp đi lặp lại như vậy, chúng ta cũng tìm thấy hình ảnh trẻ em nghịch ngợm qua chú chuột nhỏ này. Các yêu cầu của chú chuột nhỏ cũng liên quan đến nhau, thúc đẩy tư duy logic và suy nghĩ khác biệt ở trẻ.
62 Duck in the Truck
Tóm tắt nội dung: một con vịt vui vẻ lái xe tải trên đường trở về nhà, nhưng bị vấp vào một tảng đá lớn và mắc kẹt trong bùn. Những con ếch, cừu, dê lần lượt đến để giúp đỡ nhưng vô ích. Những người bạn nhỏ đã nỗ lực hết mình để giúp con vịt buộc các nút dây trên xe tải, nhưng động cơ đột nhiên khởi động được trở lại. Con vịt nghịch ngợm tự lái xe đi mất, để lại ếch, cừu và dê bị mắc kẹt trong vũng bùn lầy.
[image: a107]
Tác giả: Jez Alborough
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: ngôn từ ngắn gọn và có vần điệu. Cốt truyện thú vị khiến người đọc bất ngờ. Phương pháp vẽ truyện tranh làm toàn bộ cuốn sách mang đậm phong cách liên hoàn. Nếu quan sát kỹ, bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều chi tiết nhỏ được tác giả thiết kế và ẩn giấu tỉ mỉ.
63 Who sank the boat?
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Tác giả: Pamela Allen
Nhà xuất bản: Penguin
Tóm tắt nội dung: các con vật cùng hẹn nhau đi chèo thuyền ở bến cảng, sức chứa của chiếc thuyền có hạn. Tuy nhiên, bò, lừa, dê lần lượt lên thuyền. Cuối cùng, khi con chuột nhỏ lên, chiếc thuyền không chịu nổi và chìm. Tác giả muốn trẻ suy nghĩ xem con vật nào đã làm chìm thuyền.
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải sách tranh của năm của Úc. Cuốn sách này giúp trẻ học được khái niệm đo lường trong toán học cũng là từng bước tiếp xúc với khái niệm thay đổi dần dần đến toàn bộ và định lượng sang định tính. Bằng cách giải thích, trẻ hiểu rằng khi sự việc đã đến giới hạn cực điểm thì nhân tố cuối cùng không phải là nguyên nhân gây hỏng việc, cũng như việc con chuột nhắt không phải là nguyên nhân gây chìm thuyền. Thay vào đó, trọng lượng được tích lũy dần dần trước đó đã tới giới hạn sức chịu tải của thuyền.
64 Too many toys
Tóm tắt nội dung: người bạn nhỏ Spencer có quá nhiều đồ chơi. Người lớn và bạn bè vào ngày lễ, sinh nhật và tất cả các dịp khác đều tặng cậu đồ chơi. Trong nhà chất đầy đồ chơi khiến mẹ không thể chịu được vì vậy bà yêu cầu Spencer phải loại bỏ một phần số đồ chơi đó. Nhưng cậu dùng mọi cách thuyết phục mẹ giữ lại chúng vì mọi món đồ chơi đều chứa đựng trí tưởng tượng của trẻ em và đều có một câu chuyện hay ý nghĩa kỷ niệm nào đó. Tất cả đều là thứ cậu vô cùng yêu thích.
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Tác giả: David Shannon
Nhà xuất bản: Scholastic
Lý do giới thiệu: David Shannon có cái nhìn sâu sắc về tâm lý trẻ em. Những đứa trẻ được miêu tả dưới ngòi bút của ông, với ngôn ngữ và cử chỉ rất gần gũi với chúng ta, nên dễ dàng tìm được sự đồng cảm của độc giả.
65 Llama Llama red pajama
Tóm tắt nội dung: vào buổi tối, lạc đà con Llama chuẩn bị đi ngủ. Mẹ kể cho cậu một câu chuyện rồi đi xuống cầu thang làm việc nhà. Đối diện với bóng tối và cô đơn, lạc đà nhỏ nghịch ngợm muốn thu hút sự chú ý của mẹ. Cuối cùng, mẹ cũng để mắt tới nó, mẹ an ủi và dành cho lạc đà con một nụ hôn. Mẹ cũng rất kiên nhẫn nói với lạc đà rằng, người lớn đôi khi rất bận rộn, nhưng vẫn sẽ luôn yêu và ở bên cạnh con. Cuối cùng, lạc đà con ngủ yên trong sự âu yếm của mẹ.
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Tác giả: Anna Dewdney
Nhà xuất bản: Penguin
Lý do giới thiệu: sách chủ đề về tình mẫu tử rất giàu nhịp điệu, đặc biệt thích hợp để mẹ đọc cùng con buổi tối trước giờ đi ngủ. Lạc đà mẹ đã thể hiện các kỹ năng trong mối quan hệ hài hòa giữa cha mẹ và con cái, rất đáng để các phụ huynh học tập làm theo.
66 The Elephant and the bad baby
Tóm tắt nội dung: một chú voi đang đi dạo thì gặp một cậu bé hư, voi nhiệt tình hỏi cậu muốn đi hóng gió không, cậu bé trả lời “có”. Trên đường, họ đi ngang qua các cửa hàng. Mọi người đều hỏi cậu bé muốn ăn gì không, cậu bé chỉ trả lời bằng một từ “có”. Điều kỳ lạ là cậu đều bị chủ cửa hàng đuổi đi. Sau đó, voi đột ngột ngồi xuống làm cho cậu bé hư ngã xuống bùn. Hóa ra cả voi và các chủ cửa hàng đều tức giận vì cậu không bao giờ nói từ “làm ơn”. Cậu bé cuối cùng hiểu ra và biết nói từ “làm ơn”, rồi mời mọi người về nhà mình. Mẹ cậu nhiệt tình tiếp đón mọi người, mọi người đều nói “làm ơn” và cùng tận hưởng thời gian vui vẻ.
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Tác giả: Elfrida Vipont, , Raymond Briggs
Nhà xuất bản: Puffin
Lý do giới thiệu: Họa sĩ vẽ tranh minh họa cho cuốn truyện này là Raymond Briggs, ông nhiều lần giành giải Greenaway. Trong các mẫu câu trùng điệp và ngôn từ giàu âm điệu ông đã kể cho trẻ nghe về lòng biết ơn và sự lễ phép.
67 Zin! Zin! Zin! A violin
Tóm tắt nội dung: đây là cuốn sách tranh giới thiệu về các loại nhạc cụ và âm nhạc cho trẻ em từ góc độ nhận thức cảm quan. Tác giả giới thiệu âm thanh của nhạc cụ với ngôn từ nhịp nhàng và phác thảo các nhạc cụ bằng màu sắc tranh ấm áp. Buổi hòa nhạc bắt đầu, nhưng thật buồn cười khi hình dáng, phục trang của những nghệ sĩ dường như không ăn khớp với các nhạc cụ của họ. Tác giả cũng không quên vẽ một vài con chó, mèo làm khán giả, tăng thêm chút không khí sống động và đáng yêu.
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Tác giả: Lloyd Moss, Marjorie Priceman
Nhà xuất bản: Turtleback Books
Lý do giới thiệu: cuốn sách vinh dự giành giải Cadillac và có thể coi là “cuốn sách vỡ lòng” để trẻ tiếp xúc và tìm hiểu trước về nhạc cụ. Việc sử dụng hình thức tranh vẽ và ngôn ngữ để trình bày các yếu tố âm thanh là một thách thức, nhưng tác giả làm rất tốt điều này. a
68 Guess how much I love you
Tóm tắt nội dung: giờ đi ngủ đến rồi, thỏ con muốn bày tỏ tình yêu của mình với thỏ mẹ. Sau đó, nó dang rộng hai cánh tay, hai chân đứng thẳng, nhảy cao hết sức, thể hiện tình yêu như núi cao sông sâu và rộng như bầu trời đêm yên tĩnh, nhưng lần nào nó cũng bị tình yêu sâu sắc hơn của thỏ mẹ vượt qua. Tất nhiên, thỏ con cũng là người chiến thắng. Sự ngây thơ đáng yêu của nó cũng tỏa sáng rạng rỡ trong cuộc thi tình yêu này.
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Tác giả: Sam Mc Bratley, Anita Jeram
Nhà xuất bản: Candlewick
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách tranh cổ điển nổi tiếng thế giới với hơn 20 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Tình tiết truyện đơn giản nhưng đầy tình yêu và niềm vui của trẻ thơ. Thông qua cuộc thi dễ thương của thỏ mẹ và con, khái niệm trừu tượng về “tình yêu” trở nên có thể đo lường được. Cuốn sách miêu tả một cách sâu sắc tình yêu của hai mẹ con, đem đến cho người đọc những cảm xúc về sự ấm áp và trí tưởng tượng vô hạn ‒ tình yêu của cha mẹ dành cho con cái sẽ không bao giờ vơi cạn.
69 Joseph had a little overcoat
Tóm tắt nội dung: Joseph có một chiếc áo khoác đã rất cũ nát, vì vậy ông ấy biến nó thành chiếc áo vest mới và đi ra chợ. Chiếc áo vest mới cũng dần cũ đi, ông lại biến nó thành áo gile mới để tham dự đám cưới. Chiếc gile mới cũng dần cũ đi, ông biến nó bằng thành khăn quàng cổ mới. Sau đó, Joseph liên tục phát huy sự sáng tạo của mình, biến những thứ bỏ đi trở nên quý giá.
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Tác giả: Simms Taback
Nhà xuất bản: Penguin
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành được giải Cadillac. Tình tiết truyện tưởng đơn giản và không ngừng tuần hoàn thể hiện cảm hứng và trí tuệ trong cuộc sống là vô hạn. Cách làm của Joseph không chỉ thể hiện ở việc biến đồ bỏ đi thành kho báu mà còn phù hợp với chủ đề trong xã hội hiện nay là bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời cũng phản ánh thái độ tích cực và hướng về phía trước khi đối mặt với môi trường bên ngoài.
70 The snail and the whale
Tóm tắt nội dung: một con ốc biển rất nhỏ, nhưng tham vọng không hề nhỏ, nó muốn đi một chuyến thật xa để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Những người bạn của nó đều muốn xua tan “giấc mơ” phi thực tế này. Tuy nhiên, con ốc nhỏ vẫn rất kiên trì, nó dùng chất nhầy viết điều ước lên tảng đá. Cuối cùng, đến một ngày, một con cá voi đồng ý đưa nó đi. Ốc biển vui vẻ ngồi trên đuôi cá voi và bắt đầu cuộc hành trình ly kỳ. Trên đường, nó mở to mắt và nhìn thấy khung cảnh chưa từng thấy. Nhưng một hôm, cá voi gặp nguy khi mắc kẹt trên bãi biển. Trong thời khắc quan trọng này, liệu ốc biển nhỏ có thể xoay chuyển tình thế và cứu được cá voi lớn không?
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Tác giả: Julia Donaldson, Axel Scheffler
Nhà xuất bản: Penguin
Lý do giới thiệu: hành trình của ốc biển nhỏ giải thích cho việc “trái tim rộng tới đâu thì thế giới sẽ rộng tới đó”. Nhiều trẻ cũng ôm ấp những giấc mơ phi thường, bất kể xuất phát như thế nào, đừng ngăn cản, hãy để chúng thử sức.
71 As the crow flies: A first book of maps
Tóm tắt nội dung: tác giả đứng trên quan điểm của loài vật để mô tả các tấm bản đồ trong mắt của đại bàng, thỏ, quạ, ngựa và hải âu. Cuối cùng, từ góc nhìn của Mặt trăng chiếu sáng trên Trái đất, các bản đồ nhỏ được kết hợp thành bản đồ toàn cảnh từ trên nhìn xuống.
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Tác giả: Gail Hartman, Harvey Stevenson Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách bản đồ đầu tiên dành cho trẻ em. Hình ảnh và phong cách tranh tinh tế, thể hiện cho trẻ thấy bản đồ từ các góc nhìn khác nhau, giúp trẻ bước đầu có khái niệm về mặt bằng lập thể và không gian tổng thể, mà không làm mất đi khung cảnh của sự vật.
72 Too much noise
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Tác giả: Ann McGover, Simms Taback
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Tóm tắt nội dung: Peter cảm thấy không hài lòng với môi trường sống hiện tại của mình ‒ ngôi nhà quá cũ, giường và sàn nhà đã cũ nát tới mức tạo nên tiếng kêu ọp ẹp, xung quanh quá ồn ào. Sau đó, Peter tìm đến một nhà thông thái nhờ giúp đỡ, người này yêu cầu anh dắt một con bò, con lừa, con cừu, con gà mái, con chó, con mèo về nhà. Ngôi nhà ngày càng trở nên ồn ào hơn trước. Cuối cùng, Peter không thể chịu đựng được và nổi giận với nhà thông thái. Lần này, ông yêu cầu Peter mang tất cả các con vật ra khỏi nhà. Anh cảm thấy ngôi nhà thật yên tĩnh và đã có một giấc ngủ ngon cùng giấc mơ đẹp trước đây chưa từng có.
Lý do giới thiệu: tác giả sử dụng phong cách vẽ tranh phác họa và rất nhiều ngôn từ tượng thanh, gieo vần và câu lặp lại. Đây là một cuốn sách hay kể cho trẻ về việc thay đổi góc độ suy nghĩ, biết hài lòng với thực tại thì sẽ luôn cảm thấy vui vẻ.
73 Splat the Cat
Tóm tắt nội dung: mèo Splat đã rất lo lắng khi đến trường vào ngày đầu tiên. Cậu đã đưa ra mọi lý do để không phải đi học, nhưng đều bị mẹ từ chối. Không có cách nào khác, cậu đành miễn cưỡng đến trường và mang theo một con chuột cưng. Con chuột nhỏ tạo ra vô số phiền phức trong lớp học, nhưng nó cũng giúp mọi người giải quyết vấn đề và trở thành bạn của mọi người. Ngày đầu tiên đi học của mèo Splat thực sự đáng nhớ, vì thế mà cậu cũng rất thích đi học.
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Tác giả: Rob Scotton
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: tác giả là nhà văn sách thiếu nhi nổi tiếng người Anh Rob Scippi, bộ Splat và Russell của ông rất được trẻ em yêu thích. Nếu con bạn đã đến tuổi đi học, đọc cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp con giảm bớt lo lắng. Điều đáng nói ở đây là có nhiều chi tiết thú vị trong cuốn sách, phản ánh sự hiểu biết sâu sắc của tác giả về tâm lý trẻ em và theo đuổi các chi tiết tinh tế.
74 We’re going on a picnic!
Tóm tắt nội dung: gà mái, vịt và ngỗng hái những trái cây yêu thích rồi cùng đi dã ngoại. Chúng đi ngang qua cánh đồng và gà mái nghĩ rằng đó là một nơi rất tốt để dã ngoại, nó rất nóng lòng muốn nếm thử những quả mọng trong giỏ, nhưng vịt nói rằng sẽ tốt hơn khi băng qua ngọn đồi. Khi đến ngọn đồi, vịt cảm thấy rằng đây là nơi thích hợp để dã ngoại, nó sốt ruột muốn nếm thử những quả lê trong giỏ, nhưng ngỗng lại nói rằng nơi đó không phù hợp.
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Tác giả: Pat Hutchins Nhà xuất bản: Random House
Cứ như vậy, chúng liên tục tìm kiếm một nơi thích hợp cho buổi dã ngoại, nhưng vô tình lại trở về trước cửa nhà. Chúng mở giỏ ra và phát hiện tất cả trái cây đều đã biến mất. Chuyến dã ngoại được lên kế hoạch cẩn thận đã thất bại còn trái cây thì biến đâu mất rồi?
Lý do giới thiệu: Pat Hutchins rất tài tình khi sử dụng những câu lặp đi lặp lại, miêu tả một câu chuyện thú vị bằng phong cách đơn giản nhưng lại khiến mọi người phải suy nghĩ. Hành động kịp thời quan trọng hơn là tìm kiếm sự hoàn hảo.
75 The three Robbers
Tóm tắt nội dung: ba tên cướp hung tợn mà mọi người chỉ nghe danh đã cảm thấy kinh hoàng. Chúng giấu số vàng bạc châu báu chúng cướp được trong hang động trên núi cao. Một lần, chúng cướp một chiếc xe ngựa nhưng trên xe chỉ có một đứa trẻ mồ côi. Chúng cẩn thận chăm sóc cô bé. Khi cô bé hỏi chúng số vàng bạc châu báu được dùng làm gì, ba tên cướp thực sự không thể trả lời vì chúng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Chính sự ngây thơ của cô bé đã khiến ba tên cướp tỉnh ngộ và đem tất cả kho báu làm việc có ý nghĩa. Cuối cùng, họ nhận được lòng biết ơn chân thành của mọi người. Mọi người đã xây dựng cho mỗi người một tòa tháp cao để tưởng niệm.
Lý do giới thiệu: Tomi Ungerer (Tommy Wenger) là chủ nhân của Giải Minh họa Andersen Quốc tế năm 1998. Trong cuốn sách, hành vi của người lớn cuối cùng cũng thay đổi vì trẻ em. Vì vậy, cuốn sách này vừa được viết cho trẻ em nhưng cũng là viết cho người lớn, thể hiện sức mạnh của tình người trong mâu thuẫn xung đột. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: cho dù bận rộn cả ngày với công việc cũng phải hiểu được mục đích và ý nghĩa trong đó.
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Tác giả:Tomi Ungerer
Nhà xuất bản: Phaidon Press
76 Inch by inch
Tóm tắt nội dung: một lần, do không cẩn thận con côn trùng nhỏ bị một con chim oanh bắt đi. Khi sắp bị ăn thịt, nó nhanh trí nói rằng mình rất hữu ích, có thể đo lường mọi thứ. Thế là, nó đo đuôi của chim oanh, đo cổ của chim hồng hạc, đo mỏ của chim gõ kiến, đo chân của diệc xám, cho đến một ngày nó gặp chim dạ oanh. Chim dạ oanh dọa sẽ ăn nó trừ khi nó có thể đo được tiếng hót của mình dài như thế nào. Trước tình huống khó này, liệu con côn trùng có thể một lần nữa trốn thoát nhờ trí thông minh và lòng dũng cảm không?
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Tác giả: Leo Lionni
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: đây là tác phẩm của bậc thầy sách tranh Leo Lionni, đã giành được giải Cadillac, kể về câu chuyện thay đổi cuộc đời dựa vào trí thông minh của chính mình.
77 Brown bread and honey
Tóm tắt nội dung: ngày xửa ngày xưa, có một vị vua sống trong một lâu đài trên núi. Ông thích chạy nhảy, đi dạo và chơi đùa cùng người bạn của mình là một chú ngựa nhỏ, nhưng thứ mà ông yêu thích nhất vẫn là những món ăn ngon. Các đầu bếp trong lâu đài cũng cố gắng nghĩ mọi cách để chế biến các loại thức ăn cho ông vì thế mà vị vua ngày càng tăng cân. Cho đến khi vận động khó khăn, ông không thể chơi với con ngựa nữa và ngay cả con ngựa cũng không thể chịu nổi cơ thể nặng nề của ông. Một ngày nọ, vị vua ăn quá nhiều bị ốm. Ông giận dữ đuổi tất cả các đầu bếp đi. Không ai trong lâu đài có thể chuẩn bị đồ ăn cho ông nữa. Vị vua đói tới mức hoa mắt chóng mặt và ngồi khóc dưới gốc cây. Lúc này, chú ngựa nhỏ xuất hiện mang tới cho ông món ăn bình thường nhất nó vẫn ăn hằng ngày là bánh mì đen và mật ong. Nhà vua đói cồn cào được ăn một bữa ăn mà ông từng ăn, nhưng lại cảm thấy ngon hơn bao giờ hết. Cuối cùng, nhà vua đã thay đổi thói quen ăn uống và lại có thể chơi đùa với chú ngựa nhỏ của mình.
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Tác giả: Pamela Allen
Nhà xuất bản: Puffin
Lý do giới thiệu: trong cuộc sống có ngày càng nhiều trẻ bị thừa cân như hiện nay thì đây chính là cuốn sách thú vị chuyển tải cho các em thông điệp về thói quen ăn uống lành mạnh.
78 Harold and the purple crayon
Tóm tắt nội dung: Harold là một em bé có một cây bút màu tím thần kỳ. Với cây bút trong tay, bé đã vẽ một cây ăn trái sai trĩu quả, một chiếc thuyền đưa đi chơi xa, một bữa tiệc cắm trại, một đỉnh núi cheo leo và cả một quả bong bóng đưa bé từ trên đỉnh núi xuống dưới. Sau đó, bé muốn về nhà nhưng không tìm thấy nhà mình, bé liền vẽ một chú cảnh sát tới giúp đỡ chỉ đường. Harold cuối cùng đã vẽ xong và tìm thấy nhà của mình, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
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Tác giả: Crockett Johnson
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: sách được “Tạp chí nhà xuất bản hàng tuần” Hoa Kỳ ca ngợi là một trong những “tác phẩm có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20”. Tác giả khéo léo sử dụng sự logic và ngôn ngữ của trẻ em để mô tả chân thực thế giới nội tâm tưởng chừng không biên giới. Những đường màu tím đơn giản được sử dụng để vẽ ra trí tưởng tượng kỳ lạ vô tận. Điều đó khuyến khích trẻ mở rộng trí tưởng tượng và sự sáng tạo phong phú, khi gặp khó khăn thì tìm tới cảnh sát, chơi xong thì phải về nhà và nó cũng phù hợp với chủ đề giáo dục an toàn cho trẻ em.
79 The tiger who came to tea
Tóm tắt nội dung: Sophie và mẹ đang ở nhà thì tiếng chuông cửa reo lên và một con hổ bước vào. Nó muốn uống trà chiều với mọi người. Sophie và mẹ nhiệt tình đón tiếp nó. Con hổ không hề khách sáo, nó ăn hết thức ăn trong tủ lạnh, uống sạch bia và nước trong đường ống. Cuối cùng, con hổ nói lời “tạm biệt” và ra về với cái bụng tròn khệ nệ. Khi bố trở về, Sophie và mẹ kể lại mọi chuyện với bố. Sau đó, cả nhà đi mua rất nhiều thức ăn và chờ con hổ quay lại.
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Tác giả: Judith Kerr
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: tác giả tạo ra một thế giới lý tưởng, nơi không có sự nghi ngờ mà chỉ có tin tưởng và cùng chia sẻ. Tôi tin rằng sau khi đọc trẻ sẽ có những suy nghĩ mới về vấn đề cư xử như thế nào khi có khách đến nhà và cách chia sẻ với bạn bè.
80 Little blue truck
Tóm tắt nội dung: xe tải nhỏ màu xanh đã đến! Anh ấy thân thiện với mọi người. Xe ben cũng đến! Nhưng anh ta thô lỗ và tự cao tự đại. Hậu quả xảy ra khi xe ben sa vào vũng lầy vì tính hung hăng của mình. Anh ta lớn tiếng kêu cứu nhưng mọi người đều giả vờ không nghe thấy, chỉ có xe tải nhỏ màu xanh nhiệt tình vội chạy tới hỗ trợ và nó cũng bị mắc kẹt. Xe tải nhỏ màu xanh cũng kêu cứu, các con vật đã kéo tới giúp giải cứu cả xe tải nhỏ và xe ben. Xe ben cuối cùng đã hiểu ra một sự thật khi sống cùng mọi người là: “I help you, and you help me.”
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Tác giả: Alice Schertle, Jill McElmurry
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: đây là tác phẩm kinh điển truyền tải “năng lượng tích cực”. Vần điệu trôi chảy và sự lặp đi lặp lại tiếng kêu của các loài động vật khác nhau, dễ dàng đem lại hứng thú đọc sách ở trẻ, đồng thời giúp các em học đức tính tốt là đối xử với mọi người bằng sự nhiệt tình, lịch sự, vui vẻ giúp đỡ người khác.
81 What do you do with a tail like this?
Tóm tắt nội dung: mỗi con vật đều có mũi, tai, đuôi, mắt, miệng và chân. Chúng có những công dụng khác nhau. Con vật nào dùng mũi để đào hang, con vật nào dùng tai để “nhìn”? Tất cả những điều này có thể được tìm thấy trong cuốn sách đầy kiến thức và thú vị này.
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Tác giả: Steve Jenkins, Robin Page
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: tác phẩm giành giải Cadillac, dẫn dắt trẻ khám phá thế giới động vật với tất cả sự diệu kỳ và giúp mở rộng hiểu biết. Tác giả khéo léo chia cuốn sách thành sáu phần dựa theo sáu phần cơ thể. Mỗi trang của một bộ phận đều thể hiện bằng hình thức vượt qua phạm vi một trang. Song song với việc tìm mối liên quan của các bộ phận cơ thể với các động vật tương ứng, trẻ học thêm được nhiều từ đơn.
82 The little Mouse, the red ripe strawberry, and the big hungry bear
Tóm tắt nội dung: chỉ có hai nhân vật chính trong cuốn sách là một chú chuột nhỏ và bạn ‒ người đang đọc cuốn sách này. Bạn là người duy nhất đang nói chuyện và tìm lý do để dụ dỗ chú chuột nhỏ chia sẻ dâu tây với bạn. Hãy để nó tin rằng có một con gấu lớn đói bụng đang chạy đến và con gấu lớn cũng rất thích ăn dâu tây. Cho dù dâu được giấu ở đâu, bao xa và giữ gìn như thế nào đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cách giải quyết duy nhất là nhanh chóng chia sẻ quả dâu tây với bạn.
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Tác giả: Don Wood, Audrey Wood
Nhà xuất bản: Child’s Play
Lý do giới thiệu: đây là cuốn truyện tranh trẻ phải dùng mọi cách để thuyết phục chú chuột nhỏ chia sẻ quả dâu tây với mình, trẻ phải suy nghĩ để tìm ra lý do dụ dỗ chú chuột nhỏ mắc lừa, khi đọc sẽ không nhịn được cười với sự ngây thơ đáng yêu và nghịch ngợm của trẻ.
83 Don’t let the pigeon drive the bus!
Tóm tắt nội dung: người lái xe buýt đã xuống xe và đặc biệt dặn rằng: đừng bao giờ để chim bồ câu lái xe buýt. Trong buồng lái không có ai, lúc này một con chim bồ câu nghịch ngợm bay vào. Chim bồ câu thể hiện đủ mánh khóe để được lái xe buýt.
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Tác giả: Mo Willems
Nhà xuất bản: Walker Books
Lý do giới thiệu: tác phẩm giành giải Cadillac, nằm trong danh sách “100 cuốn sách phải đọc” của Thư viện công cộng New York. Khi đọc sách, bố mẹ có thể đóng vai chim bồ câu, thể hiện tất cả các mánh khóe của mình để yêu cầu trẻ giúp trẻ biết cách từ chối như thế nào trong mỗi tình huống.
84 Balloonia
Tóm tắt nội dung: Matthew thả một quả bóng bay lên trời và nói với chị gái Jessica rằng quả bóng sẽ trở về đất nước của họ trên những đám mây trên bầu trời, đồng thời khuyên Jessica cũng thả quả bóng của mình bay đi. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Jessica biến thành quả bóng bay và bay đến vương quốc của những quả bóng bay. Ở đây, tất cả mọi thứ đều được làm bằng bóng bay. Jessica đã có một chuyến phiêu lưu tưởng tượng và hạnh phúc đến khi hoàng hôn buông xuống, mới phải miễn cưỡng trở về thực tại với bao tiếc nuối.
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Tác giả: Audrey Wood
Nhà xuất bản: Child’s Play
Lý do giới thiệu: dưới ngòi bút của bậc thầy văn vần Audrey Wood, câu chuyện về hai chị em Jessica và Matthew vô cùng bất ngờ, khiến mọi người lúc thì trầm tư suy nghĩ lúc thì mỉm cười vui vẻ. Vương quốc bóng bay trong sách rốt cuộc có thật hay chỉ gặp trong giấc mơ? Điều này không quan trọng vì trong suy nghĩ của mỗi đứa trẻ đều có một vương quốc tự do và lý tưởng riêng.
85 Henry Penny
Tóm tắt nội dung: một lần, khi cô gà mái Henny Penny đang tìm thức ăn, bỗng nhiên bị một hạt sồi rơi xuống đầu. Cô nghĩ rằng bầu trời sắp sụp xuống và muốn báo cho quốc vương càng sớm càng tốt. Trên đường đi, cô lần lượt gặp gà trống Cocky Locky, Vịt Ducky Lucky, gà tây Turkey Lurkey và tham gia nhóm đi báo cáo quốc vương. Cuối cùng, các con vật đã gặp cáo Foxy Loxy, cáo lừa những các con vật nhỏ đến hang động của mình.
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Tác giả: Paul Galdone Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: truyện cổ tích Henny Penny rất nổi tiếng và quen thuộc ở Anh với nhiều phiên bản khác nhau. Đây là một trong những phiên bản được đánh giá cao. Toàn bộ câu chuyện sử dụng nhiều từ ngữ và câu từ lặp lại có vần điệu và thậm chí việc đặt tên cho các con vật cũng rất khéo léo. Số lượng lớn các câu lặp đi lặp lại đẩy tình tiết câu chuyện lên cao trào.
86 The little engine that could
Tóm tắt nội dung: một chuyến tàu vận chuyển các chú hề, búp bê và thức ăn cho trẻ em ở phía bên kia ngọn núi bị hỏng. Mọi người đều rất lo lắng, làm thế nào có thể kịp vượt qua núi trước bình minh và tặng đồ chơi cho trẻ em ở phía bên kia sườn núi? Nhiều đầu máy xe lửa chạy qua chỗ họ, nhưng đều không sẵn lòng giúp đỡ. Cuối cùng, một đầu máy nhỏ màu xanh chạy tới, chủ động hỏi mọi người chuyện gì đã xảy ra. Nó vẫn dũng cảm gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đầu máy xe lửa nhỏ bé không ngừng khích lệ bản thân: “I think I can”. Cuối cùng, sau bao vất vả nó đã vượt qua đỉnh núi và thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được lòng biết ơn của mọi người.
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Tác giả: Watty Piper
Nhà xuất bản: Grosset & Dunlap
Lý do giới thiệu: đây là tác phẩm kinh điển nổi tiếng ở châu Âu và Hoa Kỳ. Đức tính tốt biết giúp đỡ mọi người và tinh thần kiên cường không từ bỏ của đầu máy xe lửa xanh đã gieo hạt giống tâm hồn cho trẻ em. Câu nói được lặp lại trong sách là “I think I can” đã trở thành kinh điển rất phổ biến ở Mỹ, là câu cửa miệng để khích lệ bản thân.
87 Papa, please get the moon for me!
Tóm tắt nội dung: Monica thấy Mặt trăng vừa to vừa tròn và muốn chơi cùng, nhưng cô bé không thể với tới nên đã nhờ cha mình hái Mặt trăng xuống. Người cha mang đến cái thang và dựa nó vào ngọn núi cao rốt cục cũng đủ để tới Mặt trăng, nhưng Mặt trăng quá lớn để có thể hái xuống. Mặt trăng nói rằng hãy chờ đến khi nó nhỏ lại hãy đưa nó về nhà. Monica mừng rỡ, nhảy cẫng lên và vui vẻ chơi đùa cùng Mặt trăng. Nhưng Mặt trăng cứ ngày một nhỏ dần và cuối cùng biến mất. Không lâu sau, Monica lại nhìn thấy Mặt trăng nhỏ trên bầu trời và dần dần trở lại trạng thái ban đầu.
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Tác giả: Eric Carle
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: đây là một cuốn sách mà Eric Carle viết cho con gái mình, kể một câu chuyện về tình yêu và những giấc mơ. Từng câu chữ đều chứa đựng tình yêu ấm áp của người cha. Sách sử dụng nhiều trang gấp thay đổi lên xuống, cùng việc thiết kế các chi tiết độc đáo của cái thang, cho trẻ em cảm nhận những ý tưởng độc đáo về mở rộng không gian, đồng thời hiểu thêm về các khái niệm cao thấp, dài ngắn, lớn nhỏ và hiện tượng Mặt trăng tròn khuyết trong tự nhiên.
88 What the ladybird heard?
Tóm tắt nội dung: hai tên trộm lên kế hoạch đánh cắp một con bò. Việc bàn tính của chúng không may bị một con bọ rùa nhỏ nghe thấy. Nó liền bảo những con vật trong trang trại thay đổi tiếng kêu rồi tóm gọn hai tên trộm.
Lý do giới thiệu: là nhà văn viết sách thiếu nhi nổi tiếng của Anh, Julia Donaldson là sự đảm bảo cho những “tuyệt phẩm”, tình tiết truyện quanh co ly kỳ, từ ngữ giàu âm điệu như thơ khiến trẻ vừa đọc và ôm bụng cười. Không ít trẻ em đã biến cuốn sách này thành vở kịch sân khấu.
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Tác giả: Julia Donaldson, Lydia Monks Nhà xuất bản: MacMillan
89 Mushroom in the rain
Tóm tắt nội dung: trời mưa rồi, một con kiến nhỏ muốn tránh mưa, nó tìm thấy một cây nấm nhỏ và núp dưới đó. Mưa vẫn tiếp tục rơi, một con bướm, một con chim, một con chuột nhỏ, một con thỏ nhỏ, càng có nhiều con vật nhỏ chen chúc dưới cây nấm. Làm sao một cây nấm nhỏ có thể đủ chỗ cho nhiều con vật như vậy? Bí ẩn được tiết lộ ‒ trời mưa với cây nấm nhỏ có nghĩa là “It grows!”
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Tác giả: Mirra Ginsburg, Jose Aruego, Ariane Dewey Nhà xuất bản: Simon & Schuster 
Lý do giới thiệu: cuốn sách này được bình chọn là một trong “100 cuốn sách phải đọc” của Thư viện công cộng New York. Cuốn sách được chuyển thể từ câu chuyện của Nga. Mượn hiện tượng tự nhiên là nấm phát triển trong mưa, giúp trẻ hiểu được rằng “biết chia sẻ với người khác sẽ nhận về nhiều hơn”.
90 Farmer duck
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Tác giả: Martin Waddell, Helen Oxenbury
Nhà xuất bản: Walker Books
Tóm tắt nội dung: ngày xửa ngày xưa, có một con vịt cần cù sống với một người nông dân lười biếng. Người nông dân cả ngày chỉ nằm trên giường và liên tục hỏi “How goes the work” trong khi con vịt phải vất vả làm tất cả công việc và mệt mỏi tới mức gần như suy sụp. Cuối cùng đến một ngày, những con vật trong trang trại rất yêu quý vịt đã quyết định đoàn kết lại để đuổi người nông dân ra khỏi trang trại. Sau đó, các con vật trở thành chủ nhân của trang trại và cùng nhau làm việc.
Lý do giới thiệu: cuốn sách kể cho trẻ nghe câu chuyện về sự chăm chỉ, cam chịu và đấu tranh phản kháng. Tác giả cuốn sách là Martin Waddell, người đã tạo ra những kiệt tác như Owl Babies và nhiều lần giành giải Greenaway. Họa sĩ vẽ tranh minh họa là Helen Oxenbury, cũng là người nhiều lần giành giải Greenaway. Đây là cuốn sách tranh nổi tiếng với sự hợp tác chặt chẽ của hai nghệ sĩ lớn.
91 The cow that laid an egg
Tóm tắt nội dung: bò cái Marjorie cảm thấy rằng cô ấy quá bình thường, cô không biết đi xe đạp hay “trồng cây chuối”. Vào một buổi sáng, Marjorie sinh ra một quả trứng trong chuồng. Tất cả động vật khắp nơi đều tới, phương tiện truyền thông lớn đua nhau đưa tin làm sự nổi tiếng Marjorie nhanh chóng tăng lên. Em bé trong quả trứng có thực sự là của Marjorie? Điều kỳ lạ gì sẽ xảy ra cuối cùng?
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Tác giả: Andy Cutbill, Russell Ayto
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: cuốn sách kể câu chuyện vô lý nhưng cảm động: bò cái mặc dù bị mọi người nghi ngờ và chế giễu, nhưng vẫn kiên định làm những gì mình cho là đúng. Độc giả sẽ tìm thấy sự lương thiện, tình mẫu tử, lòng kiên trì và hồn nhiên ẩn chứa trong đó.
92 King Bidgood’s in the bathtub
Tóm tắt nội dung: ngày xửa ngày xưa có một vị vua rất thích tắm. Ông không chịu ra khỏi bồn tắm, người hầu phục vụ ông đành phải đi khắp nơi để tìm sự giúp đỡ. Người chiến binh, hoàng hậu, công tước đều nói rằng họ có cách, nhưng nhà vua lại nói rằng hôm nay sẽ làm mọi việc trong bồn tắm. Về sau, người hầu rút cái chặn thoát nước của bồn tắm ra khiến nước chảy hết ra ngoài, nhà vua cuối cùng cũng phải ra khỏi bồn tắm.
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Tác giả: Audrey Wood, Don Wood
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành được giải Cadillac. Ngôn từ hấp dẫn trôi chảy, hình minh họa tinh tế, giàu màu sắc tưởng tượng, các nhân vật được khắc hoạ chi tiết, biểu cảm phóng đại, thể hiện trí tuệ của các nhân vật nhỏ.
93 The Doorbell rang
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Tác giả: Pat Hutchins
Nhà xuất bản: William Morrow
Tóm tắt nội dung: mẹ làm được 12 cái bánh quy, Sam và Victoria, mỗi người được chia sáu cái. Lúc này, bỗng có tiếng chuông cửa, hai người bạn tốt đến chơi. Vì vậy, chủ nhà nhỏ dự tính chia sẻ bánh quy với người bạn mới đến, mỗi người ba cái. Khi chưa kịp ăn thì chuông cửa lại reo thêm nhiều lần và những người bạn mới lại đến...
Lý do giới thiệu: cuốn sách được Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ bình chọn là cuốn sách thiếu nhi hay nhất. Trong sách vừa chứa đựng khái niệm logic toán học vừa giáo dục phẩm chất về sự sẻ chia và yêu quý bạn bè mang ý nghĩa sâu sắc. Tác giả rất tài tình trong việc sử dụng hình ảnh cảnh vật để tô điểm cho sự phát triển của câu chuyện. Căn phòng lúc đầu rất sạch sẽ và ngăn nắp. Cùng với sự xuất hiện đông người, căn phòng cũng trở nên bừa bộn, sàn nhà từ sạch sẽ chuyển sang dơ bẩn, ấm trà trên bếp lúc đầu không có hơi nước chuyển thành hơi nước nghi ngút.
94 Harry the dirty dog
Tóm tắt nội dung: Harry là chú chó nhỏ với bộ lông trắng đốm đen. Nó thích tất cả mọi thứ, trừ việc đi tắm. Một lần khi mọi người trong gia đình muốn tắm cho nó, nó vội lấy trộm chiếc bàn chải tắm và giấu ở sân sau nhà, rồi lẻn đi chơi đến khi từ một con chó trắng đốm đen biến thành một con chó đen đốm trắng và cảm thấy đói bụng mới trở về nhà. Nhưng một điều đáng tiếc đã xảy ra, không ai trong gia đình nhận ra nó. Cuối cùng, nó phải chạy ra sân sau để đào chiếc bàn chải và sau đó ngoan ngoãn tắm mới trở về được với chính mình.
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Tác giả: Gene Zion, Margaret Bloy Graham
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: cuốn sách nằm trong danh sách “100 cuốn sách phải đọc” của Thư viện công cộng New York. Hình ảnh chú chó trắng đốm đen Harry đã trở thành kinh điển trong trái tim những đứa trẻ. Trong nhà bạn có bạn nhỏ nào không thích sự sạch sẽ và dù bẩn vẫn không sẵn sàng tắm rửa hằng ngày không? Nếu có, hãy mau tìm đọc cuốn sách này!
95 Dr.Seuss’s ABC
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Tác giả: Dr. Seuss
Nhà xuất bản: Harper Collins
Tóm tắt nội dung: cuốn sách bắt đầu từ 26 chữ cái tiếng Anh với cách viết hoa và viết thường cùng câu hỏi được lặp đi lặp lại “What begins with…” để kết hợp giải thích từng chữ cái, âm và nhiều từ đơn bắt đầu bởi chữ cái đó. Đồng thời, các câu hoặc tổ hợp từ giàu âm điệu nhịp nhàng được tạo thành bởi các từ đơn. Tác giả kết hợp chúng với nhau trong một bức tranh thú vị và hấp dẫn. Việc lặp đi lặp lại này giúp làm sâu sắc thêm trí nhớ và sự hiểu biết về các chữ cái của trẻ.
Lý do giới thiệu: là tác phẩm nổi tiếng của Dr. Seuss, một cuốn sách hay dành cho trẻ làm quen với chữ cái.
96 Mama don’t allow
Tóm tắt nội dung: chú cáo nhỏ Mile nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời ‒ một chiếc kèn saxophone. Cậu rất hào hứng tập luyện. Bố mẹ và hàng xóm nói là quá ồn ào nên Mile đi thật xa. Trên đường, cậu gặp vài người bạn tốt cũng thích nhạc cụ này và họ tạm thời lập thành một ban nhạc. Cá sấu trong đầm lầy đã rất nhiệt tình mời ban nhạc biểu diễn. Nhưng sau khi kết thúc buổi biểu diễn, họ phải đối mặt với bất hạnh là trở thành bữa tối cho cá sấu. Mile và những người bạn nhanh trí chơi một bản nhạc thôi miên khiến tất cả cá sấu đều ngủ say và họ trở về nhà an toàn.
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Tác giả: Thacher Hurd
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải Boston Globe–Horn Book Award. Trẻ em thời thơ ấu luôn ở trong vòng tuần hoàn của sự thử thách, mạo hiểm, tự nguyện, nổi loạn và vâng lời. Ở đây có một chút ly kỳ, nhưng câu chuyện lại kết thúc có hậu có thể tìm được sự đồng cảm của trẻ trong giai đoạn độ tuổi này.
97 Madeline
Tóm tắt nội dung: 12 cô bé sống trong một ngôi nhà cổ đầy dây leo ở Paris. Họ làm bất cứ việc gì cũng thích ngồi thành hai hàng. Cô bé nhỏ nhất tên là Madeline. Cô bé nghịch ngợm, dũng cảm và tràn đầy sức sống. Cô không sợ chuột, thích khiêu vũ và dám trêu chọc cả hổ. Một lần, Madeline bị viêm ruột thừa nhưng cô bé vẫn rất lạc quan, ngay cả khi ở bệnh viện, cô vẫn luôn tìm thấy vẻ đẹp và niềm vui.
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Tác giả: Ludwig Bemelmans
Nhà xuất bản: Puffin
Lý do giới thiệu: cuốn sách đã giành giải Cadillac. Hai hàng chữ trong sách có vần điệu, khi đọc lên cảm giác rất thú vị và thuận miệng. Rất ít màu sắc được sử dụng khi mô tả cảnh Paris. Đen và trắng vẫn là hai màu chính của cuốn sách. Cuốn sách đến nay đã ra đời hơn 70 năm và trẻ em thường sử dụng Madeline như hình mẫu về sự lạc quan, can đảm, không sợ bệnh tật và khó khăn. Nhiều ông bố và bà mẹ nghĩ rằng cuốn sách này có “sức mạnh ma thuật” đặc biệt, chọn để đọc cùng con khi bị ốm. Nếu tinh ý, bạn còn có thể phát hiện ra số trẻ em mà tác giả vẽ ở mỗi trang là không chính xác, vô tình hay cố ý, chỉ có tác giả mới hiểu.
98 One fish two fish red fish blue fish
Tóm tắt nội dung: cuốn sách này sử dụng tư duy nhảy vọt để xây dựng một số câu chuyện nhỏ thú vị và cường điệu, từ những con cá khác nhau sống ở biển đến những con lạc đà bảy bướu trên đất liền rồi chiếc giường không ai yêu thích. Mỗi câu chuyện đều bao gồm lượng lớn từ chỉ màu sắc, chữ số, tính từ, từ nghĩa tốt nghĩa xấu, hơn 80% từ tần số cao được sử dụng, để trẻ hiểu được các đặc điểm mới lạ, trải nghiệm niềm hạnh phúc “Funny things are everywhere” đem lại.
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Tác giả: Dr. Seuss
Nhà xuất bản: Harper Collins ETS phát hành
Lý do giới thiệu: sách nằm trong “100 cuốn sách thiếu nhi hay nhất” được đề xuất bởi Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Hoa kỳ. Đây cũng là cuốn sách tranh nổi tiếng của Dr. Seuss giúp trẻ bồi dưỡng âm điệu tiết tấu và kỹ năng nghe. Sách tranh của Dr. Seuss với tư duy nhảy vọt, sở trường là âm điệu tiết tấu, còn bản thân câu chuyện không quan trọng. Không nhất thiết phải ép trẻ hiểu mà để trẻ tự tìm thấy niềm vui khi đọc sách mới là điều quan trọng.
99 The little red hen
Tóm tắt nội dung: sách dựa trên câu chuyện cổ tích của người Mỹ gốc Anh, kể về toàn bộ quá trình một con gà mái đỏ kiếm được ít lúa mì, đem gieo hạt, thu hoạch, nghiền bột mì, nhào bột, nướng bánh và cuối cùng là thưởng thức. Trong quá trình đó, gà mái đỏ nhiều lần nhờ tới sự giúp đỡ của mèo, chó và chuột, nhưng đều bị chúng từ chối. Cuối cùng, những con vật này lại rất muốn thưởng thức bánh mì. Nhưng lần này, gà mái đã từ chối chúng.
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Tác giả: Paul Galdone Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: khi trả lời câu hỏi và các câu lặp đi lặp lại, cuốn sách cho trẻ em thấy toàn bộ quá trình làm nông thực tế nhưng không làm mất đi sự hài hước sinh động. Quan trọng hơn cả, câu chuyện đã đem đến cho trẻ một thông điệp sâu sắc: “có lao động mới có thu hoạch”.
100 Monkey puzzle
[image: a145]
Tác giả: Julia Donaldson, Axel Scheffler
Nhà xuất bản: MacMillan
Tóm tắt nội dung: khỉ con bị lạc trong rừng và không tìm thấy mẹ. Một con bướm tốt bụng nhìn thấy bèn an ủi và cùng nó đi tìm mẹ. Từ thông tin khỉ con miêu tả về cơ thể, những hành động thường làm của mẹ mình, bướm lần lượt tìm thấy các con vật khác nhau nhưng đều không phải là mẹ của khỉ. Cuối cùng, bướm và khỉ con phát hiện ra rằng sâu bướm là con của bướm nhưng chúng lại không giống nhau, nên bướm coi việc khỉ mẹ và khỉ con không giống nhau là điều hiển nhiên. Sau khi hiểu ra, bướm nhanh chóng giúp khỉ con tìm được mẹ của mình.
Lý do giới thiệu: trong quá trình đi tìm mẹ, hãy để trẻ hiểu được đặc điểm của các động vật khác nhau, dạy trẻ giao tiếp chính xác và qua cuốn sách này trẻ cũng có thể nói về sự khác nhau giữa vòng đời của sâu bướm với các động vật khác.
PHẦN 10.3 Danh mục sách tiếng Anh vỡ lòng cần thiết cho trẻ 4-6 tuổi
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101 Click, clack, moo: Cows that type
Tóm tắt nội dung: người chủ nông trại Brown đang gặp rắc rối, cả ngày ông đều nghe thấy tiếng đánh máy chữ click, clack trong nông trại, những con bò của ông ta quá mê đánh chữ. Về sau, những con bò sữa và gà mái nói rằng chuồng quá lạnh, yêu cầu Brown cung cấp thảm điện, nếu không sẽ đình công. Brown vô cùng tức giận và đưa cho bò sữa và gà mái thông điệp cuối cùng do phe trung lập là vịt mang tới. Những con bò sữa lập tức tổ chức một cuộc họp và đạt được thỏa thuận: Brown cung cấp thảm điện và những con bò giao máy đánh chữ lại cho vịt mang về. Tuy nhiên, vịt đã giữ lại máy đánh chữ và gửi cho Brown mấy dòng như sau: “Thật nhàm chán khi sống trong ao, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một tấm ván nhảy cầu!”
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Tác giả: Doreen Cronin, Betsy Lewin
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: đây là tác phẩm giành giải Cadillac, câu chuyện rất hài hước và giàu kịch tính, qua đó trẻ có thể học kỹ năng lý luận dự đoán và kỹ năng đàm phán đấu tranh đòi quyền lợi cho nhóm yếu thế hơn.
102 Fix it duck
Tóm tắt nội dung: vịt luôn gây ra những chuyện khiến người khác dở khóc dở cười. Một lần, nó phát hiện ra ngôi nhà bị dột và quyết định đi tìm cừu để mượn thang sửa nhà. Khi đến nơi, nó thấy giếng trời của nhà cừu không đóng được chặt. Con vịt “tốt bụng” đã chủ động giúp cừu sửa, nhưng không cẩn thận lại phá vỡ giếng trời. Để tránh ngôi nhà bị dột, con vịt đề nghị sẽ lái xe đưa cừu và ngôi nhà đến nhà dê để trú mưa. Kết quả là khi xe vào khúc cua vô tình làm cho ngôi nhà bị dời ra, khiến cừu và ngôi nhà lao xuống nước. Cuối cùng, câu chuyện càng thêm màu sắc hài hước khi phát hiện ra nhà của vịt bị dột không phải vì bị hư hỏng, mà vì quên không đóng vòi nước.
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Tác giả: Jez Alborough
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: cuốn sách là một trong những tác phẩm nằm trong bộ sách hài hước về vịt của bậc thầy sách tranh Jez Alborough, người đã giành giải Kate Greenaway. Bộ sách tranh này miêu tả một con vịt “tốt bụng”. Cậu ta thường gây rắc rối cho bạn bè vì quá nhiệt tình, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình bạn của họ vì chú vịt rất đáng yêu và chân thành.
103 Curious George
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Tác giả: H. A. Rey
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Tóm tắt nội dung: chú khỉ con George từng sống ở châu Phi, nhưng một lần vì tò mò, nó đã bị một người mũ vàng bắt được và chuẩn bị đưa nó đến sở thú thành phố. George đã bước vào thế giới loài người theo cách này và cũng vì tính hiếu kỳ mà nó đã trải qua một loạt cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Sau khi trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng nó cũng trở về sở thú.
Lý do giới thiệu: Curious George là hình tượng kinh điển của nhà văn truyện tranh Hans Augusto Rey và vợ ông Margaret. Từ khi ra đời năm 1941, nó đã hình thành một bộ sách tranh nổi tiếng ở Hoa Kỳ và được dịch ra hơn 10 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Chú khỉ con không có đuôi, thông minh và may mắn này cũng được một số người gọi là “Tôn Ngộ Không” phiên bản Mỹ. Chú được tạo ra với nhiều đặc điểm giống trẻ em như thông minh, nghịch ngợm, tò mò, cảnh giác, hiếu động, ham học hỏi và khám phá những gì mới lạ và luôn đem đến niềm vui.
104 Curious George learns the alphabet
Tóm tắt nội dung: sách nằm trong bộ sách Curious George để trẻ cùng học chữ cái tiếng Anh cùng khỉ George.
Lý do giới thiệu: Tác giả rất khéo léo trong việc kết hợp hình dạng của chữ cái với hình dạng của vật thật. Ví dụ, chữ A tương ứng với hình dạng cái miệng mở to của con cá sấu (Alligator), chữ U tương ứng với hình dạng chiếc ô mở ra. Những hình tượng sinh động ấy thúc đẩy nhận thức và trí nhớ của trẻ về chữ cái. Đồng thời, đằng sau mỗi chủ đề chữ cái đều có một đoạn văn vừa giải thích cho những sự việc xuất hiện trong sách vừa bao gồm nhiều cách phát âm khác nhau về chủ đề chữ cái này. Bằng cách đọc to có thể hình thành nhận thức ban đầu của trẻ về letter name và letter sound.
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Tác giả: H. A. Rey
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
105 Ali Baba and the forty thieves
Tóm tắt nội dung: câu chuyện được cải biên từ truyện dân gian nổi tiếng của Ả Rập, kể về chàng Alibaba tình cờ may mắn phát hiện ra hang chứa kho báu của những tên cướp và câu thần chú để mở cửa hang, rồi lấy được vàng bạc châu báu trả lại cho những người bị mất. Những tên cướp quyết định đi báo thù, Alibaba và người hầu gái cùng đấu trí với những tên cướp, cuối cùng đưa chúng ra trước công lý.
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Tác giả: Claudia Venturini
Nhà xuất bản: Child’s play
Lý do giới thiệu: đây là cuốn nằm trong bộ sách Fairy Tales của nhà xuất bản Child’s Play. Bộ này có tổng cộng 32 cuốn, cải biên những câu chuyện cổ tích dân gian nổi tiếng của thế giới, kèm theo đĩa CD. Đây quả thực là bộ sách tranh nguyên tác rất đáng để lựa chọn.
105 The turtle and the Monkey
Tóm tắt nội dung: con rùa tìm thấy một cây chuối đang trôi trên mặt nước, nhưng không thể vớt được nên đã tìm khỉ nhờ giúp đỡ và đồng ý chia đôi thành quả. Khi những con khỉ bẻ và lấy đi một nửa phần có lá non, rùa đem phần thân còn lại của câu chuối đi trồng nhưng đến khi thu hoạch lại không thể hái được chuối. Vì vậy, một lần nữa nó lại nhờ khỉ giúp. Khỉ tham lam nên đã ăn hết chuối trên cây mà không chịu chừa lại cho rùa. Sau đó, rùa đi tìm những cái gai nhọn và để chúng dưới gốc cây để khi khỉ tụt từ trên cây xuống sẽ phải nhận hình phạt. Khỉ vô cùng tức giận bèn tóm lấy rùa và muốn hãm hại nó. Rùa cầu xin làm gì cũng được nhưng đừng ném xuống sông. Khỉ bị lừa thẳng tay ném rùa xuống sông, thế là rùa trốn thoát.
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Tác giả: Paul Galdone Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách có nguồn gốc từ câu chuyện dân gian của Philippines, nói rằng trí tuệ có thể chiến thắng gian xảo, lừa lọc và tham lam.
106 My lucky day
Tóm tắt nội dung: nhà cáo có một vị khách không mời mà đến – một con lợn đi nhầm. Với bữa ăn tuyệt vời đưa đến tận miệng này, cáo đương nhiên không thể bỏ qua. Trước khi trở thành một bữa ăn ngon, lợn đã đưa ra một loạt gợi ý về cách làm thịt nó thế nào để ngon hơn. Cuối cùng, con cáo mệt quá ngất đi, lợn chớp thời cơ gói ghém hết số bánh quy trong nhà cáo mang đi. Lợn đã trốn thoát bằng sự thông minh nhanh trí. Nhưng thực ra, tất cả đều là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của lợn thông minh. Khi về nhà, nó mở sổ địa chỉ và bắt đầu lên kế hoạch cho “nạn nhân” tiếp theo.
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách tiêu biểu của nhà văn người Mỹ gốc Nhật Keiko Kasza. Các tác phẩm của bà luôn thu hút trẻ em với ngôn ngữ tinh tế và hài hước, tính sáng tạo khó nắm bắt và kết thúc bất ngờ.
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Tác giả: Keiko Kasza
Nhà xuất bản: Penguin
107 The smartest giant in town
Tóm tắt nội dung: George là một người khổng lồ luộm thuộm. Mọi người trong thị trấn nhìn anh với ánh mắt khác thường. Để thay đổi ngoại hình, anh đã đến cửa hàng mua một bộ quần áo chỉnh tề và trở thành người khổng lồ đẹp nhất trong thị trấn. Trên đường về nhà, George gặp một loạt những con vật nhỏ đang cần sự giúp đỡ và chàng trai tốt bụng luôn sẵn lòng. Lần này, anh trở thành người khổng lồ nghèo khổ thiếu thốn nhất thị trấn. Anh muốn quay lại cửa hàng để mua quần áo, nhưng cửa hàng đã đóng cửa. Anh đành mặc lại bộ quần áo cũ đã bỏ đi và trở lại hình dáng ban đầu. Cuối cùng, George bất ngờ giành được những phần thưởng cao nhất của các loài vật: một chiếc vương miện xinh đẹp làm từ giấy và một tấm thiệp đầy lòng biết ơn và lời khen ngợi ghi rằng “Bạn là người khổng lồ tốt bụng nhất trong thị trấn”.
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Tác giả: Julia Donaldson, Axel Scheffler
Nhà xuất bản: MacMillan
Lý do giới thiệu: tình tiết câu chuyện đơn giản thú vị, truyền đạt chủ đề lòng tốt được đền đáp khi giúp đỡ người khác, vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp trong tâm hồn.
109 One fine day
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Tác giả: Nonny Hogrogian Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Tóm tắt nội dung: sách dựa trên câu chuyện cổ xưa của Armenia. Con cáo uống trộm sữa của bà lão khi chưa được phép và phải trả giá bằng việc bị bà lão cắt đuôi. Để xin bà lão trả lại đuôi, nó đành phải đi khắp nơi để tìm sự giúp đỡ. Nhưng mỗi người mà nó xin giúp đỡ đều đưa ra yêu cầu trao đổi thứ gì đó cho đến khi nó gặp được chủ một nhà máy xay hào phóng đưa hạt ngũ cốc cho cáo mà không đòi hỏi báo đáp gì. Cuối cùng, con cáo đã lấy sữa trả lại cho bà lão và đổi lại cái đuôi của mình.
Lý do giới thiệu: sách giành giải Cadillac, qua việc kể lại một chuỗi các hành vi trao đổi và lý do giúp trẻ hiểu được các khái niệm về quy tắc và trật tự, giá trị và trao đổi, quyền và nghĩa vụ, sự hào phóng và giúp đỡ.
110 Hey! Get off our train
Tóm tắt nội dung: nhân vật chính rất thích chơi với đoàn tàu nhỏ. Sau khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy mình lái tàu cùng chú cún cưng yêu quý. Trên đường đi, họ gặp các con vật voi, hải cẩu, sếu, hổ, gấu bắc cực. Chúng xin cậu cho lên tàu để tránh nguy cơ tuyệt chủng do con người săn bắt và phá hủy môi trường sống. Lúc đầu, nhân vật chính đều đuổi những vị khách này đi nhưng sau khi nghe vấn đề mà những con vật này gặp phải, cậu đã chấp nhận. Sau đó, tất cả cùng nhau chơi đùa và vui vẻ bên nhau. Cuối cùng, cậu tỉnh dậy bước ra khỏi giấc mơ và trở về thực tại vì còn phải đi học.
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Tác giả: John Burningham
Nhà xuất bản: Random House
Lý do giới thiệu: một cuốn sách hài hước thú vị, màu sắc hội họa kỳ ảo. Kết hợp đồ chơi của trẻ em và một giấc mơ để diễn tả tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và yêu quý động vật. Chuyến tàu đi một mình ở nơi hoang vu cho thấy sự gian khổ trong công tác bảo vệ môi trường. Cuối cùng, ở trang đoàn tàu trở về thực tại, màu sắc của bức tranh đột ngột trở nên tối lại, dường như ám chỉ tình hình nghiêm trọng của việc phá hoại môi trường hiện nay.
111 The Cat in the hat
Tóm tắt nội dung: vào một ngày mưa, mẹ đi ra ngoài, hai anh em ở nhà cảm thấy rất buồn chán. Lúc này, bỗng có một con mèo đội mũ cao và thắt nơ ở cổ đến gõ cửa. Hai anh em đưa con mèo vào nhà. Con mèo nghịch ngợm với chiếc mũ cao này bắt đầu thể hiện cho họ thấy tất cả các loại kỹ năng và phép thuật của nó, mang lại niềm vui cho hai anh em, nhưng cũng vì thế mà làm mọi thứ trong nhà bị đảo lộn. Lúc này, mẹ sắp về rồi, dọn dẹp mớ hỗn độn này như thế nào đây? Có nên nói sự thật với mẹ không?
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Tác giả: Dr. Seuss
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách thiếu nhi có ảnh hưởng nhất của Dr. Seuss, cũng là một trong những cuốn sách tranh thiếu nhi bán chạy nhất ở Hoa Kỳ trong hơn 50 năm, gần như ai cũng có một cuốn. Cuốn sách còn được Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ chọn là một trong “100 cuốn sách thiếu nhi hay nhất”. Hình ảnh chú mèo đội chiếc mũ cao cũng đã quen thuộc với nhiều thế hệ người Mỹ. Dr. Seuss đã kể một câu chuyện giàu vần điệu, mạch lạc, thú vị và đầy sáng tạo. Đồng thời, nhắc nhở trẻ suy nghĩ về vấn đề đối phó với những vị khách không mời mà đến khi ở nhà một mình và đối mặt như thế nào sau khi mắc lỗi.
112 Blueberries for Sal
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Tác giả: Robert McCloskey
Nhà xuất bản: Puffin
Tóm tắt nội dung: bé Sal theo mẹ đi lên núi hái quả việt quất. Bên kia núi, gấu mẹ cũng đưa gấu con đi hái quả việt quất. Hai đứa trẻ vừa hái vừa ăn và đi dạo cùng mẹ của mình, nhưng cả hai lại theo nhầm mẹ. Ai nấy đều đổ mồ hôi, liệu hai đứa trẻ có gặp nguy hiểm hay không? Câu chuyện có cái kết thật đẹp, trong cuộc gặp gỡ này, mẹ của Sal và Gấu mẹ đều không làm hại Sal và Gấu con. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ, họ đã an nhiên trở về và tìm thấy con của mình.
Lý do giới thiệu: Robert McCloskey là nhà văn đầu tiên hai lần giành giải Cadillac Gold trong lịch sử, với các tác phẩm nổi tiếng như Make Way for Ducklings và Time of Wonder. Cuốn sách này đã giành giải thưởng Cadillac Silver vào năm 1949. Xuất bản gần 70 năm trước, cuốn sách sử dụng gam màu xanh nhạt cùng màu quả việt quất, thể hiện chủ đề con người và động vật đều phụ thuộc vào thiên nhiên, cùng sống hòa bình.
113 I want my hat back
Tóm tắt nội dung: gấu lớn bị mất chiếc mũ nhọn màu đỏ, nó đi tìm khắp nơi. Trên đường, nó lịch sự và kiên nhẫn hỏi rất nhiều con vật nhưng chúng đều không nhìn thấy, kể cả một con thỏ đội chiếc mũ nhọn màu đỏ cũng nói rằng nó không nhìn thấy. Con thỏ cảm thấy rất phiền phức, bằng giọng điệu gay gắt, nó yêu cầu gấu lớn không hỏi câu hỏi này nữa. Gấu lớn rất buồn và tiếp tục đi tìm. Đột nhiên, nó nhận ra mình đã nhìn thấy chiếc mũ ở đâu đó, đúng rồi, chính là trên đầu thỏ. Gấu lớn vội quay lại tìm thỏ và lấy lại chiếc mũ. Sau đó, sóc hỏi gấu có nhìn thấy thỏ không, gấu bắt chước giọng điệu của thỏ rằng không hề nhìn thấy con thỏ, cũng không ăn thịt thỏ và yêu cầu sóc đừng hỏi nó câu này nữa.
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Tác giả: Jon Klassen 
Nhà xuất bản: Walker Books
Lý do giới thiệu: cuốn sách này đã vinh dự giành được nhiều giải thưởng của Mỹ. Cuốn sách kể về sự trả giá do gian dối, lý luận logic ẩn chứa trong các tình tiết truyện và tính hài kịch khiến người khác phải bật cười nhưng cũng không khỏi suy nghĩ.
114 Tikki tikki tembo
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Tác giả: Arlene Mosel, Blair Lent
Nhà xuất bản: MacMillan
Tóm tắt nội dung: cuốn sách nói về lý do tại sao người phương Đông lại đặt cho con cái những cái tên ngắn. Theo truyền thuyết, người phương Đông đều thích con trai cả. Người con trai cả thường được đặt tên thật dài để thể hiện tầm quan trọng, còn tên của con trai út thường rất ngắn. Một lần, cậu con trai út Chang của một gia đình nọ bị rơi xuống giếng. Vì cái tên này ngắn nên tin tức được truyền đi kịp thời và anh ta đã được cứu ngay.
Vài ngày sau, con trai cả Tikki tikki tembo-no sa rembo-chari bari ruchi-pip peri pembo cũng không may bị rơi xuống giếng, nhưng vì cái tên quá dài, nên khi tin tức được thông báo xong thì đã quá muộn khiến anh ta phải mất một thời gian dài để phục hồi sức khỏe. Từ đó trở đi, người phương Đông đều đặt tên cho con rất ngắn gọn.
Lý do giới thiệu: cuốn sách này được Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ giới thiệu cho trẻ em. Năm 1997, Thời báo New York bình chọn trong top 50 cuốn sách tranh hay nhất 50 năm qua. Đây cũng là cuốn sách tranh gốc hiếm hoi sử dụng nhiều yếu tố phương Đông. Kỹ thuật phương Tây kết hợp với phong cách phương Đông thể hiện trong các yếu tố như mái nhà cong, cánh diều, bánh gạo, giếng nước, múa rồng bắt gặp trong sách tiếng Anh mang đến cho mọi người cảm giác hoàn toàn khác lạ.
115 Pumpkin soup
Tóm tắt nội dung: trong rừng có một ngôi nhà trắng cũ là nơi sinh sống của mèo, sóc và vịt. Ba con vật nhỏ sống vui vẻ bên nhau và chơi các loại nhạc cụ chúng yêu thích mỗi ngày. Ngoài ra, chúng còn chia sẻ việc nhà: mèo thái bí ngô, sóc khuấy xúp, vịt thêm muối để làm món xúp bí ngô ngon nhất thế giới. Một ngày, vịt không muốn làm công việc thêm muối nữa mà thay vào đó nó muốn khuấy xúp nhưng bị mèo và sóc phản đối. Ba con vật thân thiết cãi vã và vịt bỏ đi. Sau đó, sóc và mèo thấy rằng xúp bí ngô chúng làm không ngon như trước nữa, nên quyết định ra ngoài tìm vịt. Chúng trải qua biết bao khó khăn và gian khổ mà vẫn không tìm thấy vịt, nhưng khi trở về ngôi nhà nhỏ màu trắng thì phát hiện vịt đã về nhà. Tìm lại được tình bạn đã mất là điều vô cùng quý giá. Chúng không còn phản đối việc vịt muốn thử vai trò mới nữa, ngay cả khi vịt khuấy xúp vương vãi khắp mọi nơi. Vịt cũng rất vui vẻ dạy cho sóc biết thêm bao nhiêu muối là đủ. Ngôi nhà nhỏ màu trắng lại vui vẻ như xưa.
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Tác giả: Helen Cooper
Nhà xuất bản: Random House
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải Kate Greenaway năm 1998 và Helen Cooper đã hai lần giành giải thưởng này. Trong cuộc sống, đôi khi không thể tránh khỏi những xung đột. Pumpkin Soup miêu tả tình bạn, xung đột và giải quyết xung đột với sự bao dung và tình bạn. Ngôn từ và hình ảnh của cuốn sách đều rất đẹp cùng với nhịp điệu khéo léo mô tả một câu chuyện hài hước, ấm áp về tình bạn và sự phân công công việc.
116 Room on the broom
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Tác giả: Julia Donaldson, Axel Scheffler
Nhà xuất bản: MacMillan
Tóm tắt nội dung: phù thủy luôn gắn liền với cây chổi bay. Phù thủy trong cuốn sách này cũng vậy, hơn nữa còn rất tốt bụng và mang một trái tim đầy ắp tình yêu thương. Khi chó con, chim và ếch giúp phù thủy tìm lại đồ đã mất, bà đã nhiệt tình mời chúng ngồi lên cây chổi bay và cùng đi du lịch. Đột nhiên, cây chổi bị gãy làm đôi, các con vật đều bị ngã xuống đất, bà phù thủy và nửa còn lại của cây chổi cũng rơi xuống và gặp một con rồng lớn. Con rồng muốn ăn thịt bà phù thủy và vào lúc nguy cấp nhất, những con vật nhỏ đã kết hợp với nhau đóng giả thành một con quái vật khủng khiếp khiến con rồng sợ hãi bỏ chạy. Bà phù thủy lại đưa mọi người đến với một hành trình mới.
Lý do giới thiệu: cuốn sách đã được đề cử Sách thiếu nhi hay nhất của Giải thưởng Sách quốc gia ở Anh và giải Sách thiếu nhi Peter xanh. Với trẻ em, trí tuệ, tình bạn, tình yêu và lòng can đảm thể hiện trong cuốn sách có thể chiến thắng mọi khó khăn, chắp đôi cánh cho trí tưởng tượng bay cao.
117 The Biggest bear
Tóm tắt nội dung: Johnny và gia đình sống ở một ngôi làng nhỏ gần rừng. Mỗi lần cậu bé đến cửa hàng tạp hóa trong làng để mua đồ đều cảm thấy rất xấu hổ vì nhà nào cũng treo những bộ da gấu săn bắt được ở trên chuồng gia súc, còn nhà cậu thì không. Johnny nói với mọi người trong gia đình rằng nhất định mình phải săn một con gấu lớn và sẽ có bộ da gấu lớn nhất làng.
Một ngày nọ, Johnny mang theo một khẩu súng vào rừng đi săn nhưng lại gặp một con gấu nhỏ đang đói bụng. Cậu thấy tội nghiệp liền đưa nó về nhà. Con gấu nhỏ ăn tất cả mọi thứ và cuối cùng trở thành con gấu to nhất làng, điều này cũng mang lại những tổn thất to lớn và bất tiện cho cuộc sống vốn đang yên bình của dân làng. Họ cảm thấy rất khó chịu, yêu cầu gia đình Johnny phải vứt bỏ con gấu đi. Johnny sau đó đưa con gấu trở lại khu rừng và miễn cưỡng thả nó đi, nhưng lần nào gấu cũng tự tìm về nhà. Không còn cách nào khác, Johnny và bố đã bàn bạc và quyết định đưa con gấu vào rừng để bắn chết nó. Con gấu chạy theo Johnny cả chặng đường, cuối cùng bị rơi xuống một cái bẫy của thợ săn và được đưa vào sở thú. Mỗi khi nhớ gấu, Johnny lại đi thăm và không quên mang theo xi rô phong mà nó yêu thích nhất.
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Tác giả: Lynd Ward
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: tác phẩm giành giải Cadillac Gold, cùng thời kỳ với tác phẩm nổi tiếng Make Way for Ducklings. Mặc dù con gấu được đem tới vườn bách thú có vẻ như một kết thúc chưa hoàn hảo, nhưng lúc bấy giờ thì lại rất có ý nghĩa. Nó phản ánh suy nghĩ của tác giả về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, cùng với tình bạn quý giá giữa con người và động vật còn sót lại trong một ngôi làng sống bằng săn bắn. Tác giả sử dụng màu nâu giống với màu của con gấu làm màu cơ bản cho cuốn sách, đồng thời vận dụng kỹ thuật khắc gỗ để vẽ các đường nét, thể hiện cảm nhận về sự vật. Ngôn ngữ đơn giản súc tích, để lại nhiều dư âm.
118 Owl Moon
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Tác giả: Jane Yolen, John Schoenherr
Nhà xuất bản: Penguin
Tóm tắt nội dung: vào một buổi tối mùa đông, tuyết phủ trắng, ánh trăng chan hòa, cha dắt con gái đi thăm cú ở trong rừng. Đây là món quà mà cô bé đã phải chờ đợi rất lâu rồi. Khu rừng mùa đông lạnh giá, bóng hai cha con trải dài trên đường, từng bước đi vào rừng. Trên đường đi gặp nhiều khó khăn, nhưng cô bé không sợ lạnh, không sợ mệt mỏi vì biết rằng để nhìn thấy con cú phải thật nhẹ nhàng, kiên trì, dũng cảm. Cuối cùng, khi người cha cất tiếng gọi, “Hu...hu...hu...hu...”, lần đầu tiên họ trông thấy con cú ở khoảng cách rất gần.
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải Cadillac Gold, được Thư viện công cộng New York bình chọn là một trong 100 cuốn sách phải đọc. Bằng việc kết hợp thơ văn tinh tế cùng kỹ thuật vẽ tranh đặc sắc, tác giả mô tả câu chuyện về chuyến viếng thăm con cú trong rừng đẹp như một giấc mơ. Xuyên suốt câu chuyện là sự yên lặng, không có cuộc đối thoại nào, nhưng tình cảm sâu đậm của người cha, sự dũng cảm kiên trì của cô con gái đã thể hiện tất cả trên trang giấy. Hai câu cuối cùng đã toát lên chủ đề của câu chuyện: “When you go owling you don’t need words or warm or anything but hope” (Đi ngắm cú đêm chẳng cần gì, chỉ cần hy vọng ở trong tim).“The kind of hope that flies on silent wings under a shining Owl Moon”(Thứ hy vọng ấy bay trên đôi cánh âm thầm dưới ánh trăng đẹp đẽ).
119 Library lion
Tóm tắt nội dung: ngày nọ, một vị khách không mời mà đến bước vào thư viện – một con sư tử, khiến người thủ thư kinh hãi, anh ta nhanh chóng báo cáo người phụ trách. Người phụ trách đã rộng lượng cho phép sư tử ở lại thư viện sau khi biết nó không vi phạm các quy định quản lý. Con sư tử rất thích nghe kể chuyện và từ việc gây hoang mang ban đầu đã trở thành một người bạn không thể thiếu của tất cả mọi người, thậm chí còn tích cực giúp đỡ người quản lý làm một số công việc ở thư viện. Một hôm, người quản lý bị ngã, con sư tử đã rống to lên để báo tin, nhưng chính điều này cũng khiến nó phải rời khỏi thư viện vì vi phạm quy định. Không có sư tử, mọi người đều rất buồn. Người thủ thư đi tìm khắp nơi và đã mời con sư tử quay trở lại. Thư viện lại vui vẻ như trước đây.
[image: a168]
Tác giả: Michelle Knudsen, Kevin Hawkes
Nhà xuất bản: Candlewick
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành nhiều giải thưởng sách thiếu nhi. Tác giả sử dụng cốt truyện độc đáo và hấp dẫn để thể hiện sức cuốn hút kỳ lạ của việc đọc sách, sức mạnh tuyệt vời của việc đọc sách, con người và động vật đều chan hòa và bình đẳng khi thực hiện các quy định. Chủ đề lành mạnh tích cực, phong cách hội họa tinh tế, sống động, đem lại cho trẻ không chỉ niềm vui mà cả sự rung động trong suy nghĩ.
120 The Gruffalo
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Tác giả: Julia Donaldson, Axel Scheffler
Nhà xuất bản: MacMillan
Tóm tắt nội dung: con chuột nhỏ đi một mình trong rừng sâu rậm rạp. Cáo, diều hâu, rắn đều muốn ăn thịt nó. Chúng đưa ra nhiều lý do tốt đẹp. Con chuột nhỏ hiểu rõ tâm địa những kẻ xấu này. Nó bèn vẽ hình một con bò yak khủng khiếp không có thật, ai nhìn cũng thấy đáng sợ. Con bò có bộ răng nanh, móng vuốt và những khối u đáng sợ cùng đôi mắt vàng với cái lưỡi đen khiến những kẻ xấu đều kinh hãi mà bỏ chạy. Nhưng sau đó, con bò yak tưởng không có thực ấy lại xuất hiện và đe dọa ăn thịt chú chuột nhỏ. Trong lúc nguy cấp, chuột nhanh trí nói với con bò yak rằng chính chuột mới là con vật đáng sợ nhất trong khu rừng, nếu không tin, hãy cùng nó đi một vòng quanh rừng xem. Các con vật trong rừng khi nhìn thấy bò yak và chuột nhỏ thì sợ chạy tán loạn. Bò yak ngỡ rằng đó là sự thật, cho rằng chuột rất lợi hại liền chạy như bay để thoát thân. Thực tế, yak đâu biết rằng các con vật không sợ chuột, mà là sợ nó! Bằng trí thông minh, chuột nhỏ đã dễ dàng vượt qua mọi nguy hiểm và cuối cùng tìm thấy trái thông yêu thích của mình trong rừng, thưởng thức một bữa ăn ngon lành.
Lý do giới thiệu: đây là câu chuyện về sự khôn ngoan và xảo trá, can đảm và hèn nhát, khá giống với truyện ngụ ngôn “Cáo mượn oai hùm. Những lời nói bừa của chuột khiến kẻ xấu sợ hãi đã nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi. Trong cuộc sống hằng ngày, mọi người đều sẽ gặp những khó khăn khác nhau. Với trí thông minh và lòng can đảm, các bạn nhỏ cũng có thể tìm ra giải pháp giống như chuột nhỏ trong câu chuyện này.
121 The Polar Express
Tóm tắt nội dung: Ông già Noel có thực sự tồn tại hay không? Nhân vật chính trong cuốn sách này hoàn toàn tin vào điều đó. Cuối cùng cũng đến đêm Giáng sinh, một đoàn tàu tốc hành dừng ở cửa nhà, đưa cậu bé và các bạn đến nơi ở của Ông già Noel: Bắc Cực. Ở đó, cậu bé gặp nhà máy sản xuất đồ chơi Giáng sinh, những người lùn và Ông già Noel, còn vinh dự được lựa chọn để tặng món quà Giáng sinh đầu tiên. Nhân vật chính muốn có chiếc chuông bạc trên xe trượt tuyết nhưng vì túi áo bị thủng một lỗ nên đã đánh mất món quà trên đường trở về nhà. Tuy nhiên, sau khi về tới nhà, cậu đã tìm thấy món quà bị mất dưới cây thông Noel. Vậy là giấc mơ giáng sinh của cậu bé đã được trọn vẹn.
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Tác giả: Chris Van Allsburg Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách vinh dự giành giải Cadillac Gold, được coi là cuốn sách quà tặng Giáng sinh bán chạy nhất tại Hoa Kỳ và đã được dựng thành phim. Khi những đứa trẻ lớn lên, một ngày nào đó huyền thoại về Ông già Noel mà người lớn thêu dệt nên từ thời thơ ấu sẽ tan vỡ. Cuốn sách này nói về câu chuyện đức tin. Niềm tin tạo ra sức mạnh, gìn giữ trái tim trẻ thơ đôi khi quan trọng hơn chính sự thật. Có mơ ước mới có thể khiến trẻ tràn đầy kỳ vọng vào mỗi mùa Giáng sinh. Tác giả của cuốn sách là Chris Van Allsburg, nghệ sĩ điêu khắc. Hình tượng người và vật trong cuốn sách tràn ngập ánh sáng, điêu khắc ba chiều và giàu trí tưởng tượng.
122 Chrysanthemum
Tóm tắt nội dung: một cô chuột nhỏ được cha mẹ yêu thương đặt tên là Chrysanthemum. Trong suy nghĩ của cha mẹ, đó là một cái tên tuyệt vời. Ban đầu, nó cũng thích cái tên dài này, nhưng khi đi học và bị bạn bè chế giễu rằng cái tên này quá dài và đó là tên một loài hoa. Cô bé rất buồn và dần dần ghét cái tên của chính mình. Cha mẹ liên tục an ủi, nhưng tâm trạng cô vẫn không thể vui lên được. Sau đó, cô bé gặp cô giáo dạy nhạc Twinkle, cô giáo rất chân thành khẳng định và khen ngợi cái tên, lấy lại sự tự tin của cô chuột bé nhỏ này.
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Tác giả: Kevin Henkes Nhà xuất bản: Mulberry Books
Lý do giới thiệu: tác giả sử dụng những hình ảnh đẹp, ngôn ngữ giàu nhịp điệu để mô tả hoàn cảnh sống và diễn biến tâm lý của trẻ trong gia đình và ở trường. Nắm bắt những thay đổi cảm xúc, trong quá trình chăm sóc sự phát triển tâm hồn của trẻ, phương thức giáo dục bằng giao tiếp và vai trò của cha mẹ, giáo viên đều đáng để chúng ta suy nghĩ.
123 Tops & Bottoms
Tóm tắt nội dung: một con gấu lười biếng được thừa kế rất nhiều của cải và đất đai từ cha mình, nhưng lại không thừa hưởng được phẩm cách chăm chỉ và giỏi kinh doanh của ông. Những gì nó làm mỗi ngày chỉ là ngủ. Cách đó không xa là nơi ở của gia đình thỏ, vì họ đặt cược với gấu và phải bồi thường đất cho gấu, nên sống rất nghèo khổ khó khăn, quần áo và thức ăn đều thiếu thốn. Để kiếm sống, những con thỏ đã đi tìm gấu lười biếng và đề nghị gia đình thỏ sẽ làm tất cả công việc trên đất trồng trọt của gấu, đến khi thu hoạch sẽ do gấu lựa chọn, phần trên hoặc phần dưới. Gấu cảm thấy đây là một vụ làm ăn tốt và đồng ý. Lần đầu, gấu đề nghị lấy phần trên. Gia đình thỏ làm việc chăm chỉ, trồng cỏ, bón phân, tưới nước, trồng cà rốt, củ cải đỏ và củ cải đường. Đến khi thu hoạch, thỏ để lại cho gấu toàn bộ phần lá không sử dụng ở phía trên. Gấu cảm thấy bị thiệt nên lần hợp tác thứ hai nó đề nghị lấy phần dưới. Gia đình thỏ trồng rau diếp, cần tây và bông cải xanh. Phần rễ không sử dụng ở phía dưới dành cả cho gấu. Lần thứ ba, gấu đề nghị lấy cả phần trên và phần dưới, gia đình thỏ trồng ngô, những bắp ngô mọc ở giữa giữ cả lại cho mình, còn rễ và phần trên để lại cho gấu. Gia đình thỏ nhờ trí thông minh và sự chăm chỉ đã thoát khỏi nghèo đói, dùng thành quả của mình mua được đất và còn mở được cửa hàng rau còn gấu lười biếng không có được gì cả.
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Tác giả: Janet Stevens Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách đạt giải Cadillac này kể câu chuyện về trí thông minh và sự lười biếng, để trẻ em ngay từ nhỏ có thể hiểu rằng đừng bao giờ mong chờ vào việc không làm mà hưởng.
124 Lost and found
Tóm tắt nội dung: cậu bé tìm thấy một chú chim cánh cụt nhỏ. Chú chim không nói gì mà luôn theo cậu như hình với bóng. Cậu nghĩ rằng cánh cụt nhỏ bị lạc đường nên quyết định chèo thuyền để đưa nó trở về nhà ở Nam Cực. Suốt chặng đường đầy gian khổ, vượt qua cơn bão, cậu đã đưa thành công chim cánh cụt nhỏ về nhà. Câu chuyện dường như đã kết thúc trọn vẹn, nhưng Oliver Jeffers thể hiện kỹ thuật điêu luyện trong việc xây dựng tình tiết câu chuyện và suy nghĩ vấn đề sâu sắc hơn. Khi hai người bạn nói lời tạm biệt, chim cánh cụt nhỏ lại không hề vui như cậu bé nghĩ mà đầy ắp nỗi buồn. Trên đường trở về nhà, cậu bé chợt nhận ra rằng chim cánh cụt nhỏ không bị lạc, mà nó rất cô đơn và cần một người bạn. Thế là cậu bé bắt đầu hành trình quay lại Nam Cực để tìm nó, cũng chính lúc ấy cánh cụt nhỏ mang theo nỗi nhớ từ Nam Cực dũng cảm lên đường để đi tìm người bạn của mình.
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Tác giả: Oliver Jeffers
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: đây là cuốn sách về lời hứa, lòng can đảm, trách nhiệm và tình bạn cảm động lòng người. Cuốn sách cũng nhắn nhủ với chúng ta rằng: nhà, luôn tồn tại ở phần sâu thẳm nhất trong mỗi chúng ta.
125 The Wump world
Tóm tắt nội dung: một hành tinh xa xôi có đồng cỏ, sông hồ trong mát, là nơi sinh sống của loài sinh vật Wumps, trông giống như cừu và lạc đà. Một ngày, loài sinh vật khác là Pollutian xâm chiếm hành tinh của Wump sau khi làm ô nhiễm hành tinh Pollutus. Chúng tàn phá đồng cỏ và thực vật, xây dựng đường xá, nhà cửa, nhà máy và thành phố, khiến loài Wump buộc phải sống ở lớp rong rêu dưới lòng đất và nước ngầm. Sau khi làm ô nhiễm môi trường tới mức không thể tiếp tục sinh sống, chúng lại tìm khu định cư mới trong vũ trụ và từ bỏ hành tinh Wump đã bị tàn phá.
Lý do giới thiệu: tác giả Bill Peet là người tạo ra loạt hình tượng kinh điển của Disney, được mệnh danh là một trong ba tác giả lớn của dòng sách thiếu nhi Mỹ cùng với Dr. Seuss và Maurice Sendak. Qua những hình ảnh sống động và góc nhìn độc đáo, cuốn sách kể câu chuyện tuyệt vời về bảo vệ môi trường. Con người cũng có thể tìm thấy bóng dáng của chính mình từ hình tượng loài Pollutian, từ đó suy nghĩ sâu sắc về hành vi gây ô nhiễm môi trường.
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Tác giả: Bill Peet
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
126 Petunia
Tóm tắt nội dung: một lần, con ngỗng ngốc nghếch Petunia nhặt được một quyển sách. Nó nghe nói rằng những người có sách và yêu sách sẽ là những người có trí tuệ vì vậy nó lập tức trở nên kiêu ngạo và khoe khoang “kiến thức của mình khắp mọi nơi. Vì chưa thực sự đọc và nắm vững kiến thức trong sách nên nó đưa ra những ý tưởng kỳ quặc, gây ra nhiều chuyện buồn cười. Một lần, khi nó nói hộp pháo là hộp kẹo và làm bị thương nhiều con vật nhỏ, Petunia mới nhận ra sự thật từ hàng loạt những bất hạnh mà nó đã gây ra. “Cuốn sách nếu chỉ kẹp dưới đôi cánh sẽ chẳng có tác dụng gì, nó chỉ thực sự hữu ích khi đặt ở trong đầu.”
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Tác giả: Roger Duvoisin Nhà xuất bản: Random House
Lý do giới thiệu: từ năm 1950, Duvoisin ‒ người chiến thắng Cadillac đã giới thiệu tới độc giả hình ảnh Petunia. Con ngỗng ngốc nghếch và dễ thương này đã nhanh chóng nhận được tình yêu từ trẻ em. Cuốn sách này là một trong những câu chuyện của bộ truyện Petunia. Trong sách, những ý tưởng ngày càng kỳ cục của con ngỗng kiêu ngạo Petunia từng bước đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, cuối cùng là một sai lầm rất lớn. Từ đó, truyện đưa ra thông điệp “Tri thức cần phải được tiếp thu” mặc dù rất sâu sắc nhưng lại không hề khó hiểu, rất hấp dẫn với trẻ nhỏ. Không có gì lạ khi bộ sách Petunia đã tồn tại và hấp dẫn suốt hơn nửa thế kỷ từ khi xuất bản đến nay.
127 The tale of Peter rabbit
Tóm tắt nội dung: thỏ Peter sống cùng mẹ và các anh chị em dưới một cây thông lớn. Một ngày nọ, thỏ mẹ bảo chúng ra ngoài chơi và không quên dặn dò kỹ chúng rằng không được đến vườn rau của McGregor, vì cha đã gặp chuyện ở đó và bị biến thành nhân bánh. Các anh chị em của Peter rất ngoan ngoãn vâng lời, trong khi Peter nghịch ngợm vẫn đến vườn rau của McGregor, ăn nhiều loại rau xanh và sau đó bị McGregor đuổi theo. Trải qua cuộc rượt đổi cam go đến nỗi rơi mất cả áo khoác và đôi giày, cuối cùng cậu cũng thoát được. Sau đó, thỏ Peter bị ốm, buổi tối không ăn uống được gì, mẹ còn phải cho cậu uống thuốc.
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Tác giả: Beatrix Potter Nhà xuất bản: Oversea Publishing House
Lý do giới thiệu: năm 1902, Beatrix Potter đã viết một truyện ngắn trong bức thư an ủi một đứa trẻ bị bệnh. Đó chính là câu chuyện về chú thỏ Peter nổi tiếng sau này, được thể hiện trong một bộ sách hoàn chỉnh gồm 23 cuốn. Là một tác phẩm kinh điển của kinh điển, câu chuyện về chú thỏ Peter được Thư viện công cộng New York chọn là một trong “175 cuốn sách có ảnh hưởng nhất và “100 cuốn sách phải đọc” của thế kỷ 20. Hình ảnh chú thỏ nhỏ mặc chiếc áo khoác màu xanh đã trở thành một phần tuổi thơ của trẻ nhỏ ở các quốc gia nói tiếng Anh. Sự nghịch ngợm và thông minh của thỏ Peter phản ánh tính cách của trẻ em. Quan trọng hơn cả, cuốn sách được coi là hình mẫu của một cuốn sách tranh hiện đại trong giai đoạn đầu thời đại Victoria.
128 Where the wild things are
Tóm tắt nội dung: Max bị mẹ phạt vì quá nghịch ngợm và còn bị gọi là “con thú” nhỏ, sau đó cậu giận dỗi lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ, cậu đến một nơi mà các con quái vật thường hay lui tới, thu phục tất cả chúng và trở thành quốc vương, đưa ra mệnh lệnh ở đó. Cậu ra lệnh cho đám quái vật vui chơi thỏa thích, không cho chúng đi ngủ sau bữa tối. Giấc mơ giúp cảm xúc tiêu cực của cậu được trút bỏ và xoa dịu. Sau khi tất cả bình yên trở lại, Max cảm thấy cô đơn và trở về thế giới thực tại. Lúc này, bữa tối mà mẹ chuẩn bị cho cậu vẫn còn nóng.
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Tác giả: Maurice Sendak
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành được hơn mười giải thưởng, bao gồm Giải Cadillac Gold và được chọn là một trong “100 cuốn sách tranh mọi người nên biết” của Thư viện công cộng New York. Bản thân tác giả đã giành được năm giải Cadillac. Thời điểm mới xuất bản, cuốn sách đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn vì đứa trẻ nổi loạn trong cuốn sách và hình ảnh con thú với những chiếc răng nanh, khuôn mặt màu xanh không phù hợp là sách tranh dành cho thiếu nhi. Về sau cuốn sách dần được chấp nhận và ca ngợi rộng rãi, thậm chí còn được coi là “cuốn sách tranh đầu tiên của Mỹ thừa nhận cảm xúc mãnh liệt vốn có của trẻ em”, vì trong trái tim mỗi đứa trẻ đều có một nơi mà con quái vật lui tới, nơi đầy mạo hiểm và đam mê, nhưng chúng cũng cần học cách điều chỉnh cảm xúc của mình trong quá trình trưởng thành. Tổng thống nhiệm kỳ thứ 44 của Hoa Kỳ là Barack Obama cũng từng đọc cuốn sách này với trẻ em tại hoạt động lăn trứng màu trong lễ Phục sinh tại Nhà Trắng.
129 Miss Nelson is missing!
Tóm tắt nội dung: cô Nelson là một giáo viên rất dịu dàng với học sinh, nhưng mọi người đều không công nhận điều đó và ngày nào cũng bày ra đủ mọi trò nghịch ngợm trong lớp học. Một ngày nọ, không thấy cô Nelson nữa mà thay vào đó là một giáo viên nghiêm khắc, người bị bọn trẻ coi là phù thủy tên là Swamp (thực ra là do cô Nelson hóa trang). Cô nói một là một, hai là hai và ràng buộc những đứa trẻ bởi những quy tắc nghiêm ngặt. Lúc này, bọn trẻ bắt đầu nhớ cô Nelson, chúng đi tìm cô khắp nơi, thậm chí còn đến đồn cảnh sát để báo tin tìm người. Cuối cùng, cô Nelson xuất hiện trở lại, bọn trẻ nhảy nhót reo hò và kỷ luật trong lớp học nhanh chóng trở nên tốt tới mức khiến mọi người phải ngạc nhiên.
[image: a178]
Tác giả: Harry Allard, James Marshall
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành Giải thưởng độc giả nhí Arizona và Giải thưởng truyện tranh cho thiếu nhi Georgia. Đây là cuốn sách về mối quan hệ hòa hợp giữa người lớn và trẻ em. Tác giả sử dụng trí tưởng tượng phong phú và khiếu hài hước để mô tả mối quan hệ tinh tế giữa người lớn và trẻ em, đồng thời qua hai thái độ vô cùng điển hình là rộng lượng và nghiêm khắc để độc giả suy ngẫm về việc làm thế nào bước vào thế giới nội tâm của trẻ. Tác giả đã để lại sự nhớ nhung ở trang cuối cùng, tại sao viên thanh tra cảnh sát lại tiếp tục tìm kiếm giáo viên Swamp? Có phải những đứa trẻ đã mệt mỏi với cách giáo dục thoải mái của cô Nelson và nhớ những yêu cầu khắt khe của cô Swamp?
130 Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad day
Tóm tắt nội dung: Alexander là một “đứa trẻ xui xẻo”. Ngày hôm nay của cậu thật không suôn sẻ: đầu bị dính kẹo cao su, ván trượt bị gãy, bị bạn bỏ rơi, khi ăn trưa thì phát hiện quên món tráng miệng, đi xuống tầng thì bị thang máy kẹp vào chân. Những việc không may liên tiếp xảy ra khiến cho Alexander muốn chuyển đến nước Úc. Nhưng cuối cùng, lời nói của mẹ đã giải thích cho cậu thấy rằng: “Đôi khi, những ngày như thế này sẽ xảy ra, ngay cả ở Úc cũng vậy.”
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Tác giả: Judith Viorst, Ray Cruz
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: cuốn sách đã ra đời 40 năm với lượng tiêu thụ gần năm triệu bản, vinh dự giành được Giải thưởng Sách thiếu nhi hay nhất của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ cùng nhiều giải thưởng khác. Sách được viết bằng giọng điệu độc thoại tự ti của nhân xưng ngôi thứ nhất, cùng phong cách tranh minh họa lạnh lùng của màu đen và trắng càng thể hiện rõ nét bầu không khí tồi tệ, thu hút sự đồng cảm của người đọc. Nhưng cuối cùng, lời nói của người mẹ đã khiến chủ đề thăng hoa, những đứa trẻ cần biết rằng cuộc sống thực tế là như vậy, có những khó khăn và thất bại, điều chỉnh cảm xúc để đối mặt với thực tế và nâng cao khả năng chống lại trắc trở mới có được hạnh phúc.
131 The giving tree
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Tác giả: Shel Silverstein
Nhà xuất bản: HarperCollins Alpha Books phát hành tại Việt Nam.
Tóm tắt nội dung: ngày xửa ngày xưa có một cây táo rất to, nó rất yêu quý cậu bé thường hay chơi dưới gốc cây. Cậu bé dần lớn lên, thời gian đến chơi dưới gốc cây cũng ít hơn, khiến cây cảm thấy rất buồn. Một lần, cậu đến và nói rằng cần tiền để mua một món đồ thú vị, cây bảo cậu hãy hái tất cả trái trên cây để bán lấy tiền. Sau đó, cây lại tặng cho cậu cả cành và thân của mình để làm nhà và đóng thuyền. Cây chỉ còn lại một gốc cây khô cằn. Khi cậu bé trở thành một ông già, ông lại đến gặp cây. Tuy nhiên, cây táo đã không còn trái để ăn, không có cành để làm xích đu, không có thân để leo trèo. Ông lão nói rằng tất cả những thứ đó đều không quan trọng nữa. Ông đã già. Ông chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi. Cây táo vẫn rất rộng lượng và hạnh phúc khi ông ngồi trên gốc của mình.
Lý do giới thiệu: cuốn sách kể câu chuyện tình cảm của một cái cây và cậu bé. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, lượng sách tiêu thụ đã đạt hơn 20 triệu bản, được Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ bình chọn là một trong 100 cuốn sách thiếu nhi được giáo viên và trẻ em yêu thích nhất. Cuốn sách cho thấy có một loại tình yêu trên thế giới gọi là vị tha và không cần đền đáp. Tôi tin rằng nhiều đứa trẻ khi chia sẻ những cảm xúc mà câu chuyện mang lại sẽ biết cách cho đi, báo đáp và biết ơn.
132 Stellaluna
Tóm tắt nội dung: một con dơi tên là Stellaluna. Lần nọ, nó bị con cú mèo đuổi theo và bị lạc đàn, không thấy mẹ đâu nữa. Nó bị rơi vào một tổ chim và được chim mẹ nuôi cho đến lớn. Nó bắt đầu học từ bỏ bản chất của loài dơi, cố gắng để trở thành một con chim, nhưng nó thấy mình có rất nhiều điểm không giống chim. Sau đó, nó gặp được những con dơi khác và tìm thấy mẹ rồi trở về với bản chất thật của nó là dơi.
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Tác giả: Janell Cannon
Nhà xuất bản: Sandpiper
Lý do giới thiệu: cuốn sách vinh dự giành Giải thưởng Sách dành cho thiếu nhi bán chạy nhất trong năm của Mỹ, Giải thưởng sách bán chạy của “Tạp chí nhà xuất bản hàng tuần” của Mỹ và Giải thưởng Sách dành cho thiếu nhi xuất sắc của California. Sách còn được coi là tác phẩm kinh điển của “giáo dục đặc biệt”. Hai câu kết của cuốn sách “How can we be so different and feel so much alike? ” (Làm thế nào chúng ta trở nên khác biệt và cảm thấy giống nhau?) Và“How can we feel so different and be so much alike?” (Làm thế nào chúng ta cảm thấy khác biệt và trở nên giống nhau?) có thể gọi là kinh điển. Đúng vậy, khi đối mặt với tình bạn, tất cả sự khác biệt đều có thể được vượt qua.
133 Love you Forever
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Tác giả: Ronert Munsch, Sheila McGraw
Nhà xuất bản: Turtleback
Tóm tắt nội dung: một người mẹ trẻ luôn chăm sóc con trai bằng tình yêu thương vô bờ. Hằng ngày, cô đều ôm ấp đứa trẻ đang ngủ say và hát “mẹ sẽ luôn yêu con, mẹ sẽ luôn thương con, trong trái tim của mẹ, con mãi mãi là em bé của mẹ. Cứ thế, đứa trẻ trải qua giai đoạn sơ sinh, giai đoạn thơ ấu nghịch ngợm tự do trong nhà, giai đoạn thiếu niên nổi loạn không ăn cơm, không tắm rửa và cãi lời người lớn và giai đoạn trưởng thành độc lập xa nhà, nhưng những lời thì thầm yêu thương của mẹ vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu. Sau này, người mẹ già đi và bị bệnh. Khi đứa con trở về nhà, người mẹ tiếp tục hát những câu hát ngày xưa, nhưng bà chỉ có thể hát được hai câu. Người con ôm lấy mẹ và hát tiếp bài hát ấy. Khi trở về nhà mình, người con lại ôm đứa con của mình và hát lại bài hát ấy.
Lý do giới thiệu: cuốn sách nằm trong danh sách “100 cuốn sách được các giáo viên giới thiệu” của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ và bán được hơn 16 triệu bản trên toàn thế giới. Là một tác phẩm đã lấy đi nước mắt của vô số độc giả, Love You Forever đã ngợi ca tình mẫu tử ngọt ngào. Phương thức ẩn dụ khi nhân vật chính trở về nhà ôm con và thì thầm hát lời của người mẹ đã nói với chúng ta rằng tình yêu nằm trong những lời nói có thể kế thừa, tái sinh và lan tỏa.
134 Cloudy with a chance of meatballs
Tóm tắt nội dung: một thị trấn rất đặc biệt tên là Chewands-wallow. Mặc dù ở đây cũng có đường phố, cửa hàng, cây cối và vườn hoa, nhưng thời tiết lại rất kỳ lạ. Nó không có mưa hay tuyết, thay vào đó là các cơn mưa thức ăn rất đa dạng và phong phú. Người dân trong thị trấn xem dự báo thời tiết hằng ngày để biết sẽ ăn gì tiếp theo, thậm chí còn mang theo bên mình nồi, chảo và dao dĩa để ăn mọi lúc, mọi nơi, không ăn hết có thể mang về nhà. Những công nhân vệ sinh trong thị trấn mỗi ngày đều phải dọn dẹp thức ăn thừa, đem cho động vật hoặc dùng chúng làm phân bón. Bỗng một ngày, mọi thứ trở nên tồi tệ khi từ sáng đến tối chỉ có mỗi một loại đồ ăn. Đối mặt với việc cà chua và thịt viên tràn ngập thị trấn, người dân quyết định chuyển đến một nơi ở mới và bắt đầu một cuộc sống bình thường mới.
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Tác giả: Judi Barrett, Ron Barrett
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: từ lần xuất bản đầu tiên năm 1978, cuốn sách luôn bán rất chạy, vinh dự giành được giải thưởng của Hiệp hội Đọc sách Quốc tế, Giải thưởng Sách thiếu nhi chọn lọc của Hội sách thiếu nhi Hoa Kỳ và được chuyển thể thành bộ phim “Cơn mưa thịt viên”. Đây là một kiệt tác cho phép trẻ em mở rộng đôi cánh trí tưởng tượng. Thị trấn chính là “vương quốc lý tưởng” trong tâm trí trẻ thơ. Nội dung phóng khoáng, hình ảnh thức ăn bay khắp bầu trời khiến độc giả cảm thấy ngạc nhiên và buồn cười. Sau tiếng cười ấy không khỏi tự mình đặt ra suy nghĩ về việc cho đi và nhận lại.
135 Frederick
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Tác giả: Leo Lionni
Nhà xuất bản: Random House
Tóm tắt nội dung: mùa đông đang đến, tất cả những chú chuột đồng đều bận rộn làm việc, dự trữ thức ăn, còn Frederick thì khác. Khi những chú chuột khác hỏi tại sao anh không làm việc, Frederick đáp rằng thực ra anh cũng đang làm, nhưng công việc của anh không giống mọi người, anh dự trữ Mặt trời, màu sắc và chữ viết cho mùa đông. Chẳng mấy chốc mùa đông tới, thức ăn dự trữ của những chú chuột đồng cạn dần. Khi mọi người vừa lạnh vừa đói, món ăn tinh thần của Frederik được bày ra, anh bảo mọi người hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra ánh nắng vàng rực rỡ, anh miêu tả những cánh đồng lúa mì vàng óng, những bông hoa đầy màu sắc, những tán lá xanh mướt. Anh còn đọc cho mọi người nghe những bài thơ hay, đưa mọi người trải qua mùa đông giá lạnh.
Lý do giới thiệu: đây là kiệt tác đỉnh cao của tác giả tài năng Leo Lionni từng đoạt giải Cadillac, là cuốn sách hay thường niên của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ và cuốn sách ảnh hay nhất trong năm của Thời báo New York. Qua việc mô tả cuộc đối thoại và tương tác giữa các con chuột đồng, cuốn sách nói về một loạt các khái niệm như tinh thần và vật chất, tính cộng đồng và cá nhân, theo số đông và theo cách riêng, sự giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác, cùng nhiều điều sâu sắc khác.
136 The Lorax
Tóm tắt nội dung: phía cuối của thị trấn là vùng đất hoang sơ, nơi sinh sống của một kẻ tham lam tên là Once-ler. Cách đây rất lâu, vùng đất hoang này từng có cỏ cây tươi tốt, nước trong xanh, chim kêu vượn hót, cá tung tăng bơi lội. Once-ler đã bị những cây bông ở đây thu hút. Hắn huy động cả gia đình tới đây xây dựng nhà máy, sử dụng các loại máy móc để chặt cây và dệt áo len. Những cái cây lần lượt ngã xuống, những con vật lần lượt rời đi. Lorax dũng cảm đứng lên phản đối hành vi chặt cây hàng loạt và hủy hoại môi trường của Once-ler, nhưng hắn vẫn làm. Cuối cùng, vùng đất trở thành hoang mạc, còn công ty áo len của Once-ler cũng tuyên bố phá sản.
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Tác giả: Dr Seuss
Nhà xuất bản: Harper Collins ETS phát hành tại Việt Nam với tên gọi: Thần rừng Lorax
Lý do giới thiệu: Dr. Seuss kể một câu chuyện về môi trường với nội dung hoàn chỉnh, câu từ giàu vần điệu khiến người đọc phải suy nghĩ. Cuối sách, Once-ler đã hối hận, đưa ra hạt giống cây bông duy nhất còn sót lại và liên tục dặn dò phải chăm sóc nó cẩn thận. Đây là tình tiết được xây dựng độc đáo. Dr. Seuss hy vọng qua cuốn sách này, gieo trồng hạt giống hy vọng về bảo vệ môi trường trong trái tim trẻ em.
137 Fox in socks
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Tác giả: Dr. Seuss
Nhà xuất bản: Harper Collins ETS phát hành tại Việt Nam với tên gọi: Cáo đeo bít tất
Tóm tắt nội dung: đây là cuốn sách kiểm tra độ linh hoạt của lưỡi. Hãy nhớ lần đầu tiên đọc, đừng đọc quá nhanh, nếu không lưỡi của bạn sẽ gặp rắc rối đấy. Trong sách, có một con cáo nghịch ngợm và thích chơi trò chơi đọc xoắn lưỡi với bạn bè. Lần sau lại dài hơn lần trước một chút, khó hơn một chút. Dr. Seuss sử dụng số lượng lớn các từ có vần điệu, đồng thời kết hợp sáng tạo tất cả các từ có vần điệu thành một loạt các hình ảnh khiến người ta bật cười. Nếu có thể đọc trôi chảy cả cuốn sách này, chắc chắn trình độ phát âm sẽ được cải thiện đáng kể.
Lý do giới thiệu: chỉ bởi đây là cuốn sách đọc xoắn lưỡi vô cùng tuyệt vời của Dr. Seuss.
138 Zen shorts
Tóm tắt nội dung: sân sau nhà Karl xuất hiện một con gấu trúc mang theo chiếc ô. Nó xin lỗi ba anh em Karl vì việc đi tìm ô mà đã trở thành vị khách không mời mà đến. Mọi người đã trở thành bạn tốt của nhau như vậy đó. Trong khi chơi đùa và nói chuyện, gấu trúc hướng tới ba chủ đề là tình yêu thương, phúc cùng hưởng họa cùng chịu và từ bỏ quá khứ, cùng những câu chuyện Phương Đông giàu tính triết lý.
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Tác giả: Jon J. Muth
Nhà xuất bản: Scholastic
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải Cadillac và được bình chọn là một trong “100 cuốn sách phải đọc” của Thư viện công cộng New York. Jon J. Muth rất tài tình trong việc kết hợp màu nước thanh nhã với những câu chuyện triết học kích thích tư duy. Cuốn sách này cho thấy sự quyến rũ của văn hóa phương Đông cổ xưa được thể hiện bằng tiếng Anh, khiến độc giả thích thú.
139 Make way for ducklings
Tóm tắt nội dung: gia đình vịt Mallard đi khắp nơi để tìm chốn an toàn, họ đến một công viên ở Boston rồi trở thành bạn tốt với cảnh sát Michael. Michael chăm sóc chúng cẩn thận, điều khiển giao thông, gọi xe cảnh sát và hộ tống an toàn những con vịt đi qua đường nơi xá đông đúc.
Lý do giới thiệu: tác phẩm đoạt giải Cadillac và nằm trong danh sách “100 loại sách thiếu nhi được giáo viên giới thiệu” của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ, là một trong “100 cuốn sách phải đọc” của Thư viện công cộng New York. Tác phẩm sử dụng thủ pháp phác thảo, hình ảnh tổng thể từ trên nhìn xuống, hình ảnh cận cảnh và chi tiết xen kẽ, gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Trong cuốn sách đã xuất bản hơn 70 năm này, Robert Mccloskey đưa tới cái nhìn sâu sắc, giàu tình cảm về khái niệm chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa con người và động vật.
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Tác giả: Robert McCloskey
Nhà xuất bản: Puffin
140 The three little wolves and the big bad pig
Tóm tắt nội dung: ba chú sói con đã lớn, sói mẹ giao cho chúng nhiệm vụ ra ngoài xây nhà và dặn dò hãy cẩn thận với gã lợn gian ác. Chỉ là một gã lợn thôi tại sao mẹ lại phải dặn dò chúng cảnh giác như vậy? Đây quả thực là một gã lợn gian ác: những chú sói con hết xây dựng ngôi nhà gạch kiên cố đến ngôi nhà bằng bê tông, ngôi nhà bọc thép, nhưng tất cả đều bị gã lợn xấu xa cố tình phá hoại bằng búa, khoan điện và chất nổ. Cuối cùng, ba chú sói con đã xây dựng một ngôi nhà làm bằng hoa. Gã lợn gian ác bị vẻ đẹp và hương thơm của những bông hoa mê hoặc và rung động, nó cảm thấy mình nên là một con lợn tốt. Thế là sói và lợn trở thành bạn tốt của nhau.
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Tác giả: Eugene Trivizas, Helen Oxenbury
Nhà xuất bản: Margaret K.McElderry Books
Lý do giới thiệu: khi đọc tiêu đề truyện bạn có cảm giác buồn cười không? Đúng vậy, chính tiêu đề đã phá vỡ nhận thức của mọi người về sói và lợn, điều này rất hấp dẫn từ người lớn đến trẻ nhỏ. Kết thúc câu chuyện chúng ta nhận ra rằng dưới cảm hứng của điều tốt đẹp, cái xấu cũng có thể trở thành tốt.
141 Strega Nona
Tóm tắt nội dung: lâu lắm rồi, có một bà phù thủy sống trong thị trấn, bà luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người và sử dụng phép thuật của mình để giúp dân làng giải quyết mọi khó khăn. Khi về già, bà nhờ một người đàn ông to lớn là Anthony chăm sóc ngôi nhà và khu vườn, không quên dặn dò anh ta không được phép chạm vào nồi mì. Một lần tình cờ, Anthony phát hiện ra nồi mì của bà phù thủy quả thực có phép thuật chỉ cần đọc câu thần chú là có thể biến ra món mì. Sau khi bà của phù thủy rời đi, Anthony đọc câu thần chú vào cái nồi và mời tất cả mọi người trong thị trấn ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng điều tồi tệ là Anthony không biết làm cách nào để dừng phép thuật của nồi mì lại, khiến cả thị trấn ngập đầy mì. Sau khi bà phù thủy trở về, Anthony đã bị trừng phạt vì vi phạm thỏa thuận – ăn mì liên tục cho đến khi no căng bụng không thể đi được nữa mới thôi.
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Tác giả: Tomie dePaola Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải Cadillac, được chọn là “100 cuốn sách phải đọc” của Thư viện công cộng New York. Cuốn sách được cải biên dựa trên truyện cổ của Ý. Hình ảnh phù thủy với phép thuật luôn được trẻ em yêu thích và bà phù thủy muốn nói với chúng rằng cần phải hiểu mối quan hệ giữa các quy tắc và hình phạt.
142 The funny little woman
Tóm tắt nội dung: ở nước Nhật xa xưa, có một người vợ lạc quan, hay cười và rất giỏi làm món cơm nắm. Lần nọ, miếng cơm nắm của cô lăn vào một cái lỗ trên mặt đất, cô chạy theo và vô tình bị rơi vào lỗ đó. Trong hang, cô gặp rất nhiều vị bồ tát và quỷ dữ. Ác quỷ mang người vợ đi và yêu cầu cô làm cơm nắm cho chúng ăn. Người vợ nấu cơm cho những con quỷ trong vài tháng, nhưng vẫn luôn giữ thái độ lạc quan. Sau đó, cô nhân cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của những con quỷ xấu xa và trở về nhà với một chiếc thìa ma thuật có thể biến ra rất nhiều cơm nắm, trở thành người giàu có nhất Nhật Bản.
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Tác giả: Arlene Mosel, Blair Lent
Nhà xuất bản: Puffin
Lý do giới thiệu: cuốn sách đạt giải Cadillac, cả câu chuyện mang đậm văn hóa dân gian Nhật Bản, đồng thời sử dụng hai màu sắc đen và trắng để thể hiện mặt đất và dưới lòng đất cùng hai đường nét để mô tả hình ảnh người phụ nữ luôn giữ vững thái độ lạc quan, dũng cảm đối đầu nghịch cảnh và khó khăn nhờ đó có được trải nghiệm sống rất thú vị.
143 Miss Rumphius
Tóm tắt nội dung: một cô bé sống với ông nội ở gần bờ biển từ khi còn rất nhỏ. Cô bé hy vọng khi lớn lên sẽ được đi du lịch và sống gần biển như ông của mình, nhưng ông nội nói với cô rằng ngoài những việc này, cô phải làm gì đó cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Khi già đi, hai điều ước đầu tiên đã được thực hiện, nhưng cô bé giờ đã là một bà già vẫn luôn trăn trở, phải làm gì để thế giới trở nên tươi đẹp hơn? Một lần, bà vô tình phát hiện ra rằng những hạt giống hoa của mình trồng đã được ong, bướm mang lên sườn đồi và những bông hoa nở rộ khiến ngọn đồi trở nên vô cùng nên thơ. Bà chợt nảy ra ý tưởng hay là mua thêm nhiều hạt giống để gieo khắp nơi và biến thị trấn thành một biển hoa tuyệt đẹp, vì vậy bà được gọi là “bà lão hoa”, những ý tưởng đẹp của bà còn được truyền lại cho các thế hệ sau.
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Tác giả: Barbara Cooney
Nhà xuất bản: Viking Press
Lý do giới thiệu: cuốn sách đạt giải Sách quốc gia Hoa Kỳ và được “Tạp chí nhà xuất bản hàng tuần” Hoa Kỳ bình chọn là “Cuốn sách thiếu nhi bán chạy nhất mọi thời đại”. Bằng việc miêu tả một cô bé theo đuổi ước mơ trong quá trình trưởng thành để nói với mọi người rằng hãy lan tỏa những hạt giống tình yêu và vẻ đẹp ở khắp mọi nơi.
144 Stone Soup
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Tác giả: Marcia Brown Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Tóm tắt nội dung: đá cũng có thể làm xúp ư? Ba người lính sau khi kết thúc trận chiến đã đến một ngôi làng nọ, họ vừa mệt vừa đói. Dân làng sợ rằng những người lính sẽ ăn thức ăn của họ nên đã giấu tất cả thức ăn đi. Những người lính đi khắp nơi để tìm sự giúp đỡ, nhưng không có kết quả gì, họ bèn nghĩ ra một kế: họ tuyên bố rằng họ có thể nấu xúp bằng đá, tất cả dân làng đều tò mò vây quanh. Người lính sau đó nói rằng để làm cho món xúp ngon hơn, hãy thêm một chút muối và hạt tiêu, sau đó cho thêm một ít cà rốt thì càng ngon, có thêm bắp cải, thịt bò và khoai tây thì càng ngon hơn nữa, nếu bỏ thêm một ít lúa mạch và sữa bò thì ngon không khác gì món xúp trước đây từng mời Quốc vương ăn. Bằng cách này, một nồi xúp đá lớn đã nấu xong, những người dân ban đầu lạnh nhạt đã quây quần cùng những người lính để thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn và nhiệt tình chào đón họ tới ở trong làng.
Lý do giới thiệu: cuốn sách đã giành giải Cadillac này được Marcia Brown chuyển thể từ câu chuyện dân gian của chính đất nước Pháp tươi đẹp của mình. Nội dung hồi hộp, lắt léo giúp trẻ học được cách tìm hạnh phúc khi biết chia sẻ và cho đi.
145 The story of Ferdinand
Tóm tắt nội dung: ở Tây Ban Nha có một con bò tên Ferdinand rất cá tính và khác biệt với những con khác. Khi những con bò khác phải chiến đấu hết mình để đủ điều kiện tham gia thi đấu thì Ferdinand lại không thích điều đó. Nó thích ngồi yên tĩnh dưới gốc cây và tận hưởng hương thơm của những bông hoa. Mẹ chấp nhận tính cách của nó và để nó cứ như vậy lớn lên. Một lần, nó vô tình được chọn tham gia cuộc thi đấu. Khi những đấu sĩ đang hừng hực khí thế, khán giả theo dõi chờ đợi một trận chiến tuyệt vời, Ferdinand lại ngồi xuống và ngửi mùi hoa thơm trên đầu các quý cô. Thế là, nó bị gửi về quê nhà, tiếp tục ngửi hương hoa và sống hạnh phúc.
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Tác giả: Munro Leaf, Robert Lawson
Nhà xuất bản: Puffin
Lý do giới thiệu: cuốn sách là tác phẩm kinh điển trong lịch sử sách tranh dành cho thiếu nhi. Nó được độc giả trên toàn thế giới hoan nghênh trong gần 80 năm kể từ khi xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1936. Trong lịch sử, cuốn sách từng nhiều lần bị cấm vì chủ đề phản chiến ẩn dụ. Trong sách, có thể nhận thấy nhiều giá trị quan mà tác giả muốn truyền đạt: đối diện với chính mình, tự tin với bản thân, tôn trọng tính cách của trẻ, để chúng tự do phát triển, yêu hòa bình, chống lại bạo lực.
146 The little house
Tóm tắt nội dung: đây là cuốn sách thơ mộng và ngọt ngào, một ngôi nhà nhỏ, nằm lặng lẽ trên ngọn đồi ở cánh đồng, vui vẻ ngắm bình minh và hoàng hôn, cuộc chiến giữa những vì sao, mùa đông lạnh giá trôi qua mùa hè lại tới, hoa tàn hoa lại nở. Những hình ảnh của một khu vườn điển hình với hoa cúc, cây táo, chim oanh, dòng suối trong vắt, bức tranh khung cảnh nông thôn tự nhiên và yên tĩnh hiện lên. Nhưng sự phát triển chóng mặt của quá trình đô thị hóa đã biến nông thôn thành thành phố. Ngôi nhà nhỏ nhanh chóng nằm trong thị trấn, sau đó là thành phố, rồi đến các tòa nhà cao tầng tấp nập ở trung tâm. Trong sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, ngôi nhà nhỏ rất buồn bã, nó luôn hoài niệm thời gian ở vùng quê trước đây. Cuối cùng, con cháu người chủ ban đầu của ngôi nhà nhỏ đã phát hiện ra nó và đưa nó trở về với ngọn đồi của vùng nông thôn quê nhà nơi nó lại có thể ngắm Mặt trời, Mặt trăng, những ngôi sao, mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông.
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Tác giả: Virginia Lee Burton Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Lý do giới thiệu: cuốn sách giành giải Cadillac, giải Tủ sách Lewis-Carol và nằm trong danh sách “100 cuốn sách thiếu nhi được giáo viên đề cử” của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ. Trong cuốn sách tranh tuổi đời hơn 70 năm này, tác giả đưa tới góc nhìn sắc sảo về sự mâu thuẫn giữa đô thị hóa, văn minh công nghiệp và bảo vệ môi trường tự nhiên. Với thủ pháp nhân cách hóa, mượn hình ảnh ngôi nhà nhỏ làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, nói lên giấc mơ về một nơi yên tĩnh thanh bình ẩn sâu trong trái tim của mỗi chúng ta. Phong cách hội họa bậc thầy tinh tế, hình ảnh tươi sáng và yên bình, phong cảnh nông thôn đẹp đẽ hiện lên trên trang sách và sự tương phản rõ nét sau khi đô thị hóa đã tác động đến trái tim của người đọc.
147 Badger’s parting gifts (Món quà của Lửng)
Tóm tắt nội dung: Lửng là một người bạn được mọi người tin tưởng và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Nhưng khi quá già và sắp chết, nó nói với mọi người rằng nó sẽ đi vào một con đường hầm dài dưới lòng đất và hy vọng mọi người sẽ không đau buồn. Hôm đó, sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Mặt trăng, nó để lại một lá thư, rồi đi vào giấc mơ, chạy về nơi rất sâu của đường hầm và thoát khỏi cơ thể của mình. Ngày hôm sau, những con vật phát hiện ra rằng Lửng đã rời xa. Mọi người chìm trong đau khổ và niềm thương nhớ suốt mùa đông. Khi mùa đông qua đi, mùa xuân đến, mọi người bắt đầu tới thăm nhà nhau, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc cùng Lửng và bản lĩnh mà nó đã dạy cho mọi người. Tất cả các con vật đều có những ký ức về Lửng, chúng phát hiện ra một điều là Lửng đã để lại cho mỗi người một món quà đáng trân trọng.
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Tác giả: Susan Varley
Nhà xuất bản: Harper Collins
Lý do giới thiệu: đây là một trong số ít những cuốn sách về sự sống và cái chết, chia tay và ký ức trong số những cuốn sách thiếu nhi đầy trí tuệ. Nó đã giành giải thưởng Mother Goose Award của Anh. Tác giả đưa ra chủ đề liên quan tới cái chết nặng nề theo một cách ấm áp, cảm động và thật nhẹ nhàng, một ví dụ tuyệt vời để giáo dục trẻ em thản nhiên đối diện với đề tài sự sống.
148 Sylvester and the magic pebble
Tóm tắt nội dung: lừa em thích sưu tầm các loại đá. Một lần, cậu nhặt được viên đá ma thuật màu đỏ, chỉ cần cầm nó trong tay là có thể biến mọi mong muốn thành hiện thực. Trên đường về nhà, một con sư tử bất ngờ xuất hiện làm cậu vô cùng sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, cậu vô thức biến mình thành hòn đá để tránh bị sư tử ăn thịt. Sau khi biến thành hòn đá, cậu không thể nhặt được viên đá ma thuật bên cạnh để trở lại thành chính mình nữa. Đi tìm khắp nơi không thấy lừa em đâu khiến cha mẹ cậu vô cùng đau lòng và luôn nhớ về cậu. Mùa xuân đến, cha mẹ của lừa đi cắm trại, vừa hay người mẹ ngồi đúng trên tảng đá mà lừa biến thành, đánh thức cậu sau giấc ngủ đông. Đúng lúc người cha tìm thấy viên đá ma thuật màu đỏ và nhớ rằng lừa em rất thích sưu tầm đá, liền đặt viên đá ma thuật trang trọng lên trên tảng đá. Nhờ tình yêu thương, lừa em đã trở lại là chính mình.
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Tác giả: William Steig Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Lý do giới thiệu: cuốn sách đạt giải Cadillac và được chọn là một trong “100 cuốn sách phải đọc” của Thư viện công cộng New York, nằm trong danh sách “100 cuốn sách thiếu nhi hay nhất” của Hiệp hội Giáo dục quốc gia Hoa Kỳ. Cốt truyện ly kỳ nhưng đầy ắp tình cảm. Cuộc gặp gỡ với lừa em tượng trưng cho những khó khăn và mất mát mà trẻ sẽ gặp phải trong quá trình trưởng thành, chính sức mạnh như có sẵn phép thuật của “tình yêu” sẽ giúp trẻ thoát khỏi tình cảnh khó khăn nhất.
149 Can’t you sleep, little bear?
Tóm tắt nội dung: đêm đã khuya rồi, nhưng gấu con không chịu ngủ vì sợ bóng tối. Gấu mẹ không cảm thấy phiền phức chút nào khi giúp nó thắp sáng những chiếc đèn lồng từ nhỏ đến lớn, chiếu sáng khắp hang gấu. Nhưng gấu con vẫn nói rằng dù bên trong hang gấu đã sáng lên nhưng bên ngoài vẫn rất tối. Muốn thắp sáng cả bên ngoài căn phòng thì phải cần bao nhiêu chiếc đèn lồng? Trước câu hỏi này, gấu mẹ sẽ làm gì? Thật bất ngờ, gấu mẹ chỉ ôm gấu con bước vào bóng tối bên ngoài hang gấu, nhẹ nhàng nói với gấu con: “Con hãy nhìn vào bóng tối, mẹ mang đến cho con trăng sáng và tất cả những ngôi sao lấp lánh.” Cuối cùng, gấu con ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ.
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Tác giả: Martin Waddell Barbara Firth
Nhà xuất bản: Candlewick
Lý do giới thiệu: cuốn sách là tác phẩm kinh điển của Martin Waddell, người chiến thắng Giải thưởng văn học quốc tế Andersen. Đây là cuốn sách hay để giải tỏa nỗi sợ hãi của trẻ em về bóng tối và không chịu đi ngủ. Chỉ cần tình yêu, sự kiên nhẫn và ấm áp như gấu mẹ, thì cho dù trời có tối hơn nữa, những đứa trẻ cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
150 Why mosquytoes buzz in people’s ears
Tóm tắt nội dung: ngày nọ, Muỗi nói khoác với Kỳ Nhông, từ đó dẫn đến hiệu ứng dây chuyền làm cho câu chuyện không ngừng bị phóng đại, dẫn đến hậu quả tai hại là Mặt trời không còn xuất hiện nữa. Sau khi tiến hành điều tra cẩn thận, Vua Sư Tử cuối cùng đã làm sáng tỏ và tìm ra thủ phạm chính là Muỗi. Hóa ra, Muỗi nói khoác rằng người nông dân đã đào được một củ khoai lang to bằng chính mình, Kỳ Nhông không muốn nghe nó khoác lác liền bịt tai lại, nên không nghe thấy lời chào của Trăn. Trăn nghĩ rằng Kỳ Nhông phải trả thù nó nên vội vã trốn vào hang Thỏ, Thỏ sợ quá chạy khắp nơi làm kinh động tới Quạ, Quạ báo tin cho Khỉ là có tình hình khẩn cấp, Khỉ gửi thư thông báo cho tất cả mọi người, nhưng vô tình giẫm chết một con cú nhỏ, Cú mẹ đau buồn tới mức quên đánh thức Mặt trời, khiến cả khu rừng chìm trong bóng tối. Vì vậy, đến tận bây giờ, Muỗi vẫn luôn kêu vo ve bên tai của mọi người, để hỏi mọi người xem có còn giận nó không.
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Tác giả: Verna Aardema, Leo Dillon, Diane Dillon Nhà xuất bản: Puffin
Lý do giới thiệu: cuốn sách lấy đề tài từ câu chuyện dân gian của châu Phi và đã giành giải Cadillac. Nó được chọn vào danh mục sách đề xuất dành cho học sinh tiểu học Mỹ. Tình tiết trong sách nhiều thăng trầm, đầy hồi hộp, khiến trẻ cũng hồi hộp theo, nhịp điệu lặp đi lặp lại rất thích hợp để đọc, kịch tính đan xen nhau như một bài kiểm tra khả năng tư duy liên hệ ở trẻ. Nói dối có thể gây ra những rắc rối không cần thiết, bạn cũng có thể nói cho trẻ nghe những sự thật về phản ứng dây chuyền vào lúc thích hợp.



Phần III 
Giải đáp những vấn đề thường gặp về tiếng Anh vỡ lòng trong gia đình 



Chương 11 
Các quan điểm 
Câu hỏi 1. Tiếng Anh vỡ lòng nên bắt đầu từ đâu?
Trả lời: Với tiếng Anh vỡ lòng, nghe là cơ sở, là điểm then chốt để bồi dưỡng năng lực tổng hợp tiếng Anh cho trẻ, giống như nền móng khi xây nhà, nền móng tốt thì nhà mới vững chắc, như vậy cũng đủ để thấy tầm quan trọng của đầu vào nghe. Đầu vào nghe (thường gọi là luyện nghe), một mặt bắt nguồn từ việc nghe đi nghe lại các tài liệu nghe như bài hát thiếu nhi, sách tranh, phim hoạt hình; mặt khác bắt nguồn từ việc cha mẹ cùng con đọc sách tranh nguyên tác, trong quá trình cha mẹ đọc to, cũng chính là quá trình trẻ lắng nghe tiếp thu. Với những trẻ không từ chối tiếng Anh, có thể bắt đầu từ việc nghe, “nghe và đọc” cùng tiến hành, sau hai tuổi bắt đầu cho tiếp xúc với phim hoạt hình. Còn với những trẻ bộc lộ rõ ưu thế về tiếng mẹ đẻ, nếu “nghe” chưa đủ để khơi dậy hứng thú, có thể thử bắt đầu từ phim hoạt hình (hai tuổi trở lên). Sau khi quen với những tình tiết phim, chuyển sang cho con nghe audio để bổ sung thêm bài “nghe”, đồng thời chọn những sách tranh thú vị để đọc cùng con. Cứ như vậy theo thời gian, khả năng đọc của trẻ sẽ từng bước nâng cao, dần dần chuyển sang giai đoạn tự đọc.
Câu hỏi 2. Làm thế nào để điều chỉnh mối quan hệ giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh?
Trả lời: Tiếng Anh được coi là môn ngoại ngữ với tầm quan trọng không thể so sánh với tiếng mẹ đẻ. Khuyến khích, kêu gọi tiếp xúc sớm với tiếng Anh không phải là để tiếng Anh thay thế tiếng mẹ đẻ, mà là mong muốn trẻ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một ngôn ngữ khác. Trong quá trình thưởng thức các câu chuyện và việc đọc sách, dần dần thành thạo hai ngôn ngữ, từ đó đứng trên một tầm cao hơn, thông qua đa dạng hóa ngôn ngữ để nhìn thế giới rộng lớn hơn. Trong thực tế, một số gia đình muốn con em mình học tốt tiếng Anh đã không tiếc đánh đổi bằng việc từ bỏ học tiếng mẹ đẻ, cách làm cực đoan như vậy là không nên. Sử dụng cả hai ngôn ngữ cần phải duy trì trạng thái tương đối cân bằng. Trong khoảng thời gian có hạn, việc học tập hai ngôn ngữ đều phải đảm bảo. Trong giai đoạn đầu học vỡ lòng, có thể điều chỉnh hai ngôn ngữ theo tỷ lệ bằng nhau, sau khi thói quen học tập đã hình thành, đến giai đoạn trẻ tự làm chủ được, không cần yêu cầu quá nghiêm ngặt về lượng học mỗi ngày phải tương đương, chỉ cần duy trì sự cân bằng ấy trong thời gian dài là được.
Câu hỏi 3. Có cần thiết phải học ngữ pháp không?
Trả lời: Chương 2 đã đề cập, có sự khác nhau về bản chất của việc người lớn học ngôn ngữ và trẻ nhận thức ngôn ngữ. Người lớn cần chú ý nhiều hơn tới quy tắc. “Tại sao lại như vậy?”, trong khi trẻ chỉ quan tâm tới kết quả. “Nó như thế nào?” Giai đoạn học nói ê a, cha mẹ chỉ hướng dẫn cách diễn đạt chính xác. Giai đoạn tiểu học, thầy cô mới dạy tại sao lại diễn đạt như vậy. Do đó, ở độ tuổi mầm non trẻ không cần phải cố gắng học ngữ pháp. Nói như vậy không có nghĩa là không tiếp xúc với ngữ pháp, mà là đem tài liệu sách vỡ lòng ra làm tài liệu học ngữ pháp. Trên thực tế, ngữ pháp đã thấm đẫm trong từng chi tiết, từng loại tài liệu của tiếng Anh vỡ lòng. Mỗi câu trong sách tranh nguyên tác, tài liệu đọc theo trình độ, sách cầu nối, ngôn ngữ phim hoạt hình đều thể hiện ngữ pháp như thì quá khứ thường, hiện tại hoàn thành, câu phức nhiều kết cấu chủ vị, câu đảo ngược. Những trẻ có đầu vào tốt, tiếp thu tương đối nhanh, dựa vào ngữ cảm có thể tự nhiên nói ra được, phần lớn đều phù hợp với quy tắc ngữ pháp. Ví dụ thấy mưa tạnh, trẻ sẽ phản ứng trực tiếp “The rain stopped”, mà không nghĩ đến “The rain stops” hoặc là “The rain is stopping”. Có lần Tưởng nhìn thấy trăng lưỡi liềm liền nói: “The cresent is shining in the sky, but it only shines at night. It looks like a banana.” Ba câu này sử dụng hai thì ngữ pháp là hiện tại tiếp diễn và hiện tại thường, không phải con hiểu được sự khác biệt của hai thì này mà do con chưa bao giờ nghe thấy cách diễn đạt It look like/looked like. It looks like được tự động “nạp” vào đầu trong quá trình đầu vào. Vì vậy, giai đoạn vỡ lòng chỉ cần cố gắng hết sức cho trẻ cảm nhận được cách biểu đạt chuẩn xác, tới giai đoạn nâng cao thì bên cạnh việc đọc sách nên giới thiệu sơ lược cho trẻ về quy tắc ngữ pháp. Ví dụ, câu “Away she went”, có thể nói cho trẻ biết đây là câu đảo ngược, away đứng ở đầu câu cũng giống She went away tuy nhiên câu đảo ngược sinh động hơn rất nhiều, giải thích như vậy trẻ sẽ dễ dàng hiểu và nắm vững hơn.
Câu hỏi 4. “Tiếng Anh sandwich” có quan trọng hay không?
Trả lời: Trước tiên, cha mẹ cần chấm dứt ngay “tiếng Anh sandwich”, nếu không rõ hoặc không chắc chắn cả câu tiếng Anh nói như thế nào thì trực tiếp nói từ đơn. Thay vì nói “Đây là dog”, hãy nói “Dog”. Tiếp theo là, tiếng Anh vỡ lòng cũng là quá trình tích lũy từ vựng, mẫu câu. Hiện tại, nếu cha mẹ chỉ biết “Đây là dog”, thì trẻ chỉ biết “Dog”, không sao cả, cứ kiên trì đọc sách, có thể nhanh chóng biết được “It’s a dog, It’s a white dog”, tốc độ trưởng thành của trẻ nhanh hơn cha mẹ. Cuối cùng, dựa trên tiền đề cha mẹ nói không với tiếng Anh sandwich, còn biểu đạt kiểu sandwich của trẻ là do tư duy bị giới hạn bởi ngôn ngữ. Đây là quá trình cần phải trải qua, đợi đến khi từ vựng nghe được tích lũy đầy đủ, từ vựng khẩu ngữ cũng sẽ tiến lên một tầm cao mới.



Chương 12 
Phần đọc 
Câu hỏi 5. Các tài liệu đọc theo lứa tuổi có thể thay thế sách tranh dùng trong học vỡ lòng không?
Trả lời: Trẻ trong giai đoạn 0-6 tuổi là “trí tuệ thẩm thấu” (Absorbent Mind) có thể dễ dàng tiếp thu lượng lớn thông tin từ môi trường xung quanh. Do đó, chất lượng ngôn ngữ đầu vào đặc biệt quan trọng, tiếp nhận ngôn ngữ như thế nào, chất lượng ngôn ngữ cao hay thấp trực tiếp ảnh hưởng tới năng lực ngôn ngữ của trẻ. Xét về mặt “dưỡng chất”, tài liệu đọc theo lứa tuổi có khác biệt rất lớn so với sách tranh nguyên tác, đây chính là nguyên nhân khuyến khích dùng sách tranh thay vì dùng tài liệu đọc theo trình độ cho giai đoạn vỡ lòng. Tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ lứa tuổi mầm non trước tiên nên lựa chọn sách tranh nguyên tác, đến khi trẻ bước vào giai đoạn tự đọc mới bổ sung thêm tài liệu đọc theo trình độ. Nếu cha mẹ không thể hướng dẫn con đọc sách hoặc không có đủ thời gian để đọc sách cùng con thì chỉ có thể bắt đầu từ tài liệu đọc theo trình độ, dần dần chuyển sang đọc sách cầu nối và sách tranh.
Câu hỏi 6. Mẹ nói tiếng Anh không tốt thì có thể đọc sách cùng con không hay chỉ hướng dẫn con đọc sách và nghe audio?
Trả lời: Nghiên cứu đã chứng minh: “Nếu một đứa trẻ chín tháng nghe một đoạn băng hoặc xem một đoạn video với ngôn ngữ mới, trẻ sẽ nắm được đầy đủ thông tin và học được cách phân biệt đánh vần tự nhiên trong ngôn ngữ mới này. (Trong một số tình huống, trẻ cũng có thể học qua một đoạn video, nhưng việc này tốn nhiều thời gian hơn là học với người thật.” Thông thường, trẻ chỉ nghe audio cũng có thể học được, nhưng hiệu quả chỉ bằng 1/10 so với việc mẹ hướng dẫn học. Đọc sách cùng con tập trung vào cha mẹ và con cái, mục đích chính là nuôi dưỡng niềm vui khi đọc tiếng Anh cho con, nhiệm vụ phát âm chính xác có thể giao cho quá trình luyện nghe sau khi đọc sách xong. Vì vậy, chỉ cần người mẹ có thể nói được và chuẩn bị kỹ trước khi đọc thì hãy thử tự đọc sách cho con nghe.
Câu hỏi 7. Làm thế nào để trẻ giỏi tiếng mẹ đẻ ngại tiếng Anh có bước tiến đầu tiên trong việc đọc sách tiếng Anh?
Trả lời: Trẻ chưa học qua tiếng Anh vỡ lòng, thông thường khoảng hai tuổi sẽ bắt đầu thể hiện những ưu thế về tiếng mẹ đẻ, rất khó để tiếp nhận tiếng Anh xa lạ. Thời gian đầu, cần thích nghi dần với ngôn ngữ. Cha mẹ có thể bắt đầu từ hai phương diện. Phương diện thứ nhất là nghe. Lựa chọn những bài hát thiếu nhi mà trẻ yêu thích, đặc biệt là những bài hát tiếng Anh có cùng giai điệu với bài hát tiếng mẹ đẻ mà trẻ thích. Ví dụ, You’re happy, Happy birthday to you, Happy new year. Sau đó, mở rộng ra những bài hát khác, đến khi thích nghi với ngôn ngữ thì chuyển sang đọc sách. Nếu trẻ không tiếp nhận tài liệu nghe đơn thuần, có thể xem xét video ngôn ngữ ký hiệu hoặc phim hoạt hình như “làm quen với cảm giác ngôn ngữ”, Baby Signing time, phát lại nhiều lần, chuyển thành audio cho trẻ nghe. Phương diện thứ hai là tăng cường đọc. Lựa chọn những sách tranh có chủ đề, tạo hình thú vị, ngôn từ đơn giản mà trẻ yêu thích, ví dụ sách lật mở, sách lỗ, sách chạm và cảm nhận. Tóm lại, dạy tiếng Anh vỡ lòng sau khi tiếng mẹ đẻ đã chiếm ưu thế cần bỏ ra nhiều công sức hơn. Cha mẹ cần kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn, dành cho trẻ thời gian để thích ứng, không nên vội vàng. Khi trẻ thể hiện tốt hơn, kịp thời động viên con. Khi trẻ thể hiện sự chống đối, có lẽ chỉ là không thích loại tài liệu nào đó, không thể đơn giản quy chụp vào việc không thích tiếng Anh mà dễ dàng từ bỏ, hãy kiên trì cho đến khi tìm thấy tài liệu trẻ thích mới thôi.
Câu hỏi 8. Sau khi đọc sách tranh, trẻ thích tự mình tạo ra từ đơn, mẹ cần phản ứng như thế nào?
Trả lời: Học tiếng Anh, động viên là chính. Trẻ muốn chủ động thể hiện, đặc biệt là sáng tạo lời nói, đều cần được khẳng định như “cách diễn đạt này rất sáng tạo”, “cách dùng từ này thật hay”. Khi Tưởng được 1 tuổi 8 tháng, rất thích chơi trò đặt tên tiếng Anh cho người khác, mẹ gọi là Cocomart, cha gọi là Cocobart, bà ngoại gọi là Cocowight, bà nội gọi là Coconice, còn thay đổi lẫn lộn tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ. Mỗi lần có “sáng tác” mới, chúng tôi đều tích cực động viên con, điều này là nguồn khích lệ lớn lao cho “khát vọng sáng tạo” của con. Bắt đầu từ sáng tác linh tinh đến sửa lời bài hát thiếu nhi, khi 22 tháng tuổi con có thể thay đổi cả đoạn văn sách tranh rất tài tình. Lúc ba tuổi có thể kể chuyện bằng tiếng Anh, đây là kết quả của sự khuyến khích tích cực.
Câu hỏi 9. Khi trẻ diễn đạt tiếng Anh sai, có nên chỉ rõ không?
Trả lời: Phải khẳng định rằng, khen ngợi cần đi với việc nhắc lại lời của trẻ, khi nhắc lại cần biểu đạt bằng cách nói chính xác. Ví dụ, trẻ nói: “Look! There are so many sheeps on the grass!”, lỗi sai ở đây nằm ở từ “sheeps”, mẹ có thể trả lời là:“Great! There are so many sheep on the grass!” trẻ sẽ nhắc lại theo. Cách biểu đạt chính xác sẽ in đậm vào trí nhớ trẻ. Do đó, khi trẻ diễn đạt sai có thể chỉ rõ nhưng cần khéo léo, để duy trì sự nhiệt tình và tính tích cực diễn đạt.
Câu hỏi 10. Sau ba lần dịch tiếng Anh trẻ vẫn không chịu tiếp nhận tiếng Anh gốc, phải làm như thế nào?
Trả lời: Thông thường, chỉ cần là tình tiết sách tranh có mức độ khó phù hợp, sau khi dịch ba lần chuyển sang nghe audio sẽ không còn khó hiểu, nếu trẻ vẫn tiếp tục yêu cầu phiên dịch nghĩa là trẻ từ chối tiếng Anh gốc. Trong trường hợp này, có thể thử phiên dịch ít đi. Ví dụ, chỉ chọn phiên dịch các từ khóa, phiên dịch các câu khó hoặc phiên dịch các từ mới đặc biệt. Tăng dần số lần đọc, dần dần chuyển sang không phiên dịch. Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ tương ứng giữa hoàn cảnh cụ thể và tiếng Anh trong não trẻ, ngoài việc đọc lại nhiều lần, còn cần phải luyện nghe để nâng cao kỹ năng nghe.
Câu hỏi 11. Với sách tranh kèm theo Qrcode nên cho con đọc trước hay nghe trước?
Trả lời: Bắt đầu đọc hay nghe trước phụ thuộc vào trình độ nghe của trẻ. Với trẻ có kỹ năng nghe tương đối tốt thì đọc hay nghe trước đều được. Với trẻ có kỹ năng nghe bình thường thì cần đọc trước để nắm được tình tiết câu chuyện rồi mới chuyển sang nghe, trên cơ sở bối cảnh tương ứng, đã hiểu văn bản (nghe theo), như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Đương nhiên, ngoài audio hình thức mới (audio phiên bản trình diễn, trẻ rất thích các audio giàu từ tượng thanh), có thể thử nghe trước rồi mới chuyển sang đọc sách.
Câu hỏi 12. Có cần phải phiên dịch sách tranh nhiều từ tượng thanh và câu có vần điệu?
Trả lời: Sách tranh nhiều từ tượng thanh và câu có vần điệu tương đối đặc thù nên không khuyến khích phiên dịch khi đọc. Với từ tượng thanh, có thể dùng phương thức biểu diễn để diễn đạt cùng với đọc tiếng Anh. Trong cuốn Duck on a bikemô tả tiếng kêu của các loài động vật, đều có thể mô phỏng được. Còn với câu có vần điệu cần phải đọc liền mạch, nếu dừng lại phiên dịch sẽ phá vỡ vần điệu và vẻ đẹp của văn bản. Nếu cần thiết, sau khi đọc xong có thể giải thích một số từ đơn đặc biệt. Trong các tác phẩm của Dr. Seuss xuất hiện rất nhiều từ mới được tạo ra vì vần điệu, bản thân từ đơn đó không mang ý nghĩa gì, tác phẩm của ông cũng không cần phải phiên dịch.
Câu hỏi 13. Những sách tranh nào nên mua bản nguyên tác, sách tranh nào nên mua bản dịch trong nước?
Trả lời: Dựa trên tiền đề lượng sách tranh nguyên tác nhất định, có hai loại sách tranh có thể suy nghĩ tới việc mua bản dịch trong nước: một là sách gốc không phải do các quốc gia nói tiếng Anh xuất bản, như các tác phẩm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức; hai là giá cả sách gốc tương đối cao thì có thể lựa chọn mua sách bản dịch trong nước, đồng thời tìm mua thêm audio và phim hoạt hình nguyên tác. Sau khi đọc xong hiểu được cốt truyện thì sao chép cho trẻ nghe và đọc. Ngoài ra, mua sách nguyên tác hay sách dịch trong nước do cha mẹ lựa chọn linh hoạt căn cứ theo kết cấu ngôn ngữ của tủ sách của gia đình. Tuy nhiên, cần đặc biệt nói rõ rằng, có hai loại sách tranh chỉ phù hợp mua sách nguyên tác: một là sách tranh có ngôn từ vần điệu, loại sách này sau khi phiên dịch sẽ giảm đi rất nhiều âm điệu, không thể so sánh được khi đọc sách nguyên tác; hai là loại sách tranh chơi chữ, những câu chuyện hài hước được truyền tải mở rộng bằng ngôn từ tiếng Anh, trong khi sách bản dịch sẽ tương đối khó hiểu.
Câu hỏi 14. Có nên đọc thuộc lòng sách tranh?
Trả lời: Đọc thuộc lòng không phải là mục đích của đọc sách tranh, chỉ cần trẻ hiểu được tình tiết truyện, hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hoàn cảnh, hiểu rõ cách sử dụng ngôn ngữ khi một tình huống nào đó xuất hiện. Đọc theo hay đọc thuộc lòng đều phải dựa trên mong muốn của trẻ, không nên bắp ép, tôn trọng hứng thú của trẻ mới có thể duy trì được đam mê lâu dài với tiếng Anh. Đương nhiên, với những trẻ có tính cách hướng ngoại hoặc những trẻ đang trong giai đoạn nhạy cảm thích bắt chước sẽ chủ động đọc theo, bắt chước hoặc đọc thuộc lòng, thỏa mãn cảm giác “mình có thể đọc”, “mình có thể nói”. Chẳng hạn như Tưởng, con đặc biệt thích nói ra những câu, thích hát những bài hát đã học.
Câu hỏi 15. Trước đây mỗi tối trẻ đọc 5, 6 cuốn sách, bây giờ lượng đọc giảm đi, phải làm như thế nào?
Trả lời: Việc đọc sách của trẻ mang tính giai đoạn, không chỉ đọc sách mà nghe audio cũng như vậy. Lượng đọc giảm đi rõ rệt, thông thường cha mẹ nên suy nghĩ lại về các nguồn tài liệu đã cung cấp, có phải do tài liệu quá khó làm trẻ nảy sinh tâm lý chán nản? Hay các tài liệu lựa chọn không phù hợp với sở thích của trẻ? Hay lâu rồi không cập nhật tài liệu? Nếu không phải do những vấn đề kể trên thì đây chỉ là giảm sút mang tính định kỳ. Nên dành cho trẻ chút thời gian, tự do thư giãn. Ngoài ra, không cần cố gắng theo đuổi “lượng” đọc, mà “chất” đọc mới quan trọng. Khi mức độ khó của tài liệu đọc và độ dài của văn bản tăng lên cùng với nhu cầu giao lưu thảo luận trong quá trình đọc, lượng đọc giảm đi cũng là điều hợp lý, đọc 1, 2 cuốn sách một cách chất lượng còn hơn đọc 5, 6 cuốn sách mà chất lượng thấp.
Câu hỏi 16. Có cần thiết phải mua cả hai cuốn sách cùng tên gọi nhưng khác tác giả không?
Trả lời: Rất nhiều truyện cổ tích, truyện dân gian có các phiên bản khác nhau, các tác giả khác nhau ít nhiều cũng làm thay đổi nội dung câu chuyện, cách diễn đạt cũng khác, kết cấu không giống nhau, hơn nữa phong cách của các họa sĩ tranh minh họa lại càng khác biệt. Trong số rất nhiều tác phẩm tôi đã tập hợp, có không ít sách nguyên tác cùng tên gọi, sách nguyên tác và bản dịch trong nước cùng tên gọi, thậm chí sách nguyên tác có tên gọi khác nhau nhưng tình tiết truyện lại tương tự. Ví dụ, kết thúc truyện Henny Penny và Chicken Licken, trong Henny Penny, các con vật lần lượt đều trở thành bữa ăn ngon cho cáo, nhưng trong Chicken Licken, tình thế lại thay đổi đúng vào thời điểm nguy cấp nhất, các con vật chạy trốn về nhà, dự tính ngủ một giấc để trấn tĩnh rồi đi tìm Đức Vua, kết thúc như vậy khiến độc giả cảm giác nhẹ nhõm hơn, hơn nữa ngôn từ biểu đạt cũng khác nhau, khi đọc không có cảm giác nhàm chán, cốt truyện quen thuộc có thể đem đến cho trẻ cảm giác an toàn, phong cách hội họa khác nhau cũng đem lại cảm giác nghệ thuật khác nhau. Do vậy, có thể chọn lọc, sưu tầm một cách phù hợp.
Câu hỏi 17. Trẻ ở độ tuổi nào thích hợp với việc đọc chuyên sâu?
Trả lời: Từ 0-6 tuổi, đọc chuyên sâu hay lướt là do trẻ chủ động lựa chọn, hoàn toàn dựa trên mức độ yêu thích. Chỉ có thể đọc chuyên sâu với những sách mình yêu thích, vì vậy cha mẹ không cần dựa vào danh mục để phân loại thành sách đọc chuyên sâu hay lướt. Giai đoạn trước bốn tuổi thiên về lặp lại, các sách đa phần đều có thể đọc chuyên sâu, ít là hơn mười lần, nhiều là hơn trăm lần, thậm chí có một số sách được yêu thích suốt nhiều năm. Nhưng sau bốn tuổi, chỉ số ít sách đặc biệt yêu thích mới đọc lại. Do vậy, thói quen đọc của trẻ 0-4 tuổi chủ yếu là chuyên sâu. Vì vậy, cha mẹ có thể dựa vào sở thích và trên cơ sở đọc chuyên sâu để tăng thêm lượng sách đọc lướt nhằm mở rộng kiến thức cho trẻ. Sau bốn tuổi, thói quen đọc sách của trẻ lại chuyển sang đọc lướt, không muốn đọc lại. Lúc này, cha mẹ cần phải cung cấp kịp thời những tác phẩm kinh điển trên cơ sở đọc lướt và hứng thú, tăng lượng đọc chuyên sâu, nâng cao kiến thức cho trẻ.
Câu hỏi 18. Lựa chọn sách vỡ lòng cho trẻ trên bốn tuổi như thế nào?
Trả lời: Những trẻ bắt đầu tiếp xúc tiếng Anh muộn, trước tiên nên tạo cho trẻ hứng thú với tiếng Anh, khi lựa chọn sách phải đặt sở thích lên hàng đầu. Thông thường, trẻ sẽ thích các tác phẩm hài hước, các câu chuyện ly kỳ. Những tác phẩm thể loại hài hước như bộ An Elephant and Piggie Book của Mo Williams, Fix it Duck, Captain Duck, Hit the Ball Duck của Jez Alborough, The Wolf ’s Chicken Stew, My Lucky Day, The Rat and the Tiger, Don’t Laugh, Joe! của Keiko Kasza đều được nhiều trẻ yêu thích, thậm chí người lớn cũng phải bật cười. Thể loại truyện ly kỳ như A Fish Out of Water của P. D. Eastman, The Turtle and the Monkey, The Monkey and the Crocodile do Paul Galdone cải biên, Tops & Bottoms của Janet Stevens đều rất hấp dẫn. Những cuốn sách này giúp phát hiện sở thích của trẻ, sau đó từng bước mở rộng phạm vi đọc. Không ít cha mẹ lo lắng, những sách có độ khó phù hợp thì không hấp dẫn, còn những sách hấp dẫn thì lại quá khó. Thực tế, chỉ cần dịch sang tiếng mẹ đẻ là không cần lo lắng chuyện này. Một lần nghỉ hè, khi tôi đang đọc cho Tưởng cuốn Don’t laugh, Joe! và Tikki Tikki Tembo của Arlene Mosel thì có năm bạn nhỏ vây quanh, độ tuổi của các em từ 4-8 tuổi, cũng chưa từng học tiếng Anh. Cả hai cuốn sách đều tương đối dài, đọc một câu tiếng Anh rồi một câu tiếng mẹ đẻ, năm bạn nhỏ nghe rất hứng thú, đọc xong mà cảm xúc còn vương vấn mãi chưa dứt. Ngày thứ hai, mặc dù chưa đến giờ đọc sách nhưng năm bạn nhỏ đã tới chờ sẵn. Có thể mượn hình thức phiên dịch làm giảm bớt độ khó của ngôn từ, mở rộng phạm vi đọc của tài liệu.
Câu hỏi 19. Trẻ yêu thích những bài hát thiếu nhi bằng tiếng Anh, làm thế nào để dẫn dắt trẻ từ bài hát thiếu nhi đến đọc sách tranh?
Trả lời: Trẻ yêu thích những bài hát thiếu nhi tiếng Anh trong một thời gian dài, thích hát thích nhảy, nhưng không ít các mẹ trăn trở làm thế nào để con đọc sách. Từ nghe/hát các bài hát thiếu nhi đến đọc sách tranh, có thể chọn sách tranh của các bài này và tài liệu nghe kèm theo bài hát như cầu nối trung gian. Thể loại sách các bài hát thiếu nhi kèm theo link nghe online sẽ thu hút trẻ chuyển sự chú ý từ âm điệu bài hát sang hình ảnh; sách tranh kèm theo QRcode bài hát lại tận dụng âm điệu và giai điệu đẹp của bài hát để trực tiếp đưa trẻ bước vào thế giới đọc sách.
Câu hỏi 20. Trẻ đã có thể tự đọc sách còn cần cha mẹ đọc cùng không?
Trả lời: Mục đích của việc cha mẹ cùng con đọc sách không chỉ là bồi dưỡng kỹ năng đọc cho trẻ, mà cha mẹ và con ở bên nhau, cảm nhận được sự ấm áp, giao lưu tâm hồn. Hơn nữa khát vọng của con với sự đồng hành của cha mẹ sẽ không bị giảm đi bởi khả năng tự đọc của trẻ. Hiểu được mục đích và ý nghĩa của đọc sách sẽ tìm ra đáp án của câu hỏi này, chỉ cần con mong muốn, không ngại đọc cùng con đến khi trưởng thành.



Chương 13 
Phần nghe nhìn 
Câu hỏi 21. Nghe audio có tác dụng không nếu trẻ có vẻ không thích thú?
Trả lời: Tai của trẻ nhạy cảm hơn người lớn, ngay cả khi trẻ mải mê làm những việc riêng, tưởng như không chú ý nghe audio nhưng thực ra lại rất để tâm. Khi Tưởng hơn 10 tháng tuổi, tôi từng nghĩ con không chú ý, cho đến khi thấy phản ứng của con lúc nghe bài Kinderpower. Con đang cúi xuống chuẩn bị ngồi vào xe hai bánh, bỗng nghe thấy một đoạn bài hát, con sững người lại đến khi bài hát kết thúc mới “hồi tỉnh”. Nghe đi nghe lại 10 lần, con cứ đứng yên như vậy suốt mười mấy phút, hình ảnh đó khiến tôi cảm động đến tận ngày hôm nay. Vì vậy, cha mẹ cần hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá audio, chỉ cần trẻ không thể hiện rõ ràng thái độ không muốn nghe thì coi như con đang tiếp nhận, sự kiên trì ắt sẽ đạt được kết quả.
Câu hỏi 22. Có thể phát audio làm nhạc nền không?
Trả lời: Thời gian đầu học vỡ lòng, trẻ vẫn chưa hình thành thói quen luyện nghe, sự hướng dẫn của cha mẹ thường là mở audio làm nhạc nền khi con chơi đồ chơi hoặc vẽ tranh. Quá trình này không quá lâu, dài nhất là một năm. Sau khi trẻ quen với việc nghe, cần nhanh chóng tìm tài liệu trẻ thấy hứng thú, “điều khiển” con tự động nghe, đồng thời cung cấp thêm các tài liệu tương ứng với tình huống như sách tranh, phim hoạt hình giúp trẻ hiểu hơn về ngôn ngữ, hình thành thói quen “nghe có ý thức, nghe phù hợp với tình huống”.
Câu hỏi 23. Khi nghe audio hoặc xem phim hoạt hình có yêu cầu nghe/xem hết một lượt rồi mới chuyển sang album tiếp theo không?
Trả lời: Đơn vị nghe đơn giản nhất là album/bài, nếu trẻ yêu thích nhân vật hay phong cách trong audio, phim hoạt hình thì rất dễ để tiếp thu cả album, còn nếu trẻ chỉ thích một chủ đề hoặc tình huống nào đó thì nên chia album/bài thành các đơn vị nhỏ hơn. Dựa trên những chủ đề và tình huống trẻ yêu thích hoặc thường xuyên trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày để tìm kiếm những bộ phim hoạt hình có liên quan khác, linh hoạt sử dụng. Do vậy, kết hợp sử dụng nhiều phương thức khác nhau là cách hiệu quả nhất.
Câu hỏi 24. Những trẻ phát âm kiểu Mỹ có phù hợp sử dụng tài liệu phát âm kiểu Anh không?
Trả lời: Hai quy tắc phát âm này mặc dù có sự khác biệt, cách dùng từ cũng khác nhau, tuy nhiên, trẻ nghe nhiều âm khác nhau trong giai đoạn đầu tiên không những không có hại mà còn có lợi với việc nghe âm phân biệt âm, mức độ nhạy cảm phát âm và thành thạo một ngôn ngữ mới. Tưởng khi còn nhỏ phát âm theo kiểu Anh Mỹ với tài liệu tiếng Mỹ như Leap Frog, Dora the Explorer, đồng thời một số chương trình tiếng Anh Anh (như BBC Children), phim hoạt hình (như Thomas and Friends, Peppa Pig, Fun With Phonics) cũng rất thú vị. Phát âm kiểu Mỹ không làm ảnh hưởng tới việc hiểu phát âm kiểu Anh, hôm nay con đọc heard uốn lưỡi, ngày mai đọc không uốn lưỡi, có khi ngày kia lại đọc uốn lưỡi, dù như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới tới việc giao tiếp. Vì vậy, không cần cố gắng phân biệt hai cách phát âm này, âm điệu và tiết tấu giống nhau mà chỉ lựa chọn một thứ thì quả là đáng tiếc.
Câu hỏi 25. Khi nghe audio, xem phim hoạt hình cha mẹ có cần đọc theo hay kể lại cho con nghe không?
Trả lời: Khác với việc đọc sách cùng con, khi sử dụng tài liệu nghe nhìn, không khuyến khích cha mẹ tham gia quá nhiều. Ngoài trường hợp học nghe nhìn vào thời điểm hoặc mục đích đặc biệt, cần dựa theo sở thích của trẻ. Với trẻ tính cách hướng ngoại, thích đọc theo, cha mẹ không yêu cầu con cũng tự đọc; với trẻ không thích, không nên ép buộc. Không đọc theo, kể lại, hay làm phiền, chỉ cần im lặng cùng con nghe/xem. Sau khi nghe/ xem xong, nếu trẻ hứng thú thì lựa chọn một số bài hát thiếu nhi để thực hiện hoạt động tương tác như đọc to, đọc lời bài hát, biểu diễn hoặc chọn một số phim hoạt hình để nghiên cứu phụ đề, lồng tiếng, biểu diễn sân khấu, giúp trẻ hiểu thêm nội dung kịch bản. Chỉ cần duy trì mở rộng đầu vào nghe nhìn, vượt qua giai đoạn mù mờ chắc chắn sẽ thu được đầu ra thật rực rỡ.
Câu hỏi 26. Một số bộ phim hoạt hình nguyên tác có tốc độ nói tương đối nhanh, trẻ nghe không hiểu nhưng lại rất thích xem hằng ngày, như vậy có tác dụng với tiếng Anh vỡ lòng không?
Trả lời: Chỉ cần là những tài liệu trẻ thích, người lớn không cần quá lo lắng về việc trẻ có nghe hiểu hay không, tiếp thu được bao nhiêu. Những điều này tưởng như không hiệu quả, nhưng thực tế lại rất hữu ích cho việc nâng cao trình độ tiếng Anh của trẻ. Mặc dù không hiểu hết toàn bộ nội dung, nhưng sau nhiều lần nghe đi nghe lại, khi tiếp xúc với những tài liệu nghe với mức độ khó giảm đi sẽ cảm thấy đơn giản hơn nhiều.
Câu hỏi 27. Có cần phân loại tài liệu luyện nghe không? Hay là lưu trữ bài hát thiếu nhi và truyện sách tranh vào một USB để nghe cùng nhau?
Trả lời: Nên phân loại và lưu trữ tài liệu luyện nghe vào các USB khác nhau, để tiện cho trẻ nhanh chóng tìm đúng mục muốn nghe. Nên dùng giấy dán khác màu hoặc viết chữ lên USB để ghi chú, dễ dàng phân biệt. Đương nhiên, khi khả năng nhận thức của trẻ tăng lên, có thể điều chỉnh tài liệu trong USB cho phù hợp, phân loại các tài liệu khác nhau theo thư mục.
Câu hỏi 28. Sử dụng audio của tài liệu đọc theo trình độ như thế nào?
Trả lời: Tài liệu đọc theo trình độ hướng tới luyện tập dành cho việc chuyển đổi từ giai đoạn cha mẹ đọc sách cùng con đến giai đoạn tự đọc và audio cũng cần được sử dụng xoay quanh mục đích này. Để khuyến khích trẻ học đánh vần tự nhiên tốt hơn, hãy đọc to đơn, để trẻ đọc to cuốn sách một lần trước rồi mới đối chiếu với audio. Qua việc so sánh với phát âm tiêu chuẩn, khoanh tròn những từ đọc sai lại, nghe lại audio cho đến khi phát âm chuẩn.
Câu hỏi 29. Chọn phim hoạt hình có cần chú ý tới phụ đề không?
Trả lời: Khi chọn phim hoạt hình, phụ đề là vấn đề quan trọng. Hiện nay, thị trường có ba loại phim hoạt hình nguyên tác: Loại không phụ đề, loại có phụ đề tiếng Anh và loại có phụ đề tiếng mẹ đẻ. Thông thường, nên chọn phim hoạt hình không có phụ đề, tránh việc chữ viết làm ảnh hưởng tới thính giác, thị giác, giúp trẻ tập trung vào hình ảnh và đối thoại giữa các nhân vật, điều này rất quan trọng khi cha mẹ đọc sách cùng con, cố gắng hết sức để trẻ không để ý tới chữ viết. Nếu trẻ vẫn chưa biết chữ thì dù là phụ đề tiếng nào đều không gây ảnh hưởng nhiều. Khi trẻ đã biết một số chữ thì nên cố gắng giấu phụ đề, nếu không sự chú ý của trẻ sẽ tập trung vào đó, không khác gì luyện đọc nhanh, không có tác dụng nhiều trong việc học tiếng Anh. Đương nhiên, có hai trường hợp tương đối đặc biệt, còn lại không cần bình luận nhiều. Một là những trẻ bắt đầu biết chữ. Với những trẻ trong giai đoạn học chữ, phim hoạt hình có phụ đề là lựa chọn rất tuyệt vời. Hai là những trẻ làm quen với tiếng Anh tương đối muộn. Nếu kỹ năng nghe tiếng Anh của trẻ không theo kịp hình ảnh, rất dễ nảy sinh thái độ chống đối. Phụ đề có thể giúp trẻ hiểu cốt truyện, giảm bớt độ khó của ngôn ngữ, tuy nhiên khuyến khích chỉ xem phụ đề một lần, xem xong cha mẹ có thể giúp trẻ ôn lại cốt truyện, lần thứ hai nên giấu phụ đề, như vậy mới có thể luyện tập kỹ năng nghe nói tiếng Anh tốt hơn.
Câu hỏi 30. Khi sử dụng tài liệu nghe nhìn, cha mẹ có cần phiên dịch không?
Trả lời: Các mẹ thường lo lắng rằng trẻ tiếp xúc với tài liệu nghe nhìn có hiểu không hay hoang mang vì không kiểm soát được mọi chi tiết giống như khi cùng con đọc sách. Thực tế, không nên quá lo lắng như vậy, khi trẻ đồng ý tiếp nhận một loại tài liệu nghĩa là trẻ dù ít dù nhiều cũng có thể hiểu được một phần. Cha mẹ có thể chọn giới thiệu đại ý trước hoặc sau, giúp trẻ có nhận thức rõ hơn tình tiết câu chuyện. Không yêu cầu trẻ nắm chính xác những câu cụ thể hay từ ngữ đơn lẻ trong audio và phim hoạt hình, chỉ cần đảm bảo lượng lặp lại nhất định, trẻ có thể đoán được ý nghĩa câu nhờ đoạn văn trước sau, từ đó hiểu tổng thể.
Câu hỏi 31. Có phải mỗi ngày đều có một khoảng thời gian phù hợp nhất để luyện nghe?
Trả lời: Thời gian nghe audio liên quan mật thiết với cuộc sống, cha mẹ có thể điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế của gia đình. Thời gian buổi sáng sớm và thời gian nghỉ ngơi đều phù hợp để luyện nghe. Tuy nhiên, có ba tình huống không nên áp dụng. Thứ nhất, trên đường đi học và tan học, nếu quá tập trung vào tài liệu nghe có thể khiến trẻ không chú ý tới giao thông ảnh hưởng tới sự an toàn. Hơn nữa, bên ngoài nhiều âm thanh hỗn tạp, muốn nghe rõ phải tăng âm lượng, lâu dần sẽ hại thính lực của trẻ. Thứ hai, trước khi đi ngủ. Nghe audio trước khi ngủ, nếu quá tập trung, bộ não sẽ rơi vào trạng thái phấn khích ảnh hưởng tới giấc ngủ. Nếu muốn ru ngủ thì hiệu quả luyện nghe không cần phải nói cũng biết là như thế nào. Thứ ba, trong bữa ăn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, sự tập trung của thị giác và thính giác trong bữa ăn sẽ gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin của não bộ, vượt quá lượng thông thường. Hơn nữa, làm hai việc cùng lúc sẽ gián đoạn sự tập trung của trẻ, không có lợi cho việc hình thành thói quen học tập tốt.
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